
GIÁM  SÁT THI CÔNG vk N G H IỆ M  THU  
LẮP ĐẬT HỆ THỐNG PHÒNG C H Ố N G  CHÁY N ổ

C hương 7

7.1. P H Â N  LO Ạ I PHƯƠ NG TIỆN VÀ THĨÊT B Ị  C H Ữ A  C H Á Y

Các thành  phần của hệ thông phòng chông chiáy nổ gồim:

- Thiết bị kỹ thuật;
- Đ ường  ống dẫn  chất dập cháy;

- Chất d ập  cháy.

A - Theo phương tiện chữa cháy có:
ì . Phương tiện chữa cháy cơ giới

a) Ô  tô chữa cháy  (xe chuvên duneì như:

- Xe chữa cháy  có  téc nước;

- Xe bơm  chữa cháy;

- X e chữa cháy  sân bay;

- Xe chn  thuốc bọt chữa cháy;

- X e c h n  vòi chữa cháy:

- Xe thang  chữa cháy;

- Xe thông  tin và ánh sáng.

b) M áy bơm  chữa cháy  là máy bơm dùng để chữa cháy  đặ t trên  rơ  m oóc.

2. Bình chữa chây cầm tay và bình lắp trên íìá  có bánh xe

- Bình chữa cháy  bằng bọt hoá học A.B;

- Bình chữa cháy  bằng bọt hoà không khí;

- Bình chữa cháy bằng khí C 0 2;

- Bình chữa cháy bằng bột.
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3. Phương tiện chữa cháy thô sơ

- Bơm tay chữa ch áy  (bơm  cải t iến )  loại 1 pit tông;

- Bơm tay chữa cháy  loại 2 pit tô n g  trn  lên, thuyền  đựng nước, gàu  vay, 

câu liêm , thang  tay, xô  m úc nước;

4. Các phương tiện và thiết bị chữa cháy khác

a) Phương tiện chứa  nước; đựng  cá t  ch ữ a  cháy; xẻng  xúc;

b) H ọng  nước chữa cháy  bên trong  nhà;

T rang  thiết bị trên  hệ th ố n g  cấp  nước trong  nhà gồm :

- M áy  bơm: trục ngang , trục đứng, tự  động .

- T rạm  bơm  gồm  m áy  bơm  đ an g  làm  việc, m áy  bơm d ự  p h ò n g  và các  

thiết bị van khoá  đ ồ n g  hồ, thiết bị đ iện  ...

* T rang  th iết bị trên  hệ thống  chữa c h á y  bằng nước irong n h à  gồm :

- Hệ thống  chữa  ch áy  hốc tường kế t hợp  với hệ  th ố n g  cấp  nưức s inh  hoạt 

gồm : m áy  bưm  cấp  2 (áp lực cao), các loại đường ống , các th iế t bị cứu hoả 

đặt trong  hộp hay treo tường tại các  vị tr í  dễ  thấy  (van khoá , k h ớ p  nối. ố n g  

m ềm  và vòi phun..).

- H ệ th ố n g  ch ữ a  c h á y  thủ  c ô n g  b á n  c ố  đ ịn h  kế t hợp  k h ô n g  h o à n  to àn  

với hệ th ố n g  c ấp  nước s in h  h o ạ t  g ồ m : M á y  b ơ m  cứu h o ả  đ ặ t  r iê n g  chỉ 

nối với với hệ  th ố n g  c ấ p  nư ớc s in h  h o ạ t  đ ể  cứ u  h o ả  b a n  đ ầ u  ( tro n g  

k h o ả n g  10 phú t) .

- Hệ thống  chữa cháy  hốc tường  đ ộ c  lập gồm : T rạm  cấp  nước chữ a  c h áy  

(m áy bơm  cấp  nước ch ính  ch ạy  đ iện , bơ m  dự  phòng , bể chứa nước).

c) T ín  hiệu báo: "N guy  h iểm "; "A n  toàn";

d) T ủ  đựng  vòi, g iá  đ ỡ  b ình chữa  c h áy

B - Theo tính tự động của phương tiện chữa cháy có:
* Hệ thống  chữa cháy  tự đ ộ n g  h oặc  nửa tự đ ộ n g  bằng  nước;

* Hệ thống  chữa ch áy  bằng  bọt;

* Hệ thống  chữa cháy  bằng khí;

* Hệ thống  chữa ch áy  bằng bột;

* Hệ th ố n g  phát h iện khói;
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* H ệ th ố n g  phát h iện nhiệt;

* Hệ th ố n g  phát h iện  lửa.

c  - C hia loại theo tính di động có:

+ Phương tiện chữa cháy  cố định: Lắp đặt cố  đ ịn h  tại m ộ t chỗ  n  công trình;

+  P hư ơng  tiện  chữa  ch áy  nửa cồ định: Một phần gán  c ố  đ ịn h  với công  

trình, phần  cò n  lại được lắp thèm vào khi cẩn;

+ Phương  tiện chữa cháy  di chuyển, còn g ọ i  là th iết bị c ầ m  tay: Đi theo  

người tới nơi d ập  cháy .

D - Chia loại theo chất dập cháy có:
- Phương tiện chữa cháy  dùng  nước: Được trang bị cho  hầu  hết công  trình;

- Phương  tiện  chữa cháy  dùng bình (rất phổ  b iến): C h ứ a  bọt (nhẹ, trung  

bình, nặng) ,  chứa  bột (BC, AB, CD) chứa khí C 0 2.

E  - C hia loại theo bộ phận có:

- Bộ p h ận  báo  động , báo cháy:

- Bộ phận điều khiển;
- Bộ phận  cu n g  cấp  dự  trữ châì chữa chá v;

- Bộ p h ận  phân  bố  chất chữa cháy, đầu phun và lảng  p h u n ;

- Bộ phận  m ạn g  lưới đường ống;

- Bộ phận  cu n g  cấp  điện.

N hư  vậy: Phương tiện chữa cháy cơ giới k h ô n g  th u ộ c  nộ i d u n g  ngh iên

cứu  c ủ a  tài liệu này, vì nó  thuộc sự quản lý của lực lư ợ n g  p h ò n g  c h áy  chữ a

cháy. T à i liệu này chỉ đề cập  tới việc giám sát thi có n g  và n g h iệ m  thu lắp đặt 

các  thiết bị ch ữ a  ch áy  trong  công trình.

H iện  nay , trong  cô n g  trình thường sử dụng các loại hệ th ố n g  sau:

- Hệ th ố n g  chữa c h áy  hốc tường (kê cả bình chữa c h á y  c ầ m  tay);

- Hệ th ố n g  chữa ch áy  dùng  nước (hệ thống spinkler);

- Hệ th ố n g  chữa ch áy  dùng khí nitơ trong một số  c ô n g  tr ình  k h ô n g  thể 

d ù n g  nước (k h í C 0 2 bị cấm  trons bảo vệ mòi trường);

- H ệ th ố n g  cảnh  báo  cháy  tự động (đầu báo nhiệt hay báo  khó i) .
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7.2. Y Ê U  C Ầ U  V À  N Ộ I D U N G  G IÁ M  S Á T  T H I C Ô N G  L Á P  Đ Ặ T  

T H IẾ T  BỊ P H Ò N G  C H Ố N G  C H Á Y  N ổ ,  C Á C  T IÊ U  C H U A N  t h i  

C Ô N G  V À  N G H IỆ M  T H U

7.2.1. Vãn bản pháp quy về phòng, chống cháy nổ

Khi th iết kế, xây  dự ng  và cải tạo  nhà  và c ô n g  trình  phải tuân  th eo  các  tiêu 

chuẩn  h iện  hàn h  về p h ò n g  ch ố n g  cháy:

- T C X D  218 : 1998 H ệ thống phát h iện  và báo động  cháy - Q uy  đ ịnh chung

- T C V N  3254  : 1989 A n  toàn  ch áy  - Y ê u  cầu  ch u n g

- T C V N  4878  : 1989 P hân  loại ch áy

- T C V N  4 8 7 9  : 1989 P h ò n g  ch áy  - D ấu  h iệu  an toàn

- T C V N  2622  : 1995 P h ò n g  ch ố n g  ch áy  cho  n h à  và công  tr ình  - Y êu  cẩu 

thiết kế
- T C V N  6161 : 1996 P h òng  c h á y  ch ữ a  ch áy  - C h ợ  và trung  tâm  thương  

m ại - Y êu  cầu  thiết k ế

- T C V N  6160  : 1996 P h ò n g  ch áy  chữa  ch áy  nhà  cao  tầng  - Y êu  cầu  

thiết k ế

- T C V N  5040  : 1990 T h iế t  bị p h ò n g  c h á y  và chữ a  cháy  - K í  h iệu  h ình  vẽ 

trên sơ  đ ồ  p h ò n g  c h á y  - Y êu  cầu  k ĩ  thuậ t

- T C V N  5760  : 1993 H ệ th ố n g  chữa  cháy  - Y êu  cầu về th iế t kế, lắp  đặt

và sử dụ n g

- T C V N  5738 : 1993 H ệ th ố n g  báo  c h á y  - Y êu  cầu  kĩ thuật

- N h ũ n g  tiêu  c h u ẩ n  liên  q u a n  khác: T C V N  4 5 1 3 :1 9 8 8  - C ấp  nư ớc bên

trong  nhà

7.2.2. Yêu cầu và quy định chung về phòng chống cháy cho công trình

A - Yêu cầu đối với công trình về phòng chống cháy
1. V ề  phòng  và c h ố n g  cháy: '

- Bảo đảm  tính  c h ịu  lửa của  kết cấu;

- Có g iải pháp  n g ă n  cách  cháy .

2. V ề  ch ố n g  và c h ữ a  cháy:

+ C ó g iải ph áp  th o á t  nạn  khi x ảy  ra sự  cố;

+ Có trang  bị báo  ch áy  và chữ a  cháy .
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B -Yêu câu dối vói việc sử dụng cóng trình:
- C ó  g iả i pháp  n g ãn  ngừa nguv cơ  gây cháy:.

- Có văn bản  chấp  thuận  về an toàn phòng c h ố n g  cháy  củ a  cơ  quan  phòng  

c h áy  chữa  c h áy  khi th ẩm  định và xét duyệt th iế t kế.

c  - Các yêu cầu chung về an toàn cháy

- T u â n  thủ các  quy  tắc hạn chế nguồn gây cỉháy như  sét, p h ó n g  đ iện , tia

lửa trực t iếp  hay tia lửa hình thành qua quá trinh vận h àn h ,  sử  dụn g  m áy

m óc, thiết bị, vật liệu trong  nhà và công trình;

- C ó  b ố  trí  các  phương  tiện chữa cháy phù hợfp gắn trên  kế t cấu  nhà và di 

c h u v ể n  được trong  nhà  và khu vực cần bảo vệ;

- C ó  n g ư ờ i c h ịu  t rá c h  nhiệm  bảo vệ an to à n  khi có  c h á y  và hệ th ố n g  

chữ a  ch áy  phái thường xuyên  có hiệu lực, dược thực tập và thường trực khi 

lâ m  nạn ;

- C ó  q u y  đ ịn h  về an  toàn cháy và niêin vết, huớng d ầ n  tại khu  vực th ích  

hợp  các  chỉ dẫn  về an toàn cháy. Phải niêm yết, son hoặc  để  biến báo  các 

dấu  h iệu  về an toàn ch áy  tại nơi còng cộng, dọc lối di để m ọ i người dễ nhận  

biết và dấu  h iệu  này  phải là nhŨỊỊS chị dận thịết thực tại m ọ i  nơi cần  thiết.

7.3. C Á C  G IẢ I P H Á P  P H Ò N G  CH Ô N G  C H Á Y  C H O  C Ô N G  T R ÌN H

7.3.1. Giải pháp trong thiết kế và xây dưng công trình

A - V ề tính chịu lửa của công trình

1. K hi ch áy ,  cô n g  trình  cần giữ được ổn đ ịnh  trong thời g ian  q u y  đ ịnh .

2. T hờ i hạn  ch ịu  lửa củ a  công trình tương ứng với bậc ch ịu  lửa.

3. V ật liệu  xây  dự ng  cần  đáp ứng được bậc ch ịu  lửa của  c ô n g  trình.

B  - V ề g iả i pháp ngăn cách cháy

1. Bảo đ ả m  cách  ly lửa và khói, ngăn cháy lan rộng tro n g  kh o ản g  thời 

g ian  q u y  đ ịnh .

2. C h ia  c ô n g  trình  thành  các khoang cháy, được ngăn c á c h  nhau  bằng  kết 

cấu  n g ăn  cháy .

3. K ết c ấ u  n g ăn  c h á y  làm  bằng vật liệu không  cháy vớ i thời hạn  ch ịu  lửa 

q u y  đ ịnh .
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4. K h o ả n g  c á c h  g iữa  các  n h à  l iề n  k ề  c ần  đủ  lớ n  đ ể  n g ă n  c á c h  n g u y  

h iểm  ch áy .

c  - Về giải pháp thoát nạn
1. Lối thoát nạn, biển báo, chiếu sáng  khẩn  cấp, khống  c h ế  khói. Lối thoát 

nạn giữ  vai trò q u an  trọng  nhất.

2. Lối thoát nạn  cần đảm  bảo dễ  d à n g  thoát ra nơi an toàn và lực lượng 

chữa cháy  dễ d àn g  tiếp cận  đ ám  cháy .

a. Bỏ trí hợp lý, phân  tán, đủ rộng , th ô n g  thoáng;

b. Dề tìm , có  b iển  chi dẫn, được c h iếu  sáng  và th ô n g  gió;

c. Cửa inờ xuôi theo  ch iều  thoát.

7 .3 .2 . K h ố n g  c h ẻ  k h ó i

1. Đ ẩy khói thoát ra theo đường dẫn  quy  định, g iảm  khói toả ra lối thoát nạn.

2. T h ô n g  gió  tự  nh iên  tốt; có  trang  bị th ô n g  g ió  cư ỡng  bức.

7.3.3. H ệ  th ố n g  b á o  c h á y

1. Tủ báo  cháy  trung  tâm .

2. H ộp  ấn nút báo  cháy .

3. N g u ồ n  ắc q u y  d ự  phòng.

7.3 .4 . C á c  g iả i  p h á p  k h á c

1. N gãn  ngừa n g u y  cơ  gây  cháy:

- N găn  ngừa h ình  thành  m ô i trường  cháy ;

- N găn ngừa h ình  thành  n g u ồ n  cháy .

2. Sử dựng đồ  d ù n g  và trang  bị b ằn g  vật liệu k h ô n g  ch áy .

3. Có nội quy  bảo  qu ản  và sử d ụ n g  đố i với cậ t liệu  c h á y  nổ.

4. N iêm  yết các  q u y  định , ch ỉ d ẫn , b iển  báo  về an  toàn  c h á y  tại nơ i c ô n g  

cộng , nơi nh iều  người q u a  lại

7.4. H Ệ  T H Ố N G  C H Ữ A  C H Á Y

7.4.1. Yêu cầu chung đôi với hệ thông

K iềm  c h ế  và d ập  tắt ngọn  có  h iệu  quả .
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1. Phù hợp  với: T ính  'chất nguy hiểm của đám  ch áy , loại đ ám  cháy , đặc 

đ iể m  c ô n g  trình.

2. Đủ: Á p  lực, lưu lượng, số  lượng.

3. K iểm  tra và chạy  thử định kỳ.

7.4 .2 . Y ê u  c ầ u  cụ  th ê  đôi với hệ thông  c h ữ a  c h á y  

A - Thiết bị dập cháy cầm tay:

1. Đ ặ t gần  lối ra vào, dễ thấy, dễ lấy, có ch  i dẫn  rõ ràng .

2. G ắn  biểu tượng “đám  cháy” (theo quy đ in h )  lên:

- Nơi cất g iữ  th iế t bị dập cháy;

- T rên  bản  thân thiết bị dập cháy.

B  - H ệ thông cấp nước chữa cháy trong nh à:

1. M ỗi đ iểm  có  1+2  họng chữa cháy phu n t;ới;

2. Lưu lượng nước của 1 họng: 2,51/s;

3. Á p  lực nước >  6m  cột nước

c  - H ệ thông cấp nước ngoầi nhà:

1. Lưu lượng nước cho 1 họng: 10 -ỉ- 30 1/s (tuỳ thuộc  vào  q u y  cách  và bậc 

ch ịu  lửa c ủ a  công  trình).

2. Á p  lực nước: >  lOm cột nước.

3. M ạn g  ống  và  họng chữa cháy: Theo quy chuẩn  x ây  dựng;

7.5. K IỂ M  T R A  V À  N G H IỆM  THU HỆ T H Õ N G  P H Ò N G  C H Ố N G  C H Á Y

7.5 .1 . K iể m  t r a  và g iám  sát thi công x á y  d ự n g

A - Quá trình thi công xây dựng cấn kiểm tra và giám sát:
1. K h ả  n ăn g  ch ịu  lứa của vật tư xây dựng.

2. T h i c ô n g  x ây  dựng các khoang cháy.

3. Th i c ô n g  xây  dựng lối thoát nạn.

B  - Trong quá trình thỉ công hệ thông:

1. K iểm  tra chất lượng các thiết bị kỹ thuật chuyên  d ù n g  trước khi lắp đặt;
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2. G iá m  sát lắp đặ t đư ờng  ố n g  và vị tr í  lắp  đặ t th iế t bị, chất d ậ p  cháy  theo  

đ ú n g  th iết kế;

3. T h ử  áp  lực từng bộ  phận  c ủ a  h ệ  th ố n g ,  cả  hệ thống .

7.5.2. Kiểm tra  và giám sát láp đặt thiết bị phòng chống cháy 

A - Lôi thoát nạn
1. G iá m  sát việc thực thi các  giải p h áp  được thể h iện  trong th iết kế;

2. G iá m  sát việc lắp đ ặ t  các thang  th ư ờ n g  x u yên  và thang  d ù n g  khấn  cấp  

( thang  và ố ng  thoát h iểm  ...) ?

3. G iám  sát việc đặt bảng  h iệu  lối thoát:  D ễ  thấy  rõ ràng  từ  m ọi phía, k ích  

thước ch ữ  (đủ lớn, đủ  đ ậ m )?

B  - Phương tiện chữa cháy

ỉ . Đ ược lắp đặt và sắp xếp  đ ú n g  c h ỗ  th eo  th iế t kế?  Tại chỗ  cấ t g iữ  và trên  

bản thân  phương  tiện có  g ắn  biểu tư ợ n g  loại đ á m  c h áy ?

2. Đ ủ chấ t lượng? V ậ n  hành  n h a n h  n h ạ y  và thuận  tiện?

3. M ỏ i trư ờ n g  nơ i c ấ t  g iữ  c h ấ t  d ậ p  c h á y  và  b ìn h  c h ứ a  k h ô n g  có  y ếu  tố  

p h á  huỷ .

4. C ó bản q uy  đ ịn h  k iểm  tra đ ịn h  k ỳ  và  c h ă m  sóc thư ờng  x u y ên ?

c  - Hệ thông chữa cháy dùng nước
1. Số lượng: V òi nước, ống  m ề m , lăn g  p h u n ?

2. Lưu lượng và áp  lực?

3. M ạn g  đường  ống  d ẫ n  (số  và ch ấ t  lư ợng)?

4. T ìn h  trạng  m á y  bơm , n g u ồ n  đ iệ n ?

7.4.3. Nghiệm thu láp đặt trang  thiết bị

A - B an nghiệm thu

G ồ m  đại d iện  các  bên:

1. Chủ đầu tư;
2. Đ ơ n  vị th iế t k ế  c ô n g  trình;

3. Đ ơ n  vị xâp  lắp  c ô n g  trình;

4. Đ ơ n  vị lắp  đặt hệ th ố n g  nước;

5. Cơ q u an  “ P h òng  c h á y  chữa c h á y ” đ ịa  ph ư ơn g  (PC 23).
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1. C hứng  kiến việc thử nghiệm vận hành toàn  hệ thống  chữ a  cháy.

2. K ý  biên  bản n g h iêm  thu.

3. G iao  biên bản nghiệm  thu đê lưu trữ ch o:

- C ơ  q u an  chủ đầu  tư;

- Đ ơ n  vị sử d ụ n g  công  trình.

c  - Các vân bản khác trong bộ hố sơ ‘‘Phòng chống cháy ”

1. H ư ớng  dẫn  sử dụ n g  trang thiết bị đã lắp  đặt.

2. Q u y  đ ịn h  c h ế  độ  k iểm  tra sự vận hành hệ  thông tra n g  th iết bị d ậ p  cháy.

3. Q u y  đ ịnh  về trách nhiệm  của người quản lý phư ơng  tiện  phòng  

c h ố n g  cháy .

4. L ịch  huấn  luyện  về thực tập của Đội phòng  c h á ) ’ và cứu hộ.

D - Nghiệm  thu công tác lắp đặt trang bỉ chữa cháy

Hội đ ồ n g  n gh iệm  thu phải chứng kiến viêc thử n g h iệ m  vận h à n h  toàn  

hệ thống .

Đ ơn  vị lắp đặt và cung  ứng hệ thông dập cháy phải có  vãn  bản  hướng  dẫn  

sứ dụng các trang bị đã lắp dật tiâí) cho chủ đầu tu. Biên bản thử nghiệm hệ 
thống  d ậ p  cháy  phải được lưu giữ tại cơ quan chủ đầu tư  và bên  sử  dụng .

Đ ơn  vị sử d ụ n g  nh à  và công trình phải phân công người ch ịu  trách  n h iệm  

bảo  q u ản  và duy  trì sự vận hành của hệ thống tham  gia n g h iệ m  thu.

T hu  th ập  hổ  sơ, tài liệu, bản vẽ hoàn công theo  luậ t  đ ịnh .

Ghi chú: Một sô biển báo các phương tiện thoát nạn

B - C ông việc của ban nghiệm thu

TT Dấu hiệu Ý nghĩa
Hình dang ,
' » - Sử dung

và màu săc

1

1

zii

Lối thoát 
khẩn cấp 

Emergency 

exit

Dấu hiệu này được sử dụng để 
chỉ các lối thoát có thể được sử

Hình vuông d ụns ưo nể  trườns  h<?p khẩn cấP-
hoãc chữ nhât Dấu hl? ư này có thể sử đi 

kèm với mũi tên (dấu hiệu sô 20 
Nền: xanh ị tTQng TCVN 4879 . 1989) trừ

lá cây p.hi cửa thoát nạn đã trông được 
Biểu trưng: rõ ràng ngay lập tức. Dấu hiệu 

trắng này có thể được dùng để chỉ 
s ang phài hoặc sang trái.
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TT Dấu hiệu Ý nghĩa
Hình dạng 
và màu sắc

Sử dụng

2

Không cản 
trn lối đi

Do not 
obstruct

Hình tròn: 
nền trắng

Biểu trưng: 
đen

Hình tròn viền 
và đường chéo 

màu đỏ

Dấu hiệu được sử dụng trong 
tình huống nếu có sự cản trn lối 
đi thì chỗ đó sẽ sinh ra nguy 
hiểm đặc biệt (ví dụ lối thoát 
nạn, lối thoát khẩn cấp, lối vào 
nơi đặt các thiết bị chống 
cháy...)

3
□

Cửa đẩy 
trượt để mờ

Slide to 
open

Vuông hoặc 
chữ nhật

Nền: xanh lá 
cây

Biểu trưng: 
trắng

Sử dụng kết hợp với dấu hiệu sô 
1, đặt trên các lối thoát khẩn cấp, 
mn bằng cách đẩy cho cánh 'cửa 
chạy trượt. Mũi tên chỉ hướng 
đẩy cánh cửa cần sử dụng cho 
phù hợp.

4

Đẩy cánh 
cửa để mn

Push to 
open

Hình vuông 
hay chữ nhật

Nền: xanh lá 
cây 

Biểu trưng: 
trắng

Dấu hiệu này được đật trên cánh 
cửa để hướng dẫn cách mờ (đẩy)

5
¥

Kéo cánh 
cửa để mn

Pull to
open

Hình vuông 
hay chữ nhật

Nền: xanh lá 
cây

Biểu trưng: 
trắng

Dấu hiệu này được đặt trên cánh 
cửa để hướng dẫn cách mn (kéo)

6

Đập vỡ để 
lấy lối ra, 

vào

Break to 
obtain

access

Hình vuông 
hay chữ nhật

Nền: xanh lá 
cây

Biểu trưng: 
trắng

Dấu hiệu này có thể được sử 
dụng:

a) Nơi cần phải đập vỡ kính chắn 
để lấy lối vào lấy chìa khoá hoặc 
phương tiện để mờ cửa.

b) Nơi phải đập tấm ngăn đế tạo 
lấy lối ra khi cần .

j ặ
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Phu chương

CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG NHÀ KHÁC

N goài các hệ th ố n g  kỹ thuật nêu trẽn, tronạ nhiều c ô n g  trình  h iện  nay  và 

trong  tương lai, các  hệ th ô n g  kỹ thuật trong n.hà còn có:

- Hệ thống  an g ten  truyền  hình (truyền hình công  cộ n g  quốc  gia , truyền  

h ình  cáp, truyền  vệ t in h . . . ) :

- Hệ th ố n g  thông  tin liên lạc (điện thoại, internet, th ô n g  tin nội b ộ . . . ) ;

- Hệ th ố n g  c a m e ra  bảo  vệ;

- H ệ th ố n g  tự đ ộ n g  q u ản  lý toà nhà;

- H ệ thống  ống  thải rác sinh hoạt;

- Hệ thống  thông  g ió  sự  cố;

- H ệ th ố n g  ố n g  thoát h iểm .

V iệc  thi cô n g ,  g iá m  sát lắp đặt và nghiêm thu các hệ thống : H ệ th ố n g  an 

ten  t ru y ề n  h ình  ( tru y ề n  h ình  công cộng quốc gia, t ru y ề n  h ìn h  cáp , tru y ề n  

vệ t in h . . . ) ;  hệ th ố n g  th ô n g  tin liên lạc (điện thoại, in te rn e t ,  th ô n g  tin  nội 

b ộ . . . ) ;  hệ  th ố n g  c a m e ra  bảo  vệ; hệ thống tự động  q u ả n  lý toà  n h à  là n h ữ n g  

hệ th ố n g  th u ộ c  k h á i  n iệ m  “hệ thống điện n h ẹ” . Lấp đặt cá c  hệ  th ố n g  này  

có  tính  ch ấ t cô n g  v iệc  thi công, giám sát tương tự n h ư  thi c ô n g ,  g iá m  sát và 

n g h iệ m  thu  hệ th ố n g  đ iện ,  sự khác nhau chi là t ro n g  q u á  tr ình  n g h iệ m  

thu phải k iểm  tra ( te s t in g )  chất lượng tín hiệu (h ình  ảnh , â m  th a n h . . . )  củ a  

hệ th ống .

N g h iệm  thu hệ th ố n g  thông  gió sự cô phái kiêm tra  n g u ồ n  đ iện  d ự  phòng  

ch o  quạt,  áp  suất dư  thực tế  trong khu thoát nan phải đạt 20 P a  theo  T C V N

Hệ th ô n g  ống  thái rác sinh hoạt, hệ thông ông th o á t h iểm  thuộc  dạng  

nhữ ng  hệ thông  đặc thù, chưa được phổ biến ớ Việt N am  và c ũ n g  chư a  có  

tiêu ch u ẩn  của  Việt N am  vể hệ thống này.

H iện  nay  và trong  ương lai. những ihànli lựu cua k h o a  học  kỷ lliuậl và 

cô n g  nghệ  m ới sẽ k h ô n g  ngừng dược ứng dụng trong c ô n g  tr inh  xây  dự ng  để
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thoả m ãn  nhu  cầu ngày  càng  cao  củ a  co n  người. T rong  khi đó, các  c ô n g  

trình xây  dựng  ngày  càng  phát tr iển  cả  về ch iều  cao  và cả  về d iện  tích  sàn 

xây  dựng. D o vậy, hệ thống  kỹ  thuật tro n g  cô n g  trình ( thuộc  nh iều  ch u y ê n  

ngành  kỹ thuật khác nhau) cũ n g  tăng  theo , đò i hỏi người làm  cô n g  tác g iám  

sát đ ảm  bảo chất lượng hệ th ố n g  kỹ th u ậ t trong  công  trình  k h ô n g  ngừ ng  phải 

tự hoàn th iện , m n  rộng  và n ân g  cao  tr ình  độ  ch uyên  m ôn , cập  nhậ t k ịp  thời 

các thông  tin cả  về công  nghệ, vật liệu  m ới, cả  về các loại văn  bản  về q u ản  

lv đầu  tư xây  dựng và kiến  thức v ế  luật pháp. Có như  vậy  mới có  thể thực 

hiện  được tốt chức năng  g iám  sát củ a  m ìn h , góp  phần tạo  nên  n h ữ n g  c ô n g  

trình m ới, đảm  bảo chất lượng.
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Phần 2

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Chương 8

GIÁM  SÁT THI CÔNG VÀ N G H IỆM  THU  
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG N G H Ệ  

TR O N G  CÔNG TRÌNH CÔNG N G H IỆ P

ĐẬT VẤN ĐỀ

T rong  m ột nhà  m á y  công  nghiệp, sản phẩm được tạo  ra có  sự tham  gia 

c ủ a  nh iều  loại m á y  m óc , thiết bị, các máy m óc, thiết bị này  bắt buộc phải 

tuân  theo  m ộ t trình  tự  sản xuất nhất định m à  người ta q u en  gọi là dây  

ch u y ề n  c ô n g  nghệ. C ác  m áy  móc, thiết bị trong d ây  c h u y ề n  cô n g  nghệ  đê’ 

tạo  ra sản p hẩm  gọi là th iết bị công nghệ.

G iá m  sát thi c ô n g  xây  dựng nói chung và g iám  sát lắp đặ t thiết bị công  

ng h ệ  nói r iêng  được q u y  định rõ trong các Đ iểu  87 đ ế n  9 0  của  L uậ t X ây  

dựng. Đ ây  là m ột tro n g  những nội dung của công  tác q u ản  lý d ự  án, thuộc  

nội d u n g  q u án  lý c h ấ t  lượng thi công xây lấp.

1. G iá m  sát thi c ô n g  xây  dựng nói chung thường tiến  h àn h  song  song  d o  3 

đơn  vị, n h ằ m  đ ảm  b ảo  ch ấ t  lượna thi công xây lắp:

- G iám  sá t  kỹ thuậ t A: Là cõng tác giám sát cua chủ đầu  tư ( trường hợp  

chủ  đầu  tư k h ô n g  đủ  n ãn g  lực hoặc không có đ iều  k iện  tự  g iám  sát, có  thể 

th u ê  đơn  vị tư  vấn  g iá m  sát độc lập thay mặt chủ đấu  tư thực  h iện  c ô n g  tác 

g iá m  sát kỹ thuật);
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- G iá m  sá t  kỹ  th u ậ t  B (tự  g iá m  sá t) :  L à  c ô n g  tác g iá m  sát c ủ a  n h à  thầu  

th i c ô n g ;

- G iám  sát tác giả: Là c ô n g  tác g iám  sát k h ô n g  thường x u y ên  củ a  nhà 

thầu (đơn vị) thiết kế.
Tài liệu này  chỉ đề cập  đến  công  tác  g iám  sát ch ấ t  lượng thi cô n g  lắp  đặt 

thiết bị của  chủ đầu  tư (hoặc đ ơ n  vị thay  m ặt chủ  đầu  tư g iám  sát).

2. Thiết bị cô n g  nghệ  thuộc  n g àn h  cô n g  ngh iệp , nên  chỉ trong  thi cổng  

xây  dự ng  công  trình  cô n g  n g h iệ p  m ới có  g iám  sát lắp đ ặ t  thiết bị c ô n g  nghệ.

3. C ồng  tác lắp  đặt th iết bị có  n h ữ n g  yêu  cầu r iêng , nó  là m ột loại công  

tác đặc biệt nên thường chi c ó  đem vị lắp  m á y  c h u y ê n  ngành  m ới thực hiện 

được. D o vậy nó đòi hỏi công  tác tư vấn  g iám  sát cũng  phải do  n hữ ng  kỹ sư 

c h u y ên  ngành  về th iế t bị, am  h iểu  n h iều  về th iế t bị m ới có thể đ ảm  đưưng 

được công  tác này.

4. Đ ể công  tác g iám  sát đạt kết q u ả  cao , đ ả m  bảo ch ấ t lượng ch o  hoạt 

đ ộ n g  của thiết bị, cán  bộ tư vấn  g iám  sát cô n g  tác  lắp đật thiết bị công  nghệ 

phải hiểu biết rõ các  đặc thù tro n g  c ô n g  tác lắp  đặt th iết bị công  nghệ  sau:

- C ông  tác lắp đặt th iết bị thường  tiến  h ành  sau  khi thi cô n g  xong  phần 

m óng  (với những  th iết bị có  kh ố i lượng, trọng  lượng và kích thước lớn), đỏi 

khi công  tác xây  dự ng  hoàn  th àn h  c ơ  bản  mới lắp đặt thiết bị;

- C ô n g  tác lắp  đặ t  th iế t bị th ư ờ n g  rấ t k h á c  n h au , nó  phụ  th u ộ c  vào: 

Loạ i th iế t bị, yêu  cầu  kỹ  th u ậ t  củ a  th iế t  bị, k ích  thước  và k h ố i  lư ợng  củ a  

từng  th iế t bị;

- C ông  tác lắp đặ t  thiết bị thường  được thi cô n g  với độ  ch ính  xác  cao, 

trong  quá  trình lắp  đặt thường  phải sử  d ụ n g  các thiết bị, m áy  m óc thi công  

để lắp m áy  và dù n g  các  thiết bị đ o  đạc  k iểm  tra c h u y ên  dụng;

- Thiế t bị đã  lắp  xong  là sản p h ẩm  cuố i cù n g  của  cô n g  trình c ô n g  nghiệp . 

C hất lượng công  tác lắp đặt th iế t bị q u y ế t  đ ịn h  đến  năng  suất và chất lượng 

sản phẩm  của nhà m áy  sau này. C ho  nên , th iết bị sau khi lắp  xong  cần  được 

vận hành chạy  thử  không  tải và có  tải, đơn  đ ộ n g  và liên động.

Tài liệu này m u ố n  đưa ra  nhữ n g  n g u v ên  tắc c h u n g  trong cô n g  tác tư vấn 

g iám  sát lắp đặt th iết bị công  nghệ, n h ằ m  trang  bị cho  kỹ sư  tư vấn  g iám  sát 

m ột số  k iến  thức tối th iểu  cần  c ó  khi thực h iện  n h iệ m  vạ  tư vấn g iám  sát lắp 

đặt thiết bị công  nghệ.
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X. 1. P H Â N  LO ẠI T H IẾ T  BỊ CÔ N G  NGHỆ

Thiết bị còng  nghệ  sử  dụng trong các ngàmh. các lĩnh vực rất khác nhau, 

c himu dược phân loại dựa  theo nhiều quan niiệm khác nhau. Đ ơn  gián  nhát. 

Iiuười ta phân  ra hai loại:

- M áy dộc  lập;

- Tỏ hợp cua  nhiêu  m áy  bãne dây chuyền cô n g  nghệ.

Niioài I U .  ihĩõi bị c ô n g  nghệ có thế phân tlhành các loại n h ư  sau:

/1 - Phàn loại theo các ngành cóng nghiệp

- Th iế t bị công  ngh iệp  xi m ăng (Lò nung, m áy  n gh iền , bộ lọc b ụ i . . . )

- Thiế t bị công  n g h iệp  c h ế  tạo cơ khí (Nhà máy ch ế  tạo c ô n g  c ụ , . . .)

- T h iế t  bị công  n g h iệp  nãng lượng điện (N hà máy tliuỷ đ iện , nhiệt đ iện  

chạv  than, nh iệ t đ iện  ch ạy  k h í . . . )

- Thiế l bị công  n g h iệp  điện  - điện tu (Nhà máy san xuất linh kiện  đ iện tử, 

láp ráp ti vi. m áy  vi t ín h . . . )

- Thiế t bị công  n g h iệp  hoá  chất (Nhà m áy h o i  ehà t,  phân b ó n . ..)

- Thiết bị công nghiệp dầu khí (Giằn Khoan, nhà !ĩ!i*Y lọc hoá (lầu. .)
- Thiế t bị công  n g h iệp  c h ế  biến thực phẩm, cô n a  lUíhiệp nhẹ (N hà m áy 

bia, đ ồ  h ộ p . . .)  v.v...

B - Phàn loại theo cóng nghệ

- T h iế t  bị công  nghệ  trong  hệ thống điện (Đ ộ n g  lực - Đ iều  k h iê n . . .)

- T h iế t  bị công  nghệ  c ơ  k h í  động lực (Turbine, m áy  n g h iề n . ..)

- Thiế t bị công  n ghệ  trong  hệ thống cấp nhiệt (L ò  hơi, bảo  ô n . ..)

- Thiết bị công  nghệ  của  mạng ống (Dẫn khí, dản hoá chất,  nước, áp lực 

các  loại) v .v . ..

- Thiế t bị công  nghệ  trong  sản xuất, chê biến (sản  xuất vật liệu, g ia công, 

c h ế  b i ế n . ..) .

c  - Phán loại theo tính chất hoạt động của các thiết bị.

- Các th iết bị tĩnh: N h ư  các bổn bể, m áy biến áp  .. (Các th iết bị này  được 

dặt tại các vị trí nhất đ ịn h  và không có di chuyển  tro n g  quá trình  sử dụng).
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- Các thiết bị động: N h ư  các  m á y  bơm , m áy  phát điện, tu rb ine , m áy  

nghiền, sàng... (Các th iết bị này  làm  v iệc  trong  đ iều  k iện  đ ộ n g  tro n g  suốt 

q u á  trình vận hành).

- C ác th iết bị làm  việc độc  lập: N h ư  th a n g  m áy  các loại, t rạ m  b iến  á p . ..

- T h iế t  bị h oạ t đ ộ n g  tro n g  đ iều  k iệ n  n h iệ t  đ ộ  và áp  su ấ t  cao : n h ư  lò 

hơi, tu rb in e .

D - Phán loại theo kích thước và khói lượng của thiết bị.

Các thiết bị có  k ích  thước nhỏ: L à  các  thiết bị có  k ích  thước và trọng 

lượng lương đối n hỏ  có  thể vận  c h u y ể n  b ằn g  các phương  tiện vận  c h u y ể n  

thông  thường như: M áy  tiện, m áy  k h o an ,  m á y  đ ó n g  g ó i . . .

C ác thiết bị siêu trường, siêu trọng  (dài và nặng): Là các th iế t bị trong  

q u á  trình vận ch u y ến  cần  những  phư ơng  tiện  vận  c h u y ể n  c h u y ê n  d ụ n g , nh iều  

khi phái ch ia  nhỏ  thành  các ph ần  r iêng  biệt như: L ò  qu ay  trong  c ô n g  n g h iệ p  

x im ãn g , các bao hơi n h à  m áy  nh iệ t đ iện , các  b ình  ngưng, các  m áy  cào , m áy  

d án h  đ ô n g  th a n . . .

8.2. Y Ê U  C Ầ U , N Ộ I D U N G  V À  N G U Y Ê N  T Ắ C  G IÁ M  S Á T  L Ắ P  Đ Ặ T  

T H IẾ T  BỊ C Ô N G  N G H Ệ

8.2.1. Yêu cầu

Á - Yêu cầu chung: Đ ảm  bảo an toàn  và ch ín h  xác

C ô n s  tác g iám  sát thi công  lắp  đặ t th iế t bị bao  gồm  các c ô n g  việc: X em  

xét, k iểm  tra, đán h  giá, xác n h ận  và  n g h iệ m  thu đố i với q u á  tr ình  lắp  đật 

thiết bị. Các công  việc này  phải được t iến  h à n h  thường  x u y ên ,  liên  tục, có  hệ 

thống  để k iểm  soát các  hoạt đ ộ n g  của  q u á  tr ìn h  lắp  đặt, n h ằ m  ng ân  ngừ a  các 

sai p hạm  kỹ thuật, nân g  cao  ch ấ t  lượng  lắp  đật. Y êu  cầu  ch u n g  c ủ a  c ô n g  tác 

lắp đặt thiết bị gồm :

- T h e o  đúng  quy  trình  lắp đật các th iế t bị cô n g  nghệ, các  tiêu c h u á n  quy  

đ ịnh  cúa  nhà thiết kế, chê  tạo đã  ấn đ ịn h  tro n g  hồ sơ  th iết kế.

- Bát) dám  các thiết bị được lắp đặt đ ú n g  th eo  sơ  dồ cô n g  nghệ  tổng  thế.

- Báo đám  các thiết bị công  nghệ được lắp đặt đ ú n s  vị trí và đảm  bảo các 

tlióntỉ số  của dâv  chuyền  công  nghệ cũ n g  n h ư  các  thông  số  của  các  nhà  thiết 

kc chê  lạo.
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- Các q uy  trình lắp  đặt được thực hiện một. ciách an to àn  nhất, tránh gây ra 

m ấ t  an toàn  ch o  người và thiết bị.

- Báo đ ảm  công  tác lắp đật được thực hiện điúng tiến  đ ộ .

B - Yêu cẩu cụ th ể

- Bàn vẽ và  yêu cầu kỹ thuật thiết kế chế t:ạo>;

- Q uy  đ ịnh  h ư ớ n g  dẫn  lắp đặt và vặn hành,;

- T iêu  c h u ẩn  h iện  hành  của Việt Nam.

1 . Yêu cáu đối với kỹ sư tư vấn giám sát lắp iclậ! ỉhiết bị

- KỸ sư tư vấn g iám  sát lắp đặt thiết bị phải là kỹ su cư  khí, nếu là kỹ sư 

xáy  dựng phải hoạt động  trong ngành cơ khí Làu năm  và có  nh iều  kinh nghiệm  

trong lĩnh vực c h ế  tạo và lắp đặt thiết bị, có g iấy  phép  hành  ng h ề  tư vấn, giám  

sát phù hợp  với dây  ch u y ền  công nghệ cần thực hiện, cô n g  lác  g iám  sát.

- N ắm  vững  c á c  tà i  l iệu  kỹ thuật được câp, kê h o ạ c h  k iể m  so á t  c h ấ t  

lư ợng , q u y  trình  lắ p  đ ặ t ,  sơ đồ công nghệ và các  q u y  tr ìn h  khác  phục vụ 

c ó n g  tác c h ế  tạo .

- L ập  q u v  trình k iểm  soát chất lượng (còn gọi là k ế  h o ạ c h  k iể m  tra và thử  

n g h iệm  - Inspection  and Test Plan/ITP) trong quá irìnlh lả p  đ ặ t  đối với m ỗi 

th iết bị khác nhau  hoặc cùng  chúng loại, căn  cứ  trẽn cá.c yêu cầu  chất lượng 

của  quá  trình  lắp đặt và tiến độ tỉri công lấp đặt.

- A m  hiểu  các phương pháp, kỹ năng cần tíhi.ết trong  c ó n g  tác g iám  sát.

L ập  các quy  trình k iểm  tra, đo lường, thử ngh iệm  ( p h â n  tích  s ố  l iệ u  kỹ

thuật,  lấy  m ẫ u ,  x ác  đ ịn h  các nhân tố tác động điến kết q u ả ,  chi ra được các 

biện  pháp p h ò n g  n g ừ a).

- V ận  h àn h  thành  thạo  các dụng cụ và thiết bị g iám  sát - đ o  lường cần  
th iế t phục vụ quá  trình lắp đạt thiết bị.

- Xác đ ịn h  được m ối quan hệ giữa chức năr,ig và n h iệ m  vụ cúa cán  bộ 

g iá m  sát, c án  bộ thi cô n g  với chất lượng sản p h ẩ m  và phải được đào  tạo về 

các lĩnh vực như: Hệ thống  quán lý chất lượng, các ph ư ơn g  pháp, kỹ năng 

cán thiết về k iếm  tra, đo  lường, thứ n g h iệ m .. .

2. Yêu cầu dối với dụnsị cụ, thiết bị clùinị cho ẹiủm sút

- C á c  th iế t  bị và d ụ n g  cụ đo 1 ườn lĩ phai được k iể m  đ ịn h  về đ ộ  ch ính  xác 

dơ  c ơ  quan  n h à  nước có thám quyền hoặc được chú đáu  lư c h ấ p  nhận  trước 

khi sứ dụng . Thời hạn k iếm  định phái còn hiệu lực.
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- Phai háo d ám  ch ín h  x á c  th eo  y ê u  c ầ u  củ a  th iết k ế  và  phù hợp tiêu 

chuan  chõ lạo và tiêu cliuan láp tlặl do  nhà  ih iế t k ế  q u y  định.

- Phái luôn sẩn sàng  đế thực hiện c ô n g  việc g iám  sát.

3. Yêu câu dõi với tài liệu ílíuii’ trong qiám sát lắp dặt thiết bị

a) Các tài liệu và liêu ch u ấn  áp d ụ n g

- Đ ược quy  đ ịnh  trong  h ợ p  đ ồ n g ,  tro n a  thiết kế.

- Các tiêu chiùín phái là tài liệu m ới nhấi.  có dú  cơ  sn  dữ  liệu  để x em  xét 

đánh  «iá mọi vấn đồ náy sinh trong  q u á  trình  lắp đặt.

b) Bán vẽ kỹ thuật

- Các bản vẽ kĩ thuật phái dược th ẩm  tra và được ch ú  đầu  tư  phê duyệt.

- Khi có sứa đối phái được  phê d u y ệ t  lại và c u n g  cấp  k ịp  thời ch o  đơn vị 

ihi c ô n ẹ  cũng  như  đơn vị tư vấn g iám  sát.

c) Các quy  trình lắp dặt

Cán bộ g iám  sát thi CÓIIỈỈ phái được c u n g  c ấ p  cá c  quy  trình  lắp  đặt thiết bị 

và các hướng dẫn  cônsí việc. T rong  đó  thế h iện  rõ tr ình  tự c ô n g  việc, các yèu 

cầu và m ức chất lượng cấn  đạt được, tiêu  c h u ẩ n  áp  dụ n g  và các  b iểu  m ẫu 

đ ính  kèm  v.v.

Các quy  trình khi có  sửa đổ i (nếu có )  chỉ ch o  p h é p  áp  d ụ n g  vào thi công  

sau khi được các bên thông  n h ấ t  ch ấp  nhận .

Phái đảm  bảo an toàn trong  m ọi trư ờ ng  hợp.

d) K ế  hoạch k iểm  tra và th ử  ngh iệm

Căn cứ  trên các  yêu cầu về chất lượng  c ủ a  q u á  tr ìn h  lắp đặ t ,  tiến độ  và k ế  

hoạch  kiểm  tra và thử  n g h iệm  tổng  thể, tư vấn  g iám  sát chất lượng phải k iểm  

tra lại k ế  hoạch  k iểm  tra và th ử  n g h iệm  ch o  từng  th iế t bị lắp  đặt khác  nhau  

hoặc cù n g  c h ủ n g  loại. V iệc lập  k ế  h o ạch  k iểm  tra, thử  n g h iệ m  trong  quá  

trình lắp đặt th iết bị phải thỏa  m ãn  các  yêu  cầu  sau:

- Phù hự p  với trình tự lắp đặt từng th iế t bị trong  dày  c h u y ề n  c ô n g  nghệ 

và tiến độ  thi công  cũng  như  c á c  t iê u  c h u ẩ n  á p  d ụ n g .

- Chí rõ các phép  đo  phái tiến  h ành  và vị trí cần  đo  đạc đ ê  xác đ ịnh  các 

lliỏiiii số  của  yêu cầu  của  thiết bị trong  qu á  tr ình  lắp  đặt th iết bị.

- X á c  đ ịnh  c á c  phư ơng  t iệ n  đo lư ờ n g  p h ù  h ợ p  với độ  c h ín h  x á c  đòi hỏ i 

(b ao  g ồ m  ca c á c  tra n g  th iế l  bị và p h ầ n  m ề m )  tạ i  m ỗ i  đ iể m  c ầ n  đo.
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- Xác đ ịnh  rõ các  thử n s h iệ m  ihco qu\ iMiilli, 1 |II\ phạm  láp dặt  hoặc được 

khách  lìàim hay  cấc hôn 1 icn quan lựa chọn .a \cu cáu.

C ác  h i0 LI m âu  (các  h áo  cáo . hiên han. iillu chóp. .) dược sử  dụnsi c h o  

c ìu m  m ột eìư an plìai thòiìii nhái và plìái p h u  họp  q u y  đ ịn h  vồ q u a n  lí 

ch à i  lư ợnu  cò im  n in h  \ à \  dưnu (Niihị dị.nh sò 2 0 c) /2 0 0 4 /N Đ -C l> củ a  

C lìính  p h u ).

Kc h o ạch  k ièm  ira \ ’à thu nghiệm cua nhài lỉhau plku do nhà thau lập và 

dược bao vệ trước c h ủ  đầu  tư (hoặc (lai diện ciua chII dan 111 \v  COIIU lac quan  

lí dư  án hoặc  cô im  tấc tư ván iiiam sat) vù doìi V) ihici kc .

Khi chu  d ấ u  iư có yèu  cấu kicm ira và thứ inglúỌin. J o n  VỊ III \ a n  liiani sát 

phái u iúp c h ú  ilàu ur lập kè hoạch (iroiiiì triùvne hợp c h u  dau UI iluie tư vàn 

g iá m  sát đ ộ c  lập ) phái dược chu ti au UI xem xét và plk' l iuyẹi.

K ế  h o ạch  k iem  tra và thử nghiệm phai được tlụiv lucn  imhiÌMH niiặl theo  

kê h o ạch  dã  dược d u y ệ t ,  khõnii dược bo qua b.ãl ki kliau nào.

8 .2 .2 . N ộ i d u n g  cô n ịỉ  tá c  ịỉiáin sat lắp d ặ t  th iẽ t  l)ị cõnj» n g h ệ

Vồ cư  b a n  c ò n g  tác  HÌám sát láp dật Ihi ỦI bi eòiiiĩ Iiiỉliè iiổni hai nòi

dung chính:
- G iá m  sát việc vận  ch u y ên  và bao quan irướu' láp &.){.

- G iá m  sút việc làp dặl và chạy thư.

Dưới dây  là các  nội d u n g  cán (lồ cập troiiii còn 'Ị lác ẹ iá m  sát lắp dặt iliict 

hị c ò n g  nuhộ:

1 - K háu cliitan bị ngán hàng tiêu chuẩn kỹ thuạt

Vhic đ ích  g iám  sát co n g  tác cluián hị ngàn hàng tiéu cluian kỹ thuật làm cơ  

sơ dc đánh  g iá  chãi lượng, kiếm tra và nghiệm thu công  tác láp dặt thièt bị.

Nội d u n g  cônii tác  cluùin bị ngán hàng tiêu chuán kỹ thuậ t gồm :

- T ậ p  h ợ p  các  tiêu c h u á n  cua Việt Nam (T C V N ) và các tiêu chuiin L|U(K lõ 

nlur: A S T M . A S M E . A W S . BS. DIN. JIS. ..

- C ăn  cứ  yêu  cấu  c ủ a  thiết kế và chó tạo dã chi dẫn. iiLihiôn cứu dưa ra các

nội d m m  tiêu  c h u ẩ n  được áp  íiụim;

- X em  xét các  tiêu  c h u ẩ n  bắt buộc và tiêu ch u ẩn  vận  d ụ n g  dế  áp d ụ n g  vào 

q u á  trình  lắp  đặ t th iế t bị cô n g  nuhộ mà không làm th ay  đối việc nâng  cao

cliãt lươn li lắp  d ặ t ;
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- C ập  nhật các  tiêu c h u ẩn  m ới nh ấ t liên  qu an  đến  g iá m  sát lắp  đ ặ t  th iết bị.

B  - Kháu nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Các tài liệu kỹ thuật gồ m : C ác bản  vẽ th iết kế, bản vẽ lắp  đặt thiết bị, 

các q uy  trình  lắp đặ t thiết bị và các  hư ớng  d ẫn  lắp  đ ặ t . . .  Đ ể  từ đó  xác  đ ịnh  

được phạm  vi cô n g  việc cần  tiến  h ành , trình  tự c ô n g  việc, các q u y  trình  công  

nghệ liên quan , mức chấ t lượng  cần  đạ t được;

- Người g iám  sát phải h iểu  rõ sơ  đ ồ  hệ thống  được x ác  lập  trong  dây  

ch u y ền  cô n g  nghệ  gốm  vị trí, chức n ă n g  củ a  từng thiết bị tro n g  d â y  c h u y ền  

cô n g  nghệ.

c  - Kháu lập tài liệu quấn lý chất lượng

Dựa vào cô n g  tác c h u án  bị n g ân  hàn g  tiêu c h u ẩn  kỹ  thuậ t,  tài liệu kỹ 

ihuật đế  dưa ra được tập  tài liệu q u ản  lý chất lượng gồm :

- Các yêu cáu  bát buộc phái tuân  th e o  để đảm  bảo chấ t lượng  c ủ a  toàn  bộ 

quá trình lắp  đặt;

- C ác q u y  đ ịn h  đá in  b áo  c h ấ t  lư ợ n g  để  n h à  thầu  lắ p  đ ặ t  bắ t b u ộ c  phái 

tu ân  theo ;

- Lập và quy đ inh  các  b iéu  m ẫu  áp  dụng  trong  c ô n g  tác q u á n  lý chất 

lượng và cõnịi  lác IU van g iá m  sát.

I) - Khau kiếm tra các quy trình lấp đặt thiết bị

Trước khi lãp dặi, người g iá m  sái phái k iếm  tra q uy  trình  lắp  dặ t th iết bị. 

Nội dung  các q uy  trình gồm :

- Q uy  trình vận ch u y ến  thiết bị:

- Q uy  trình hàn. xiết bu lỏng ;

- Q uy  trình tỏ hợp t á c  thiết bị và cân  ch inh  các  chi tiết và th iế t  bị;

- Q uy  trình nôi dal thiết bị;

- Q uy  trình thứ  n g h iệm  c h o  thiết bị;

- Q u y  trình ch u án  bị c h o  c ô n g  tác c h ạ y  thử;

- Q uy  trình vận hành  chạy  thứ.

T rong  dó  quy trình  tố hợp các  th iết bị do  dưn vị thiết k ế  lập , người g iám  

sát cán  xem  xét tính phù hựp cúa  các  quy  trình  đó với thực tế  đ ế  đưa ra 

những  quy  trình phù hợp.
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T r o n ” khâu  này  ạ ổ m  mọt số cốns việc:

- C ăn  c ứ  vào liêu  ch uẩn  và vêu cầu kỹ thiuật cùa từ n e  loại th iết bị, lập 

d a n h  m ụ c  cần  k iểm  tra;

- R iên g  với danh  m ụ c  k iếm  tra nhân lưc: C ầ n  kiểm tra ch ứ n g  chi thợ  (đặc 

biệt là thợ  hàn); đố i với m ột số  công việc đặc  biệt, c ô n g  v iệc mới phải có 

h ư ớng  d ần  lav  n g h ề  c h o  công  nhân:

- Lập  các  biếu m ẫ u  phục vụ công tác kiểm tra, n g h iệ m  thu;

- L ập  kê h o ạch  th ứ  n gh iệm  cho các thiết bị;;

- L ập  k ế  h o ạch  k iể m  tra nghiệm  thu trên cơ  sớ  k iểm  tra  b iện  pháp, tiến độ  

ihi c ô n g  đ ã  dược d u y ệ t.

C uối c ù n g  phái c h u ẩ n  bị các hổ sơ giám sáit phục vụ c h o  cô n g  tác lập báo 

c á o  như:

+ Báo c á o  cô n g  tác ch u ẩn  bị mặt bang, vặt tư, thict bị:

+ Báo c á o  hiệu ch in h  thiết bị giám sát và đ o  lường:

+ Báo c á o  về việc k iếm  tra xác nhân và ngh iệm  lliu ù rn g  phần  trong  quá  

l i ìn h  lắp clặl ihiôl bị;

+ Báo c á o  về sò liệu thử  nghiệm va I át sỏ liệu c h ạ \  llúr troim  q u á  trình 
láp  đặt:

+ íỉiòn bán n g h iệ m  lliu hoàn thành quá n inh  lá p ơ ậ t .

8 .2 .3 . N g u y ê n  tá c  ị ĩ iá m  sá t thi tỏn jỉ lãp  đ á t  th ic t  hi \ u  n g h iệ m  th u

Phui tuan lliu:

- c 'ac Q u v  đ ịnh  vé quan  ụ  chái lượn Si COIIÚ1 i n u h  xây d ư n g  của  Chính  phủ 
(N g h ị ciịnh su  2(W /2004/Ọ Đ -B .\D );

- Các vãn han ve láp dại llnol bị co licn quan

Cụ thó:

/1 - N guyên tác chung

I. C ô i m  tác  n g h i ệ m  thu qua trình 1.11 CÕI1 'J i ã | '  dù!  l luòl  h|  du\ic tliực 

h iệ n  th e o  qu y  Irình, qu> phạm cua nhà tluot kc l'1k’ tạo, \ à  IICII chu  án quy  

c lu iàn  h iện  hành, th e o  Q uy  dinh quán Ạ chà t lượn SI còiiiỉ irìnli x â y  (.lựng 

(Nvihị đ ịn h  cùa  C h ín h  phú sò 2(W'2004/NĐ-CP ncàv  16 /12 /2 0 0 4  về Q uán  lý 

chấ t lương cô n g  trình  xây dựng).

E  - Khâu lập k ế  hoạch kiểm tra và nghiệmi thu
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2. C ô n g  tác  n g h iệ m  thu đư ợc t iế n  h à n h  th eo  tr ình  tự  c ủ a  q u á  trình  thi 

c ô n g ,  n g h iệ m  thu từ ng  p h ầ n  c ô n g  v iệ c ,  n g h iệ m  thu giai đ o ạ n ,  n g h iệ m  thu 

từng  th iế t  bị và n g h iệ m  thu  tổ n g  th ể  đ ể  b à n  giao. T h à n h  p h ầ n  th a m  gia 

n g h iệ m  thu b à n  g ia o  tùy  th e o  q u y  m ô  c ủ a  d ự  án  m à  th à n h  lập  H ội đ ồ n g  

n g h iệ m  thu th e o  q u y  đ ịnh  h iện  hành.

3. Chí đư ợc  n g h iệ m  thu từ ng  p h ầ n  c ô n g  v iệc ,  bộ  p h ậ n  k ế t  c ấ u ,  th iế t  bị 

c ô n g  n g h ệ ,  m á y  m ó c ,  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  trình  và  c ô n g  trình  h o à n  th à n h  phù 

hợ p  với th iế t  k ế  đã  được phê  d u y ệ t ,  tu â n  th e o  các  y ê u  c ầ u  c ủ a  t iê u  c h u ẩ n  

kỹ th u ậ t  q uy  định.

B  - Nguyên tắc cụ thể giám  sát lắp đặt thiết bị

1. G iám  sát theo đúng  hồ  sơ kỹ th u ậ t  được phê duyệt.  V iệc  g iám  sát lắp 

đăt thiết bị phải được thực h iện  để th eo  dõi, k iểm  tra về chất lượng, khối 

lượng, tiến độ, an toàn lao đ ộ n g  và vệ s inh  m ỏi trường.

2. Lấy tiêu ch í nâng  c ao  chất lượng công  trình làm  đ ố i  trọng; lấy pháp  

luật. Luật X áy dựng, Q uy  c h u ấn  xây  dự ng  và T iêu  ch u ẩn  kỹ thuật xúy dựng 

làm chỗ  dựa; lấy việc nâng  cao  h iệu  q u ả  vốn đầu  tư x ây  d ự n g  làm  m ục  đích.

3. T ỏ n  trọng  pháp  luật, thành  thật và kh o a  học  trong  g iá m  sát.

4. Người thực hiện việc g iám  sát lắp  đặt phải c ó  chứ ng  chỉ h àn h  nghề 

g iám  sát phù hựp với cô n g  việc, loại và c ấ p  cô n g  trình.

5. Kỹ sư g iám  sát không  được có  q u an  hệ k inh d o an h  với các  đơn vị nhận 

thấu thi cóng , c h ế  tạo thiết bị, cu n g  ứng vật tư. thiết ké kỹ thuật.V.V..

6 Xứ l\ nuh iêm  khắc nhữ ng  kv sư g iám  sát không  làm tròn  trách  nh iệm  
Ị!ii\ MJ co kỳ thuậi và thiệt hại vẻ kinh tế.

K> '.ư g iám  sát phái liêm  khiết, c ó n g  băng, có trí luệ và tài nãnii.

c  - Việc giám sát lấp đặt thiết bị ph ái báu đám

1. Thực h iện  ngay  từ khi khni cóng  xây  dựntí con Si trinh:

2. Thường  xuyên , liên tục trong  quá trình  ihi cóng xá> dựng:

3. Căn cứ  vào thiết kẽ được duyệt, quy  chuẩn , liêu ch u án  xáv  dựng dược 

á p  d ụ n g ;

4. T ru n g  thực, khách  quan , không  vụ lợi.

D - Việc nghiệm thu công trình lắp đặt phái

1. Tuân  theo  các quy  đ ịnh  về quản  lý chát lượng.
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2. N g h iệm  thu từng công v iệc, từng bộ plựin, lừng g ia i d oạn , từng hạng  

m ụ c, n g h iệm  thu mưa thiết bị vào sử dụii'5. Riiêng các bộ phận bị ch e  khuất 

cú a  th iết bị phái mược nghiệm  thu và vẽ bản vẽ hoàn cô n g  trước khi tiến hành  

cá c  c ó n g  v iệ c  tiếp  theo.

3. Chí mược ngh iệm  thu khi mối tượno n g h iệm  thu mã hoàn  thành và có  mủ 

h ồ  s ơ  t h e o  q u y  đ ịn h .

4. T h iết bị ch i mược n sh iệm  thu mưa vào sử  dụng khi bảo mảm  mú ng yêu  

cầu  th iết kế, bảo mảm  chất lượng và mạt các tiêu  chuẩn th eo  q u y  mịnh.

8.2.4. Kiểm tra và giám sát thiết bị sử dụng khi láp mật thiết bị 
cóng nghệ

/ .  Q u v  đ ịn h  củ a  nhà nước liên quan dên  rluêì bị thi c ô n g  x â y  dự ng:

- N h ữ n g qu y mịnh cho người sử dụng th iết bị thi còn g;

- Q u y  m ịnh  m ối với cán bộ quản lý, tổ chứ c sử  dung th iế t bị thi cô n g .

2. K iể m  tra  ch ấ t lượng tỉìiết bị thi công s ử  dụn g  kh i lắ p  đ ặ t

.■?. K iể m  tra  u n  loàn lao dộitíỊ khi thi công' lắ p  dặt:

- Ọ u y  m ịn h  chu n g về an toàn cho các m áv  m óc x â y  dự ng;

- Q u y  m ịn h  c h u n g  vổ an to«n mói với c á n  b ộ  phụ trách q u á n  lí  và  tổ  ch ứ c  

\ lộc sư  d ụ n g  m áy m óc thiết bị.

(N ộ i d u n g  cụ thế phán 8 .2 .4  này xem  tihêm trong m uc 9 .2 .6 )

8.3. PHÂN CỒNG TRÁCH NHIỆM CỬA CÁC BÊN TRONG CÔNG  

TÁC' GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU LÁP ĐẠT TH1ÊT BỊ

N.3.I. Chủ mâu tu (Tư vân giám sát của chú màu tư)

1. K iêm  ira chai lượng và số  lượng các bộ phận cùa thiết bị lrước láp dặt.

2. Theo dõi tịiiá ninh láp đặt.

V C huan bị và ihực hiện chạy (hử thiết bĩ.

4 . Bàn g ia o  ch o  bên sứ dụng các vãn bản: Lý lịch m á y , hướng dần vận 

hãnh, h ồ  sư  kỹ thuật.

-Ỹ Lưu g iữ  các hổ sơ nghiệm  thu.

6. T iếp  nhận hoặc từ chối  sản  pliấtn lắp đ ậ t ,  chi trá k i n h  p h í lắp m ặ t . ..
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8.3.2. Nhà thầu láp mặt

1. K iểm  tra hồ sơ  g ố c  và m ọi vãn  bản c ó  liên  quan vớ i lắp mặt.

2 . Lập phương án lắp mặt mể chủ  mầu tư xét d u yệt.

3. Chuẩn bị nhân vật lực và m ặt bằn g thi cô n g  lắp mặt và n g h iệm  thu.

4. C huẩn bị sẵn hồ sơ  n g h iệm  thu.

5. Lắp mặt thiết bị.

6. C hạy thử thiết bị - X ử  lý  cá c  sai só t mược phát h iện .

7. Bàn g ia o  lại ch o  chủ mầu tư m ọ i tài liệu  về  th iết k ế  c ô n g  n gh ệ và biên  

bản n gh iệm  thu

8.3.3. Các nhà thầu thiết kẽ công nghệ và chê tạo thiết bị

1. T hiết k ế  cô n g  n gh ệ  và ch ọ n  ch ủ n g  loạ i th iết bị trong d ây ch u y ền .

2. T h eo  dõi quá trình lắp mặt.

3. Tham  gia  ch ạy  thử và n g h iệm  thu.

4. N hà c h ế  tạo thiết bị nước n goà i, tuỳ theo hợp m ồ n g  m ua bán, có  thể chịu  

m ột số  trách nhiệm  về khâu lắp mặt, ch ạ y  thứ và mánh g iá  chất lượng lắp mặt.

8.3.4. Tư ván giám sát xây dựng (của chủ mầu tư) mối với việc láp dặt 
thiết bị

A  - Giai đoạn chuẩn bị thi công m óng máy

1. K iếm  tra vật tư và th iết bị mưa vào c ò n g  trường.

2. X ét du yệt phương phán d o  nhà thầu láp dặt m ề xuất vồ:

- Thi cô n g  m ón g  m áy;

- Láp mặt th iết bị;

- Phương án an toàn lao m ộ n g .

B - Giai đoạn xây lắp

1. T h eo  d õ i, g iám  sái Ihưừng x u y ên  c ô n g  v iệ c  thi c ô n g  x ây  dựng và lắp  

mặt thiết bị.

2. K iểm  tra hệ th ốn g k iêm  tra và cá c  b iện  pháp mám  báo chãt lượng cú a  

nhà thầu.

3. K iểm  tra v iệc  thực h iện  cá c  b iện  pháp an toàn  ia o  m ộ n g  củ a  nhà thầu.

4. K iểm  tra v iệc  thực h iện  các  b iện  pháp g iữ  g ìn  vệ s in h  m ôi trường.
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5. K iếm  tra và xác  nhận khối lượng, chất lượng và tiến  m ộ  thi cô n g  cúa  

nhà thầu.

6. G óp  phần xử lý  các  phát sinh xảy ra trong quá trình thi cô n g .

7. Tham  g ia  n g h iệm  thu từng phẩn công trìinh, lập b iên  bản n gh iệm  thu.

c  • Giai đoạn hoàn tát

1. K iếm  tra và tập hợp m ọi hồ sơ pháp lv và tài liệu về  quản lý  chất lượng.

2 . K iếm  tra v iệ c  thu d ọn  và xử lý rác thải x ây  d ự n g , b ảo mảm  vệ sin h  

m ỏ i trường.

3. Lập danh m ục h ồ  sơ  và tài liệu hoàn thành cò n g  trình x â y  dựng.

4. Lập biên bản tổn g  n gh iệm  thu mể quyết toán cô n g  trình.

N goà i ra, m ể  g iú p  m ỡ  tư vấn giám sát xây dựng mảm  mư ơng tốt trách nh iệm  

củ a  m ìn h , khi cần c ó  th êm  tư vân chuyên ngành cụ thế tới trợ g iúp .

8 .4 . G IÁ M  S Á T  V À  N G H IỆ M  THU TRUỠC KHI L Á P  Đ Ậ T  T H IÊ T  BỊ

8.4.1. Giám sát giao nhận hồ so giấy tờ về thiết bị

A ■ Giữa nhà thầu cung cấp íhiếí bị vả chủ đầu ỉu

1. H ồ sơ  về  m áy.

2. H ướng dẫn về lắp mặt m áy.

3. Q uy trình vận hành và sử dụng thiết bị.

B - Giữa chủ đầu tư  và nhà thầu lắp đật thiết bị

T oàn bộ hổ sơ  m à chú mầu tư mã nhận mược từ nhà thầu cu n g  cấp thiết bị 

sẽ mược g ia o  c h o  nhà thầu lắp mật thiết bị. Nhà thầu lắp mặt thiết bị c ó  trách  

n h iệm  k iểm  tra lại và n g h iên  cứu kỹ trước khi bắt tay vào  lắp mặt. N ếu  c ó  

thắc m ắc và phát h iện  sai só t thì hai bên (chủ mầu tư và nhà thầu lắp mặt thiết 

bị) bàn bạc mê mi m ến  th ống  nhất; nếu hai bên khõng thể cù n g  nhau g iải 

q u yết thì m ời thêm  nhà thầu cung cấp thiết bị mể bàn hạc, g iả i qu yết.

8.4.2. Kiểm tra dõi chiếu giữa hó SƯ và thực mịa

1. Phát h iện  sai lệch  (v ề  số  lượng và chất lượng của thiết bị ghi trong hồ  

sơ  th iết kế).

2. G iám  sát v iệc  ch ỉn h  sứa các sai lệch của thực mịa m ể  khớp với hồ  sơ  

thiết kè.
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3. M ọi sai lệch  cần  mược ch ỉn h  sửa, và phải mược lập  thành vãn bản với sự  

xác nhận của:

a) Chú mầu tư;

b) N hà thầu cu n g  cấp  th iết bị;

c ) N hà thầu xây  lắp chính;

d) N hà thầu lắp mặt thiết bị.

8.4.3. Giám sát thi cõng móng máy

A • Giám sát chuẩn bị trước kh i đ ổ  bê tông

1. K iểm  tra vị trí và k ích thước h ố  m ó n g  m áy:

- V ị trí m ó n g  m áy so  với các  trục ch ín h  của nhà;

- C ao trình của mặt m ón g  th eo  th iết k ế  và của ván khuôn h iện  trạng;

- C ao trình của m áy m ón g  tại vị trí từng lớp chuán bị mổ bê tông;

- K ích  thước hình h ọc phần th ôn g  thuỷ củ a  ván khuôn.

2. Thi cô n g  lớp nền mỡ  m ó n g  m áy và lớp ch ố n g  rung  

+ Lớp cát lót dưới m óng;

+ Lớp ch ố n g  thấm  bảo vệ m ón g;

+ Lớp ch ố n g  rung.

3. Lắp mặt ván khuôn m ó n g  m áy  

Cần mảm  báo ba yêu cầu:

- Các g ó c  và cạnh  m ón g vu ô n g  vức;

- K ích thước thõng ihuý eú a  ván khuôn m ú n g  thiết kế:

- V án khuôn phái c ó  c h ỏ n g , văn g , kê, m ệm  và c h ô n g  d ính.

(X em  Phụ lục 2a Y êu cầu  m ố i với c ô n g  tác ván khuôn)

4. Đ ánh dâu vị trí lổ  cắm  bu lô n g  c ô  m ịn h  m áy với m ón g  m áy . C ần dám

háo ch ính  xác (1 rường hợp cần  thiết phái c ó  bộ  dư ỡng).

5. Lập biên bán n gh iệm  thu "cho phép m ổ  bê tông"

B - Giám sát đỏ bè tông m óng lìiáy

1. Trình lự m ổ  bô tông:

- K hối m ón g  m áy có  k ích  thước bình thường: K ích  thước m ặt <  2m .

ca o  < l,2 m ;
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- K hối m ó n g  m áy lớn.

Phần này tuân thủ T C X D V N  305:2004  Bê tông kh ối lớn - Q u y  phạm  thi 

c ô n g  và n g h iệm  thu.

(X em  Phụ lục 2b  Q uy trình thi công bé tống khối lớn và cá ch  ch ia  nhỏ  

kh ôi mổ bé tôn g)

2. B iện  pháp ch ố n g  nứt ch o  m óng máy:

Đ ơ n  vị thi cô n g  lập trước phương án chỏng nứt. mược tư vấn g iá m  sát xây  

dựng xét d u yệt m ới mược thi côns.

Yếu t ố  g â y  nín b ê  tôn q  khôi lớn

Bê tôn g  khối lớn bị nứt do hiệu ứng nhiệt thuỷ hóa x i m ãn g  khi có  mủ 2 

yếu  tố  sau mây:

- Đ ộ  ch ên h  nhiệt m ộ  AT giữa các miểm  hoặc các v ù n g  trong kh ối bê tôn g  

vượt quá 20°C : AT >  2 0 ° c .

- G rad ien  nh iệt mộ (m ômun dộ chênh nhiệt m ộ ) M r g iữ a  các  m iểm  trong  

khối bê tô n g  mạt kh ôn g dưới 50°C/m: Mị > 50°c/rn .

Đ ẽ  g iám  sát 2 thông số  này trong thi công, cần mật hệ th ốn g  các m iểm  mo  

trong k h ối bê tôn g  mể khảo sát miển biên trường nhiệt d ộ  hê tôn g  trong quá  

trình m ó n g  rắn. T rong mó cần phải có các miểm  mo tại tâm  kh ối m ổ , tại sát 

cạnh ngoà i và tại m iểm  cách  mặt ngoài bê tông khoảng 4 0  - 5 0 cm .

Đ ể  mảm  bảo ch o  khối bê tông không bị nứt thì cần phải c ó  b iện  pháp kỹ  

thuật m ể loại trừ m ột trong hai yếu tỏ' trên.

Biện pháp kỹ thuật ở mây là:

+  Hạn c h ế  tốc mộ phát nhiệt thủv hóa của xi m ăng trong bê tông;

+  Hạn c h ế  mộ ch ên h  lệch  nhiệt mộ AT.

3 . B iện  pháp hạn c h ế  tốc  mộ phát nhiệt thủv h óa c ủ a  x i m ăn g trong bê 

lò n g  c h o  m ó n g  m áy:

Đ ơ n  vị thi cô n g  lập trước phương án hạn ch ế  tốc m ộ  phát nh iệt thủy hóa  

cú a  x i m ãn g  trong bê tông, mược tư vấn giám sáĩ x â v  dự n g  xét du yệt m ới 

mược thi c ô n g .

(X em  Phụ lục 2c B iện pháp hạn ch ế tốc mộ phát n h iệ t thủy hóa củ a  xi 

m ăn g trong bê tôn g)
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4. B iện pháp hạn c h ế  m ộ  chênh  n h iệt m ộ  khối bê tôn g  ch o  m ó n g  m áy:

Đ ơn vị thi c ô n g  lập trước phương án hạn c h ế  m ộ  ch ên h  nh iệt mộ khối 

bê tôn g , mược tư vấn g iám  sát xây  dựng xét d u yệt m ới mược thi c ô n g .

(X em  Phụ lục 2d B iện pháp hạn c h ế  mộ  ch ên h  nh iệt mộ khối bê tôn g)

c  - Công tác kiểm tra bé tông  vò giám  sát chỉnh sửa m ặt m óng máy và 
chèn cắm bulông

1. C ông tác k iểm  tra khi thi c ô n g  bê tông:

N goài những côn g  tác kiểm  tra thực hiện theo chi dẫn của T C V N  4 4 5 3  : 1995, 

m ối với bê tôn g  khối lớn cần chú ý k iểm  tra những vấn mề dưới mây:

a) K iểm  tra trước khi mổ bê tôn g

Trước khi m ổ  bê tông cần k iểm  tra nhữ ng vấn mề sau mây:

- T inh trạng vật liệu  x i m ăng, cát má sỏ i (c ó  phù hợp với bẽ tôn g  khối lớn

hay kh ông);

- H àm  lượng x i m ãng trong bê tô n g  (vớ i tinh thần là càn g  ít cà n g  tốt);

- B iện pháp bảo vộ hỗn  hợp bê tôn g  (ch e  chắn nắng);

- N h iệt mộ  hỗn hợp bê tôn g  trước lúc mổ;

- T inh trạng vật liệu  cách  nh iệt sẽ  sử  dụng;

- B iện pháp thi cô n g  ch ố n g  nứt, ch iều  ca o  lớp mổ  và mợt mổ;

- T inh trạng thiết bị thi cô n g  (mể mảm  bảo thi cô n g  liên  tục các lớp mổ và

mợt mổ theo  m ức thời gian  quy m ịnh);

- T inh trạng ván khuôn;

- T inh trạng lắp mặt hệ dàn ống thoát nh iệt (nếu có ) và vận hành thử chúng;

- C h ế  mộ bảo dưỡng ẩm  bằng tưới nước (sa o  ch o  thoát nhiệt nhanh);

- B iện  pháp xử  lý  dàn ốn g  thoát n h iệt kh i kết thúc thi công;

- B iện  pháp thi cô n g  bọc cách  nh iệt.

b) K iểm  tra sau khi mổ bê tông

T iến  hành k iểm  tra những vấn mề sau mây:

+ Chất lượng thi c ô n g  bọc cá ch  n h iệt m ể  g iữ  n h iệt khối mổ. Đ ặ c  biệt các  

gờ  cạnh và góc;

+ T inh trạng bảo dưỡng bằng tưới nước (mảm  bảo thoái nhiệt nhanh);
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+ T inh trạng dỡ ván khuôn và vật liệu cách nh iệt (k h ôn g  g â y  xu n g  nhiệt);

+  C ó xuất hiện  vết nứt hay không sau khi tháo ván  k h uôn  và sau m ột vài

n g à y  tiếp  theo;

+  Chất lượng bê tông theo thiết kế;

+  C h ế  m ộ  vận hành hệ dàn ống thoát nhiệt (mếu có );

+  D iễn  b iến  nhiệt mộ, bê tỏng khối mổ;

+  Chất lượng liền khối của khối mổ (khi có  ch ia  n h ỏ  khối m ổ).

c )  T ố  chức k iếm  tra

- Đ ơ n  vị thi côn g  tự kiểm  tra thường ngày n.hững v iệc  nêu  trong m ục a và 

b trên mây.

- Đ ơ n  vị th iết k ế  và chủ mầu tư tiến hành kiểm  tra so n g  son g .

- N gười k iểm  tra cần có  trình mộ chuyên m ôn v ề  bê tông và côn g  nghệ  

bê tôn g .

N goài ra, cần kiểm  tra hai công việc sau:

2 . K iểm  tra mặt lắp mật máy: Cao trình, mộ n gan g bằng.

3. K iểm  tra m ộ  ch ính  xác vị trí bulông.

H ai cô n g  v iệc  này phải tiến hành ngay saui khi hoàn  tất m ẻ mổ bê tông  

c u ố i cùn g . N ếu  có  sai sót cần chỉnh sửa ngay trong khi bê tôn g  còn  ướt.

D - N ghiệm  thu móng máy

Nghiệm thu : Là v iệc  kiếm tra, xem  xét, mánh giá m ể  mưa ra kết luận về  

chất lượng thi cõ n g  m óng ináy sau khi mã hoàn thành so  với thiết kế, tiêu  

ch u ẩn , quy phạm  kỹ thuật có liên quan.

Nghiệm thu nội bộ: Là công  việc nghiệm  thu trong nội bộ của nhà thầu 

mối vớ i mối tượng mã hoàn thành trước khi gửi phiếu  y ê u  cầu  n gh iệm  thu tới 

chú  mầu tư.

B iên  bán ngh iệm  thu cần ghi rõ:

1. V ị trí m ón g  m áv so với thiết kế.

2 . C ao trình mặt lắp mặt máy.

3 . VỊ trí và ch iều  sâu cám trong bê tỏng của bu lông.

4 . Các biện pháp xử lý và cãn chỉnh thêm.
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N g o à i n h ữ n g qu y m ịn h  về  n g h iệm  thu gh i trong T C V N  4 4 5 3  : 1995 . 

m ố i với thi c ô n g  bê tỏ n g  k h ố i lớn cầ n  mư ợc chú  trọng n g h iệ m  thu những  

vấn m ể  sau  mây:

- Chất lượng vật liệu  mầu vào  phù hợp vớ i bê tông khối lớn;

- Chất lượng hỗn hợp bê tôn g (m ộ sụ t, hàm  lượng x i m ãn g, n h iệt mộ trước 

khi mổ);

- Chất lượng thi cô n g  (mổ bê tôn g  liên  tục các lớp mổ và mợt m ổ  th eo  m ức 

thời g ian  q u y  mịnh);

- Chất lượng bọc cách  nhiệt mể g iữ  n h iệt khối mổ;

- Chất lượng lắp mặt hệ th ống dàn ố n g  thoát nhiệt (nếu c ó )  và tình trạng 

vận hành;

- T inh trạng nứt khối bê tôn g  sau thi côn g;

- Chất lượng liền  k hối các phần củ a  k h ố i bê tông mã thi cô n g;

- Chất lượng xử  lý hệ dàn ố n g  thoát nhiệt;

- D iễn  b iến  trường nhiệt mộ  bê tô n g  sau  khi mổ.

Trường hợp củ xuất liiện rết nứt khối bê tỏng thì việc xứ  lý vết nín sẽ do 
người thiết k ế  xem xét cụ thể d ể  quyết định.

Những vấn đề cần nghiệm thu dược viết thành biên bàn có chữ kỷ của dại 
diện cúc bên chù dầu tư và nhà thầu trước hoặc sau mối công đoạn thi côm>. 
Cuối cùng cẩn có một biên bản nghiệm thu đánh giá tổng thể  toàn klioi 
bê tông đã đổ.

E  - Ghi chép và lưu giữ  hồ sơ th i công bê tông m óng máy

Toàn bộ d iễn  b iến  của quá trình thi c ô n g  và n gh iệm  thu bê tô n g  m ón g  

m áy của c ô n g  trình cần mược gh i ch ép  m ầy  mủ dưới dạng b iên  bản xác nhận  

các bên hoặc sổ  nhật k ý  c ô n g  trình.

Các tài liệu  bao gồm :

- Bản vẽ th iết kế, bản vẽ hoàn cô n g;

- Phiếu k iểm  tra chất lượng;

- N hật k ý  c ô n g  trình cần  mư ợc ch ủ  mầu tư lưu g iữ  cẩn  thận  m ể  sử  dụ ng  

lâu dài;

- B iên bản n gh iệm  thu giữa cá c  bên .
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8.4.4. Giám sát việc vận chuyển thiết b>ị tiới chỗ láip mặt

1. H òm  m á y  phải mược vận chuyển ớ  trạing thái n gu yên  vẹn, tránh 

va mập

- V iệc  vận ch u y ển  thiết bị từ kho báo quảm th iết bị mến  vị trí lắp mặt phải 

tuân thú theo qu y trình vận chuyển thiết bị (mã mược phê d u yệt và các quy  

trình về an toàn lao  m ộn g  (mặc biệt mối với cá c  tlhiết bị siêu  trường siêu  trọng  

hoặc trong quá trình vận chuyển thiết bị phải vượt qua các vị trí khó khăn);

- Trường hợp th iết bị lớn, mược chia thành nhiẩu pìhin, mược vận ch u yển  

và lắp mặt theo thứ tự;

- C ác thiết bị phục vụ ch o  việc vận chuyển, (n goà i x e  tải) và thiết bị nâng  

phải mược k iểm  mịnh và còn  hiệu lực.

2. K hi xếp , dỡ  (cẩu lên xuốn g phương tiện):

- D ù n g  cần trục mủ: Sức nâng, chiều cao cẩu  và tầm vơi:

- M ó c  vào tấm  m áy , số  lượng móc và vị tn m.iểm m óc theo múng ch ỉ dẫn, 

các d ây  m óc phải mảm  bảo căne mều trong quá trình cẩu .

3. M ở  hòm  m áy tại sát chỗ  lắp mặt. tránh trời mưa.

4 . K hoảng cách  vận chuyển ngắn trong cớn;g '-.rường, có  thể sử dụng tời 

hoặc palãng k éo  hòm  m áy trượt trẽn mặt trượt, d â v  tời phải m óc vào tấm sàn 

máy củ a  hòm .

5. Lưu ý an toàn lao  mộn g khi xếp, dd và kéo hè m m áv.

(X e m  Phụ lục 2E  M áy m óc, thiết bị làm công: tác xếp  dỡ, vận ch uyển)

8.4.5. Giám sát giao nhận thiét l)Ị

.4 - Thành phần ban giao nhận

- Chủ mầu tư;

- N hà cung cấp thiết bị (nếu có);

- N h à thầu xây  lắp.

B - Công việc trước kh i mở hòm máy

1. K iếm  tra tình trạng bao bì và ch ế mộ báo quản;

2 . L ập biên bản về  kết quá kiếm tra, ghi rõ nh ữ ng sai khác nổi bật. Biên  

bản cần có  chữ  ký của  ban giao  nhận.
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1. M ở nhẹ nhàng, kh ôn g mập phá:

- H òm  aỗ  ghép  minh: Sử dụng xà  b en g  n ạy  nhẹ;

- H òm  gỗ  ghép  vít: Sử dụng tu ố c-n ơ  v ít tháo nhẹ;

- H òm  gỗ  ghép  bulông: D ùn g c ờ -lê  mế m ở.

- H òm  g ỗ  ghép  minh tán và ghép  b u -lô n g  mã hoen  gỉ: Lập phương án tháo  

dỡ  thông qua tư vấn g iám  sát xây dự ng phê d u yệt (bằng văn bản).

2. H òm  m áy mã mược m ớ

a) N ắm  g iữ  m ọi hồ sơ  g iấy  tờ g ố c .

b) Lập biên  bản về tình trạng bẽn trong hòm :

- Sự gắn giữ  giữa m áy với khung thùng;

- Tinh trạng bao bì ch ố n g  ẩm;

- Sự bao bọc của lớp ch ố n g  gỉ;

- S ố  lượng túi chứa phụ k iện , tình trạng n gu y ên  vẹn  của cá c  túi;

- D anh m ục phụ tùng chi tiết và hướng dẫn lắp mặi m áy.

c) K iểm  tra các  phụ k iện  và  ch i tiế t, lập thành biên  bản trong mó ghi rõ:

+ Tinh trạng n gu yên  vẹn và h oen  g ỉ của phụ k iện  ch i tiết;

+ S ố  lượng và chủn g loại phụ tùng ch i tiết kể cả các  thứ dự ph òng.

d) Bảo quản thiết bị, ch ờ  lắp mặt.

8 .5 . G IÁ M  S Á T  L Ắ P Đ Ặ T  T H IÊ T  B Ị C Ô N G  N G H Ệ

8.5.1. Giám sát công tác chuẩn bị

A - Kiểm tra công tác chuẩn bị th i công lắp đặt

1. K iểm  tra v iệc  chuẩn bị và bố  trí nhân lực:

K iểm  tra v iệc  chuẩn bị và b ố  trí nhân lực từ ch í huy c ô n g  trường mến các  

cán bộ kỹ thuật, các tổ thợ, thành phần c ơ  cấu và s ố  lư ợng thợ lành n gh ề  

thuộc các  ch u yên  ngành và tổ chức quản lý  mảm  bảo chất lư ợng.

2. K iểm  tra dụng cụ, th iết bị và vật liệu  trước khi lắp:

- D anh m ục các dụng cụ;

- G iấy phép và chứng chỉ của các  th iết b ị, dụng cụ dùng mể lắp mặt;

c  -  Mở hòm máy
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- V ật liệu  sử d ụ n g  trong lắp mặt: Vật liệu h;àn„ vật liệu  k im  loạ i, b u lô n g ...  

K iểm  tra về n gu ồn  gốc xuất xứ, chứng chỉ xuất :xưởng. kết quả k iểm  n gh iệm  

c ó  liên  quan; ch ủ n g  loại, cấp mộ.

3. K iểm  tra v iệ c  bảo quản thiết bị trước khi lắ p:

- K iểm  tra nơi tập kết thiết bị và quy trình b ảo  quan:

- K iểm  tra hồ sơ  c h ế  tạo thiết bị, phụ tùng:

- K iểm  tra v iệc  xác lập hồ sơ tiếp nhận vật tư, thiêt bị, phụ tùng.

4 . K iểm  tra quá trình g ia o  nhận thiết bị và phụ tùng k èm  th eo  thiết bị mưa 

vào lắp:

Xuất vật tư, th iết bị, phụ tùng từ kho mể mưa vào lắp mặt, phải k iểm  tra 

dưới các y êu  cầu sau:

- K iểm  tra th eo  danh m ục vật tư, thiết bị, phụ tù ng  và thứ tự lắp mặt

chúng; k iểm  tra cá c  th ông số  hình học các thiết bị cò n g  nghệ; mặt riêng từng 

phần hay bộ phận cúa th iết bị. Tránh nhầm lẫn khi lắp mặt. Trường hợp vật

tư, bộ phận, ch i tiết, phụ tùng cùa thiết bị th iếu so  với danh m ụ c, phải báo

cá o  ngay  và cù n g  các bên liên  quan xác nhận;

- K iểm  tra tìn h  trạng cụ thể của vậl lư, th iế t b ị, phụ tù n g  nếu  c ó  sai 

hỏn g phải lập b iên bản và cù n g các bên liên quan mưa ra b iện  pháp giải quyết, 

sửa chữa;

- K iếm  tra chất lượng cô n g  tác thiết bị, nếu phát h iện  c ó  su y  g iảm  chất 

lượng, phải báo c á o  ngay và cùng các bẽn liên quan x á c  nhận;

- K iểm  tra các ch i tiết của thiết bị cống nghệ như: C ác van, ốn g , ổ  mỡ, v ỏ . ..

- K iếm  tra các  bề m ặt lắp ghép và các bể mặt làm  v iệc  của thiết bị cô n g  

n gh ệ so  với th iết kế.

H ồ sơ  tiếp  nhận vật tư, thiết bị và phụ tùng mưa vào lắp mặt phải mược xác  

lập và lưu trữ. Lập hồ sơ  tính trạng của thiết bị trước khi lắp.

5. K iếm  tra m ặt bằng lắp mặt thiết bị:

Mặt bằng lắp mặt th iết bị bao 2ồm các m óna m áv (h oặc g iá  m ỡ  m áy) và 

các khu vực phụ trợ ch o  v iệc  thi công lắp mặt. C òn g  tác k iểm  tra phải mược 

thực h iện th eo  m ú n g  trình tự và nội dung sau:

- K iếm  tra h ồ  sơ  chất lượng cùa các m ó n ° m áy do nhà thầu xây  lắp 

ch u yên  g iao; k iểm  tra v iệc  làm sạch và mánh nhám  bể m ặt bê tôn g  m ón g;
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- K iểm  tra toạ m ộ  của m ó n g  th eo  cá c  m ố c  chuẩn ch u n g  gồm : K ích  thước 

hình học, ca o  mộ của m óng; k ích  thước b u lôn g  và vị trí của b u lôn g  m ón g;  

mường tâm lắp mặt; các  chi tiết mạt sẵn như  bu lông , tấm  cãn , tấm m ế . ..

- K iểm  tra lại toạ mộ của th iết bị từ các  m ốc ch u ẩn  chun g củ a  cả  dây  

ch u yền  cô n g  nghệ; k iểm  tra v iệc  xác m ịn h  các  mường tâm  của thiết bị;

- K iểm  tra việc mịnh vị các chi tiết mặt sẵn vào m óng thiết bị và mổ bê tông c ố  

mịnh chúng; kiểm  tra việc xác mịnh vị trí và mặt các tấm căn lên  bề mặt m óng;

- K iểm  tra các khu vục phụ trợ ch o  v iệ c  thi côn g  lắp mặt thiết bị;

- Lập hồ sơ  báo cáo  về v iệc  tiếp nhận m ặt bằng lắp mặt.

B - Theo dõi việc làm vệ sinh các ch ỉ tiết phụ tùng

1. N hẹ nhàng kh ôn g va ch ạm  m ạnh, trách làm  x â y  xư ớc.

2. Phụ k iện  cơ  khí bình thường: Lau ch ù i bằng g iẻ  m ềm  sạch , kh ô.

3. Chi tiết m iện  và m iện  tử: Q uét nh ẹ b ằn g  bàn chải lô n g  m ịn.

4. L inh kiện  m ỏn g manh: T h ổi bụi bằng ố n g  xịt k h í (tránh thổi m iện g ).

c  - X ử  lý các phụ  kiện khuyết tật

Lập thành biên bản với xác nhận củ a  cá c  bên: Chủ mầu tư, nhà cu n g  cấp  

thiết bị (nếu có ), nhà thầu lắp mặt.

8.5.2. Giám sát quá trình láp mặt thiết bị công nghệ

A - Trình tự  và phương pháp  lắp đặt chung

1. Lắp mặt khung m ỡ  cơ  bản với m ó n g  m áy , căn ch ỉn h  ch o  thăng bằng và 

múng cao  trình.

2. Lắp mặt các  bộ phận và ch i tiết vào  khung mỡ

a) Chi tiết lắp chặt:

- D ùng bulông: Gá ướm thử ch o  ch u ẩn  xác, x iế t chặt lần lượt cá c  b u lôn g  

mối xứng nhau; m ức mộ chặt th eo  ch ỉ dẫn h oặc kinh n gh iệm ;

- D ù n g  m in h  tán hoặc hàn: C ũn g ướm  thử ch o  ch u ẩ n  xá c , rồi hàn  h oặc  

tán chặt.

b) Chi tiết quay và d ịch  chuyển: X iế t ố c  từ từ và n g h e  n g ó n g , vừa mủ chặt.

c) Đ ấu d ây  m iện  và cá c  cấu k iện  m iề u  k h iển  th eo  m ú n g  ch i dẫn , k iểm  tra 

từng bước m ể  k ịp  thời xử  lý  sa i só t; m ọ i nút m iều  k h iển  cần mư ợc th ao  tác  

nhẹ nh àng.
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d) C ấp dầu m ỡ  b ôi tron, nhiên liệu, nước làm  m át...

e )  C he phủ kín , c h ờ  ch ạ y  thử và nshiệm  thui.

B  - N ộ i  d u n g  n h ữ n g  c ô n g  việc cán giám  Siát

1 . G iá m  sú t v iệc  t ổ  h ợ p  c á c  tliiết b ị CÔHỊỊ nghệ:

a) K iểm  tra v iệc  ch uẩn  bị mặt bằng, các vị; trí thao tác gồm : N gư ời, th iết 

bị, các  g iá  mỡ , vị trí m ứ n g của xe, cẩu, và các m áy  thi c ô n g  k h ác.

b) K iểm  tra bề m ặt lắp ghép cùa thiết bị nihư: Các vát m ép  hàn (san g  

phanh), cá c  bề m ặt lắp g h ép  bu lông...

- D ù n g  thước c h u y ên  dụ ng mế kiếm tra vát m ép h àn , k iểm  tra các  khuyết  

tật bể m ặt (nứt, x ư ớ c , r ỗ . . . )  và chi khi vát m ép  hàn m ạt yêu  cầu m ới mược 

phép  lắp ghép:

- Đ ộ  nhám  bề m ặt x iế t bulông phai mảm bảo hệ sô  m a sát th eo  thiết kế.

c ) K iểm  tra v iệc  mặt cá c  chi tiết vào vị tri:

- K iểm  tra v iệc  m ịn h  v ị tạm thời các chi tiết;

- K iểm  tra các  k h e  hớ  hàn, mộ lệch mép hàn;

- K iểm  tra toàn  b ộ  k ích  thước th í"  bản V? lấp dậl:

K ết quả k iểm  tra phải mược ghi nhận lại các biên bản k iểm  tra và n gh iệm  

thu. H oàn th iện  cá c  hồ  sơ  báo cáo.

2. Giám sát việc cân chỉnh các chi tiết vả thiết bị cớnq nghệ:

a) Cãn ch ín h  cá c  tấm  m ế  cần kiếm tra:

- Đ ư ờ n g  trục, mư ờ n g tâm ;

- C ao m ộ , mộ n g h iên g ;

- C ác th ôn g  s ố  sau  khi mã xiết bulông của tấm  mế.

b) Cân ch ỉn h  phần thân của thiết bị cần kiếm  tra:

- Đ ư ờ n g  trục, m ư ờ n g  tâm  của thân thiết bị;

- C ao m ộ , mộ  n g h iên g ;

- C ác th ôn g  s ố  củ a  th iết bị sau khi mã cố  mịnh;

- H oàn th iện  cá c  h ồ  sơ  nghiệm  thu.

c ) C ăn ch ỉn h  c ạ o  rà cá c  bề mặt làm việc của cấc  c ổ  trục, bạc, g ố i m ỡ . .. 

Cần k iểm  tra các  d ụ n g  cụ  phục vu và còng tác c ạ o  rà.
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d) Cãn ch ỉnh  và k iểm  tra m ộ  m ồ n g  tâm , son g  so n g  của các  b ích , trục, cần  

kiểm  tra:

- D ụ n g cụ mo phải c ó  ch ứ n g  ch ỉ k iểm  m ịnh  và c ò n  trong hạn sử  dụng;

- Đ ư ờng trục, mường tâm;

- G hi nhận kết quả k iểm  tra.

e) K iểm  tra cân bằng tĩnh và cân bằng m ộn g của th iết bị:

- K iểm  tra các m ồ  gá , mối trọng;

- X ác mịnh các vị trí của m ố i trọng;

- G hi nhận kết quả sau các  lần thử, cân bằng;

- H oàn thiện các hồ sơ.

3. Giám sát quá trình hàn

C ó thể nói rằng k h ôn g  m ột cô n g  tác lắp mặt th iết bị n ào lại k h ôn g  phải 

thực h iện cò n g  tác hằn. V ì v ậ y  trong quá trình g iám  sát c ô n g  tác lắp mặt th iết 

bị người g iám  sát cần phải hết sức th ôn g  h iểu  về vấn mề này. Ở  mây ch ú n g tôi 

ch ỉ nêu những cô n g  v iệ c  cần  th iết nhất m à người k ĩ sư  g iám  sát cần phải 

thực h iện  trong cô n g  tác g iá m  sát củ a  m ình.

V iệc  mảm  bảo chất lư ợng các  m ố i hàn là  m ột y êu  cầu  rất quan trọng, vì 

nó liên  quan trực tiếp  mến  ch ất lư ợng củ a  th iết bị trong c ô n g  trình. V ì vậy, 

cô n g  tác g iám  sát quá trình hàn là m ột yêu  cầu bắt b u ộc m ố i với các thiết bị 

có  liên  kết hàn.

a) G iám  sát v iệ c  thực h iện  q u y trình hàn:

C ông tác g iám  sát quá trình hàn tập trung vào v iệ c  thực h iện  các yêu  cầu  

của quy trình hàn (phải tuân thủ cá c  yêu  cầu  của tiêu  chuẩn  và qu y  phạm  kỹ  

thuật mược áp dụ ng), bao g ồ m  các vấn mề ch ính  sau:

- K iểm  tra x em  x é t vật liệ u  hàn: C ó phù hợp vớ i c á c  y ê u  cầu  q u y  m ịn h  

của quy trình hàn? Q ue hàn c ó  mược sấy mến nh iệt m ộ  cần  th iết th eo  yêu  cầu  

h ay k h ôn g?

- K iểm  tra x em  xét th ợ  hàn: C hứng ch ỉ k iểm  m ịn h  tay n gh ề  thợ  hàn m ó  c ó  

phù hợp và còn  h iệu  lực? N ếu  k h ôn g  còn  h iệu  lực, phải k iểm  mịnh lạ i . ..

- K iểm  tra xem  xét th iết bị hàn: C ó phù hợp với yêu  cầu của quy trình hàn?

- K iểm  tra xem  xét cá c  y ếu  tố  kh ác như  c h ế  m ộ  g ia  n h iệt trước khi hàn và  

xử  lý nhiệt sau khi h à n ...
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- K iểm  tra m ố i hàn bằne mắt thường m ể phát h iện  cá c  kh uyết tật có  thể 

nhìn thấv mược (cá c  nhân viên  siám  sát chất lượna phải mược mào tạo về các  

phương pháp k iếm  tra m ối hàn bằng mắt thường và b ăn g  phương pháp kh ông  

phá h ủ y ).

- K iểm  tra x em  xét v iệc  xử  lý khuyết tậ t rnồ'i hàn .VA'.

b) G iám  sát v iệ c  k iếm  tra mối hàn:

V iệ c  k iểm  tra m ố i hàn sẽ mược thực hiện bắng m ắt và bằng phương pháp  

k h ôn g phá hủy m ố i vớ i những m ối hàn mòi h ỏ i chát lư ợ n g  ca o . Phương pháp

k h ô n g  phá hủy thường do m ột mơn vị có kỹ thuật c h u y ê n  ngành thực h iện .

V iệ c  g iá m  sát quá trình kiểm  tra phương pháp k h ôn g  p h á hủ y tập trung vào  

cá c  vấn mề sau:

- K iểm  tra chứ n g ch ỉ của nhân viên hàn theo phươn g p h á p  k h ô n g  phá hủy;

- K iểm  tra x e m  x ét các quy trình, phương pháp k h ô n g  phá hủy, chứng  

ch ỉ mược lập bởi những nhân viên chuyên ngành, mã dược mào tạo và có  

ch ứ ng ch ỉ trình m ộ  phù hợp với yêu cầu quy mịnh của tiòu chuấn.

- K iểm  tra x e m  xét sỏ  lượng và vị trí cá c  m iểm  k iể m  tra phương pháp  

k h ô n g  phá hủy th eo  yêu  cầu của thiết k ế h o à c  yêu cầu  c ủ a  quy trình lắp mặt.

- K iếm  tra x em  x ét cá c  báo cáo két qua phương ph ấp k h ò n g  phá hủy.

4. Giám sát quá trình xiết bulông:

K hi g iá m  sát quá trình xiết bulông cần k. ểrn Ira:

- T oàn  bộ bề m ặt trước khi lắp ghép;

- C hủ n g loạ i b u lô n g  so  với yêu cầu thiết kế;

- C ác dụ ng cụ  d ù n g  m ể xiết bulỏng, các c lê  lực;

- L ực x iế t b u lô n g  th eo  các trình tự mược quy mịnh, mánh dấu sơn lên cá c  

b u lô n g  qua các  lần x iết;

- H oàn  th iện  c á c  hồ  sơ  xiết bulông.

5. Giám sát việc lắp dặt hệ thống nối dấí thiết bị công nghệ

C ác phương pháp k iểm  tra phải mảm bảo không mê x ả y  ra n gu y h iểm  ch o  

n gư ờ i hoặc tài sản  hoặc hư hỏng thiết bị, do mối tượng k iểm  tra có  k h u yết tật.

Phải chuẩn  bị sẵn  sàn g  cho người kiểm  tra các th õ n g  tin  cần th iết như:

- Bản vẽ thiết k ế  của mặt bằng lắp mặt miện cực. sơ  m ồ  sắp xếp  các loại dây  

bảo vệ  kể cả  dây nố i mẳng thế có ghi rõ số lượn 2, kích thước và chủng loại dây;
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- T hông  tin cần th iết m ể  nhận d ạn g  cá c  thiết bị thực h iện  chức năng bảo  

vệ, cách  ly  m ón g  cắt và vị trí lắp mặt củ a  chún g;

- T huyết m inh biện  pháp sử  d ụ n g  ph ối hợp các  mặc tính củ a  th iết bị bảo

vệ, b iện  pháp n ối mất của m ạ n g  m iện  và tổn g  trở củ a  m ạch  c ó  liên  quan,

nhằm  hạn c h ế  mộ lớn và thời g ian  d u y  trì củ a  m iện  áp chạm  khi xảy ra sự  cô' 

chạm  mất;

- C hứng ch ỉ vật liệu  và b iên  bản th í n g h iệm  của nhà cấp  hàng.

a) K iếm  tra bằng mắt:

Trước hết phải kiểm  tra các  bộ  phận củ a  hệ th ống  nối mất mật ngầm  dưới 

mất trước khi lấp mất hoặc trong kết cấu  trước khi mậy  kín rồi m ới mến  các  bộ 

phận mặt n ổ i. Các bước k iểm  tra bằng m ắt gồm :

- K iểm  tra thực tế  lắp mặt so  với th iết kế;

- K iểm  tra v iệc  sử  dụ ng vật liệu  th eo  y êu  cầu củ a  thiết kế;

- K iểm  tra tất cả các m ố i hàn, m ố i nối;

- K iểm  tra b iện  pháp ch ố n g  ăn m òn ;

- K iểm  tra b iện  pháp bảo  vệ  m ạch  dẫn ch ố n g  phá h ỏn g  c ơ  h ọc, mặc biệt 

khi mi qua các  khe lún, khe co  dãn và vật chư ớng ngại khác;

- K iểm  tra b iện  pháp ch ố n g  m iện  áp ch ạm  và m iện  áp bước ở nhưng nơi 

cần thiết;

- K iểm  tra v iệc  lấp mất.

b) K iểm  tra bằng thiết bị mo:

- T h ôn g  m ạch và k iểm  tra chất lư ợng mấu n ối của  dây n ố i mất bảo vệ 

thuộc các  m ạch  cấp  m iện  c h o  phụ tải m ạ ch  vòng;

- T h ôn g  m ạch  và k iểm  tra ch ất lư ợng mấu n ố i củ a  tất cả cá c  d ây  bảo vệ kể 

cả  cá c  dây n ố i mẳng th ế  ch ín h  và dây  n ố i m ẳn g  th ế  bổ  sung;

- Đ o  m iện  trở của m iện  cự c mất;

- Đ o  tổn g  trở m ạch v ò n g  ch ạm  mất;

- K iểm  tra tác m ộn g  củ a  th iết bị d ò n g  m iện  dư.

Sau khi tiến  hành k iểm  tra hệ th ốn g  n ố i mất phù hợp với cá c  yêu  cầu của  

thiết k ế  và tiêu  chuẩn h iện  hành, phải lập  cá c  b iên  bản k iểm  tra. M ọi thiếu  

sót mược phát h iện  trong quá trình k iểm  tra phải mược k h ắc phục và hoàn  

th iện  trước khi n gh iệm  thu.
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N ơi lắ p  mặt hệ thống nối mất thiết bị mược pihân loại th eo  m ức n g u y  h iểm  

về m iện  n h ư  sau:

* N ơi ngu y h iểm  là nơi có  một trong các vếu tố  sau:

- Ẩ m  hoặc c ó  bụi dẫn m iện  (mộ ẩm tương mối của k h ôn g  k h í vượt quá 75%  

trong th ờ i g ian  dài hoặc c ó  bụi dần miện bám vào dảy dẫn và lọt vào  trong  

th iết bị m iện );

- N ền nhà dẩn  m iện  (bằng kim  loại, mất, bê tông, cố t thép , gạch ...);

- N h iệ t m ộ  c a o  (nhiệt m ộ  không khí vượt quá 3 5 ° c  trong thời g ian  dài hơn  

m ột n g à v  mêm );

- N h ữ n g  nơi người có  thể mồng thời tiếp xúc với m ột bên là các  kết cấu  

kim  loại cúa nhà xư ởng, m áy m óc, thiết bị công nghệ v .v ... mã nối mất và với 

m ột bên là các bộ phận kim  loại mể hở của thiết bị miện.

* N ơi mặc b iệt nguy h iểm  là nơi có một trong các yếu  tố  sau:

- Rất ẩm  (m ộ  ẩm  tương mối của không khí xấp xỉ 100% , thể h iện  ở  trần, 

tường, sà n  nhà và m ồ  vật trong nhà có mọng sương);

- M ôi trường c ó  hoạt tính hoá học (thường xuyền hay trong thời g ian  dài 

c ó  chứa h ơ i, kh í, chất lỏ n g  c ó  thê tạo nên các chất ãn m ò n , nấm  m ốc dẫn mến  

phá huỷ cách  m iện  và và các  bộ phận mang miện của th iết bị m iện );

- Đ ồ n g  thời c ó  hai hoặc nhiều hơn hai yếu tố của nơi n g u y  h iểm  nêu trên.

* N ơi ít n gu y  h iểm  là nơi không thuộc hai loại trên.

6. Giam sát việc tiến hành thử nghiệm các thiết bị côn% nghệ

C ông tác thử n gh iệm  các thiết bị công nghệ phải mư ợc thực h iện  n gh iêm  

ngặt th eo  các tiêu  chuẩn do thiết kế quy mịnh như thừ  tĩnh , thử m ộ n g , thử  

áp lực.

- Dựa vào yêu  cầu của thiết kế về phương pháp thừ m ể  tiến  hành c ô n g  tác 

chuẩn bị thử ngh iệm ;

- K iểm  tra toàn  bộ hồ sơ  nghiệm  thu, mể khảng mịnh th iết bị mã mược lắp  

mặt hoàn thành và sẵn sàn g  ch o  việc thử nghiệm ;

- K iể m  tra sơ  m ồ  thử ngh iệm ; các bước, các mẫu ghi kết quả thứ ngh iệm ;  

các d ụ n g cụ , m á y  m ó c  thử nghiệm  và yêu cầu các dụng cụ và  m áy  m ó c  phải 

có  ch ứ n g  chỉ k iểm  mịnh mang còn hạn sử dụng, hoạt m ộn g  tốt;

c) K iểm  tra nơi lắp đặt hệ thống nối đất
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- K iểm  tra cô n g  tác an toàn  của quá trình thử ngh iệm ;

- Thử ngh iệm  và ghi kết quả trong c á c  báo cáo .

Cụ thể:

a) Đ ố i với cô n g  tác thử n g h iệm  th iết bị mơn mộng k h ô n g  tải:

* Về tài liệu làm căn cứ:

- Phiếu yêu cầu thử n g h iệm  của nhà thầu thi cô n g  lắp mặt;

- H ồ sơ  thiết k ế  bản vẽ thi cô n g  mược chủ mầu tư phê d u yệt và những thay

mổi thiết k ế  mã mược chấp thuận;

- T iêu  chuẩn, quy phạm  x â y  dựng mược áp dụng;

- H ồ sơ  thầu và hợp m ồn g  xây  dựng;

- B iên  bản n g h iệm  thu vật liệ u , th iế t b ị, sản phẩm  c h ế  tạo  sẵn  trước khi 

sử  dụng;

- B iên  bản n gh iệm  thu lắp mặt tĩnh th iết bị có  liên  quan;

- Các tài liệu  thí n g h iệm , quan trắc tại h iện  trường (nếu th iết k ế  hoặc tiêu

chuẩn, q u y phạm  có  liên  quan ch ỉ m ịnh);

- Bản vẽ hoàn côn g;

- N hật ký thi cô n g , nhật k ý  g iá m  sát của chủ mầu tư và các  văn bản khác  

có  liên  quan mến mối tượng thử n gh iệm ;

- C ông tác chuẩn bị v iệc  m ể  triển khai ch ạy  thử mơn m ộ n g  k h ôn g  tải thiết 

bị tiếp theo.

* V ề  chất lư ợng th iết bị ch ạ y  thử  mơn m ộ n g  k h ô n g  tải (m ố i c h iế u  với 

th iết k ế , tiêu  ch u ẩn  q u y  phạm  kỹ  th u ật, tài liệu  c h ỉ dẫn  kỹ thuật c h u y ê n  

m ôn và yêu  cầu kỹ thuật của cô n g  trình x â y  dựng c ó  liên  quan mến  m ố i tượng  

thử n g h iệm ):

Đ ưa ra các n ộ i dung kỹ thuật cần  k iểm  tra mể c ó  c ơ  sở  mánh g iá  chất 

lượng m ố i tượng thử n gh iệm ;

Thực h iện  cô n g  tác thử n g h iệm  như q u y mịnh h iện  hành;

Đ ánh g iá  chất lượng m ố i tượng thử n gh iệm .

b) Đ ố i với cô n g  tác thử n g h iệm  th iết bị liên  mộn g  k h ô n g  tải:

* V ề tài liệu  làm  căn cứ

- Phiếu yêu  cầu thử n g h iệm  của  nhà thầu thi cô n g  lắp mặt;
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- H ồ sơ  th iết k ế  bản vẽ thi công mược chủ máu tư ph ê d u y ệt và những thay  

m ổ i th iết k ế  mã mược chấp thuận;

- T iêu  ch u ẩn , quy phạm xây dựng mược áp dụng;

- H ồ  sơ  thầu và hợp mổng xây dựng;

- B iên  bản n g h iệm  thu vật liệu , thiết bi, sả n  p h ẩm  c h ế  tạo  sẵn  trước khi 

sử  dụng;

- B iên bản n gh iệm  thu lắp mặt tĩnh thiết bị có  liê n  quan;

- B iên  bản n gh iệm  thu thiết bị chạy thử mơn m ộ n g  k h ô n g  tải c ó  liên  quan;

- Các tài liệu  thí ngh iệm , quan trắc tại h iện  trường (n ếu  th iết k ế  hoặc tiêu  

chuẩn , quy phạm  có  liên quan chỉ mịnh);

- Bản vẽ hoàn  công;

- N hật ký thi cô n g , nhật ký giám  sát của chủ mầu tư và cá c  văn bản khác 

c ó  liên  quan m ến  mối tượng thử nghiệm ;

- B iên  bản n gh iệm  thu nội bộ của nhà thầu thi c ô n g  x â y  dựng.

- C ôn g  tác chuẩn bị mể triển khai chạy thử liên  m ộ n g  k h ô n g  tải hệ th ống  

thiết bị tiếp  theo;

* V ể  chất lượng thiết bị chạy thử liên m ộn g  k h ôn g  tải (m ố i ch iếu  với th iết 

kế, tiêu  ch u ẩn  q u y  phạm kỹ thuật, tài liệu ch ỉ dẩn k ỹ  thuật ch u y ên  m ôn  và  

y êu  cầu  k ỹ  thuật cúa công trình xây dựng c ó  liên  quan  mến  môi tượng  

thử n g h iệm ):

Đ ưa ra c á c  n ộ i dung kỹ thuật cần kiểm  tra mế c ó  c ơ  sở  mánh g iá  chất 

lượng m ố i tư ợng thử nghiệm ;

Thực h iện  cô n g  tác thử nghiệm  như quy m inh h iện  hành;

Đ ánh  g iá  ch ất lượng mối tượng thử nghiệm .

c ) Đ ố i vớ i cô n g  tác thử nghiệm  thiết bị liên  m ộ n g  c ó  tải:

* V ề  tài liệu  làm  căn cứ

- P hiếu  y êu  cầu thử nghiệm  của nhà thầu thi cõ n g  lắp  mặt;

- H ồ  sơ  th iết k ế  bản vẽ thi công mược chủ máu tư ph ê d u yệt và những thay  

m ổ i th iết k ế  mã mược chấp thuận;

- T iêu  ch u ẩ n , quy phạm xây dựng mược áp dụng;

- H ồ sơ  thầu và hợp mồng xây dựng;
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- B iên  bản n g h iệm  thu vật liệ u , th iế t  b ị, sản  phẩm  c h ế  tạo sẵn  trước khi 

sử dụ ng;

- B iên bản n gh iệm  thu lắp  mặt tĩnh th iết bị có  liên  quan;

- B iên bản n gh iệm  thu th iết bị ch ạ y  thử mơn m ộn g k h ôn g  tải có  liên  quan;

- B iên bản n gh iệm  thu th iết bị ch ạy  thử liên  m ộn g k h ôn g  tải có  liên  quan;

- Các tài liệu  thí n g h iệm , quan trắc tại h iện  trường (n ếu  thiết k ế  hoặc tiêu

chuẩn, quy phạm  c ó  liên  quan ch ỉ m ịnh);

- Bản vẽ hoàn côn g;

- N hật ký thi cô n g , nhật ký g iám  sát củ a  chủ mầu tư và các  văn bản kh ác  

c ó  liên  quan mến  m ố i tượng thử n gh iệm ;

- V ãn bản chấp thuận củ a  c ơ  quan quản lý  nhà nước có  thẩm  q u y ền  về 

ph òn g ch ố n g  ch á y , nổ; an toàn m ôi trường; an toàn vận hành theo q u y  mịnh;

- B iên  bản n gh iệm  thu n ộ i bộ củ a  nhà thầu thi cô n g  x â y  dựng;

- C ô n g  tác ch u ẩn  bị m ể  triển  k h a i c h ạ y  thử liê n  m ộ n g  c ó  tải hộ th ố n g  

th iết bị.

* V ề  cô n g  sjjất mưa vào  vận hành

- Cần k iểm  tra cô n g  suất:

- T h eo  thiết k ế  (hoặc th eo  hồ sơ  dự thầu);

- T h eo  thực tế  mạt mược.

* V ề chất lượng th iết bị ch ạy  thử liê n  m ộ n g  có  tải: m ố i ch iếu  với th iết kế, 

tiêu  chuẩn q u y  phạm  k ỹ  thuật, tài liệu  ch ỉ dẫn kỹ thuật ch u yên  m ôn  và yêu  

cầu k ỹ  thuật của cô n g  trình mể:

- Đ ưa ra cá c  n ộ i du ng kỹ thuật cần  k iểm  tra làm  c ơ  sở  mánh g iá  chất 

lượng m ố i tượng thử n gh iệm ;

- Thực h iện  cô n g  tác thử n g h iệm  như  q u y  m ịnh  h iện  hành;

- Đ ánh  g iá  chất lượng m ố i tượng thử  n g h iệm .

* N hữ ng sửa mổi trong quá trình thi c ô n g  so  với th iết k ế  mược d u yệt.

7. Giám sát công tác lioàn thiện và chuẩn bị cho công tác chạv thử

K hi thử n gh iệm  các th iết bị x o n g  cần  hoàn thiện các  vấn m ề tồn  tại m ể  

chuẩn bị ch o  th iết bị ch ạy  thử. C ôn g  v iệ c  này cần k iểm  tra những vấn mề sau:

- K iểm  tra toàn bộ b iên  bản n g h iệm  thu, các bản vẽ  hoàn c ô n g  các  bước  

lắp mặt;
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- K iếm  tra toàn bộ các  thông số các thiết bịị mã lắp mặt;

- Lâp danh m ục gh i nhớ các vấn mề còn tổin tại trong quá trình lắp mặt mể  

sửa chữa và hoàn th iện .

8. Giám sát việc khắc phục các tổn tại

K hắc phục các tồn  tại ghi trong danh m ục ghi nhớ cần  sửa chữa và hoàn

th iện  trong các nội d u n g  từ mục 1 mến 7 trên mây. Lưu ý phần sơn các  m ối

hàn, sơn lại các  c h ỗ  sơn  bị bong, dộp, trầy x ư ớ c ...k h i sơn  phải th eo  qu y  

trình sơn phù hợp với từng vị trí của thiết bị.

9. Giám sát quá trình vận hành chạy thủ

G iám  sát quá trình vận hành chạy thừ b a o  gồm  các tiêu  ch í k iểm  tra và  

ch ạy  thử (x em  nội d u n g  trong mục 1.5.3).

c  - M ột số  điều lưu ý  trong cóng tác giám sát lắp dặt th iế t bị công nghệ

- Lưu ý trong c ô n g  tác giám  sát làp mặt th iết bị dạn g tĩnh;

- Lưu ý trong cô n g  tác giám  sál làp mặt thiết bị dạn g m ộn g;

- Lưu ý trong c ô n g  tác g iám  sái quá trình lắp mật th iết bị áp lực;

- Lưu ý trong g iám  sát côn g  tác' căn chỉnh các m ối liên  kết kh ôn g hàn. 

(N ộ i d u n g  phần này x em  phụ lực PL2K)

8.5.3. Kiếm tra và chạy thử

A - Các tiêu ch í kiểm  tra

1. V ị trí của m áy;

2. Cao trình m ặt mặt m áv và cao trình thao tác vận hành.

3. Đ ộ  thăng bằng cú a  m áy.

4 . Sự tương hợp với các m áy có liên quan.

5. Sự th ích  hợp với cầu  trục vận chuyến.

6 . K h oản g cá ch  và ch iều  rộng các lối mi.

7. Đ ộ  chặt của các  m ối nối kết.

8. Sự ch u y ển  m ộ n g  củ a  bộ phận quay và dịch ch u yến .

9. Liều lượng và chất lượng của vật liệu bôi trơn và làm  m át của nhiên  liệu .

10. Phần m iện  và m iện  tử: Sự mấu dây, mộ  thône m iện , vận hành củ a  thiết bị 

tự m ộn g ...

Các th ôn g số  củ a  cá c  lin h  kiện và mạch.
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T oàn bộ các  thiết bị cô n g  n gh ệ  sau khi lắp mật x o n g  cần  phải mược vận  

hành ch ạy  thử. C ôn g tác vận hành ch ạ y  thử phải mược g iám  sát chật ch ẽ từ 

v iệ c  vận hành ch ạy  thử k h ôn g  tải và c ó  tả i, mơn m ộn g  và  liên  m ộ n g . K hi thực 

hiện  c ô n g  tác vận hành ch ạy  thử cần phải tuân thủ th eo  yêu  cầu của th iết kế. 

T rong trường hợp phát h iện  thấy th ôn g  s ố  nào m ó  k h ôn g  mạt yêu  cầ u , cần  tìm  

ra n g u y ên  nhân và phải mề ra b iện  pháp khắc phục.

1. T hực h iện  th eo  ch ỉ dẫn củ a  nhà sản  xuất.

2. M ớ  m áy ch ạy  thử do phát lệnh  củ a  chủ mầu tư.

3. Lập b iên  bản và kết quả ch ạ y  thử, c ó  chữ  ký của 3 bên: Chủ mầu tư, nhà 

cu n g  cấp  m áy, nhà thầu lắp mặt.

8 .6 . N G H IỆ M  T H U  C Ô N G  T Á C  T H I C Ô N G  L Á P Đ Ặ T  C Á C  T H IẾ T  b ị  

C Ô N G  N G H Ệ

8 .6 .1 . Q u y  m ịn h  c h u n g

a) Chỉ mược ngh iệm  thu những thiết bị, m áy m óc phù hợp với th iết k ế  mược  

d u yệt, tuân theo những yêu  cầu của tiêu  chuẩn T C X D V N  371 : 2 0 0 6  và các  

tiêu chuẩn  quy phạm  thi cô n g  và n gh iệm  thu kỹ thuật ch u yên  m ôn  liên  quan.

b) Đ ố i vớ i thiết bị lắp mật hoàn  thành nhưng vần c ò n  các tồn tại về chất 

lượng m à những tồn tại m ó  k h ôn g  ảnh hưởng mến  m ộ  bền vững và các  m iều  

kiện  s ử  dụng bình thường của  cô n g  trình thì c ó  thể ch ấp  nhận n g h iệm  thu  

m ồn g  thời phải tiến  hành những cô n g  v iệc  sau mây:

- L ập  bảng thống kê các  các  tồn  tại về  chất lượng (th eo  m ẫu ) và qu y  mịnh

thời hạn sửa chữa, khắc phục m ể  nhà thầu thực hiện;

- C ác bên c ó  liên  quan c ó  trách n h iệm  th eo  d õ i và k iểm  tra v iệc  sửa chữ a,

khắc phục các  các  tồn tại mó;

- T iến  hành n gh iệm  thu lại sau khi các  các tồn tại về  chất lư ợng mã mược  

sứa chữa khắc phục xon g .

c )  K hi n g h iệm  thu cô n g  trình cả i tạo c ó  th iết bị, m áy  m ó c  m an g  hoạt m ộn g  

phải tuân th eo  nội quy, tiêu chuẩn  kỹ thuật vận hành và các quy m ịnh  về  an 

toàn, vệ s in h  của mơn vị sản xuất.

d) Đ ố i vớ i các  cô n g  v iệc  x â y  dựng mã mược n g h iệm  thu nhưng thi c ô n g  lại 

hoặc cá c  m áy  m ó c  thiết bị mã lắp mặt như ng thay mổi bằng m áy m ó c  th iết bị 

khác thì phải tiến  hành n gh iệm  thu lại.

B - Chạy thử máy
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e )  Chủ mầu tư chủ trì tổ chức nghiệm thu h<oà.n nhành h ạ n g  m ục cô n g  trình 

x â y  dựng, cô n g  trình x â y  dựng mể mưa vào sử m ụ .n g .

8.6.2. Nghiệm thu hoàn thành công việc

V iệc  n g h iệm  thu hoàn thành công việc phải mược thực h iện  n gay  sau khi 

c ô n g  v iệc  thực h iện  m ột cô n g  moạn mã hoàn thành, c ô n g  sẽ  thực h iện  tiếp  

th eo  phải mược thực h iện  sau kết quá cùa công v iệc  trước mó.

Đ ố i với c ô n g  tác lắp mặt thiết bị việc nghiệm  thu hoàn ihàn h cô n g  v iệc  

tương mối m ộ n g , kh ôn g thể có  quy mịnh cụ thể cho tất C:ả c á c  loạ i th iết bị. Phụ 

th uộc vào  tính chất củ a  m ỗ i loại thiết bị công nghệ và v êu  cầu  về cô n g  tác 

lắp mặt người k ĩ sư  tư vấn phải quv mịnh thời miểm  thực h iện  c ô n g  tác n gh iệm  

thu cô n g  v iệc . Đ ố i với m ỗi loại thiết bị cụ thế có thế c ó  từ m ột mến  nh iều  lần  

n g h iệm  thu c ô n g  v iệc .

C ác cô n g  v iệ c  cần k iểm  tra trong quá trình ngh iệm  thu c ô n g  v iệc  ch o  m ỗi 

loạ i cô n g  v iệc  cụ thể cũ n g  có  thể rất khác nhau, n ó  cũ n g  y ê u  cầu  nhiều  mến  

kĩ năng củ a  k ĩ sư  tư vấn g iám . Dưới mày liệt kê cẾic cô.ng v iệ c  chủ  yếu  thông  

thường phải k iểm  tra trong quá trình nghiệm  thu c ông việc

A - Kiểm  tra các chi tiết đật sẩn

- K iểm  tra vị trí, ca o  mộ: Các chi tiết mặt sẩn bao g ồ m  cá.c b u lôn g , tấm  m ã, 

tấm  căn ... C ác ch i tiết này thườne (lược lắp mặt trong quá trình xây  dựng vì 

vậy  phải k iểm  tra vị trí, c a o  m ộ  trước, trong và sau khi mổ b'ê tô n g

- G hi nhận các th ông số

- K iểm  soát bản vẽ  hoàn công của các chi liết mặt sần m ể  làm  cơ  sở  ch o  

v iệc  lắp mặt th iết bị.

B - Kiểm tra vật tư

1. Kiểm tra vật tư và chi tiết di kèm thiết bị

- K iểm  tra tình trạng của các chi tiết

- K iểm  tra ch ủ n g  loại và vật liệu cùa các chi tiế t mể bảo mảm  các ch i tiết 

máp ứng mú ng yêu  cầu bản vẽ. Dâv là yêu cầu bắt buộc nh ất là với các chi 

tiết như các  vật tư ch o  hệ th ốn g  ống, vòng bi, lò x o  . . . .

. 2. Kiểm trư c á c  vật liệu phụ

- K iểm  tra ch ủ n g loại củ a  vật liệu hàn phải tuân theo các  q u y  trình hàn;
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- K iểm  tra tình trạng vận ch u yến , bảo quản và sử  dụ ng của các  vật liệu  phụ;

- K iểm  tra các  lo ạ i dầu , m ỡ .......sử  dụng.

c  - Kiểm  tra lắp đặt các chi tiết của thiết bị

1. Kiểm tra lắp và định vị các chi tiết

- K iểm  tra các tấm  m ế  sau khi mã mưa vào vị trí;

- K iểm  tra các toạ  m ộ  củ a  tấm  mế;

- K iểm  tra cao  m ộ , m ộ  phẳng, m ộ  n gh iên g  của tấm  mế;

- Đ ịn h  vị tấm  m ế  và k iểm  tra lạ i lần c u ố i, g h i c á c  kết qu ả vào  b iên  ban  

n g h iệm  thu.

2. Kiểm tra lắp đặt các phần chi tiết của thiết bị

- K iểm  tra vị trí củ a  các  ch i tiết;

- K iểm  tra th eo  c h iều  thẳng mứng, nằm  ngan g và  ca o  mộ  củ a  các chi tiết;

- K iểm  tra mộ m ồ n g  tâm  của các  trục, g ố i mỡ, khớp n ố i . ..;

- K iểm  tra mộ tiếp  xú c  của  các bề m ật làm  v iệc;

- K iểm  tra các k ích  thước th eo  bản vẽ;

- G hi nhận các kết quả vào  b iên  bản ngh iệm  thu.

3. Kiểm tra công tức hàn

- K iểm  tra quy trình hàn;

- K iểm  tra thợ hàn;

- K iếm  tra các gá  lắp hàn có  tuân th eo  quy trình hàn hay không;

- K iểm  tra các vật liệu  hàn;

- K iểm  tra nh iệt m ộ  g ia  nhiệt hàn (nếu áp d ụ n g ) và các yêu  cầu trong quá  

trình hàn;

- K iểm  tra ngoại dạn g  m ối hàn;

- K iểm  tra xử  lý  nh iệt m ối hàn (n ếu  áp dụng);

- K iêm  tra N D T  cá c  m ố i hàn th eo  yêu  cầu củ a  nhà thiết kế;

- H oàn thiện các  báo c á o  hàn;

- Lập biên bản n g h iệm  thu.

4. Kiểm tra xiết bitlông

- K iểm  tra các m áy  x iế t bu lông;
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- K iếm  tra cá c  c lê  lực;

- K iểm  tra ch ủ n g  loại bu lông:

- K iêm  tra lực x iế t củ a  các  buiông theo số  lượng và các tính toán vể lực 

cứ a nhà th iết kế. c h ế  tạo:

- G hi nhận các  kết quả k iểm  tra vào các biên bán nah iệm  thu.

5. Kiêm tra việc thực hiện các thí nghiệm cần lliiết:

- T hử áp  lực các  thiết bị ch ịu  áp:

- Thử thấm  thấu mối vớ i cá c  thiết bị vêu cầu về mộ kín;

- Thử quav kh ôn g tải;

- Các thử n g h iệm  về th ô n g  thổi mối với các tuyến ống v .v ...

I) - K iểm  tra lắp đặt hệ thống nôi đất thiết bị

T oàn bộ hệ th ốn g nối mất thiết bị phai mược kiêm tra n gh iệm  thu, nhằm  

ch ứ n g  m in h  bằng thực n g h iệm  rằng nó không có khuyết tật về m iện  và về cơ  

và rằng nó thoá m ãn m ọi y êu  cầu của thiết kế và tiêu chuấn h iện  hành.

N ội du ng k iểm  tra n g h iệm  thu gồm:

- K iểin  tra bằng mắt;

- K iem  tra bàng thiết bị mo:

- K iém  tra nơi láp mặt hệ th ống nối (lất.

Các phương pháp và nội dung kiếm tra như trong m uc 5 ih u ộ c  8 .5 .2 .

E  - tìiếu  kiện cần, nội dung và trình tự nghiệm thu

1. Điều kiện cần đ ể  nghiệm thu:

- C ó ch ứ n g  ch í kỹ thuật.,xuất xướnạ, lí lịch của các thiết bị, các  văn bản 

báo h i |m , báo hành th iết bị (nếu có), các tài :liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu  

chu ẩn  kỹ thuật vận hành th iết bị máv m óc cùa nhà sản xuất;

- C ó kết quá thí n gh iệm  m ảu lấy tạj hiện trường (nếu thiết kế, chú mầu tư 

hoặc tiêu ch u ẩn , quy phạm  yêu  cầu).

2. Nội (Ikiỉiị và trình lự  nghiệm thu:

* Kiếm tra lại chỗ đối tượng nshiệm thu;

* K iểm  tra chứ ng ch i kỹ thuật xuất xướng, lí lịch của các th iết bị, các vãn 

ban báo h iếm , báo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dần kỹ thuật, 

liêu  chuán kỹ thuật vận hành thiết bị rr.,áy móc cúa nhà sản xuất;
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* K iểm  tra các  tài liệu  th í ngh iệm ;

* Trong khi n gh iệm  thu, trường hợp cần  thiết có  thể tiến  hành thêm  các  

c ô n g  v iệc  k iểm  mịnh sau:

- Y êu  cầu nhà thầu lấy m ẫu k iểm  n g h iệm  mể th í n g h iệm  bổ sung;

- Thử n gh iệm  lại mối tượng n gh iệm  thu;

- Thẩm  tra m ức m ộ  múng mắn của các  k ết quả th í n g h iệm  c ó  liên  quan mến  

chất lượng mối tượng n gh iệm  thu d o  nhà thầu lắp mặt thực h iện  và cu ng  cấp.

* Đ ố i ch iếu  các kết quả k iểm  tra, k iểm  mịnh (nếu c ó )  với tài liệu  thiết k ế  

mược du yệt, các  yêu  cầu của cá c  tiêu ch u ẩn , quy phạm  k ĩ thuật ch uyên  m ôn  

khác có  liên  quan, các tài liệu  hướng dẫn hoặc cá c  tiêu  chuẩn k ĩ thuật vận  

hành thiết bị m áy m óc mể mánh g iá  chất lượng.

* Trên cơ  sở  mánh giá chất lượng ban n g h iệm  thu mưa ra kết luận:

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận n g h iệm  thu cá c  m ố i tượng mã xem  xét 

và lập biên bản (theo  m ẫu biên bản n g h iệm  thu);

- Trường hợp thứ hai: K h ôn g  chấp nhận n g h iệm  thu khi cá c  mối tượng 

kiếm  tra sai với thiết k ế  mược du yệt hoặc k h ôn g  máp ứng mược những yêu cầu  

của tiêu chuẩn mánh g iá  chất lượng cô n g  trình và những yêu  cầu của các  tiêu  

chuẩn kỹ thuật chu yên  m ôn  khác có  liên  quan.

* Ban nghiệm  thu lập biên bản (ghi vào sổ  nhật kí thi cô n g ) về nội dưng sau:

- G hi rõ tên và số  lượng các m ố i tượng kh ôn g ch ấp  nhận n gh iệm  thu;

- Thời g ian  nhà thầu lắp mặt phải phải mưa các  m ố i tượng kh ôn g chấp nhận  

n gh iệm  thu ra khỏi cô n g  trường.

8.6.3. Nghiệm thu láp mặt tĩnh thiết bị

A - M ục tiêu của công tác nghiệm  thu tĩnh

- K iểm  tra và  xác nhận cá c  tiêu  c h í lắp  mặt: Đ ú n g  th iết kế?  Đ ạt y êu  cầu  

lắp mặt?

- Đ ưa ra kết luận: Đ ược phép chạy thử k h ô n g  tải?

B - Ngưòi thực hiện

1. Chủ mầu tư, chủ trì;

2. Tư vấn thiết k ế  cô n g  nghệ;

3. Tư vấn g iám  sát thi cô n g  lắp mặt;
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4 . N h à  thầu lắp  mặt;

5. N hà thầu cu n g  cấp  th iết bị (có  thê vắng).

Trách nhiệm của các thành phấn tham gia nghiệm thu:

Trực tiếp  tiến  hành n g h iệm  thu trong quá trình xâv lắp những m ối tutợng 

sau mây  sau khi nhận mư ợc phiếu yêu cầu cúa nhàt thấu x.âv lắp:

C ác loại vật liệu , sản  phẩm  ch ế  tạo sẵn trước khi sử d ụ n g  vào  cô n g  trình;

C ác loạ i thiết bị, m áy  m ó c  trước khi mưa vào lắp mặt c h o  c ô n g  trình;

c  - Các vãn bản và nộ i dung cấn xem xét kh.i tiến hành  nghiệm  thu

ỉ . Các văn bán cần xem  xét

- Bản thiết k ế  lắp mặt; bản vẽ ch ế  tạo thiết bị (mếu có');

- B iên  bản k iểm  tra n ồ i hơi và các thiết bị chịu áp cao;

- B iên  bản n g h iệm  thu hệ thống phòng chống cháy;

- B iên  bản n g h iệ m  thu c ô n g  trình có liên  qu an  tơi lấp mặt và bao  ch e  

th iết bị;

- V ăn  bán về g ia o  nh ận , về vận chuyên, về xử lý  hư h ỏ n g  cá c  thiết bị:

- N hật ký cô n g  trình.

2. Nội dung cần xem xét khi tiến hành nghiệm thu lĩnh

Đ ố i với cô n g  tác lắp mặt thiết bị thông thường ta k h ông tiến  hành n gh iệm  

thu g ia i moạn như các  c ô n g  v iệc  thi công xây dựng khác nhưng phải n gh iệm  

thu lắp mặt tĩnh th iết bị. M ỗi thiết bị mộc lập trong dây c h u y ền  cô n g  ngh ệ  

n gay  sau khai lắp mặt x o n g  phải tiến hành nghiệm  thu lắp mặt tĩnh: C ôn g tác 

n g h iệm  thu lắp mặt tĩnh là v iệc  nghiệm  thu thiết bị sau khi lắp  mặt x o n g  trong  

trạng thái th iết bị chưa hoạt mộng. Công tác ngh iệm  thu mược thực h iện  theo  

các bước sau:

a) X em  xét cá c  báo c á o  kết quả kiểm tra và thử ngh iệm  mã mược xác nhận  

trong suốt quá trình thực h iện  trong quá trình thi côn g  !ắp mặt.

b) X em  xét cá c  báo c á o  về sự không phù hợp và kết qu ả của các hành  

m ộn g  khắc phục mã mược thực hiện và mã mược xác nhận sự  phù hợp.

c ) X em  xét cá c  b iên  bản ngh iệm  thu công v iéc  mã thực h iện , v iệc  khắc  

phục những k h iếm  k h u yết trong biên bản nghiệm  ihu cô n g  v iệc  (nếu  c ó ).
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d) Đ á n h  g iá  m ức mộ ch ấ t lư ợ n g  mã mạt mư ợc so  với y êu  cầu của th iết k ế  

và các  tiêu chuẩn tương ứng:

T iến  hành m o  mạc các th ông số  cần  th iết th eo  ch ỉ dẫn của  th iết k ế  và các  

tài liệu , tiêu chuẩn áp dựng.

Đ ố i với những quá trình m à kết quả của nó có  thê m o  lường mược, phải 

căn cứ  vào cá c  s ố  liệu  k iểm  tra, mo lường và thử n gh iệm  mể so  sánh với các  

tiêu chuẩn ch o  phép mể mánh g iá  và ch ấp  nhận.

Đ ố i với những quá trình mà kết quả củ a  nó k h ô n g  thể m o  lường mược, sự  

sai sót ch ỉ trở nên rõ ràng khi sản phẩm  mã mược mưa vào  sử dụng. Phải cân  

cứ  vào các  phương pháp và quy trình cụ thể mã mược áp d ụ n g, các chuẩn m ực 

mế xem  xét và phê duyệt các quy trình m ó , trình m ộ  của người thực h iện và 

các số  liệu  gh i ch ép  mược trong khi g iám  sát quá trình m ó  như c ó  thực h iện  

múng các quy mịnh hay kh ông , mể n ộ i suy  mến chất lư ợng có  mảm  bảo hay  

kh ông mể mánh g iá  và chấp  nhận.

e) X em  xét v iệc  thực h iện  các k iểm  tra và thử n g h iệm  mã mược hơạch  

mịnh. N ếu  c ó  ch ỗ  nào còn  thiếu sót hay nghi n gờ , phải tiến  hành k iểm  tra lại. 

Khi thấy các  k iểm  tra và thử n g h iệm  mã hoàn tất th eo  hoạch  mịnh, cá c  số  liệu  

là tin cậy  và mám  bảo là kết luận mược các  mặc lín h  của sản  phẩm  thỏa m àn  

và chấp  nhận n gh iệm  thu.

0  Lập biên bán xác nhận chất lư ợng và n gh iệm  thu lắp mặt tĩnh (gh i rõ kết 

luận chấp nhận hay [ý do kh ông ch ấp  nhận n gh iệm  thu). B iên  bản ngh iệm  

thu phải mược các  bên tham  gia n g h iệm  thu k í tên xác nhận.

D - Kết luận của nghiệm  thu tĩnh

C ó 3 m ức mộ:

1. Tốt: Lắp mặt múng thiết kế, mạt yêu  cầu kỹ thuật quy m ịnh  và tiéu  chuan  

kỹ thuật.

- K v kết "Biên bản n gh iệm  thu lắp mặt tĩnh th iết bị";

- C ho phép chạy thử kh ông tải.

2. Tạm dạt: K hi còn  m ột số  k h iếm  kh uyết nh ẹ, kh ôn g quan trọng.

- C ho phép ch ạy  thử kh ông tải

- K ý biên bán n gh iệm  thu tĩnh, k èm  th eo  phụ lục về những kh iếm  khuyết 

và thời hạn phải xử  lý  xon g .
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3. Chưa đạt: Khi còn  nhiều khiếm  khuyết mảing kê.

- N hà thầu phải sửa chữa hoàn hảo các khúếrn khuyết-

- N g h iệm  thu lại.

(X em  Phụ lục 2F  M ầu biên bản nghiệm lắ.p mặt tĩnh th iết b ị)

8.6.4. Nghiệm thu chạy thử không tải

A - M ục đích

Các th iết bị c ô n s  nghệ thông thường k h ôn g  hoạt m ộ n g  mơn lẻ mà chú n g  

thường hoạt m ộn g  m ồn g thời nhiều thiết bị. M ỗ i một th iết bị dù là phụ nhất 

nếu k h ôn g  hoạt m ộn g  tốt cũng làm ảnh hướing mến toàn b ộ  dây ch u yền  sản  

xuất. M ỗi th iết bị sau khi lắp mặt xong mươc khẳng m ịn h  bằng chất lượng lắp 

mặt trong b iên bản n gh iệm  thu lắp mặt tĩnh t h iết bị ch ú n g vẫn chưa thể h iện  

hết mược những k h iếm  khuyết của ọaá lành lắp mật. V ì v ậ y  sau khi th iết bị 

mã lắp mặt x o n g  cần phải tiến hành nghiêm  thu chạy thứ th iết bị kh ôn g tải và 

c ó  tái. M ỗ i thiết bị nói chung mềìi phái ihực h iện  cả hai cô n g  v iệc  này, tuy 

n h iên  phụ thuộc vào tính chất làm việc của m o i thiết bị, dựa th eo  hồ sơ  Ihiết 

kê và các tiêu chuẩn sử dụng lương ứng, ngirời kì sư tư ván e iám  sát phải chỉ 

rõ ch o  mơn vị thi cõ n g  cần phải thực hiện những công  v iệ c  nào ch o  m ỗi thiết 

bị cụ thế.

1. K iểm  tra và xác dinh chất lượng lắp dặt, trạnạ thái th iết bị trong quá  

trình chạy kh ông tái

2. Loại bỏ tiếp các khiếm  khuyết chưa bộc lộ .

B - Nghiệm  thu chạy thử  không tải đơn động

1. Đổi tượng:

- T hiết bị m ộc  lập;

- T h iết bị riêng biệt trong dây chuyên cô n g  ngh ệ.

2. Người thực hiện:

- N hà thầu lắp mặt;

- Tư vấn g iám  sất xây dựng (mại diện chủ mấu tư).

3. Nội diiMị cần xem xét khi chạy thử:

- T inh trạng vận hành của thiết bị;
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- Các thông sô' kỹ thuật: V ận tốc , m ộ  rung, n h iệt m ộ ...

- D ùng m áy khi phát h iện  k h uyết tật, tìm  n gu yên  nhân và ch ỉn h  sửa.

Trong v iệc  ch ạy  thử mơn mộn g th iết bị nhất thiết phải thực h iện  nhưng  

không hạn c h ế  các cô n g  v iệc  sau mây:

a. K iểm  tra lại hồ sơ  ngh iệm  lắp mặt tĩnh thiết bị và các biên bản khắc phục 

những tồn tại của v iệc  lắp mặt thiết bị trước m ó  (nếu có): Chỉ có  cá c  thiết bị mã  

mược lắp mặt hoàn chỉnh m ới mược phép mưa vào  vận hành ch ạy  thử.

b. Dựa vào yêu  cầu k ĩ thuật mã ch ỉ rõ trong th iết k ế  lập danh m ục các chỉ 

tiêu cần mo mạc trong quá trình vận hành ch ạy  thử.

c. K iểm  tra n gu ồn  cấp m iện  , cấp  nước, k h í...

d. N gười k ĩ sư tư vấn phải trực tiếp  k iểm  tra c h ế  m ộ  dầu m ỡ  bôi trơn và  

các c h ế  mộ cò n g  tác khác của thiết bị và ch o  tiến  hành ch ạy  thử th iết bị, lập  

bản ghi chép  các  số  liệu  ch ạy  thử, so  sánh với các ch ỉ tiêu mược quy m ịnh  

trong các tiêu chuẩn áp dụng. Các ch ỉ tiêu  m o  mạc k h ô n g  mược vượt ra k h ỏ i 

dung sai quy mịnh. T rong trường hợp th iết bị mã lắp mặt k h ôn g mảm  bảo các  

thỏng sô  quy mịnh thiết bị mó cần phải mược căn  ch ỉnh  lạ i, khắc phục cá c  sai 

sót và tiến hành vận hành ch ạy  thử l ạ i .

e. Lập biên bản n gh iệm  thu ch ạy  thử mơn m ộn g  th iết bị. B iên  bản phải 

mược các bên k í xác nhận (kể cả tư vấn th iết kế).

4. Thời gian chạy thử liên tục:

- T heo hướng dẫn của nhà c h ế  tạo  hoặc th eo  hồ sơ  th iết kế;

- K hi khỏng c ó  quy m ịnh của nhà c h ế  tạo, th iết k ế  thì thực hiện theo  

T C V N 5 6 3 9  : 1991.

5. Biên bản chạy thử đơn động không tải

Biên bản chạy thử mơn mộng không tải phải có  chữ ký các  nhận của các bên:

+  Tư vấn g iám  sát lắp mặt;

+  N hà thầu lắp mặt th iết bị.

Ghi chú: Một sô thiết bị không cho phép chạy thử không tải (bơm nước 
máy nén khí, hệ thống ống dẫn....)

(X em  Phụ lục 2G  M ẫu biên bản n g h iệm  thu th iết bị ch ạy  thử mơn m ộn ị 

k h ông t ả i )
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c  - N gh iệm  thu  chạy thử  liên động k.hông tải (đối với dây chuyền  
cóng nghệ)

1. Thực hiện sau khi:

- X em  x ét "Biên bản nghiệm  thu chạy thiử k h ông tải mơn mộng" (ch o  m ọi 

th iết bị riêng b iệt).

- K ý  kết "Biên bản cho phép chạy thử k ih õns tải liên  mộng" (dùng ch o  dây  

ch u y ền ).

2. Cliạy tliử liên động không tải:

T oàn  bộ c á c  thiết bị trong m ỗi dây ch u y ên  sản xuất sau khi lắp mặt xon g  

phải mược tiến  hành nghiệm  thu chạy thử lúên m ộn g  k h ôn g tải. N ếu  như m ỗi 

th iết bị riên g  lẻ trong dây chuyền có  thể bỏ qua v iệ c  ch ạ y  thử mơn m ộn g  

k h ôn g  tải thì khi vào  hoạt mộng Irong dây ch u y ền  ch ú n g phải mược tiến hành  

ch ạy  thử liên  m ộ n g  không tải. Thông thư ờng, c h ế  mộ ch ạ y  thử liên  m ộn g  

k h ôn g tải th iết bị, mơn vị tư vấn thiết k ế  mã ch í ra các th ôn g  s ố  cần phải m o  

mạc và k iểm  tra cũ n g  như các tiêu chuan áp  d ụ n g . T ron g v iệc  ch ạy  thử mơn  

m ộn g  th iết bị nhất thiết phải thực hiện nlìưíng k h ôn g  hạn c h ế  các c ô n g  v iệc  

sau mây:

a) K iểm  tra lại toàn bộ hổ sơ láp mặt thiiết bị mã thực h iện  trước m ó  ch o  

toàn bộ các  th iết bị riêng lẻ trong dây ch u yền .

b) K iểm  tra v iệc  thực hiện các m ối liê n  kết g iữ a cá c  th iết bị trong dây  

c h u y ền  (L iên  kết c ơ  khí, m iện...). V iệc thực h iện  các liên  kết này cũ n g  phải 

lập cá c  b iên  bàn ngh iệm  Ihu công việc và phải thực h iện  trước mó.

c ) K iểm  tra n gu ồn  cấp miện, nước, kh í n én ... và  cá c  phương tiện  xử  lí sự  

c ố  cũ n g  như cá c  vật tư vật liệu phụ phục vụ ch o  c ó n g  tác vận hành ch ạy  thử.

d ) C ho p h ép  tiến  hành chạy thử liên  mộ'.ng k h ôn g  tải và tiến  hành mo mạc  

các th ôn g  s ố  th eo  quv mịnh cho m ỗi dây clnuyền riêng b iệt, so  sánh với yêu  

cầu của th iết k ế  và các tiêu chuẩn kĩ thuật tương ứng. Lưu ý chỉ mược phép  

ch o  ch ạy  thử liên  mộng thiết bị sau khi toàa bộ cá c  thiết bị riêng lẻ  trong dây  

ch u y ền  mã mược lắp mặt hoàn chỉnh, các m ỏ i liên  kết g iữ a các  th iết bị mã lắp  

mặt x o n g  . Trước khi tiến hành cón g  tác ch ạ y  thừ  th iết bị nhất th iết phải c ó  

b iên  bản xác  nhận không còn tồn tại trong q u á  trình lắp mặt th iết bị.

e )  Cán b ộ  k ĩ sư  tư vấn giám sát lậD báo  c á o  k ết quả ch ạ y  thử liên  m ộ n g  

thiết bị.
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f) Lập biên bản n gh iệm  thu ch ạ y  thử liên  m ộ n g  k h ôn g  tải thiết bị tiên  cở  

sở  báo cá o  của k ĩ sư  tư vấn g iám  sát. B iên  bản phải mược k í xác nhận của  

các bên.

h) C ôn g tác n gh iệm  thu ch ạy  thử th iết bị liên  m ộ n g  có  tải cũng mược thực 

hiện tương tự như trên. T uy n h iên  ch ỉ ch o  phép tiến  hành ch ạy  thử thiết bị c ó  

tải mố i với những d ây ch u yền  mã ch ạ y  thử k h ôn g  tải thành cô n g .

T hời gian ch ạy  thử liên  m ộn g  k h ô n g  tải:

- T h eo  hướng dẫn của  nhà ch ê tạo h oặc  th eo  h ồ  sơ  thiết kế;

- Khi không c ó  các quy m ịnh  củ a  nhà c h ế  tạo. th iết k ế  thì thực h iện th eo  

T C V N  5 6 3 9 :  1991 .

3. Kết thúc chạy thử:

+ X em  hoạt m ộ n g  của dây ch u yền : Phù hợp với th iết kế; mạt yêu  cầu cô n g  

nghệ sản xuất.

+ K ý "Biên bản n gh iệm  thu ch ạ y  thử liên  m ộn g  k h ôn g  tải" và "Biên bản 

ch o  phép chạy thử có  tải".

4. Ban nghiệm thu: V ẫn gồm  các  bên như khi ch ạy  thử mơn mộng không tải.

Sau n gh iệm  thu chạy thử liên  m ộ n g  k h ô n g  tải d ây ch u y ền  cò n g  nghệ mược  

bàn g ia o  ch o  chủ mầu tư tiếp nhận và quản lý , sẵn  sàng ch u y ển  san g  n gh iệm  

thu ch ạy  thử có  tải.

(X em  Phụ lục 2H  M ẫu biên bản n g h iệm  thu th iết bị ch ạ y  thử liên  m ộn g  

kh ông tải)

8.6.5. Nghiệm thu chạy thử có tải

A • M ục đích

1. Phát h iện và loại trừ các  k h u y ết tật của  th iết bị trong quá trình hoạt 

m ộn g  m ang tải.

2. Đ iều  ch ỉnh  các  th ôn g số  kỹ thuật sản  xuất, chuẩn bị mưa th iết bị vào  

sản xuất ch ạy  thử.

B - Phương án chạy th ủ

1. M ức tải và thời g ian  ch ạy  thử: T h e o  qu y m ịnh  trong h ồ  sơ  m áy.

2. H oặc chạy thử 72h  liên  tục: N g ừ n g  chạy thử nếu m ọi th ông  s ố  về sản  

xuất mược bảo mảm .
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c  - Lập Biên bản nghiệm thu chạy thủ liếm động có tải, với chữ  ký của  
các bên

1. Chủ mầu tư;

2. T ư vấn th iết k ế  cô n g  nghệ (theo yêu cẩu c ủ a  chu  mầu  tư):

3. Tư vấn g iám  sát lắp mặt thiết bị,

4. N hà thầu lắp mặt thiết bị.

(X em  Phụ lục 21. Mẫu biên bàn nghiệm thu ỉhúết bị chạy ĩhử liên mộng có  tải)

8.6.6. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành

Biên bản bàn g ia o  cô n g  trình hoàn thành mược thưc h iện  th eo  mẫu và ch ỉ 

mược tiến hành khi cô n g  tác lắp mặt toàn hệ thốing mã hoàn thành.

V iệ c  lắp mặt th iết bị cô n g  nghệ chi mược coi là hoàn thành sau khi mã thực 

h iện  x o n g  hoàn ch ỉn h  các bước trên mây. Công tảc n g h iệm  thu th iết bị mã lắp  

mặt x o n g  mược thực hiện th eo  trình tự sau:

a) X em  xét lại toàn bộ các biên bàn nghiộm  t.hu và c á c  ph iếu  thí n gh iệm , 

cúc báo cá o  kết quả thí nghiệm  mã thực h iện  trong su ốt quá trình lắp mặt 

th iết bị (kể cả  báo cá o  kết quả vận hành chạy thử  và các báo c á o  của các cơ  

quan quản lí ch u y ên  ngàn h ,...).

b) X em  xét v iệc  thực h iện  các hoạt (lộng k iểm  tra vả thứ  n gh iệm  mã mược 

hoạch  dịnh. K hi xác  mịnh các hoạt mộng kiểm  tra và thử n g h iệm  mã hoàn tất 

th eo  họach  m ịnh, các  số  liệu  là tin cậy và mảm  bào, kết luân quá trình lắp mặt 

th iết bị mã thỏa m ãn các yêu  cầu mã mịnh và chấp nhận n g h iệm  thu.

c ) Đ ố i với những thiết bị có  các yêu cầu phò'ng c h ố n g  ch á y  nổ hoặc khi 

khai th ác, sử  dụng có  tác dụng xấu mến mỏi trường và an tơàn vận hành, khi 

n g h iệm  thu phải c ó  vãn bản chấp thuận của cơ  quan quản lý ch u y ên  ngành  

kỹ thuật có  thẩm  qu yền .

d ) K iểm  tra cá c  hồ sơ  c h ế  tạo và lắp mặt.

e )  K iểm  tra các  hồ sơ  hoàn công.

0  K iếm  tra các  b iên  bản kết quả thử nghiệm .

g )  K iểm  tra toàn bộ thiết bị sau khi lấp mặt và thử n g h iêm .

h) Lập báo cá o  n gh iệm  thu thiết bị.

i)  Lập biên bản n gh iệm  thu hoàn thành v iệc  lắp mặt th iết bị. B iên  bản phải 

mược các bên kí xác  nhận và móng dấu xác nhận.
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GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THƯ 
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

TRÊN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THUỶ ĐIÉN

Chương 9

9 .1 . Đ Ặ C  Đ IỂ M  C Ủ A  T H IẾ T  B Ị c ơ  Đ IỆ N  T R Ê N  C Ô N G  TRÌNH  T H Ủ Y  

L Ợ Ị  T H Ủ Y  Đ IỆ N

9.1.1. Đặc miểm của thiết bị cơ miện

Đ ặc m iểm  của m áy m ó c  hay th iết bị cơ  m iện  là d o  nh iều  chi tiết n á y  hợp  

thành và hoạt mộn g  th eo  m ột quy luật nhất m ịn h , nhằm  thực h iện  chức năng  

biến  mổi năng lượng hay ch u y ển  m ộ n g  hoặc thực h iện  m ột chức năng mã mược  

mịnh trước.

T h eo  chức nãng làm  v iệ c , c ó  thể ch ia  thiết bị c ơ  d iện  củ a  c ô n g  tành Ihuỷ 

lợi ba loại: M áy biến  m ổ i năng lượng, m áy cô n g  tác và thiết bị cơ  kh;.

/ .  Máy biến đổi năng lượng là m áy  dùng mể b iến  mổi năng lư ợ n ị từ dạng  

này sang dạng khác.

M áy b iến  mổi m iện  năng gồm :

- H oá năng (xăn g , dầu m a dút);

- Cơ nãng (m ộn g  c ơ  m iện , tua bin thủy lực).

2. M á y  công tác là cá c  m áy b iến  m ổ i các  dạng năng lượng k h íc  thành  

cô n g  năng (sinh  c ô n g ) làm  thay m ổ i h ình d án g (k ích  thước, tính chất, trạng 

thái) và v ị trí của m ố i tư ợng thi cô n g  h oặ c  vật mược g ia  cô n g , nhằm  làm giảrr 

nhẹ hoặc thay th ế  sức lao  m ộ n g  của co n  người.

M áy cô n g  tác gồm : M áy  xú c, m áy  ủi, m áy m ón g  c ọ c , m áy n gh iểr má, m á) 

nâng vận ch u y ển ...

3. Thiết bị cơ khí là  h ệ  th ống c ơ  k h í mược lắp mặt mể thực h iện  một chức 

năng mã mược mịnh trước nhằm  tạo sự  thuận lợ i và g iả m  nhẹ sức lao  iộ n g  củí 

con  người khi vận hành sử  dụng.
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T ù y theo m ục m ích  sử  dụng, người ta lắp mặt các loại th iết bị khác nhau. 

M ỗi loại th iết bị m ều  c ó  mặc miểm  riêng nên mức m ộ  ch ín h  x á c  khi c h ế  tạo, 

vận ch u yển , lắp mặt c ó  những yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

9.1.2. Phàn loại thiết bị trên cóng trình thủy lọi, thủy miện

T rong quá trình xây  dựng công trình thủy lợi. thuý m iện , các ch ủ n g  loại 

th iết bị tham  g ia  trên cô n g  trình rất nhiều và ma dạn g . T h eo  chức năng làm  

v iệ c , c ó  thể ch ia  thành 3 nhóm  chính:

1. Máy thi cóng xây dựng:

Là tất cả các  m á y  m óc thiết bị mược sử dụng làm  phương tiện  trong quá  

trình thi cô n g  x ây  lắp cô n g  trình như các loại:

- Máy làm đất: M áy  ủi, m áy dào, máy gia  c ố  nền m ó n g , m áy san, m áy  

mầm  v .v ...;

- Máv sán xuất vật liệu xây clipig: Máy trộn, mầm bê tông, m áy uốn cắt thép;

- M á y  n â n g  vận  ch u yển  p h ụ c  VII xây  lấp: Cần trục, cổng trục, băng tải...;

- Các máy phụ trợ khác: M áy bơm, m;íy hàn, nén k h í...

C ác loại th iết bị n ày sau khi thi công xây dựng x o n g  cô n g  trình là hoàn  

thành nh iệm  vụ và mược chuyển di nơi khác. Đ ây  là  th iết bị m ồn g  bộ, chất 

lư ợng của m áy phụ th uộc vào nhà ch ế tạo và mơn vị sử  dụ n g.

2. Các thiết bị cơ  khí thuỷ công vận hành của công trình thuỷ điện

Bao gồm  các loại th iết bị lắp mặl cô' dịnh trên côn g  trình, nhằm  phục vụ ch o  

th iết bị cô n g  tác ch ín h  cửa công trình hoạt mộng, nhằm  bảo vệ sự an toàn của  

c ô n g  trình và thực h iện  những chức nãng khác. Đ iều  k iện  và c h ế  mộ làm  v iệc  

của  các thiết bị này rất phức tạp và khắc nghiệt. Đ ó là các  loại cửa van, các  

th iết bị m ón g  m ở  cửa van, các thiết bị nâng hạ, các th iết bị mường ốn g  v.v ...

C ác bộ phận ch ín h , quan trọng của thiết bị này m ư ợ c c h ế  tạo tại cá c  nhà  

m á y  và mược tổ hợp, hoàn thiện trong quá trình th i c ô n g  x ây  lắp. T h ô n g  

thư ờng các th iết bị này  có  kích thước, tải trọng rất lớn , c ó  bộ phận mược lắp  

c ô  mịnh với phần c ô n g  trình. Khi mang xây lắp, phần c ô n g  trình này chư a  

mư ợc ổn m ịn h , d ễ g â y  sa i s ố  lắp mặt. Khi hoàn thành, n h iều  bộ phận sẽ  bị phủ  

lấp  bởi bê tôn g  và mất má, mà chất lượng của các th iết bị n ày có  ảnh hưởng  

lớn  mến quá trình khai thác và hiệu quả hoạt mộng củ a  toàn bộ cô n g  trình.

Thiết bị cơ  khí gồm: Cửa van. cơ cấu đór.g, mớ cửa v a n ...
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Các m áy m óc, thiết bị lắp mặt trong nhà m á y  thuỷ m iện  như tuabin, m áy  

phát điện và các thiết bị phụ là th iế t b ị cô n g  tá c  ch ín h  củ a  c ô n g  trìn h  nhằm 
sản xuất ra nguồn miện .

Đ â y  là các thiết bị m ồn g  bộ mược c h ế  tạo tại cá c  nhà m á y  ch u y ên  ngàn h , 

bảo mảm  chất lượng và mã mược n g h iệm  thu thử n gh iệm  tại nhà m áy c h ế  tạo. 

T uy nh iên  chất lượng cu ố i cù n g  phụ th u ộc rất n h iều  vào m ộ  ch ín h  xác lắp mặt 

khi thi cô n g  các bộ phận mặt sẵn, nền m ó n g  và ca o  trình mặt m áy. K hi lấp 

dặt, hiệu chính các thiết bị này thường mược lập quy trình c ô n g  ngh ệ rất ch i 

tiết cúa nhà c h ế  lạo hoặc th eo  quy phạm , tiêu chuấn  quy m ịn h  và c ó  ch u y ên  

gia  ch u yên  ngành trực tiếp  ch ỉ huy g iá m  sát, thực h iện.

9 .2 . Y Ê U  C Ầ U , N Ộ I D U N G , N G U Y Ê N  T Á C  V À  C Á C  BƯ Ớ C G IÁ M  

S Á T  LẮP Đ Ặ T  T H IẾ T  BỊ c ơ  Đ ĨỆ N  C Ô N G  T R ÌN H  T H U Ỷ  Đ IỆ N

9.2.1. Yêu cầu giám sáí chất lượng láp măt thiết bi cơ miện

M ục m ích  cừa g iám  sát chất lư ợng lắp mặt th iết bị !à lo ạ i trừ sai phạm  kỹ  

thuật trong quá trình lắp mặt nhằm  làm  c h o  th iết bị mạt mư ợc chất lư ợ n g  

th iết k ế  và phù hợp với tiêu  ch u ẩn  k ỹ  thuật mược phép áp  d ụ n g , tiết k iệm  

kinh phí khi k h ôn g phải xử  lý  d o  sa i sổ' lớn và tiết k iệm  thời g ia n , bảo mảm  

tiến m ộ  và g iá  thành sản phẩm , nhanh c h ó n g  mưa thiết bị v à o  vận hành khai 

thác an toàn.

A - Yêu cầu chung

Y êu cầu chu n g của cô n g  tác lắp mặt th iết bị c ơ  m iện  gồm :

- T h eo  múng q u y trình lắp mặĩ các  th iết bị c ô n g  nghệ, cá c  tiêu  chuẩn quy  

mịnh của nhà thiết kế, c h ế  tạo mã ấn m ịn h  trong h ồ  sơ  th iết kế.

- Bảo mảm  các th iết bị mược lắp mặt m ú ng th eo  sơ  mồ  c ô n g  n gh ệ  tổn g  thể. 

Bảo mảm  các  thiết bị c ô n g  ngh ệ mư ợc lắp  mặt m ú n g  vị trí và  mảm  bảo cá c  

thông  số  của dây ch u y ền  c ô n g  n gh ệ  cũ n g  như cá c  th ông s ố  củ a  các nhà thiết 

k ế  c h ế  tạo.

- Các q u y trình lắp mặt mược thực h iện  m ột cá ch  an toàn nhất, tránh g â y  ra 

m ất an toàn ch o  người và th iết bị.

- Bảo mảm  cô n g  tác lắp mặt mược thực h iện  m ú n g  tiến  m ộ .

3. Thiết bị thuỷ lực
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- Phải c ó  g iấy  phép  hành nghề tư vấn giámi sát phù hợp vớ i cô n g  v iệc , loại 

và cấp cô n g  trình.

- N gư ời g iám  sát lắp mặt thiết bị thường là kỹ sư  cơ  khí, nếu là k ỹ  sư  

ngành khác phải hoạt m ộ n g  trona neành cơ  khí lâu năm  và c ó  nhiều kinh  

n g h iệm  trong lĩnh vực c h ế  tạo và lắp mặt th iết bị. A m  hiểu  các phương pháp, 

kỹ nãng cần thiết trong công tác giám sát.

- T ôn  trọng pháp luật, thành thật và khoa học trong g iám  sát.

- Kỹ sư g iám  sát kh ông mược có quan hệ kinh doanh với cá c  mơn vị nhận  

thầu thi công, chế  tạo thiết bị, cung ứn« vật tư, thiết kê kỷ thuật.V.V..

- X ử lý n gh iêm  khắc những kv sư giám  sát không làm  tròn trách nh iệm  

g â y  sự cô  kỹ thuật và thiệt hại về kinh tế.

- Kỹ sư g iám  sát phải liêm  khiết, công bằng, có trí tuệ và tài nãng.

2. Yêu cầu dối với dụng cụ, thiết bị iiùng trong ỊỊÌáns sát

C ác thiết bị và d ộn g  cơ  m o  luưng phai mược kiếm (lịnh về m ộ  ch ính  x ác  do  

cơ  quan nhà nước có  thẩm  quyền chấp nhận trước khi sử  dụng. Thời hạn 

k iểm  mịnh phải còn  hiệu lực.

Phải bảo mảm  ch ín h  x á c  th eo  yêu  cầu của thiết k ế  và phù hợp tiêu chuẩn  

c h ế  tao và tiêu chuẩn lắp mặt do nhà thiết k ế q u y  mịnh. Phải luôn  sẩn sàn g  mể  

thực h iện  cô n g  v iệc  g iám  sát.

3. Yên cầu đối với tải liệu dìinạ trong ỊỊÌám sát lăp đật thiết bị cơ điện:

a) C ác tài liệu  và tiêu chuẩn áp dụng

Đ ư ợ c qu y mịnh trong h ợ p  mồng, trong thiết kế.

Các tiêu chuẩn phải là tài liệu mới nhất, có  mủ cơ  sở dữ liệu  mế x em  xét 

mánh g iá  m ọi vấn m ề  nảy sinh  trong quá trình lắp mặt

b) Bản vẽ kĩ thuật

C ác bán vẽ kĩ thuật phái mược thám tra và mược chú mầu tư phê duyệt.

Khi c ó  sứa mổi phải mược phê duyệt lại và cung cấp kịp thời ch o  mơn vị thi 

công cũng như đơn vị tư vấn giám sát.

B - Yêu cầu cụ thể

Ị . Yêu cầu dổi với người iỊÌúm sát láp đặt thiết bị cơ diện:
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c ) C ác q u y trình lắp mặt

Cán bộ g iá m  sát phải mược c u n g  cấ p  c á c  q u y  trình lắp  mặt th iết b: và  

cá c  hư ớng dẫn c ỏ n g  v iê c . T ron g  m ó  th ể  h iê n  rõ trình tư c ô n g  v iê c , các  yêu  

cầu  và m ức c h â y íư ợ n g  cần  mạt m ư ợ c, t iê u  ch u ẩn  áp d ụ n g  và c á c  b iểu  mẫu 

m ín h  k èm  v . v /

C ác qu y trình khi c ó  sửa mổi ch ỉ c h o  phép  áp dụng vào  thi cô n g  sau khi 

mược các  bên thống nhất chấp nhận.

Phải mảm  bảo an toàn trong m ọi trường hợp.

d) K ế  hoạch k iểm  tra và thử n gh iệm

V iệ c  lập k ế  hoạch k iểm  tra, thử n g h iệm  trong quá trình lắp mặt thiết bị 

phải thỏa m ãn các  yêu  cầu sau:

Phù hợp với trình tự lắp mặt từng th iết bị trong dây ch u y ền  cô n g  nghè và 

tiến m ộ  thi c ô n g  cũ n g  như c á c  tiêu  c h u ẩ n  á p  d ụ n g .

Chí rõ các  phép mo phải tiến hành và vị trí cần m o  mạc mể xá c  mịnh các  

thông số  của yêu cầu của thiết bị trong qu á trình lắp mặt thiết bị. X á c  mịnh  

các  phương tiện mo lường phù hợp với m ộ  ch ín h  xác m ò i hỏi (b ao  gồm  cả các  

trang th iết bị và phần m ềm ) tại m ổi m iểm  cần  mo.

X ác mịnh rõ các thử n gh iệm  theo q u y  trình, quy phạm  lắp mặt hoặc cược  

khách hàng hay các bên liên  quan lựa ch ọ n  và yêu  cầu.

C ác biểu mẫu (các  báo cá o , biên bản , gh i ch ép ...)  mược sử dụ ng cho  cùng  

m ột dự án phải th ống  nhất và phải phù hợp quy mịnh về  quản lí chất luợng 

cô n g  trình xây  dựng (N g h ị mịnh s ố  2 0 9 /2 0 0 4 /N Đ -C P  củ a  C hính phủ).

K ế  hoạch  k iểm  tra và thử n gh iệm  của  nhà thầu phải d o  nhà thầu lập và 

mược bảo vệ trước chủ mầu tư (hoặc mại d iện  của chủ mầu tư v ề  c ô n g  tác cuản  

lí dự án hoặc cô n g  tác tư vấn g iám  sát) và mơn vị thiết kế. K hi chủ mầu II có  

yêu  cầu k iểm  tra và thử n gh iệm , mơn v ị tư vấn g iám  sát phải g iú p  chủ mểu tư 

lập k ế  hoạch (trong trường hợp chủ mầu tư thuê tư vấn g iá m  sát m ộc lập) phải 

mược chủ mầu tư x em  xét và phê duyệt.

K ế  hoạch k iểm  tra và thử n gh iệm  phải mược thực h iện  n g h iêm  ngặt 'heo  

k ế  hoạch mã mược d u yệt, k h ông mược bỏ qua bất kì khâu nào.

9.2.2. Nội dung công tác giám sát láp mặt thiết bị cơ miện

Đ ặc m iếm  của m áy m óc nói chung và thiết bị cơ  miện nói riêng là do nhiéu 

chi tiết m áy hợp thành, do vậy hiệu quả hoạt mộn g  của chún g phụ thuộc vào
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nguyên lí thiết kế, các thông số  hình học, mộng h ọ c , mộng lực học, c h ế  mộ lắp 

ghép  các chi tiết bộ phận, mộ chính xác lựa chọn, ch ất liệu sử dụng v.v... Trong 

quá trình c h ế  tạo, vận chuyển, lắp mặt luôn luỏn xảy ra các sai số  m à sản phẩm  

cu ố i cùng của m áy không có mược mộ chính xác mhư khi tính toán thiết k ế  ban 

mầu làm  giảm  hiệu quả hoạt mộng của máy, khôn.g mạt mược yêu  cầu thiết kế.

Chất lượng thiết bị phụ thuộc chủ yếu vào C:ôrag tác thiết kế  chế tạo, ngoài 
ra côn g  tác vận chuyển và lắp mặt cũng có vai trò k h ôn g  k ém  phần quan trọng.

Các nội dung cần đề cập trong công tác giám SÁT, lắp đặt thiết bị cơ điện:

/ .  Khâu chuẩn bị ngân hảng tiên chuẩn kỹ thuật

M ục mích  giám  sát công tác chuẩn bị ngân h.àn.g ĩtiêu ch u ẩn  kỹ  thuật làm cơ  

sở  dể mánh g iá  chất lượng, kiểm tra và nghiệm  tlhu cô n g  tác lắp mặt thiết bị.

N ộ i dung côn g  tác chuẩn bị ngân hàng tiêu chuẩn kỹ thuật gồm :

- Tập hợp các tiêu chuẩn của V iệt Nam (T C V N );

- Căn cứ  yêu  cầu của thiết kế và chẽ tạo mã c h i dẫn. n g h iên  cứu mưa ra các  

nội dung tiêu  chuẩn mưực áp dụng;

- X em  x é t các  tiêu chuẩn bắt buộc và tiên  c h u ẩ n  vận  d ụ n g  m ể  áp dụ ng  

vào quá trình lắp đặt thiết bị mà không làm lliav đổi việc nâng cao chất lượng 
lắp mặt;

- Cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất liên qua.n đếin giám sát lắp đặt thiết bị.

2. Khâu nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Các tài liệu kv thuật gồm: Các bản vẽ thiếu k.ế, bản v ẽ  lắp mặt thiết bị, 

các quy trình lắp mặt thiết bị và các hướng dẫm lắ.p m ặ t.. .D ể  từ m ó  xác mịnh  

được phạm vi công việc cần tiến hành, trình tự Ciông việc, các quy trình công 

n gh ệ liên  quan, mức chất lượng cần mạt mược;

- N gười giám  sát phải hiểu rõ sơ mồ hệ th ố n g  mược x á c  lập trong dây  

ch u yền  cô n g  nghệ gồm  vị irí. chức năng của từng th iết bị trong d ây  chu yền  

cô n g  nghệ.

3. Khâu lập tài liệu qiuin lý chất lượng

Dựa vào ngàn hàng tiêu chuẩn kỹ thuật, tài Liệu kỹ thuật mể mưa ra mược  

tập tài liệu  quản lý chất lượng gồm:

- C ác yêu  cầu bắt buộc phải tuân theo mể mảm  b ảo  chất lư ợ ng của toàn bộ  

quá trình lắp mặt;
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- C ác q u y  m ịn h  mảm  bảo ch ất lư ợ n g  m ể  nhà thầu lắp  mặt bắt bu ộc phái 

luân  theo;

- Lập và quy mịnh các b iểu m ẫu áp dụng trong c ô n g  tác quản lý chất 

lượng và cô n g  tác tư vấn g iám  sát.

4. Khâu kiểm tra các quy trình lắp dặt thiết bị

Trước khi lắp mặt, người g iám  sát phải k iểm  tra q u y  trình lắp mặt thiết bị. 

N ội dung các quy trình gồm :

- Q uy trình vận ch u yển  thiết bị;

- Q uy trình tổ hợp các th iết bị, q u y  trình hàn, x iế t b u lôn g  và căn ch inh

các ch i tiết và thiết bị; q u y  trình nối mất th iết bị;

- Q uy trình thử n gh iệm  ch o  thiết bị;

- Q uy trình chuẩn bị ch o  cô n g  tác ch ạ y  thử; quy trình ch ạ y  thử.

Trong mó quy trình tổ hợp các th iết bị d o  mơn vị th iết k ế  lập, người g iám

sát cần xem  xét tính phù hợp củ a  các  q u y  trình mó với thực tế  mể mưa ra

những m iểu  ch ỉnh  phù hợp.

5. Khâu lập k ế  hoạch kiểm tra vả nghiệm tlw

T rong khâu này g ồ m  m ột số  c ô n g  v iệc:

- Căn cứ  vào tiêu chuán và yêu  cầu  k ỹ  thuật của  từng loại thiết bị, lập  

danh m ục cần k iểm  tra:

- Riciiiỉ với danh mục kiem tra nhãn lực: Cần kiểm tra chứng chi tay nghề 
thợ (mặc biệt là thợ hàn); mố i với m ột s ố  c ô n g  v iệc  m ặc b iệt, cô n g  v iệc  m ới 

phải m ào tao thêm  tav n sh ề  ch o  cô n g  nhân;

- Lập các biếu m ẫu phục vụ cô n g  tác k iểm  tra. n g h iệm  thu;

- Lập kê hoạch thử n ah iệm  ch o  các  th iết bị;

- Lập kế hoạch kiếm tra nghiệm thu trên cơ sớ kiếm tra biện pháp, tiến độ 
thi cô n g  mã mược duyệt.

- Chuẩn bị các  hồ sơ  g iám  sát phục vụ  ch o  c ô n g  tác lập báo cáo .

9.2.3. Nguyên tắc giám sát láp mặt và nghiệm thu thiết bị cư miện

A  - Nguyên tắc chung

1. C ông tác n gh iệm  thư quá trình thi cô n g  lắp  mặt th iết bị mược thực h iện  

theo quy trình, quy phạm  của nhà th iết k ế  c h ế  tạo, và tiêu  chuán quy chưán
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hiện  hành, th eo  Q uy mịnh quản lý chất lượn g c ô n g  trình x â y  dự n g (N gh ị mịnh  

của C hín h  phủ s ố  2 0 9 /2004 /N Đ -C P  ngày Ỉ16 /1 2 /2 0 0 4  vị quản lý  chất lượng  

công trình xây dựng).

2. C ôn g tác ngh iệm  thu mược tiến hànlh theo trình tự của qúa trình thi 

công, nghiệm thu từns phần côns việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu 
lừng th iết bị và ngh iệm  thu tổng thể mể bàn g iao . T hành phần tham  gia  

n g h iệm  thu bàn g ia o  tùy theo quy mô củ*a dư án m à thành lập H ội m ồn g  

nghiệm thu theo quy định hiện hành.

3. C hỉ mược ngh iệm  thu từng phần côn g  v iệc , bộ  phận kết cấu, thiết bị 

c ó n g  n gh ệ, m áy m óc, hạng mục công trình và cô n g  trình hoàn  thành phù họp  

với thiết kế đã được phê duyệt, tuàn theo các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật 
quy định.

B  - Nguyên tấc cụ th ể  giám sát lắp đát th iết bi

1. G iám  sát th eo  múng hổ sơ kỹ thuật m ư ọc phê d u yệt. V iệc  g iám  sát lắp  

đặt thiết bị phái được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối 
lư ợng, tiến m ộ , an toàn lao mộng và vệ sinh rrvôi trường.

2 . L ấy tiêu c h í nâng cao chất lượng c ô n g  trình làm  m ối trọng; lấy pháp

luật. Luật Xây dựng. Quy chuẩn xây dựng Yiầ Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng
tàm c h ỗ  dựa; lấy v iệc  nâng cao hiệu quả vốn mẩ u tư xáy dựng làm  m ục m ích .

3. N ắm  vững các  tài liệu ký thuật mược cấp>, k ế  hoạch k iểm  soát chất lượng, 

q u y  trình lắp mặt, sơ  mồ công nghệ và các quy trình khác phục vụ cô n g  tác 

chế tạo.

4 . Lập quy trình kiểm  soát chất lượng ư ơ n g  quá trình lắp mật mối với m ỗi 

th iết bị khác nhau hoặc cùng chủng loại, că n  cứ  trên các  yêu  cầu chất lượng  

củ a  qu á trình lắp mặt và tiến mộ thi công lập c á c  q u v  trình k iểm  tra, m o  lường, 

thử nghiệm (phân tích số liệu kỹ thuật, lấy mẫu, xác định các nhân tố tác 
m ộ n g  mến kết quả, chỉ ra mược các biện pháp p h òn g  ngừa).

5. N ắm  vững k iến  thức về các dụng cụ và th iết bị g iá m  sát - mo  lường cần  

th iết phục vụ quá trình lắp mặt thiết bị.

9.2.4. Nhiệm vụ của cán bộ giám sát ỉắp mặt thiết bị

C án bộ g iá m  sát kv thuật lắp mặt thiết bị c ơ  m iện  phải là cán bộ kỹ thuật 

c ỏ  k iến  thức ch u y ên  ngành, hiếu biết về chức nãng. th iết bị m áy m óc cần lắp  

mật, m ọ c  thành thạo các bản vẽ cơ  khí, bản vẽ c ô n e  n gh ệ  thi cô n g , c ó  kinh
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n gh iệm  thực tế  h iện trường và c ó  m ạo  mức n g h ề  n gh iệp  cao , m ồn g  thời c ó  

kiến  thức h iểu  b iết về thi cô n g  x â y  dự ng liên  quan.

Cán bộ g iám  sát kỹ thuật lắp mặt th iết bị cơ  m iện  có  các  n h iệm  vụ sau:

a) G iám  sát thường x u y ên  trên cô n g  trình khi thi có n g  hạng m ục c ô n g  

trình c ơ  khí, k iểm  tra m ịnh  ki các  hạng m ục x ây  lắp  c ó  liên  quan như:

- T hiết lập lưới kh ốn g c h ế  lắp mặt th iết bị;

- Trắc mịa các bệ m áy , trắc mạc m iều  k h iển  lắp ráp ch i tiết m áy, thiết bị;

- Đ o  k iểm  lắp ráp cấu k iện  c h ế  sẵn , mo hoàn cô n g  các  vị trí lắp mặt thiết bị 

trên cô n g  trình;

- K iểm  tra bộ phận hạn g m ục cô n g  trình bị ch e  khuất.

b) Trước khi lắp mặt cán  bộ g iám  sát phải:

- Đ ố i ch iếu  mồ án th iết k ế  với quy phạm , tiêu  chuẩn mã lựa ch ọn  và m iều  

k iện  thực tế  h iện trường mể phát h iện  sai só t h oặc bất hợp lí m ể kịp thời k iến  

nghị cấp  có  thẩm  qu yền  g iả i quyết;

- N ghiên  cứu kĩ bản vẽ thi côn g , nắm  vững chi tiết, bộ phận m áy, chức năng  

và nguyên lý hoạt mộng của chúng mể mịnh ra phần lắp ráp thi cô n g  có  tính chất 

qu yết mịnh mến  m ộ  ch ính  xác , chất lượng hoạt m ộ n g  của thiết bị sau này;

- K iểm  tra bàn g iao  m ặt bằng lắp mặt.

c ) T rong khi lắp mật cán  bộ g iám  sát cần:

- K iểm  tra v iệc  thực h iện  các  bước lắp mặt phù hợp với th iết k ế  và tiêu  

chuẩn, quy phạm;

- K iểm  tra các miều k iện  k ĩ thuật thi cô n g  (m áy  hàn, m áy thi côn g , các  

cô n g  cụ, dựng cụ phục vụ lắp mặt). T ừ m ó  phát h iện  sai sót, ngăn ngừa h iện  

tượng làm  kh ông múng th iết kế, tiêu  ch u ẩn , q u y  trình k ĩ thuật;

- X ác nhận cô n g  v iệc  phát sinh , cá c  sửa chữa, thay th ế  vật liệu , thay mổi 

th iết k ế  mược phép bằng văn bản của cấp  c ó  thẩm  quyền;

- Thực h iện  k iểm  tra mịnh kì m ể mánh g iá  chất lư ợng từng bộ phận và hạng  

m ục mược phân cô n g  g iám  sát làm  cơ  sở  ch o  cô n g  tác n gh iệm  thu sau này.

- V ớ i những bộ phận quan trọng như  mường ố n g , bộ  phận khe van mặt sẵn  

trước khi mổ bê tông che lấp phải mược k iểm  tra mánh giá chất lượng như các m ối 

hàn liên kết, mộ cứng vững và mật mộ liên kết các kết cấu thép với thép cốt bê 

tông, kích thước chiều dày thép so  với thiết kế, các loại sơn phủ bảo vệ, vị trí lắp 

mặt so với m ốc chuẩn, ván khuôn, chằng buộc chống biến dạng khi mổ bê tông;
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- Phải k iểm  tra nguồn gốc , chứng chỉ vật liệiu như thép, que hàn, sơn và 

các  loại vật liệu  khác mược sử dụng cho lắp dặt c ơ  khí trên c ô n g  trình. N ếu  

kh ông rõ ch ứ n g ch ỉ, nguồn gốc phải lấy mẫu mưa mi kiểm  tra tại các  cơ  sở  thí 

n g h iệm  hợp chuẩn . N hững trường hợp không diúng thiết kế, qu y phạm  tiêu  

chuẩn phải lập b iên  bản mình chỉ và phải báo cáo mịnh kì tất cả  các kết quả 

giám  sát ch o  H ội mồn g  ngh iệm  thu cơ  sở.

9.2.5. Các bước giám sát láp mặt thiết ỉ)ị cơ miện trên công trường 
thuỷ miện

A - Giám sát kh i tiếp nhận thiết bị

Bên g iám  sát phải mược cung cấp bảng hướng dẫn về h ảo  quản th iết bị, 

lắp mặt và vận hành thiết bị của nhà chế tạo mể c ò  thể g iám  sát n gay từ khi 

hàng về mến  khi kết thúc lắp mặt thiết bị.

- Cần xem  xét lô hàng: Vận mơn, tên phương tiện vận chuyển, ngày tiếp nhận;

- K hi tiếp  nhận cần quan sát bên ngoài cùa thiiết bi, k iện  h àn g ...;

- K hi trung ch u yển  về kho bãi tập kết cần lưu ý tuân thủ ch ỉ dẫn n goài 

kiện  hàng của nhà cung cấp. Lập biên bán giao nthận nơi tập kết hàng;

- K hi m ở  hòm  mể chuyển  thiết bị vào kho hioặic cấ p  ch o  mơn vị lắp mặt phải 

lập b iên  bản (c ó  mủ thành phần mại diện), tiến hành m ố i ch iếu  s ố  lượng lô  

hàng thực tế  với lô  hàng theo bảng kê, dánh gi.á chất lượng th iết bị. Trong  

trường hợp bất thường phải có  biên bản xử lý và làm  rõ n gu yên  nhân.

N ộ i dung củ a  bước g iám  sát tiếp nhận thiết bị gồm :

/ .  Giám sát giao nhận hồ sơ qiấy tờ vê thiết b ị

- G iữa nhà thầu cung cấp thiết bị và chủ mầu tư: H ồ sơ về  m áy; hướng dẫn 

về lắp mặt m áy; quy trình vận hành và sử dụng th iết bị.

- G iữa chủ mầu tư và nhà thầu lắp mặt thiết b ị: Toàn bộ h ồ  sơ  m à chủ  mầu  

tư dã nhận mược từ nhà thầu cung cấp thiết bị s ẽ  mược g iao  ch o  nhà thầu lắp  

mặt thiết bị. N h à thầu lắp mặt thiết bị có trách mhiệm kiếm  tra lại và n gh iên  

cứu k ỹ  trước khi bắt tay vào lắp mặt. Nếu có thắc m ắc và phát h iện  sai só t thì 

hai bên (chủ mầu tư và nhà thầu lắp đặt thiết bị) b à n  bạc  m ể  mi mến th ố n g ' 

nhất; nếu hai bên không thể cùng nhau giải qu yết thì m ời thêm  nhà thầu 

cung cấp thiết bị mể bàn bạc, giải quyết.
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2. Kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ  và thực địa:

* Phát h iện  sai lệch  (v ề  s ố  lư ợng và chất lượng của th iết bị ghi trong hồ sơ  

thiết kế).

* G iám  sát v iệc  ch ỉnh  sửa cá c  sa i lệch  của thực mịa m ể  khớp với hổ  sơ  

.h iết kế.

* M ọi sai lệch  cần mược ch ỉn h  sửa, và phải mược lập thành văn bản với sự  

xác nhận của: Chủ mầu tư; nhà thầu cu n g  cấp thiết bị; nhà thầu xây  lắp chính; 

nhà thầu lắp mặt thiết bị.

3. Giám sát việc vận chuyển thiết bị tới vi trí lắp dặt

a) H òm  m áy phải mược vận ch u y ển  ở  trạng thái n g u y ên  vẹn, tránh va mập:

- V iệ c  vận ch u y ển  th iế t bị từ k h o  bảo quản th iết bị m ến  vị trí lắp  mặt 

phái tuân thủ th eo  q u y  trình vận c h u y ể n  th iết bị m ã  mược p h ê d u y ệt và cá c  

qu y trình về an toàn  lao  m ộ n g  (m ặ c  b iệt m ố i vớ i các  th iết bị s iêu  trường  

siêu  trọng hoặc trong quá trình vận ch u yển  thiết bị phải vượt qua các  vị trí 

k h ó khăn);

- Trường hợp th iết bị lớn , mược ch ia  thành nh iều  phần, mược vận ch u y ển  

và lắp mặt theo thứ tự;

- Các thiết bị phục vụ c h o  v iệc  vận ch u yển  (n goài xe tả i) và th iết bị nâng  

phải mược k iêm  mịnh và cò n  h iệu  lực.

b) Khi nâng cất (cẩu lên  x u ố n g  phương tiện ) phải chú ý:

- D ùng cần trục mủ sức n ân g , ch iều  c a o  cẩu và tầm  với;

- M óc vào tấm máy, số  lư ợng m ó c  và vị trí m iếm  m óc th eo  múng ch ỉ dẫn , 

các dây m óc phái mảm  báo căn g  mểu trong quá trình cẩu;

- K hoản g cách  vận c h u y ển  n gắn  trong cô n g  trường, c ó  thể sử dụng tời 

hoặc palăng k éo  hòm  m áy trượt trên m ặt trượt, dây tời phải m ó c  vào  tấm  sàn  

máy của hòm .

c) M ở hòm  m áy tại sát c h ỗ  lắp mặt, tránh trời m ưa.

d) Lưu ý an toàn lao m ộ n g  khi nân g cất và k éo  hòm  m áy.

4. Giám sát giao nhận Thiết bị

a) Thành phần ban g ia o  nhận: Chủ mầu tư; nhà cu ng cấp  thiết bị; nhà thầu 

xây lắp.
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b) C ôn g  v iệ c  trước khi m ở hòm  máy: Kiếm tra tình trạng bao bì và c h ế  mộ  

bảo quản; L ập b iên  bản về kết quả kiểm  tra, ghi rõ những sa i khác n ổi bật. 

B iên  bản cần  c ó  chữ  ký của ban g iao nhận.

c ) M ớ hòm  m áy:

* N ắm  g iữ  m ọ i hồ  sơ  giấy tờ gốc:

* Lập b iên  bán về tình trạng bên trong hòm: Sự gắn  g iữ  giữa m áy với 

kh ung thùng; tìn h  trạng bao bì chống ẩm; Sự bao bọc của lớp ch ố n g  gỉ; S ố  

lượng túi chứ a phụ kiện , tình trạng nguyên vẹn của các túi; danh m ục phụ 

tùng ch i tiết và hướng dẫn lắp mặt m áy.

c ) K iểm  tra cá c  phụ kiện và chi tiết, lập thành biên bản trong mó ghi rõ:

T inh trạng n g u y ên  vẹn và hoen gí của phụ kiện chi tiết: s ố  lượng và chủn g

loại phụ tùng c h i tiết kế cả các thứ dự phòng.

d ) Bảo qu ản  th iết bị, chờ  lắp mặt.

B - Giám sát kh i lắp đặt thiết bị

G iám  sát kh i lắp mặt thiết bị gồin  2 phần chính:

* Phần lắp đặt chi tiết hoặc rác bộ phận dặt sẵn (k h e van , mường ray 

m áy trục, m ư ờ n g  ốn g  ...).

K hi g iám  sát chất lương các hộ phận này cán tiến hành như sau:

Nhân mặt bàng và xác định VỊ trí lắpđạl:

- C ó  ban vẽ hướng dần lắp mãi và công nghé thi c ô n g  mã mược tính toán an 

toàn trong quá trình thi công;

* Vận c h u y ể n  bộ phận mặt sán mến nơi lắp mặt và lầp mặt sơ  bộ vào vị trí

theo bản vẽ th iết kế;

- Căn ch ỉn h  th eo  tim , cao mộ và mịnh vị các bộ phận mặt sẵn vào  côn g  trình;

- Trước kh i m ổ  bê tông cần k iểm  tra các kích thước lắp mặt, lập bản vẽ 

hoàn c ô n g  và t iế n  hành nghiệm  thu rồi mới cho mổ bê tôn g .

- Sau kh i m ổ  bê tông cần kiểm  tra lại vị trí của c á c  ch i tiế t ch ờ  hoặc bộ

phận mặt sẵn;

- T h áo  các  g ia  c ố  và làm sạch các chỗ gia cố.

* Phần lấp đặt thiết bị máy mốc của công trình ( m áy  trục, cửa van, thiết 

bị d ó n g  m ở , tu ố c  b in ...)
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+ K hi tiến  hành lắp mặt th iế t b ị, m áy  m ó c  phải c ó  bản vẽ  hư ớng dẫn thi 

cô n g  của nhà c h ế  tạo hay th iết k ế  lập  là mược các  bên  thoả thuận bằng văn  

bản. Sau mó g iá m  sát k iểm  tra ch ất lượng lắp  mặt phải căn  cứ  v ào  bản vẽ  thi 

cô n g  và các b iện  pháp c ô n g  n g h ệ  mã mược th ô n g  qua;

+  Phải chuẩn bị m ầy mủ cá c  d ụ n g  cụ  m o  k iể m  tra như: M áy m o  mạc (k inh  

vĩ, thuý chuẩn), ni v ô  (k h u n g , p h ẳn g), m ũi gạt, dây că n g , thước m ét các loạ i 

c ó  cấp  ch ính  xác 2 , m ồ n g  h ồ  m o  m ế  từ, m ũi n ạo , m áy x iế t b u lôn g , m áy  m ài 

tay, cờ  lê ch u yên  dùng, m á y  mánh g ỉ, kh ay rửa th iết bị, quả dọt, pan m e, 

thước cặp, m áy k iểm  tra k h u y ết tật kh i hàn, m áy  hút b ụ i...,m ể  sử  dụ ng trong  

quá trình lắp mặt, k iểm  tra. T h iế t bị và d ụ n g  cụ k iểm  tra phụ th uộc v ề  sự  

thống nhất m ức mộ ch ín h  x á c  th eo  y êu  cầu  q u y  phạm , quy m ô  cô n g  trình và  

các m iều  k iện kỹ thuật theo yêu  cầu  bản vẽ mã lập.

+  K iểm  tra trình tự các bước lắp mặt, cá c  bước thử n gh iệm  từ mơn lẻ mến  

cả dây ch u yền  m ồn g  bộ;

+ K iểm  tra chất lượng trong quá trình căn  ch ỉn h  m ể  mạt mộ ch ín h  xác  ch o  

phép của th iết bị so  với th iết k ế  và nhà cu n g  cấ p  thiết bị qu y  mịnh;

+ Lập bản vẽ  hoàn cô n g  sau kh i căn  ch ỉn h .

Nội dunọ. cụ thể  từng phần gồm:

1. G iám  sát cô n g  tác chuẩn  bị

a) K iểm  tra cô n g  tác chuẩn  bị thi cô n g  lắp  mặt:

* K iểm  tra v iệ c  chuẩn bị và b ố  trí nhân lực;

* K iểm  tra dụ ng cụ , th iết bị và vật liệu  trước khi lắp;

* K iểm  tra v iệ c  bảo quản th iết bị trước k h i lắp;

* K iểm  tra quá trình g ia o  nh ận  th iết bị và phụ tùng k èm  th eo  th iết bị mưa 

vào lắp;

* K iểm  tra m ặt bằng lắp mặt th iết bị.

b) T h eo  dõi v iệc  làm  vệ  s in h  c á c  c h i tiết phụ tùng.

c ) X ử  lý  các phụ k iện  k h u y ết tật.

2. G iám  sát q u á  trình lắp mặt th iết bị

a) Trình tự và phương pháp lắp  mật chun g:

- Lắp mặt khung mỡ cơ bản với móng máy, căn chỉnh cho thăng bằng và 
múng cao  trình;

- Lắp mặt các  bộ phận và ch i tiế t v à o  k h u n g  mỡ.
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b) N ộ i d u n g những c ô n g  việc cần giám  sát:

* G iám  sát v iệc  tổ  hợp các thiết bị;

* G iám  sát v iệc  căn  ch ỉn h  các chi tiết và thiết bị;

* G iám  sát quá trình hàn;

* G iám  sát quá trình x iế t bu lòng;

* G iám  sát v iệc  lắp mặt hệ thống nối mất thiết bị.

(N ộ i d u n g  cụ thể phần này xem  thêm trong m ục 8 .5 )

c  - C hạy th ử  từng từ ng  phần và cả dây chuyên không  tải nội bộ

C ô n g  tác thử n g h iệm  cá c  thiết bị phải mược thực h iện  n g h iêm  ngặt th eo  

cá c  tiêu  ch u ẩn  do th iết k ế  quy mịnh như thừ tĩnh, thử m ộ n g , thử áp lực.

Cụ thể:

1. Đ ố i vớ i c ô n g  tác thử ngh iệm  thiết bị mơn m ộn g k h ôn g  tải:

* K iểm  tra cá c  tài liệu  làm  căn cứ;

* K iể m  tra chất lư ợng th iết bị chạy thử mơn m ộn g  k h ô n g  tải.

2. Đ ố i với c ô n g  tác thử nghiệm  thiết bị liên mộng k h ôn g  tải:

* K iêm  tra cá c  tài liệu  làm  căn cứ;

* K iể m  tra chất lư ợng th iết bị chạy thử liên mộng k h ô n g  tải.

3. Đ ố i vớ i c ô n g  tác thử nghiệm  thiết bị liên mộng c ó  tải:

* K iểm  tra cá c  tài liệu  làm  căn cứ;

* K iểm  tra c ô n g  suất mưa vào vận hành;

* K iểm  tra chất lư ợng th iết bị chạy thử liên m ộn g  c ó  tải.

T óm  lại:

- Cần k iểm  tra m ể  phát hiện các sai sót do thiết k ế  c h ế  tạo hoặc lắp mặt: 

T ố c  m ộ  tăng nh iệt m ộ  ở  g ố i  mỡ, rung mộng m áy tiến g  ổn , tiến g  g õ  kim  loạ i...

- Sau khi ch ạ y  thử k h ô n g  tải từng phần, tiến hành ch ạ y  thử k h ôn g tải cả  

m áy hoặc dây ch u y ền . C ôn g  tác kiểm tra cũng tiến  hành tương tự.

(N ộ i d u n g  cụ thể phần này xem thêm trong m ục 8 .5 )

D  - C h ạ y  t h ử  c ó  tả i

1. Giám sát công tác hoàn thiện và chuẩn bị cho công tác chạy thử:

K hi thử n g h iệm  cá c  th iết bị xong cần hoàn th iện  cá c  vấn mề tồn tại mể  

chuẩn bị c h o  th iết bị ch ạ y  thử. Công việc này cần k iểm  tra những vấn m ề sau:
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- K iểm  tra toàn bộ b iên  bản n g h iệm  thu, các bản vẽ  hoàn cô n g  các bước 

lắp mặt;

- K iểm  tia  toàn bộ các th ôn g số  các th iết bị mã lắp mặt;

- Lập danh m ục ghi nhớ các vấn mề c ò n  tồn tại trong quá trình lắp mặt mê 

sửa chữa và hoàn thiện .

2. Giám sát việc khắc phục các tồn tại

K hắc phục các tồn tại ghi trong danh m ục gh i nhớ cần  sửa chữa và hoàn  

th iện  trong các nội dung từ m ục 1 mến 7 trên mây. Lưu ý phần son các  m ối 

hàn. sơn lại các ch ỗ  sơn bị bong, d ộp , trầy x ư ớ c ...k h i sơn  phải theo quy  

trình sơn phù hợp với từng vị trí của th iết b ị.

3. Giám sát quá trình vận hành chạy thứ

G iám  sát quá trình vận hành chạy  thử bao gồm  các tiéu ch í k iểm  tra và 

chạy thử (x em  nội dung trong m ục 8 .5 .3 ) .

T óm  lại:

- C hạy thử nâng dần cô n g  suất từng nấc (25% , 50% . 75% , 100% ).

- C hạy th eo  từng nấc tái trọng các loại m áy  nâng.

Sau khi chạy thử kh ôn g tải và có  tải, tiến  hành hiệu ch inh  (nếu cần ) và lập  

biên bản n gh iệm  thu lắp mặl.

9.2.6. Kiếm tra và giám sát thiết bị sử dụng khi thi công láp dặl trên 
công trường thuỷ miện

/ .  Các quy định của nhà nước liên quan đến thiết bị tlìi cóng

a) N hững quy mịnh ch o  người sử  dụ ng th iết bị thi công:

- Chỉ ch o  phép những cô n g  nhân có  mủ chứng nhận tay n gh ề  (bằng lá i, bậc 

thợ) và hiểu biết tương mối về cấu tạo, n g u y ên  lý  làm v iệc  m áy  cũ n g  như mã 

mược học tập về an toàn lao  m ộn g  sử dụng m ới mược phép m iều  kh iển  m áy;

- C ông nhân lái m áy và phụ lái phải c ó  mầy mủ các  trang bị bảo hộ lao  

m ộn g th eo  quy m ịnh như kính m ũ, quần áo , găng  tay, ủng h ay  g iầ y  và các  

dụng cụ an toàn khác;

- Thường xu yên  k iểm  tra làm  vệ  sinh  c h o  m áy tra dầu m ỡ , m iều  ch ính  và 

sửa chữa nhỏ các c ơ  cấu hay hệ th ố n g  mặc b iệt là bộ phận an toàn;
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- Phải lái m áy và tiến hành các thao tác múmg tuyến thi c ô n g  trình tự thi 

cô n g  và các quy mịnh vể kỹ thuật an toàn k h á c, d o  các kỹ sư thi cô n g  và an 

toàn lao mộn g  mề ra.

b) Q uy mịnh mối với cán bộ quản lý, tổ chức sử du ng th iết bị thi côn g

Trong quá trình tổ chức quản lý và sử dụ ng thiết bị thi cố n g  phải thực 

hiện  mầy mủ nhũng miều quy mịnh trong T C V N  - 4 5 8 7  : 1985 "Tiêu chuẩn  

V iệt N am  vể an toàn trong sử dụng và sửa chữa máy".

N goài ra, cũ n g  có  thể tham khảo thêm  các tài liệ u  khác c ó  liên  quan  

như: T C V N  4 2 4 4  : 1986 - "Quy phạm tạm thời về  an toàn m áy trục". 

T C V N  4 2 0 4  : 1986 Tiêu chuẩn V iệt Nam về tổ! chức hệ thống bảo dưỡng kỹ  

thuật và sửa chữa m áy xây dựng.

2. Kiểm tra vù giám sát chất lượng thiết bị sứ dụng khi lắp đặt các thiết 
bị thu ỷ điện

a) K iểm  tra chủn g loại, số  lượng thiết bị thi cô n g  khi lắp mặt,

b) K iểm  tra tài liệu liên quan mến nguồn gốc th iết bị thi cô n g  kni lắp mặt.

c ) K iếm  tra tính năng kỷ thuật của thiết bị thi cô n g  khi lắp mặt.

d) K iếm  tra trình mộ thợ vận hành thiết bị thi cô n g  kh i lấp mặt.

e) Kiếm ira việc kiểm dinh đánh giá chất lượng và kỹ thuật an loàn máy 
Ihi cô n g  dùng mế lắp mãi

Kiêm II CI và iỊiám sái un loàn lao dộng cá< ih iẻ i hi sứ dung dế  lắp đặt 

rlnẽi bị llitiý diện

a) Q uy mịnh chung về an toàn cho các m áy m óc x â y  dựng:

- Tất cả  m áy m ó c , bất kể là cũ hay m ớ i, trước k h i mư a v à o  sử  d ụ n g  mều  

phải k iếm  tra kỹ lưỡng tình trạng kỹ thuật củ a  m áy , m ặc  b iệ t là cá c  c ơ  cấu  

an toàn  như: Phanh, cơ  cấu tự hãm , cơ  cấu  hạn c h ế  h àn h  trình V.V.. N ếu  

c ó  h ỏ n g  h ó c , phải kịp thời sửa chữa n ga y , khi k h ắc  p h ụ c  xong, m ới mược  

mưa m áy  ra c ô n g  trường;

- Tất cả  các  bộ phận chuyển mộng khác của  m á y  như trục q u ay , x íc h  

mai, ly  hợp v .v ... cần mược che chấn cẩn thận ở những vị trí c ó  thể gây  tai nạn  

ch o  ngư ời;

- T hư ờng xu yên  kiểm  tra, miều chỉnh sửa chữa n h ỏ  c á c  bộ phận, mặc biệt 

là các bộ phận an toàn, loại trừ các khả năng làm  h ỏ n g  h ó c  m áy  m óc;
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- T rong thời g ian  n gh ỉ, cần loại trừ khả năng tự mộn g  m ở m áy. Cần khoá, 

hãm  bộ phận khởi m ộn g . Đ ể  m áy  mứng ở  nơi an toàn, cần thiết phải k ê, ch èn  

bánh ch o  m áy  khỏi trôi, n g h iên g , mổ;

- C ác m áy  c ố  mịnh cần lắp mặt ch ắc  chắn , tin  cậ y  trên m áy và m ặt bằng  

nơi m áy mứng. C hỗ m áy mứng phải k h ô  ráo, sạch  sẽ  kh ôn g trơn, ướt g â y  tai 

nạn lao  mộng;

- C ác m áy  m óc khi di ch u yển , làm  v iệc  ban m êm  hoặc thời tiết xấu  c ó  

sương m ù, m ặc dù mã c ó  hệ th ống ch iếu  sá n g  ch u n g  nhưng vẫn phải d ù ng  

ch iếu  sán g  riêng ở trước và sau m áy bằn g  h ệ  th ốn g  mèn  pha và mèn  tín  h iệu;

- K hi d i ch u yển  m áy mi xa , cần  tuân thủ các  q u y  mịnh an toàn  v ề  di 

ch u yển  m áy  như: Cột chặt m áy  vào phư ơng tiện  vận ch u yển , mảm  bảo m iều  

k iện  mường sá , m ộ  lưu kh ôn g V.V..

b) Q uy mịnh ch un g về  an toàn m ố i vớ i cán  bộ phụ trách quản lí và  tổ  chứ c  

việc sử dụng máy móc thiết bị

* Đ ể  mảm  bảo an toàn khi làm  v iệ c , tất cả  x e  m áy  và phương tiện  vận  

ch u yển  mem  sử dụng phải tốt và mược k iểm  tra tình trạng kỹ thuật trước khi 

m em  sử  d ụ ng. Đ ố i với m áy nâng, vận ch u y ển , m áy  nén khí, n ồ i hơi phải 

mược thanh tra nhà nước ch o  phép  sử  d ụ n g . Phải n gh iệm  thu x e  m áy  th eo  

quy tắc qu y mịnh trước khi mem  sử dụ ng;

* K hi th iết k ế  tổ chức cô n g  n gh ệ th i cô n g  phải chuẩn bị nơi làm  v iệc  sao  

ch o  hoàn toàn mảm  bảo an toàn khi làm  v iệ c . M ọ i h iện  tượng ch ạy  th eo  năn g  

suất, k ế  h oạch  mơn thuần m à k h ôn g  ch ú  ý  m ến  an toàn phải mược n găn  cấ m  

và mình ch ỉ k ịp  thời, x ử  lý  ngh iêm ;

* Tất cả  m ọi nơi n gu y  h iểm  trên c ô n g  trường phải có  b iển  b áo  p h òn g  

ngừa. M ọi nơi làm  v iệc  phải mược ch u ẩn  bị sa o  ch o  c ô n g  nhân k h ô n g  bị me  

d oạ ngu y  h iểm  vì các  bộ phận di m ộ n g  củ a  m á y , của vật liệu  và từ những  

m áy khác cù n g  tham  gia  làm  v iệc;

* C hỗ n g ồ i của thợ lái hoặc ch ỗ  làm  v iệc  phải thuận lợ i, ổn m ịn h , d ễ  quan  

sát, k h ôn g  bị m ưa nắng, mủ ánh sán g  và  c ó  hệ th ốn g gạt nước. N ơ i làm  v iệ c  

phải có  ch e  chắn , mủ rộng và c ó  lan can;

* Trước khi mưa m áy vào  làm  v iệ c , cần  x á c  m ịnh  sơ  mồ di c h u y ể n , nơi m ỗ , 

vị trí và phương pháp nối mất m ố i vớ i m á y  m iện , q u y  m ịn h  phương pháp th ô n g  

báo bằng tín  h iệu  giữa thợ lá i và  c ô n g  nhân báo túi h iệu . Ý  n gh ĩa  củ a  cá c  tín
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hiệu  trong kh i làm  v iệ c  hay khi xe chuvển bánh phảĩ mược th ôn g  báo ch o  tất 

cả m ọ i n gư ờ i c ó  liên  quan tới công việc cua m áy;

* Di chuyển máy, đỗ và làm việc gần hố móng, rãnh, mương V.V.. có mái 
d ốc  k h ôn g  ch ắc chắn, phải nằm trong giớ i hạn k h oản g cá ch  ch o  phép d o  mồ  

án thi c ô n g  q u y  mịnh;

* Chỉ mược tiến  hành bảo dưỡng kỹ thuật khi m ộn g  c ơ  mã ngừ ng hẳn, g iả i 

p h óng áp lực từ hệ th ốn g  khí nén, thuỷ lực và các trường hợp do hướng dẫn  

của  nhà c h ế  tạo quy m ịnh . Khi bảo dưỡng m áy mược dẫn  m ộ n g  bằng m iện , cần  

áp dụng những b iện  pháp an toàn về miện. Tại các hộp  m ón g  ngắt cầu  dao  

miện, phải treo bảng mề: "Không được đóng cấu dao - Thợ điện đang làm 
việc", khi ấy  cầu ch ì trong m ạch mộng cơ  m iên  phải tháo ra;

* N h ữ n g cụ m  m áy c ó  khả năng tự di chuyển  do trọng lượng bản thân, khi 

bảo dưỡng phải mược c h è n  hoặc mặt trên giá  mỡ;

* K h ôn g  mược dù ng lửa ở khu vực nạp nh iên  liệu , cũ n g  như sử dụ ng xe  

m áy bị ch ảy  dầu, n h iên  liệu;

* V iệ c  th áo  và lắp m á y  phải tiến hành c ó  sự chỉ huy của  người c ó  trách  

n h iệm  và phải tuân th eo  hướng dẫn của nhà c h ế  tạo. K hu vực tháo (lắp) phải 

được ngãn hay làm dấu hiệu an toàn kèm theo bảng báo phòng ngừa.

9 .3 . G IÁ M  S Á T  L Á P  Đ Ặ T  THIẾT BỊ T H Ủ Y  C Ô N G

9.3.1. Các loại cửa van, các yêu cầu kỹ thuât

1. Khái niệm và chức năng các loại cửa van

Cửa van là m ột loại kết cấu dùng rất nhiều trong các cô n g  trình thuỷ lợi, thuỷ  

miện. Đ ây  là m ột bộ phận quan trọng của công trình., dùng mể miều tiết dòng  

chảy, lưu lượng, bảo mảm  an toàn cho công trinh trong quá trình tích nước và sử  

dụng khai thác nguồn nước. Cửa van rất ma dạng và mươc sử dụng theo m ục mích  

và miều k iện  khác nhau. Các cửa van trong công trình thủy miện thường c h ế  tạo 

bằng thép c ó  các bộ phận gioăng cao su mể chống rò ri trước khi móng.

2. Phân loại

a) T h eo  m ụ c m ích  sử  d ụ n g , cửa van mược chia ra:

- Cửa van ch ín h  (cửa van công tác): D ùng mế khai thác c ô n g  trình c ó  thể  

m ón g  m ở  h oàn  toàn h ay  m ột phần mể miều tiết dòn g  chảy . Cửa van này làm  

v iệc  dưới tác m ộn g  của áp lực thủy mộng;

251



- Cửa van sửa chữa: D ù n g  mể sửa chữ a m ịnh kì cửa van ch ín h , sửa cố n g , 

sửa chữa tua bin. N hư vậy  cửa van sửa chữa làm  v iệc  dưới tác m ộ n g  của  áp  

lực thủy tĩnh;

- Cửa van bảo hiểm : Chỉ sử  d ụ n g khi cửa van ch ín h  và các  bộ phân c ô n g  

trình phía sau gập sự cố;

- Cửa van thi công: Chỉ sử  d ụ n g  trong quá trình ngăn d òn g  thi c ô n g . ..

b) T h eo  hình thức kết cấu, cửa van trên cô n g  trình thuỷ m iện  3 loại:

+ Cửa van phẳng: C ó m ặt chắn  nước phẳng khi m ón g  m ở  cửa van ch u y ển  

mộn g tịnh tiến;

+ Cửa van cung: C ó bản m ặt chắn nước là m ặt trụ co n g , kh i món g m ở  cửa  

van ch u yển  m ộn g  quay quanh m ột trục c ố  mịnh;

+ Cửa van chữ  nhân: T hường là m ật phẳng hai cánh  khi m ó n g  m ở  qu ay  

hai trục thẳng mứng khi m ón g  hai cán h  cửa van tựa vào  nhau, khi m ở  hết hai 

cánh ép  vào  vách tường âu th u yền .

(C ác loại cứa van loại này x em  P L 3A  Các loại cửa van phân th eo  hình  

thức kết cấu) -

c) T h eo  vị trí lắp mặt, cửa van ch ia  làm  2 loại:

- Cửa van trên mặt;

- Cửa van dưới sáu

3. Một sô vên càn dối với cứa van khi thiết k ế  và vên càu cơn giám sát

Yêu cáu đôi VỚI cửa van khi thiết kế và đổng thời là các yêu cầu cần giám 
sát mối với cán bộ g iám  sát:

+  K hôn g mược rò rỉ nước g iữ a khe van và m ép  cửa van sau khi m ó n g  phái 

kín nước;

+  Cửa van bảo mảm  mộ bền , ổn  m ịn h  ch ố n g  lại tác m ộn g  củ a  cá c  loạ i tải 

trọng tác m ộn g  lên cửa van trong quá trình làm  việc;

+  C ó khả năng ch ố n g  lại sự  phá hoại củ a  m ô i trường như han rỉ, ăn m òn:

+  V ận hành phải dễ d àn g , lực cản khi m ó n g  m ở  là nhỏ nhất, c ó  thể cử a  

mược nâng cân mều cả hai ph ía , k h ôn g  bị kẹt;

+ Giảm thiểu rung mộng khi làm việc.

N g o à i ra cần chú ý kết cấu củ a  bộ phận chắn  nước mể k iểm  tra, g iá m  sát 

cù n g  với các cửa van.
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Để đạt được chức năng, yêu cầu làm việc của cửa van trên công trình cần 

chú ý độ chính xác khi thi công lắp đặt ph in  cố định (thường được gọi là khe 
van) và phần hàn g h ép  nối cửa van (nếu cửa van chưa mược c h ế  tạo hoằn  

ch inh  tại nhà m áy). B ộ  phận khe van ảnh hưởng mến m ộ  kín khít của bộ phận 

g io ã n g , mến lực cản  trong quá trình móng m ở .

D ựa vào  bản vẽ thi cô n g  và tuỳ theo mộ lớn của cử a  van m ể  g iá m  sát quá  

trình c h ế  tạo cửa van. Trình tự và nội dung giám  sát như  sau:

l . Giám sát bộ phận khe van dặt sẵn

a) K iểm  tra v iệc  lấy  dấu và mịnh tim m ốc lấp ráp, mánh dấu toạ mộ cao  mộ, 

mốc định vị theo bản vẽ thiết kế và phải bảo đảm các điểm toạ độ đó được 
bảo vệ  trong quá trình thi công và bàn g ia o  (Phải dù ng th iết bị m o  như m áy  

kinh vĩ có độ chính xác cao để đo Sỉóe xác định độ cao).

b) K iểm  tra th iết bị thi cống: M áy cẩu vế tải trọ n g , tầm  vư ơ n , m iều  

k iện  m ặt bằn g n ân g  c ẩ u , chủng loại m áy hàn, v ề  sự  phù hợp vớ i cư ờ n g  

độ dò n g  điện hàn và các biện pháp an toàn lao đ ộ n g  khi thi c ô ng  lắp đặt 

cứa van.

c) K iếm  tra thép, que hàn, sơn nguồn g ố c , ch ủ n g loại k ích  thước, chất 

lượng c ó  mủ và múng th eo  bản vẽ thiết kế dược duyệt.

d) K iểm  tra vị trí lắp mặt thép gia cường trong bê tôn g , thép râu, m ối hàn 

liên  kết.

e ) K iểm  tra m ộ  phảng ngưỡng cửa, mộ phẳng khe cử a  th eo  ch iều  mứng, mộ  

phắng và ổn m ịn h  củ a  bề mặt làm việc ch o  gối tựa, m ộ  phẳng và nhẵn mộ  

cứng vữ ng, ổn mịnh củ a  mặt tựa vào cho gioăng chắn  nước ch ố n g  rò và m òn  

g io ã n g . K ích thước khe van không vượt dung sai cho  phép.

f) K iếm  tra các b iện  pháp bảo vệ bề mặt thép trước khi m ổ  bê tôn g

g) K iếm  tra b iện  pháp gia cố, cốp pha bao mảm cứ n g  vững và ch ố n g  biến  

dạng khi m ổ  bê tôn g , k iêm  tra chất lượng lớp sơn phú bảo vệ.

h) Đ ô i với phương pháp mổ bẻ tông, phai kiểm  tra tim  lắp ráp. k ích  thước 

cá c  bộ phận chừa lạ i, các  cốt thép nhỏ ra mế liên kết với phần mặt sắn , phù 

hợp với sa i số  ch o  phép  về vị trí và kích thước. Kết quả k iểm  tra phải ghi vào  

biên bản trước khi đổ bê tông hoàn thiện.

9.3.2. Giám sát chê tạo các loại cửa van
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i) Trước khi mổ bê tôn g  lần sau của  phần mặt sẵn phải mánh xờ m  và làm  

sạch vết bẩn của phần bê tôn g  m ổ  trước. C ác phần n h ô ra của  cốt thép  phải 

làm  sạch dầu mỡ.

k) H àn n ố i phần mặt sẵn vớ i cố t thép c h ờ  mược thực hiện:

+ C ác thanh n ố i c ố t thép  phải th ẳn g  và  mặt th eo  h ư ớ n g  ch ịu  lự c khi mổ  

bê tôn g;

+  Đ ộ  dài m ối hàn nối của thanh g iằng  với phần mặt sẵn k h ông nhỏ hơn 50cm ;

+ V ị trí hạn nối cố t thép với b ộ  phân mặt sẵn phải nằm  trong bê tôn g  sau  

khi mổ.

1) Sau khi tháo d ỡ  cố p  pha cần  k iểm  tra lạ i các k ích  thước của  khe van

làm  cơ  sớ  n gh iệm  thu và lập bản vẽ  hoàn  cô n g

m ) Sau 5 ngày  kể từ n gày  k iểm  tra m à chưa mổ  bê tôn g  phần mặt sẵn thì

phải tiến  hành k iểm  tra lạ i mộ ch ín h  x á c  củ a  k ết cấu.

n) Trước khi tháo ván kh uôn phải k iểm  tra lại vị trí tim  lắp ráp m ể  gh i b iên  

bản n gh iệm  thu.

2. Giám sát hoàn hoàn thiện cửa và lắp đặt cửa

Đ ố i với các loại cửa lớn chưa hoàn th iện  cần  g iám  sát:

- K iểm  tra vật tư, vật liệu  sắt thép  phụ về  n gu ồn  g ố c , ch ủ n g lo ạ i, chất

lượng, n gu ồn  gố c  que hàn, mộ  ẩm  th eo  q u y  m ịn h  của bản v ẽ  th iết kế, k iểm  tra

chất lượng sơn sử  dụng;

- Mặt bằng và hiện trường gá mặt khi hàn, phải kiểm tra kích thước, mộ 
phẳng, mộ phẳng của cửa và bộ phận gá  mặt m ể  bảo mảm  khe hở  bộ phận hàn  

theo  tiêu  chuẩn, ch ố n g  b iến  dạng sau k h i hàn;

- K iểm  tra chất lượng m ối hàn sau k h i hàn;

- K iểm  tra lại k ích  thước và các  th ôn g  s ố  k ĩ thuật khác của  cửa van th eo  

bản vẽ thiết kế.

- G iám  sát v iệc  làm  sạch và q u y trình sơn  phủ.

3. Giám sát lắp đặt các cửa van dã  hoàn thiện

M ột s ố  chú ý:

+ Trước khi mưa cửa van mã hoàn th iện  x o n g  ra lắp mặt, m ọi sai sót phải 

mược sửa chữa h iệu  ch ỉnh  và phải mược sự  m ồ n g  ý của th iết k ế  bằng vãn bản;
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+  Trước khi lắp mật phải có mủ các tài liệu  k ỹ  thuật: Bản vẽ lắp tổn g  thể, 

q u y trình lắp ráp, b iên  bản g iao  hàng, biên bàn bàn g iao  m ặt bằn g , th iết bị sử  

d ụ n g  và các m iều  k iện  kỹ thuật tại hiện trường;

+ K iểm  tra các th iết bị nâng cửa phục vụ cô n g  tác lắp  ráp.

G iám  sát lắp cá c  lo ạ i cửa và sai số cho phép quy m ịnh  như sau:

a) Lắp ráp cửa van phẳng:

- Các cửa van khi cẩu  vào  vị trí lắp mặt là cửa van hoàn th iện , cá c  bộ phận  

g ố i tựa m ộ n g  cần lắp ráp mầy mủ theo thiết kế:

- Bộ phận g ố i tựa m ộ n g  phải tiếp xúc mều v ào  mư ờng trượt;

- Khe hở của bánh x e  cữ  so  với mặt cữ không sai khác so  với thiết k ế  ±  5m m .

b) Lắp ráp cửa van ch ữ  nhân:

- Sai iệch  trên m ặt cầu  củ a  gối ổ chặn so với. cao  m ộ  th iết k ế  trong khoảng  

±  3m m ;

- Đ ộ  lệch  tâm  ổ  ch ặn  th eo  hướng dọc và ngang so  với mư ờng tâm  của âu 

trong g iớ i hạn là ±  4m m ;

- Sai lệch  của  ổ  trên khi hiệu chỉnh cho phep của bề m ặt làm  v iệc  so  với 

trục mứng k h ôn g  quá 0 ,l /1 0 0 m m :

- Đ ộ  lệch  tim  thắng mứng của ổ giữ  trục theo hướng v u ô n g  g ó c  là ±  5m m ; 

theo hướng thanh k éo  ±  3m m ;

- Đ ộ  xoắn  vặn f  củ a  cử a van bằng thép 5 <  f = l/20'00h .

c )  Lắp ráp cửa van cung:

- Các cửa van khi cẩu  v à o  vị trí lấp mặt là cửa van hoàn th iện  các bộ phận  

mược lắp ráp m ầy mủ th eo  th iết kế;

- Bộ phận gố i tựa m ộ n g  phải tiếp xúc mều vào mư ờng trượt khe van.

- K he hờ  của bánh x e  cữ  so với mặt thép tấm trượt k h e van k h ôn g  sai 

khác so với thiết kế ± 5mm;

- K iểm  tra vị trí tựa trên ngưỡng, phần cao su chắn  nước phải tiếp  xú c mều  

khít ở  m áy  cũ n g  như hai thành bén. Khi m ở hết k h ôn g  bị kẹt, bảo mảm  dung  

sai th eo  bản v ẽ  thiết k ế  th ì lắp bộ phận làm kín nước;

- Bộ phận gố i m ỡ  hai m ố  phải cân nhau, phải Trắc mạc trong quá trình lắp  

mặt, bản m ế  phải tiếp  x ú c  mều trên mặt bê tông m ô, các b u lôn g  phải bắt mều , 

mộ x iế t chặt như nhau;
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- Phải k iểm  tra m ức m ộ  tiếp  xúc và m ộ  kín khít của cá c  m ặt b ích  khi lắp 

càng  với bản mặt và g ố i quay. K iểm  tra m ộ  x iế t chặt của cụ m  b u lôn g  này;

- Sau kh i lắp phải k iểm  tra tổ n g  th ể  ỉần c u ố i m ới tiến  hàn h  c ô n g  v iệ c  

tiếp  th eo .

9.3.3. Kiểm tra chất lượng thiết bị khi tiếp nhận tại công truờng

Đ ó  là v iệc  k iểm  tra cá c  m ố i hàn k ết cấu thép  củ a  các kết cấu và các  cửa 

van. Phương pháp và m ố i tượng k iểm  tra mược q u y  m ịnh như sau:

1. Rà soát toàn bộ các bước trong qu y  trình c ô n g  nghệ hàn: C ho tất cả các  

kết cấu;

2. Q uan sát bề ngoà i bằng kính lúp và  mo k ích  thước m ố i hàn bằng dường  

mể so  sánh với thiết kế: C ho tất cả cá c  kết cấu;

3. K iểm  tra xác suất m ố i hàn bằng siêu  âm  h oặ c  bằng tia phát xạ xuyên  

thấu: C ho các cửa van loại vừa và lớn;

4. K iểm  tra 100%  m ối hàn bằng s iêu  âm: C ho các  kết cấu ch ịu  lực chính  

do thiết k ế  qu y mịnh;

5. K iểm  tra bằng thấm  dầu hoả trong 2 g iờ  hoặc chân không: C ho kết cấu  

thép dạng tấm  và m ối hàn yêu  cầu kín , mặc;

6. Thử m ối hàn bằng th u ỷ  lực và k h í nén: T h eo  y êu  cầu th iết kế;

7. K iểm  tra bằng phương pháp k h ô n g  phá h ỏ n g  liên  kết: C ho dạng kết cấu  

do th iết k ế  quy mịnh;

8. Thử n gh iệm  cơ  tính trên các m ẫu: D o  th iết k ế  yêu  cầu và qu y mịnh;

9. Q uan sát kim  tương m ố i hàn: D o  th iết k ế  y êu  cầu và qu y m ịn h .

9.3.4. Giám sát chê tạo và liên kết bộ phận mặt sẵn khi mổ bê tông

G iám  sát sai s ố  c h ế  tạo và liên  kết cá c  bộ phận mặt sẵn khi m ổ  bê tỏn g  

trong thi cô n g  cô n g  trình thuỷ cô n g  phụ thuộc vào k ích  thước m ặt cắt hàn 

kh ông qua g ia  côn g  hay mã qua gia c ô n g .

A - Các sai số  của bộ phận đặt sẵn được quy định nh ư  sau:

1. T h eo  m ặt cắt vu ôn g  g ó c  với mư ờng ray chính:

- K ích  thước m ặt gh ép  hàn k h ôn g  qua g ia  côn g: Sai s ố  f  =  (1 /1 5 0 0 )L , 

nhưng kh ôn g lớn hơn 3m m . T rong mó L  là mộ dài cấu kiện;
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- K ích  thước mặt gh ép  hàn mã qua gia công: Sai s ố  f = (1 /2 0 0 0 )L , nhưng  

k h ôn g  lớn hơn lm m . T rong mó L mộ dài cấu kiện.

2. T h eo  mặt cắt so n g  so n g  với mường ray:

- K ích  thước mặt gh ép  hàn không qua gia công: Sai số  f[ =  (1 /1 0 0 0 )L  

nhưng kh ôn g lớn hơn 4m m ;

- K ích  thước mặt gh ép  hàn mã qua gia công Sai số f = (1 /1 0 0 0 )L , nhưng  

k h ôn g  lớn hơn 2m m .

3. Đ ộ  phẳng cụ c bộ của m ặt công tác:

- K ích  thước mặt gh ép  hàn không qua gia cóng: Sai s ố  e  =  ( l / i 0 0 0 ) L  

nhưng k h ôn g  lớn hơn 2m m ;

- K ích  thước m ặt gh ép  hàn mã qua gia công: Sai số  e =  I ,5 /10000)L , nhưng  

k h ôn g  lớn hơn l,5 m m .

4. Đ ộ  xoắn , co n g  vênh: Trong phạm vi 3m không lón  hơn lm m , cứ tãng  

lm  thì tăng thêm  0 ,5 m m  và không quá 2mm .

5. K h e hở cụ c  bộ giữa mường raỵ và bộ phận mật sần theo ch iều  dài: 

c =  0,1 m m  và ch iều  dà i khe hở  không quá I00m m /1 m ét dài.

B  - Các sai sô' của ray và mặt tựa gioâtiỊỉ đưực quy đ ịnh  như  sau:

1. K h oản g cá ch  từ m ỉnh mường ray mến tâm mặt tựa của g io ă n g  chắn nước 

là ±  0 ,5 m m ;

2. K h oản g  cách  tâm  ray mến tâm mặt tựa gioăng là ± 2 ,0 m m ;

3. K h oản g  cá ch  từ m ặt tựa gioăng chắn nước mến m ặt mường ray ngược  

là ±  2 ,0 m m ;

4 . K h oản g  cách  từ m ỉnh  mường ray mến mặt ray bánh x e  cữ  là ±  3 ,0m m ;

5. K hoảng cách  từ tâm  mường ray ngược tới mặt rav bánh xe cữ  là ±  3 ,0m m .

6 . D u n g  sai ch o  phép k ích  thước trong khe van không lớn hơn ±  l.O inm .

c  - Các sai sô độ phẳng cho phép của ray theo chiểu dài được quy định
n h ư  s a u :

1. Đ ộ  dài mường ray <  lOOOmm:

- Đ ộ  lõm  của mường ray là 0 ,1 5mm;

- Đ ộ  lõm  củ a  m ặt ch ịu  áp lực mường chạy là 0 ,20m m .
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2. Đ ộ  dài mườnọ, rav >  1000  -ỉ- 2 5 0 0 m m :

- Đ ộ  lõm  của mường ray là 0 ,2 m m ;

- Đ ộ  lõm  của mặt chịu  áp lực mường ch ạy  là 0 ,3 0 m m .

3. Đ ộ  dài mường ray >  2 5 0 0  -ỉ- 4 0 0 0 m m :

- Đ ộ  lõm  của mường ray là 0 ,2 5 m m ;

- Đ ộ  lõm  của mặt ch ịu  áp lực mường ch ạy  là 0 ,4 0 m m .

4. Đ ộ  dài mường ray >  4 0 0 0  -í- 6 3 0 0 m m :

- Đ ộ  lõm  của mường ray là 0 ,3 m m ;

- Đ ộ  lõm  của mặt ch ịu  áp lực mường chạy là  0 ,5 0 m m .

5. Đ ộ  dài mường ray >  6 3 0 0  -í- lOOOOmm:

- Đ ộ  lõm  cúa mường ray là 0 ,4 m m ;

- Đ ộ  lõm  cứa mặt ch ịu  áp lực mường ch ạy  là 0 ,6 0 m m .

N goài ra: Sai số  ch o  phép củ a  bộ phận mật sẵn  củ a  cửa van phẳng, cửa van  

cu n g trên cô n g  trình cũ n g  mược quy m ịnh tương tự như trên.

9.3.5. Giám sát chê tạo, hoàn thiện và láp mạt các lơại cửa van

V iệc  g iám  sát ch ế  tạo hoàn th iện  và lắp mặt các  loạ i cửa van phải mảm  bao  

các sai lệch  khi gia cô n g  cửa van phẳng, cửa van co n g  so  với th iết k ế  nam  

trong giớ i hạn ch o  phép. Các sai lệch  này mược q u y  m ịnh  cụ thê với từng loại 

hạng m ục trong các loại cửa van trong m ục 9 .3 .2 .

9.3.6. Giám sát thiết bị móng mở và các yêu cầu kv thuật

Thiết bị món g m ớ gồm : M áy vít, x i lanh thuỷ lực. dạng dây m ềm .

A - Đặc điểm của thiết bị đóng m ở của van trên công trình thuỷ lụi, 
thuỷ điện:

a) Phải phù hợp với loại kết cấu , q u ỹ  m ạo  ch u y ển  m ộ n g , tải trọng nâng hạ, 

m ôi trường khắc ngh iệt như: N ắn g , g ió , ẩm  ướt và các  m iều  k iện  cụ thể riêng  

cúa từng côn g  trình thuỷ lợ i, thuỷ m iện;

b) Tái trọng tác d ộn g lên th iết bị m ó n g  m ở b iến  th iên  rất phức tạp th eo  m ộ  

m ón g m ớ của cửa van, thời g ian  làm v iệc  rất ngắn , thời g ian  n gh ỉ dài;

c) Đ ô i khi lực món g cửa van còn  lớn hơn lực m ở  cửa van, d o  vậy c ó  nh iều  

trường hợp mòi hải phải có  lực m ón g m ở  mược cả  hai ch iều;
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d) K h ôn g  làm  v iệc  thường xuyên mà chỉ món g  m ở  khi cần th iết, m iều  mó  

dề dẫn mến han IỈ, hoạt m ộ n g  không trơn tru;

e ) V ị trí mặt m áy thường, không băng phắng, rất dể g â y  ra sai số  khi lắp  

ráp; gây  ra lực m ón g  m ở  lớn ngoài miều kiện mã tính toán;

f) N h iệ m  vụ của  th iết bị móng mớ cửa van thực h iện  n h iều  m ục m ích  

k h ác  nhau:

+  T rong quá trình vận hành cửa van, chúng làm  n h iệm  vụ m ón g  m ở cửa 

th eo  yêu  cầu:

+  Trong quá trình sửa chữa côna trìnhs chúng làm  nhiệm  vụ thả và kéo phiái;

+ T rong m ột số  cử a van chúng làm nhiệm  vụ chốt khoá cửa, hỗ trợ món g  

m ở  mối với cửa van bán tự mộng, sử dụng làm thiết bị g iảm  chấn, m iều  chỉnh  

tàm  quay của cửa van cu n g  loại lớn, kết hợp nâng hạ các th iết bị khác trẻn 

c ô n g  trình thuv m iện .

B - Cáu tạo chung  của thiết bị

Cấu tạo ch u n g  của  th iết bị gồm  có hôn thành phần chinh:

/ .  Bộ phận dẫn dậm; là bộ phận tạo ra lực ban máu mù mể cung cấp ch o  bộ 

cô n g  tác thực h iện  nh iệm  vụ móng m ở hay giữ cửa van.

Bộ phận dẫn m ộn g  thường là mộng cơ miên, lực cơ bắp cúa con  người, m áy  

thuỷ lực, mộn g c ơ  mốt trong.

- Đ ộ n g  cơ  m iện  d ù n g  ch o  thiết bị móng rnở cửa van là loại k h ôn g mồn g bộ  

3 pha dày cu ốn . T hư ờng mược sản xuất chuyên dù ng, c ó  khả năng quá tải 

lớn, c ó  c ô n g  suất ứng vớ i thời gian làm việc xác mịnh là 10, 15, 30 và 6 0  

phút, ch ịu  mược m ôi trường mưa, gió khắc nghiệt.

- Lực c ơ  bắp của co n  người bị hạn cbế, lực của m ỗi ngư ời chỉ mến 4 0 0 N ,  

bán kính tay quay mến 4 0 0 m m , mược dùng cho  loại cửa van c ó  tải trọng nâng  

nhỏ hơn 10 tấn, tốc m ộ  quay chậm mà không mếu. ĐỐI với cửa van c ó  tài 

trọng m ó n g  m ở trên 10 tấn thì cơ  cấu quay tay làm c õ n g  tác h ỗ  trợ khi mất 

m iện  và m iều  ch ỉn h  khi lắp  ráp.

2. Bộ phận phận truyền động là phần trung gian nhãn, b iến  m ổ i, phân phối 

và iruyền  lực từ bộ phận dẫn mộng mến bộ công tác.

Trong thiết bị món g  m ở  cửa van (hường sư dụng các hệ thống truyền mộng:

+ T ruyền m ộn g  cơ  khí: G ồm  các khớp nối, các bộ truyền mai, hộp giảm  tốc.
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+ T ru yền  mộiiiỉ m iện: G ồm  m áy  phát m iệ n , m ư ờ n g d ây  truyền  d ẫn , m ộ n g  

cơ  m iện;

+ Truyền mộn g thuỷ lực: M áv bơm , mư ờng ố n g  dẫn chất lỏ n g , hệ thống  

phân phối.

c  -Phàn loại thiết bị đóng m ở cửa van

1. Thiết bị dóng m à bằng dây mém: Cáp và xích

+ Tời cáp bao gồm  cả tời m iện  và tời tav. Loại này có  thể dùng m ột tang 

hoặc hai tang cu ốn  cáp , mặt c ố  m ịn h  trên m ỉn h  cửa van mể m ó n g  m ở  trực 

tiếp. Thường sử d ụ n2 ch o  cửa van c ó  khả năn g  tự m ón g  bằng trọng lư ợng bán 

thán cửa.

+ Pa lăng: C ó thể cáp  hoặc x ích  dù n g mê nàng hạ phai, lấp ráp, sửa chữa  

th iế t  b ị .

+ Cầu trục, cổ n g  trục, cần  trục dùng kết hợp m ó n g  m ớ nh iều  cửa van và 

lắp ráp sửa chữa các thiết bị cơ  m iện  trên c ô n g  trình.

2. Thiết bị (lóng m à kiểu vít me - đai ốc (m áy vít). Có hai loại chạy m iện  và 

quay tay. C ùng kiểu kết cấu cứng này còn  có  loại thiết bị móng m ở kiểu bánh  

răng - thanh răng. Thường chi dùng ch o  cửa van phẳng mặt c ố  mịnh trên mỉnh  

cửa van mể móng m ở trực tiếp. Q uay tay mến  10 tấn, chạy miện mến 100 tấn.

3. Thiết bị dóng mở kiểu xi lanh lìinỷ lực. D ùn g mể món g từng cửa riêng  

biệt. Sử dụng ch o  tất cả  các loại cửa tải trọng m ón g  m ớ  lớn.

9.3.7. Giám sát lắp mặt các loại thiết bị móng mờ trên còng trường

T hiết bị món g m ở  thường sử  dụng là m áy  m ón g  m ở  cửa van k iểu  dây m ềm .

M áy món g  m ở cửa van kiêu dây m ềm  là dùng cáp  hoặc x ích  cu ốn  lên  tang  

hoặc ròng rọc x ích  mể món g  m ở cửa. T ang cu ốn  và nhả cáp mược là nhờ  mộn g  

cơ  m iện  (hay quay tay) truyền qua các  cặ p  bánh răng mến tang cu ốn  cáp. Có  

hai loại: D i mộng (là loạ i m áy trục vừa dù ng m ón g  m ở cửa và vừa nâng hạ 

thiết bị cơ  m iện  khác) và tời lắp c ố  mịnh.

G iám  sát kết cấu chung của m áy món g  m ở  kiểu dây m ềm :

- Giám sát bộ phận đóng mở cửa: G ồ m  dây cáp, tang cu ốn  cáp, ròng rọc 

tĩnh và mộn g  (trong trường hợp cần tăng b ộ i suất palăng và kẹp  cáp. M ỗi cửa  

mều có  2 m iểm  kéo cáp mể bảo mảm  cửa lên  xu ố n g  mều  mặn, kh ôn g bị kẹt.
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- Giám sả bộ pliận truyền dộng: Gồm các khớp n ố i, cơ  cấu  phanh, hộp  

g iám  tốc và các  bộ truyền bánh răng ngoài ch o  tới tan g  cu ốn  cáp.

- Giám sát bộ phận dẫn độn ạ: Gồm  mộng c ơ  m iện  và c ơ  cấu quay tay.

- Giám sút bộ phận diêu khiển: Gồm  hệ th ốn g  m iện , các  c ơ  cấu mo lường, 

các c ô n g  tắc k iểm  soát khống ch ế  khác.

9.3.8. Giám sát chẻ tạo, láp dặt thiết bị các lơạí mường ỏng

A - Giám sát c h ế  tạo đường ông áp lực

T rong cá c  cô n g  trình thuv lợi, thuỷ m iện  thường c ó  các  mường ốn g  dẫn  

nước. C ó nh iều  loại mường ống và kết câu khác nhau, ở  mây chỉ mề cập tới 

loại ố n g  k im  loại, ốn g  thép hàn lắp mặt tại hiện trường.

K hi th iết k ế  ốn g  kim loại, mã tính toán c h ế  mộ d ò n g  ch ảy  trong ốn g , m iều  

kiện  tiêu  nãng của nước chảy qua ống, lưu lượng cần  th iết trong quá trình 

vận hành, m iều  k iện  cột nước thượng, hạ lưu, miểu k iện  bố trí các  thiết bị cơ  

khí, m áy  m ó n g  m ớ và cửa van, và các vân mề khác.

Cấn g iá m  sát: K ích thước mường ổng t,vật liệu  làin ố n g , mường kính ốn g , 

ch iều  dày ố n g ), ch iều  dài Ông và mịnh hình các h ình  d ạn g  mường ốn g  ở  các  

doạn khác nhau với bản vẽ thiết kê.

B  - Giám sát kiểu và tính môi hàn ống

/ .  Giám sát mối hùn dọc ống: Hàn hai m ép  d ọ c  ố n g  mể tạo thành tùng  

moạn ố n g . K iêu  m ối hàn mược chuẩn bị trước khi hàn phụ thuộc ch iều  dày  

cúa thép.

K iểm  tra m ối hàn dọc:

[ơ ] =  cp[ơ]k - ứng suất hàn cho phép cua m ối hàn (N /m m 2); 

ọ  - hệ s ố  m ộ  bền của m ối hàn.

2 . Giám sát mối hàn nganạ: Hàn nối các moạn  ố n g  mã hàn d ọc mể ghép  

thành ố n g  dài th eo  thiết kế.

K iểm  tra m ối hàn ngang:
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3. Giám sát lắp đặt đường ống

Y êu cầu k iểm  tra g iám  sát lắp  mặt mư ờng ố n g  cần  chú  ý:

- K iểm  tra phụ k iện  ố n g  th eo  th iết kế. C họn vật liệu  nào tuỳ th uộc bên  

thiết k ế  mề nghị. N ếu  bên th iết k ế  k h ôn g  mề ngh ị loại vật liệu  cụ  thể, nhà  

thầu c ó  thể mề nghị loạ i vật tư sử  d ụng và tư vấn mảm  bảo chất lượng sẽ  tham  

mưu mể chủ mầu tư m à mại d iện  là chủ nh iệm  dự  án duyệt;

- Phải lưu ý v iệc  mặt ống kiểm ;

4. Các vấn đề cần được quan tâm giám sát:

- Vật liệu , que hàn, ch iều  dày ốn g , k iểu  và quy cách  chuẩn bị m ố i hàn, 

thiết bị hàn;

- Đ ộ  nhẵn của mường ố n g , m ối gh ép , bán k ính  co n g  bảo mảm  hệ s ố  tổn

thất mã tính toán. C ác vị trí kê k ích , g ố i mỡ, gá  mặt bảo mảm  vững ch ắ c  và

ch ốn g  biến dạng trong quá trình hàn;

- K iểm  tra m ối gh ép  b u lôn g , lắp khớp c o  g iã n , các  van;

- K iểm  tra m ối hàn (bằng các k ĩ thuật mã mược quy m ịnh);

- Phương pháp làm  sạch  trước khi sơn  phủ.

Chú ý: Giám sát quá trình hàn xem mục 3 thuộc 8.5.2.

9.3.9. Giám sát lắp mặt máy trục và thử nghiệm máy trục

Trên cô n g  trình thuỷ m iện  thường sử  dụ ng cầu  trục (trong nhà trạm th uỷ  

m iện ), cổ n g  trục và cần  trục trên cô n g  trình mể lắp  mặt th iết bị, m ó n g  m ở  cửa  

van. phai v .v ... Các thiết bị này mược sử  d ụ ng lâu dài và  k h ôn g  thể th iếu  của  

bất cứ  irạm thuỷ m iện  nào. Đ ặc m iểm  của các lo ạ i m áy  trục này là mã mư ợc  

c h ế  tạo hoàn ch ỉnh  tại các  nhà m áy có  g iấ y  ph ép  c h ế  tạo mược cấp  r iên g  h o ặ c  

mược nhập khẩu từ nước n goài theo dạn g th iết bị m ồ n g  bộ. Phần ảnh hư ởng  

mến chất lượng làm  v iệc  của m áy trục irên c ô n g  trình là lắp mặt mư ờn g ray, 

nền m ón g dưới mường ray, hệ thống m iện , m ặt bằng làm  v iệc  an toàn củ a  

m áy. Dù m áy trục mược c h ế  tạo  ờ mâu, trong nước hay q u ốc tế , cũ n g  phải 

phù hợp với tiêu  chuẩn an toàn của V iệ t N am . D o  vậy cần  phải g iám  sát chất 

lượng khi lắp mặt:

A  - Kiểm tra hồ sơ và các bộ phận quan trọng

- H ồ sơ  k ĩ thuật g ố c .
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- H ư ớ n g  dẫn vận  hành sử dụng m áv trục.

- H ư ớ n g  dẫn  c h ế  mộ báo dưỡng, k iếm  tra thư ờna x u y ê n  và  m ịn h  k ì, b iện  

p háp  k h ắ c  p h ụ c khi c ó  sự  co  về  m iện .

- M á y  trục c h ế  tạo trong nước phải có  g iấ y  p h ép  c ấ p  r iên g  và th e o  tiêu  

ch u ẩ n  k ĩ thuật h iện  hành T C V N  5 8 6 3  : 1995 Y êu  cầu  an toàn  tron g  lắp mặt 

và  sử  d ụ n g .

- C ác c h i tiết rời mi kèm  phải mược bao g ó i. phái m ồ n g  b ộ , c ó  nh ãn  m á c  

phù hợ p  vớ i m á y  trục mư ợc lắp trên c ô n s  trình.

- Phái c ó  bản v ẽ  hướna dẫn lắp mặt. c á c  yêu  cầu  th i c ô n g  m ư ờ n g  ray. 

m ư ờ n g  dẫn  m iệ n .

- K iể m  tra kỹ  c á c  ch i tiết:

+ C áp  th ép , x íc h  ch ịu  tái. bộ phận mịnh vị c á p  x íc h  trên  ta n g , mầu cá p .

+  R ò n g  rọc dẫn m ộ n a . dần hướng, cân  bần g.

+  H ệ th ố n g  phanh  hãm  (loạ i phanh thường m ó n g ). .

+  C ác c ơ  cấu  an toàn: C liôn a  quá tải. in ò m en  tải. th iết bị m o  g ió , hạn c h ế

hành trình , c á c  th iết bị b áo  vệ.

+ Đ ư ờ n g  ray, thanh mỡ , mịnh vị.

- Đ ơn vị lắp đật phải được cơ quan có (hám quvén ch o  phép.

- Sau khi lắp  mặt phái mược c ơ  quan kiếm  m ịnh  c ó  thẩm  q u y ề n  cấp  g iấ y  sử  

d ụ n g  m ới m ư ợ c mưa vào vân hành ch ính  thức.

B - Kiểm tra còng tác chuẩn bị lắp đặt

+ Đơn vị lắp đặt phái phối hợp với đơn vị xâv dựng xem xét và nhận bàn 

g ia o  m ặt bằng: C hất lư ợ ng nển m ón g , các lỗ  ch ờ  sán phục vụ c ó n g  tác lắp  

mặt, m ư ờ n g  d â y  dần  m iện;

+  T ập  k ết cá c  b ộ  phận  mường ray. sàn th ao  tác p h ải c h ắ c  ch ắ n  và thuận  

t iện , ch u ẩ n  bị cá c  th iết bị k iểm  tra:

+  C huẩn  bị p h ư ơ n g  tiện  nâng, cẩu lắp  ráp;

+  T ập  k ết cá c  b ộ  phận m áy trục mến  vị trí láp mặt, k iể m  tra s ố  lư ợ n g  ch i 

tiết và b ảo  m ảm  c á c  ch i tiết phải m ồn g  bộ lắp mủ  và b ảo  m ảm  ch ất lư ợ n g . 

N g o à i ra p h ải ch u ẩ n  bị m ầy mủ vật tư. trana bị b ao h ộ , d ụ n g  cụ , m ồ  g á  cần  

th iết c h o  lắp  mật;
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+ Phần trang bị m iện , tủ m iện  m iề u  k h iển , d â y  dẫn phải k iể m  tra bảo mảm  

cá c  y êu  cầu  k ĩ thuật c h u y ê n  n g à n h , khi mạt y êu  cầu  m ớ i mưa v à o  lắp  mặt;

+  K iểm  tra m ộ  d ố c  c h o  p h ép  và m ộ  s o n g  so n g  c h o  p h ép  c ủ a  c á c  m ư ờ n g  ray 

sau khi lắp mặt.

c  - Y ê u  c ầ u  a n  t o à n  t r o n g  l ắ p  đ ặ t  v à  s ử  d ụ n g  m ấ y  t r ụ c

M áy trục m ò i h ỏ i phải an toàn  tu y ệ t m ố i trong tron g  lắp mặt và  sử  d ụ n g . 

T iêu  ch u ẩ n  V iệ t  N am  T C V N  5 8 6 3  : 1 9 9 5  q u y  m ịn h  v ề  y êu  cầ u  an toàn  và  sử  

d ụ n g  th iết bị n ân g .

ỉ . Yêu cầu an toàn trong lắp đặt máy trục

a) K hi tiến  hành lắp  mặt th iết bị n â n g  cầ n  tuân thủ q u y  phạm  k ỹ  thuật an 

toàn x â y  d ự n g , an toàn  m iệ n , an toàn  v ề  h àn  m iệ n , c h á y  nổ .

b) C ác c ô n g  v iệ c  lắp  mặt, th áo  d ỡ  phải t iến  hành  th e o  q u y  trình c ô n g  n g h ệ  

lắp ráp và th á o  d ỡ  th iết bị n ân g .

c )  P hải k iểm  tra tình  trạng ray trước k h i lắp  ráp, kh i phát h iện  sa i lệ ch  quá  

ch ỉ tiêu  c h o  phép  phải d ừ n g  n g a y  c ô n g  v iệ c  lắp ráp m ể  x ử  lý .

d ì Phải c ó  b iển  b áo  cấ m  n gư ờ i q u a  lạ i k h i lắp  ráp.

e )  K hi c ó  g ió  bão từ cấ p  5 trở lê n  k h ô n g  mư ợc t iến  hành lắp  ráp th iết bị 

nâng trên c a o  và n g o à i trời.

f) K hi lắp ráp ở m ộ  c a o  trên 2 m  p h ả i c ó  d ây  an lo à n  và n g ư ờ i lắp  ráp phải 

c ó  g iấ y  ch ứ n g  nhận  sức k h o ẻ .

g ) Q uá trình th á o  lắp  th iết b ị n ân g  k h ô n g  c h o  phép:

- D ù n g  m á y  trục m ể  n â n g  ngư ời;

- N g ư ờ i ở  ph ía  dưới tải m a n g  nâng;

- Đ ể  tải treo  trên m ó c  kh i m á y  trục n g ừ n g  hoạt m ộ n g ;

- G ia  c ố  tạm  c á c  thành  phần  kết cấ u  r iên g  b iệt k h ô n g  c ó  mủ  b u lô n g ;

- N ớ i lỏ n g  c á c  k ết cấu  trước khi c ố  m ịn h  h oàn  toàn  k ết cấu;

- T iến  hành  n ân g  tải k h i cá p  m a n g  k ẹt h o ặ c  cá p  bật k h ỏ i rò n g  rọc;

- N é m  bất k ỳ  vật g ì từ  trên c a o  x u ố n g ;

- Sử d ụ n g  lan can  h o ặ c  th iế t bị p h ò n g  n gừ a  k h ác m ể  làm  m iể m  tựa c h o  k ích  

h oặc p a lăn g .
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h ) K h i mặt th iết b ị nâng phải khảo sát, tímh toán  k h ả  n ă n g  c h ịu  lực củ a  

m iế m  mặt, m ịa  h ìn h  h oạ t m ộ n g  xung quanh m ẻ  b ò  trí th iế t  bị là m  v iệ c  an toàn .

i) V ị trí mặt th iết bị nâng phái mảm báo thử mược tả i trọ n g  tĩn h , k h i n â n g  

tải k h ô n g  m ư ợc k é o  lê  tả i, tải phải cao hơn ch ư ớ n g  n g ạ i vậ t trên m ư ờ n g  d i 

c h u y ể n  ít nhất là 5 0 0 m m .

j)  T rư ờ ng hợp mặc b iệt d o  mặt bằng thi c ô n g  quá c h ậ t  h ẹp  m à trong quá  

trình hoạt m ộ n g  c á c  b ộ  phận của thiết bị nâng (như cầ n , m ố i  trọ n g ...v à  tải phải 

d i c h u y ể n  ph ía  trên c á c  mường giao  thông., th ì lập p h ư ơ n g  án lắp  mặt và  thi 

c ô n g  an toàn  và phải mư ợc phép cúa cơ  quan ch ứ c  năng v ế  k ỹ  thuật an toàn.

k ) Đ ặ t th iế t bị n ân g  d i ch u y ên  theo ray ở  trẽn  cao  v à  trên  m ặt mất p h ải b ảo  

m ả m  k h o ả n g  c á ch  th eo  T C V N  4 2 4 4 :1 9 8 6 .

I) Đ ặ t m ư ờ n g  th iế t b ị n ân g  hoạt mộng trong vù n g  b ả o  v ệ  c ủ a  m ư ờ n g  d â y  tải 

m iệ n  trên k h ô n g , phải m ư ợ c c ơ  quan quản lý  mư ờ n g dây c h o  ph ép .

m ) V ị trí mặt cầ n  trục ô tô , cần trục bánh h'ơi. cần trục b án h  x íc h  phải m ảm  

b ảo  khi làm  v iệ c  k h o ả n g  cá ch  phần quay c ủ a  ch ú n g  ở bất k ỳ  v ị trí n à o  m ến  

c á c  k ết cấu  c ô n g  trình, th iết bị, vật tư ...x u n g  quanh k h ô n g  n h ỏ  hơ n  7 0 0 m m .

n ) K h i mặt th iế t bị n â n g  tại m ép hào, hố , rãnh phải m ả m  b ả o  k h o ả n g  cá ch  

tố i th iếu  từ  m iể m  tựa g ầ n  nhất của thiết bị nâng mến m ép  h à o  h ố , k h ô n g  m ư ợ c  

n h ỏ  h ơn  g iá  trị trong b ản g  9 .1 .

Bảng 9.1. Khoảng cách cho phép tòi thiểu 
từ miểm tựa gần nhất của thiết bị mến hô móng

Đ ộ  sâu hào K hoảng cách cho phép nhò nhất mối với các loại mất

hố, m Cát sỏi Á cát Á sét Sét H oàng thổ

1 1,5 1,25 1,00 1,00 1.0

2 3,0 2,40 2 ,00 1,50 2 ,0

3 4 ,0 3,60 3,25 1,75 2,5

4 5 ,0 4,40 4 ,00 3 ,0 0 3,0

5 6 ,0 5.30 4 ,75 3 .5 0 3.5

o )  N ế u  trên  c ù n g  m ộ t mư ờng ray lắp dặt tư  2 m á y  trụ c trở  lê n , p h ả i c ó  

b iện  ph áp  k ỹ  thuật lo ạ i trừ khả năng chúng va ch ạ m  v à o  n h au  tron g  q u á  trình  

sử  d ụ n g .
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p) C ác cầ n  trục tự hành  k h ô n g  m ư ợ c p h ép  mặt trên m ặt b ằn g  c ó  m ộ  d ố c  lớn  

hơn m ộ  d ố c  c h o  p h ép  c ủ a  cầ n  trục m ó , v à  k h ô n g  m ư ợ c p h ép  mặt trên  mất vừa  

lấp  lên  ch ư a  mư ợc m ầm  ch ặt.

2. Yêu cấu an toàn trong sử dụng máy trục

a) Tất cả  c á c  th iết bị n ân g  th u ộ c  d an h  m ụ c  c á c  m á y , th iết b ị...  c ó  y êu  cầu  

về an toàn  th e o  q u y  m ịn h  củ a  N h à  n ư ớ c m ều  phải m ư ợc m ăn g  k ý  và  x in  cáp  

g iấ y  p h ép  sử  d ụ n g  th e o  c á c  thủ tụ c  h iệ n  h àn h .

b) Đ ơ n  vị sử  d ụ ng ch ỉ mư ợc p h ép  sử  d ụ n g  nhữ ng th iết bị n ân g  c ó  tình trạns  

kỹ thuật tốt, mã mư ợc m ãn g  k ý  và  c ó  g iấ y  p h ép  sử  d ụ n g  m a n g  c ò n  thời hạn.

K h ô n g  m ư ợc phép  sử  d ụ n g  th iế t bị n ân g  và c á c  bộ phận  m a n g  tải ch u a  qua  

khám  n g h iệ m  và ch ư a m ư ợ c c ấ p  g iấ y  p h ép  sử  d ụ n g .

c )  C hỉ m ư ợc p h ép  bô trí n h ữ n g  n g ư ờ i m iề u  k h iển  th iế t bị n â n g  mã mược m à o  

tạo và  cấp  g iấ y  ch ứ n g  n h ận . N h ữ n g  n g ư ờ i b u ộ c  m ó c  tả i, mán h  tín  h iệu  phải là  

thợ  c h u y ê n  n g h iệ p , h o ặ c  th ợ  n g h ề  k h ác n h ư n g  mã th ô n g  q u a  m à o  tạo .

d ) C ô n g  nhân m iều  k h iển  th iế t bị n ân g  phải n ắm  ch ắ c  tính  n ã n g  k ỹ  thuậi, 

tính n ãn g  tác d ụ n g  củ a  c á c  b ộ  ph ận  c ơ  cấ u  củ a  c á c  th iế t b ị, m ồ n g  thời phải 

nắm  vữ n g  cá c  y êu  cầu  v ề  an to à n  tro n g  q u á  trình sử  d ụ n g  th iết b ị.

e )  C hỉ mư ợc phép  sử  d ụ n g  th iế t bị n ân g  th eo  m ú n g  tính  n ã n g , tác dụng và  

mặc tính  kỹ thuật cú a  th iết bị d o  n h à  m á y  c h ế  tạo  q u y  m ịn h . K h ô n g  c h o  p h ép  

nâng tải c ó  khối lư ợ ng  vượt trọn g  tải củ a  th iết bị.

f) K h ô n g  c h o  p h ép  sử  d ụ n g  th iế t bị n â n g  c ó  c ơ  câu  n ân g  m ư ợ c  m ón a  m ớ  

bằng ly  hợp  m a sát h o ặ c  ly  hợp  vấu  m ể  n â n g  hạ và di c h u y ể n  n g ư ờ i, kim  lo ạ i 

lỏ n g , vật liệu  n ổ , ch ất m ộ c , b ìn h  m ự n g  k h í n én  h ơ ặc  ch ấ t lỏ n g  n én  m ư ợ c .

g )  C hỉ m ư ợc p h ép  c h u y ế n  tải b ằn g  th iế t  bị n â n g  q u a  nhà x ư ở n g , nhà ớ  

h oặc c ó  n g ư ờ i khi c ó  b iện  pháp  m ả m  b ảo  an toàn  r iên g  b iệt lo ạ i trừ m ư ợ : k h ả  

n ăn g  g â y  sự  c ố  và  tai nạn  la o  m ộ n g .

h ) C hỉ m ư ợc d ù n g  2  h o ặ c  n h iề u  th iế t b ị n â n g  m ể  c ù n g  n ân g  m ộ t tả i '.rong 

trường hợ p  m ặc b iệt và  p h ải c ó  g iả i p h áp  an  toàn  m ư ợ c tín h  to á n  v à  d u yệ:. T ả i  

phân b ố  lên  m ỗ i th iế t b ị n â n g  k h ô n g  lớ n  h ơ n  trọn g  tả i. T ro n g  g iả i p h íp  an  

toàn  phải c ó  s ơ  m ồ  b u ộ c  m ó c  tả i, s ơ  m ồ  d i c h u y ể n  tải và  c h ỉ rõ  trình  tụ th ự c  

h iện  c á c  th ao  tác , y êu  cầu  v ề  k íc h  th ư ớ c, vặt liệ u  và c ô n g  n g h ệ  c h ế  tạo c á c  

th iết bị phụ trợ m ể  m ó c  tả i. P h ải g ia o  trách  n h iệ m  c h o  n g ư ờ i c ó  k in h  n g n iệ m  

v ề  c ô n g  tác n ân g  c h u y ể n  ch ỉ h u y  su ố t  q u á  trình  n ân g  c h u y ể n .
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i)  T ro n g  q u á  trình sử  dụng thiết bị nâng khiông ch o  phép:

- N g ư ờ i lê n , x u ố n g  th iết bị nâng khi thiết b ị nâng m a n g  h o ạ t m ộn g;

- N g ư ờ i ở  trong bán kính  quay của phần quiav cần  trục;

- N g ư ờ i ở  trong v ù n g  hoạt mộng của th iết bị n â n g  m a n g  tải b ằn g  nam  

c h â m , ch â n  k h ô n g  h o ặ c  gầu  ngoạm ;

- N â n g , hạ c h u y ể n  tải khi c ó  người mứng ở trẽn tải;

- N à n g  tải trong tình  trạng tải chưa ổn m ỉn h  h o ặ c  ch ỉ m ó c  m ột bên  của  

m ó c  k ép .

- N â n g  tải bị vù i ở  dư ới mất, bị các vật khác m è  lê n , bị liên  kết b ằn g  bu 

lô n g  h o ặ c  bê tô n g  vớ i c á c  vật khác;

- D ù n g  th iết bị n ân g  m ể  lấy cáp hoặc xích buộc tải m a n g  bị vật khác m è  lên:

- Đ ư a  tải qu a  lỗ  cử a  sổ  và ban côn g  khi k h ỏn a  c ó  sàn  n h ận  tải;

- C h u y ế n  h ư ớng c h u y ể n  mộng của các cơ  cấu  khi c o  cấu  ch ư a  n gừ n g  hẳn;

- N â n g  tải lớn  hơn trọng tải tưcmg ứng v ớ i tầm  vớ i và vị trí củ a  ch ân  

c h ố n g  phụ củ a  cần  trục;

- C ẩu v ớ i k é o  lê  tải;

- V ừ a  d ù n g  n gư ờ i m ẩ y  h oặc  kéo tái vừa c h a  c ơ  cấ u  n â n g  hạ tải.

j )  P hải m ảm  b ảo  lố i mi tự do cho người m iều  k h iển  th iết bị n ân g  khi m iểu  

k h iển  b ằ n g  nút bấm  từ m ặt mất hoặc sàn nhà.

k ) K hi cầu  trục và  cần  trục côn g  xôn  di mộn g  m a n g  là m  v iệ c ,  c á c  lố i lên  và  

ra m ư ờ n g  ray phải mư ợc rào chắn.

I) C ấm  n gư ờ i ở  trên hành lang cúa cầu trục và cấ n  trục c ô n g  - x ô n  kh i 

c h ú n g  m a n g  hoạt m ộ n g . C hỉ ch o  phép các cô n g  v iệ c  v ệ  s in h , tra dầu  m ỡ , sửa  

ch ữ a  trên cầ u  trục và  cần  trục côn g  xôn  khi mã thự c h iệ n  c á c  b iện  p háp  b ảo  

m ảm  an toàn .

m ) Đ ơ n  v ị sử  d ụ n g  phải quy mịnh và tổ chứ c th ự c h iện  h ệ  th ố n g  trao m ổ i 

tín  h iệ u  g iữ a  n gư ờ i b u ộc  m ó c  tải với người m iều  k h iển  th iế t bị n â n g . T ín  h iệu  

sử  d ụ n g  p h ả i m ư ợ c q u y  m ịn h  cụ thể và không thể lẫn  m ư ợ c v ớ i c á c  h iện  tư ợn g  

k h ác ở  x u n g  qu anh .

n ) K h i n gư ờ i sử  d ụ n g  th iết bị nâng không nh ìn  th ấ y  tải tron g  su ố t quá  

trinh n â n g  h ạ  và  d i c h u y ể n  tải phải bô trí người m án h  tín  h iệ u .
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0) T rước k h i n ân g  tải xấp  x ỉ trọn g  tả i, p h ải tiến  hàn h  n h ấc tải lê n  m ộ  c a o

k h ô n g  lớn  hơn 3 0 0 m m , g iữ  tải ở  m ộ  c a o  m ó  m ể  k iể m  tra ph anh , m ộ  b ền  củ a  

kết cấu  k im  lo ạ i và  m ộ  ổn m ịn h  củ a  cầ n  trục. N ế u  k h ô n g  m ảm  b ả o  an toàn ,

phải hạ tải x u ố n g  m ể  xử  lý .

p) K h i n â n g , c h u y ể n  tải ở  g ầ n  cá c  c ố n g  trình th iế t b ị và  ch ư ớ n g  n g ạ i vật, 

phải m ảm  b ảo an toàn  c h o  c á c  c ô n g  trình , th iế t  bị và n h ữ n g  n gư ờ i ở  gần  m ó .

q ) C ác th iết bị n â n g  làm  v iệ c  ở  n g o à i trời phải n g ừ n g  h oạt m ộ n g  khi tố c  mộ

g ió  lớ n  hơn tố c  m ộ  g ió  th eo  th iế t k ế  củ a  th iế t bị m ó .

r) Đ ố i  vớ i th iết bị n ân g  làm  v iệ c  n g o à i trờ i, k h ô n g  c h o  p h ép  treo  pan . áp  

p h ích , khẩu  h iệu  h o ặ c  ch e  ch ắ n  là m  tãn g  d iệ n  tích  ch ắ n  g ió  củ a  th iế t bị.

s ) P h ải x iế t  ch ặt c á c  th iết bị k ẹp  ray , th iế t  b ị c h ố n g  tự  d i c h u y ể n  củ a  cá c  

cần  trục tháp , c ổ n g  trụ c, cần  trục ch ân  m ế  k h i k ết th ú c là m  v iệ c  h o ặ c  khi tốc  

m ộ  g ió  vư ợt tố c  m ộ  g ió  c h o  p h ép , khi c ó  b ã o  p h ải c ó  b iệ n  pháp  g ia  c ố  th êm  

m ố i vớ i c á c  lo ạ i m á y  trục n ó i trên .

1) C hỉ m ư ợc p h ép  hạ tải x u ố n g  v ị trí mã  m ịn h , nơi c ó  k h ả  n ăn g  rơi, m ổ  h o ặ c  

trượt. C hỉ m ư ợc p h ép  th áo  b ỏ  d â y  treo c á c  k ết cấ u  b ộ  p h ận  lắp  ráp k h ỏ i m ó c  

khi cá c  k ết cấu  và b ộ  phận m ó  m ã  m ư ợc c ố  m ịn h  c h ắ c  ch ắ n  và  ổ n  m ịn h .

u) T rước khi hạ tải x u ố n g  h à o , h ố , g iế n g ...p h ả i hạ m ó c  k h ô n g  tải x u ố n g  vị 

trí m ể  k iể m  tra s ố  v ò n g  cáp  c ò n  lại trên  ta n g . N ế u  s ố  v ò n g  cá p  c ò n  lại trên  

tang lớn  hơn  1,5  v ò n g  th ì m ớ i m ư ợ c p h ép  n â n g  h ạ  tải.

y ) P hải n g ừ n g  h oạ t m ộ n g  củ a  th iế t b ị n â n g  khi:

- Phát h iệ n  vết nứt ở  c h ỗ  q u a n  trọn g  củ a  k ết cấu  k im  lo ạ i.

- Phát h iện  b iến  d ạ n g  củ a  k ết cấu  k im  lo ạ i;

- Phát h iện  ph anh  củ a  bất k ỳ  m ộ t c ơ  cấu  n à o  bị h ỏ n g ;

- Phát h iệ n  m ó c , cá p , ròn g  rọc , ta n g  bị m ò n  q u á  g iá  trị c h o  p h ép , bị rạn 

nứt h o ặ c  hư  h ỏ n g  khác;

- Phát h iệ n  m ư ờ n g  ray củ a  th iế t bị n â n g  h ư  h ỏ n g  h o ặ c  k h ô n g  m ả m  b ả o  y êu  

cầu  k ỹ  thuật.

w ) k h i b ố c  x ế p  tải lên  c á c  p h ư ơ n g  tiệ n  v ậ n  tải phải m ảm  b ảo m ộ  ổ n  m ịn h  

củ a  p h ư ơ n g  tiện  vận  tải.

x )  N g ữ ờ i b u ộ c  m ó c  tải ch ỉ m ư ợ c p h ép  m ế n  g ầ n  tải k h i tả i mã h ạ  x u ố n g  m ộ  

c a o  k h ô n g  lớ n  hơn  lm  tính  từ m ặt sàn  c h ỗ  n g ư ờ i m ứ n g .
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v) T h iế t  bị n ân g  phái mược bảo dưỡng mị:nh kỳ. Phải sửa ch ữ a , th ay  th ế  c á c  

ch i tiế t, b ộ  phận  mã bị hư liỏ n s , m òn  quá q u y  m ịn h  c h o  p h ép . K h i sửa ch ữ a , 

th ay  th ế  c á c  ch i tiết bộ phận của thiết bị n â n g , phải c ó  b iệ n  pháp an toàn . 

Sau khi th ay  thế, sửa chữa các  bộ phận, ch i tiế t q u an  trọn g  n h ư  kết cấu  k im  

lo ạ i, cáp , m ó c , phanh ... phải tiến  hành khám  n g h iệ m  c ó  thử  tải th iết bị n â n g  

trước khi mư a v à o  sử  dụní’.

9 .3 .1 0 .  G iá m  sá t  lá p  m ặ t th iế t  bị th ủ y  c ô n g  k h á c

A - Giám sát lắp đặt thiết bị tòi

1. Phải d ù n g  th iết bị cẩu m ú ng tải trọng, tốc m ộ  v à  c h iề u  c a o  n â n g  phù  

hợp, phái m ó c  cấu  m ú ng vị trí mã mánh dấu trên th iết bị tờ i.

2 . C h iều  d à v  lớp  bẽ tỏrm dưới bệ lắp tời k h ô n g  n h ỏ  hơn 5 0 m m ;

3. Sai s ố  c h iề u  ca o  mặt m áy so  với thiết k ế  trong k h o ả n g  +  lOOmm;

4 . Sai lệ c h  v ị trí tai treo trẽn cửa van phang s o  v ó i m á y  th e o  h ư ớ n g  th ư ợ n g  

hạ lưu là +  lO m m , th eo  hướng n gan g  khe van là + 5 m m ;

5. Đ ố i  vớ i cử a  quay n gan g , vị trí tai trên cử a  d ể  m ắc c á p  h o ặ c  x íc h  và  

m á y  phái n ằm  tron g  mặt pháne thắng mứng v u ô n g  g ó c  v ớ i trục q u ay . Sai lệ ch  

c h o  p h ép  c ủ a  cáp  so  với mặt phắng mứng là + 5rnrn và  x íc h  là + 3 m m ;

6. D u n g  sa i vồ k ích  Ihướe so  với th iết k ế  trong p h ạm  vi m ặt p h ẳng m ứ ng  

c h o  c á p  và  x íc h  là +  lO m m .

7. D u n g  sa i c h o  phốp theo  pliươnR n g a n s  c h o  tờ i c á p  và  x ích :

- T h e o  p h ư ơ n g  thẳng g ó c  với lực k éo  là + lm in / lm  c ủ a  k h o ả n g  c á c h  e  

g iữ a  c á c  g ố i  trục.

- T h e o  p h ư ơ n g  so n g  so n g  với lực kéo là + 3 r n m /lm  củ a  k h o ả n g  cá c h  m  

g iữ a  c á c  g ố i trục.

8. Đ ộ  th ă n g  bằng của m á y  mược nối với cá n h  cử a  b ằ n g  c h ố t cứ n g  trong  

m ặt p h ắ n g  n ằm  ngang k h ông vượt quá + l m m / l m  c h iề u  d à i k h o ả n g  cá ch  

g iữ a  2 g ố i trục;

9 . K h i lắ p  tời từ các bộ phận, ch i tiết r iêng  lẻ  p h ải tuân  thủ th e o  b ản g  9 .2 .

269



Bảng 9.2. Sai sô cho phép khi lắp mạt thiết bị tời

Bộ phận 
lắp

Tên các sai sô' Trị số  cho phép

V ết tiếp xúc mặt rãng 
khi lắp ghép  theo diện  
tích

T iếp xúc trên 40%  
diện tích

chiều  dài tiếp  xúc

K he hở hướng tâm: Đ ố i 
với răng tiêu chuẩn

Đ ối với răng ngán

Trên 30% B  

0 ,2  m ôdun  

0 ,25  m ômun

Khe hở mặt bên 
của răng

K hoảng cách  giữa các  
tâm, m m

mến 50  

5 1 + 8 0  

81 + 120  

121 -í-2 0 0  

201 Hr 320  

3 2 1 - 5 0 0  

501 -ỉ- 800  

801 -5- 1250  

1251 -í-2 0 0 0  

2 0 0 1 + 3 1 5 0  

3 1 5 1 - 5 0 0 0

Trị sô' cho phép, 

m m

0.08  + 0 ,1 7  

0 ,1 + 0 ,2 1  

0 ,13  + 0 ,2 6  

0 ,17  + 0 ,3 4  

0 , 2 1 - 0 , 4 2  

0 ,26  + 0 .5 3  

0 ,3 4  -  0 ,6 7  

0 ,42  + 0 .8 5  

0 ,5 3 +  1,06  

0 ,7 1 1 ,4  

0 ,8 5 + 1 ,7

Các trục 
truyền 
của bộ  
truyền 
hở và 

hộp giảm  

tốc hở

Đ ộ  dịch chuyển  
truc theo tim truc 
theo khoảng cách  

giữa các ổ trục

K hoảng cách  giữa các  
ổ trục

Trị số  cho phép, mm

100 -r 400m m 0,1 -ỉ- 0 ,5m m

401 -ỉ- 60 0 m m 0,5  -ỉ- 0 ,77m m

601 -ỉ- 800m m 0,7 -H 0 ,9m m
-  . . .  - 1

801 H- lOOOmm 0,9  H- 1,1 mm

1001 -ỉ- i5 0 0 m m 1,1 -ỉ- l,4m m

1501 -ỉ- 2000m m 1,4 -í- l,7 m m
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Bảng 9.2 (tiếp theo)

Bộ phận 
lắp

Tên các sai số Trị số  cho phép

Chú ý: R iêng bánh răng chữ V không có mộ  

dịch chuyển trục tim trục

Khe hở giữa mường 

kính trong của bạc 

mồng và trục theo 

mường kính trục:

Đường kính trục, mm Trị s ố  cho phép, mm

Các ổ  

trượt
30 -r 50

51 + 80  

81 -  120 

121 * ISO 

1 8 1 4 -2 6 0  

26 ỉ -  360  
- - -... - -ị

0 ,0 5  + 0 ,02

0 ,0 6  Ỷ 0 ,2 4  

0 ,0 8  + 0 ,2 6  

0 ,0 8  + 0 ,28  

0 ,0 9  + 0,3  

0,1 -ỉ- 0 ,35

T iếp xúc trục và bạc 

lót ổ theo vận tốc
Trục quay < 300vg/ph

Đ ộ áp suất bề mặt 
> 55%

Trục quay > 300vg/ph
Đ ộ áp suất bề mặt 

> 65%

Đường kính trong và ngoài < H 8/t8

Ổ bi
Đ ư ờ n g  kính trong 

và ngoài
Phụ Ihuộc vong ,rong T h e0  T C V N  2 2 4 5 _77  

hay ngoài quay

Các bộ 

phận 

phanh
hãmi

Đ ộ  không mồng tâm của má phanh 0,1 m m/lOOmm chiều  
và bánh phanh rộng má phanh

r
Khe hở giữa 2 má phanh và mặt dai mều nhau ỉ -ỉ- 1,5m m

Khe hờ hướng tâm của phanh mai khi nhả hết 1 -7- 1,5M M

Đ ộ  m ả o  hướng lâm  và mật mầu cua bánh p hanh  0 , 0 5 m m

Đ ộ tiếp xúc của bé mặt má phaiih lên mặt bánh 100%
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Bảng 9.2 (tiếp theo)

Bộ phận 
lắp

Tên các sai số Trị số  cho phép

Hiệu  
chinh  

khi lắp 
lên bệ 
m áy

Các tấm mệm  m ế  hộp giảm  tốc, mộng cơ, gối 
mờ

< 2 tấm theo  
chiều cao

Đ ộ khổng mồng tâm trục mộng cơ  và hộp giảm  
tốc, gối mỡ

< 0 ,3m m

Bôi trơn Hộp giảm  tốc kín bàng dầu <  1/3

Hộp giảm  tốc hở, bạc... bằng m ỡ Theo yêu cầu

N h iệ t m ộ  mầu  trong h ộp  g iả m  tố c  c h o  p h ép  k h i c h ạ y  thử  b ản g  9 .3

Bảng 9.3. Nhiệt mộ mầu cho phép khi chạy thử

Loại hộp giảm  tốc N hiệt độ m ỏi trường, °c N hiệt mộ cuối thời gian
thử, °c

Răng trụ và côn xoắn 1 0 - 2 0 40

Bánh vít trục vít 10 + 20 60

B - Giám  sát lấp đặt thiết bị đóng mở kiêu vít - đai ốc

1. P hải d ù n g  th iết bị cẩu  m ú n g  tải trọn g , tố c  m ộ  và  c h iề u  c a o  n â n g  phù

hợp , ph ải m ó c  cẩu  m ú n g  vị trí mã m á n h  dấu  trên m á y  v ít.

2 . C h iề u  d à y  lớ p  b ê  tô n g  d ư ớ i b ệ  lắ p  m á y  và  h ộ p  c h ịu  lự c k h ô n g  n h ỏ

h ơ n  5 0 m m ;

3. Sai s ố  ch iề u  c a o  mặt m áy  so  vớ i th iết k ế  tron g  k h o ả n g  + 5 0 m m ;

4. Sai lệ c h  vị trí tai treo trên cử a  van  p h ẳn g  th eo  h ư ớ n g  k éo  cử a  s o  vớ i 

th iết k ế  [à + 5 m m .

5. D u n g  sa i về  k ích  thước so  v ớ i th iết k ế  tron g  p h ạm  v i m ặt p h ẳ n g  m ứ n g  

c h o  v ít m e  là  + 5 m m .

6 . D u n g  sa i c h o  p h ép  th eo  p h ư ơ n g  th ẳn g  g ó c  v ớ i lự c k é o  củ a  v ít  k é p  là  

+  0 ,5 m m /lm  củ a  k h o ả n g  cá ch  g iữ a  h a i v ít.

7. Đ ộ  th ãn g  bằng củ a  m á y  m ư ợ c n ố i vớ i cá n h  cử a  b ằ n g  ch ố t cứ n g  tron g  

m ặt p h ẳn g  nằm  n g an g  k h ô n g  vượt q u á  + 0 ,5 m m /lm  c h iề u  dài k h o ả n g  c á c h  

g iữ a  2  h ộp  ch ịu  lực.
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1. Giám sát cấu tạo xi lanh thuỷ ì ực

- Giám sát hệ thống dộng lực: Đ ộ n g  cơ  m iện , bơm  bánh  răng c ó  áp suất 

m ến  3 2 0 b a r , lưu lư ợ ng mến  4 0 0  1/ph

- Giám sát hệ thống phán phối truyền dộng: G ố m  c á c  lo ạ i van  phân p h ố i, 

h ệ th ố n g  ố n g  dẫn dầu ca o  áp.

- Giám sát bộ công tác: H ệ thống x i lanh, pít tô n g  th u ỷ  lực c ó  áp lực lớ n , 

tố c  m ộ  c h u y ể n  m ộ n g  thấp.

- Giám sát hệ thống điều khiển: V an an toàn , m ồ n g  h ồ  m o  áp b ộ  m ồ n g  tốc  

th iế t bị; m o  h ệ  th ố n g  nhận và xử  lý  tín h iệu . V a n  an toàn  ở  m â y  m ó n g  va i trò  

qu an  trọn g  tron g  trường hợp x ả y  ra sự c ố  q u á  tải h ay cử a c ố n g  bị kẹt. V an  

m ộ t c h iề u  n h ằm  m ụ c m ích  g iữ  n g u y ên  vị trí cù a  x iia n h  (h a y  cử a  c ố n g )  khi hẹ  

th ố n g  n g ừ n g  hoạt m ộ n g  và d òn g  chất lỏng ch ỉ m i th eo  m ột c h iề u .

2 . Giám sút lắp dặt thiết bị nàn ị! kiểu xi lanli thi tỷ lực

a. P hần  x i lanh  thuỷ lực, bơm  và m ộn g  c ơ  phải m ư ợc c h ế  tạ o , lắp  ráp, k iểm  

tra, thử  n g h iệ m  hoàn  ch ỉnh  tại nơi c h ế  tạo.

b. Phải d ù n g  th iết bị cẩu  m ú ng tài trọng, tốc  m ộ  và  c h iề u  c a o  n ân g  phù  

hợp, phải m ó c  cẩu  m ú ng vị trí mã mánh dấu cẩu trên x i lan h  và  bể dầu.

c . T iế n  hàn h  lắ p  ráp g ố i treo xi lanh, nên m ể  n g u y e n  nút nhự a b ảo v ệ .

d . L ắp ráp hệ th ốn g  mường ốn g  dẫn dầu trong hệ th ố n g  m iề u  k h iển  thuỷ lực:

- Sử d ụ n g  cá c  d ụ n g  cụ c ờ  lê tiêu  chuẩn tổng k ích  c ỡ  m ể  lắp  ráp, c á c  th iết  

bị m ư ợ c lắ p  ráp phải sạch  sẽ , lau khô và bôi m ỡ  p hu  hợp .

- Đ ư ờ n g  ố n g  k h ô n g  hàn mược lắp vào các  mầu n ố i th u ỷ  lực tiêu  ch u ẩn  th eo  

b ản  v ẽ  k ỹ  thuật.

- Sử d ụ n g  ố n g  kẹp  thông dụng mể mịnh vị các m ư ờ n g  ố n g .

- L ắp  hệ th ố n g  van , hệ thống m iều  khiển thuỷ lực m ú n g  v ị trí.

- K iể m  tra tố n g  thể.

- Đ ổ  dầu  v ào  trạm  ngu ồn .

- C h ạ y  thử  k h ô n g  tải và k iêm  tra lọc dầu, hổi lưu. T h a y  toàn  b ộ  dầu  sau  

khi c h ạ y  thử  c ó  tải.

- C ác ố n g  dẫn mư ợc thử mộ kín khít bằng áp lực th e o  q u y  m ịn h  củ a  th iết k ế  

và  thời g ia n  d u y  trì tối th iểu  phải m ể trên 15 phút và  áp lực dầu  khi thử  k h ô n g  

bị hạ thấp  5%  áp  lực dầu tố i ma.

c  - Giám sát thiết bị đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực
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e. Sai lệch  vị trí treo hai x i lanh th eo  h ư ớ n g  k éo  cửa so  vớ i th iết k ế  là  ±  2m m .

f. Đ ộ  th ăn g  bằng củ a  m á y  m ư ợ c n ố i v ớ i cá n h  cử a  bằn g  c h ố t  cứ n g  trong  

m ặt ph ảng nằm  n g a n g  k h ô n g  vượt q u á  ± 0 ,5 m m /lm  c h iề u  d à i k h o ả n g  cá ch  

g iữ a  2 x i lanh .

9.3.11. Các sai phạm thường gặp khi láp mặt cơ khí thủy công

1. D o  th iếu  th ốn  p h ư ơ n g tiện , xa  c ơ  s ở  c h ế  tạo  c h u y ê n  n g à n h  và  d o  ý  thức 

và năn g lực n ên  n gư ờ i thi c ò n g  th ư ờ n g  c ó  n h ữ ng  sa i phạm  tro n g  th ao  tác, 

trong sử  d ụ n g  vật tư kỹ thuật, sử  d ụ n g  th iế t  bị thi c ô n g .

2 . T ron g  v iệ c  tuân thủ qu á  trình k ỹ  th u ật, q u y  p h ạm , tiêu  c h u ẩ n  và  nhữ ng  

q u y  m ịn h  củ a  th iết k ế , sắp  mặt th iết bị th ư ờ n g  ở  n g o à i trời, c á c  b ộ  phận  mặt 

sẩn  mư ợc liê n  kết vớ i bê tô n g , vớ i k ết cấ u  n ền  ch ư a  ổn  m ịn h . T ro n g  k h i m ó  m ộ  

ch ín h  x á c  củ a  cấu  tạo m á y  m ò i h ỏ i c a o  h ơ n  rất n h iều  so  vớ i x â y  d ự n g .

3. Đ iề u  k iện  kỹ thuật lạ i c ô n g  trường c ũ n g  ảnh  h ư ở n g  rất n h iề u  m ến  chất 

lư ợ n g  thi c ô n g  lắp mặt.

4 . M áy  và th iết bị lắp  trên c ô n g  trình  th u ỷ  lợ i, th ủ y  m iện  th ư ờ n g  c ó  k ích  

thư ớc, trọng lư ợ ng lớn, d o  k h ó  khăn  tron g  khâu  vận  c h u y ế n  n ên  c ó  th ế m ột 

sô  th iết b ị, kết cấu  th ép  chư a c h ế  tạ o  th àn h  cụ m  h oàn  ch ỉn h  (v í dụ c á c  cử a  

van  lớ n , m ư ờ n g  ố n g  p h ép ) m à  c ó  n h ữ n g  p h ần  ph ải c h ế  tạo  g h é p  n ố i tại c ô n g  

trình nên  k hâu  lắp  mặt th iết bị trên c ô n g  trình d ễ  g â y  ra sa i s ố  n h iề u  nhất.

5. M áy  m ó c  th iết bị phải hoạt m ộ n g  và  h oạt m ộ n g  th eo  m ộ t q u y  luật mã xác  

m ịn h  trước, m ể  mạt mược m ụ c m íc h  tín h  toán  x á c  m ịn h  thì cần  th iết phải q u y  

mịnh  sa i s ố  tích  lu ỹ  trong quá trình c h ế  tạ o  tại nhà m á y , vận  c h u y ể n  m ến  nơi 

lắp mặt và  sa i s ố  lắp  mặt nằm  trong m ộ t g iá  trị c h o  p h ép  hay g ọ i là d u n g  sa i 

ch o  phép , m ể  sau  khi lắp mặt k h ô n g  là m  ản h  h ư ở n g  m ến  ch ấ t lư ợ n g , h iệu  quả  

làm  v iệ c  củ a  th iết bị. M ỗ i c ô n g  m oạn  thi c ô n g  m ều  phải c ó  sự  g iá m  sát m ể  g ó p  

phần mưa ch ất lư ợ ng  th iết bị gần  hơn v ớ i m ồ  án th iết k ế  mã d u y ệ t.

6 . Đ ế  g iả m  th iểu  c á c  sa i s ố  kh i thi c ô n g  lắp  mặt tại h iện  trư ờn g, cần  c ó  

nhữ ng n gư ời h iểu  b iết sâu  c h u y ê n  n g à n h , m ộ c  lập  g iá m  sát, tránh c á c  sa i sô' 

d o  chủ  quan và k h ách  q uan  khi lắp  mặt th iế t  bị g â y  ra dẫn  m ế n  hư  h ỏ n g  và  

g â y  ra sự  c ố  c h o  th iết bị phải sử a ch ữ a , th a y  th ế  tốn  k ém  và k é o  d à i thờ i g ia n  

thi c ô n g .

7. G iám  sát m ột cá ch  c ó  hệ th ốn g  là th eo  d õ i, k iểm  tra sự  phù hợp  củ a  c ô n g  

tác x â y  lắp  vớ i m ồ  án th iết k ế  k ỹ  thuật th iết bị mã mược d u y ệt th eo  m ột chuẩn
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m ự c nhất m ịn h , m ó  là c á c  quv phạm  và tiêu ch u ấ n  k ỹ  thuật m ư ợ c ch ọ n  trước 

củ a  q u ố c  g ia  h ay q u ố c  tế . N hư  vậy, mức mộ ch ín h  xác củ a  thi c ô n g  lắp  mặt so  

vớ i th iết k ế  phụ th u ộc v à o  năng lực cúa bên x ây  lắp, cù a  n g ư ờ i g iá m  sát, m ức  

m ộ  tiên  tiến  củ a  c á c  q u y  phạm , tiêu chuẩn và maều k iện  cụ  th ể  c ủ a  h iện  trường.

8. Sau k h i c h ạ y  thử k h ô n g  tải và có  tải cần  tiến  hàn h  h iệu  ch ỉn h  tìm  ra 

n g u y ê n  nh ân  sa i só t như  lắp  mặt không thầng g ó c . lệ c h  tâ m , x iế t  b u ỉô n g  quá  

ch ặt h o ặ c  q u á  lỏ n g  g â y  ra n h iệt, rung mộng ổn  d o  va c h ạ m  k im  lo ạ i. T ừ  m ó  

tìm  ra b iện  pháp  kh ắc p h ụ c , sửa chữa các sai só t. k h u y ế t  tật phát s in h  trong  

q u á trình c h ạ y  thử.

Do vậy cán bộ giám sát kỹ íliuậl lấp đặt thiết bị cơ khí phải là cán bộ kỹ 
thuật có kiến thức chuyên ngànli, hiểu biết về chức năng, thiết bị máy móc 
cần lắp dặt, dọc tlìànli thạo cúc bán vẽ cơ khí, bán vẽ cỏ riịỉ nẹhệ thi côtiíỊ, có 
kinh nghiệm thực tế hiện trường và có đạo đức nghê nghiệp cao, dồng thời 
có kiểu thức hiền biết về thi công xúy dựng liên quan. Như vậy mới hạn ché 
được sai phạm khi lắp đậí cơ khí thủy công.

9.3.12. Nghiệm thu cơ khí thúy cônịĩ

A - Nghiệm  thu tĩnh

N g h iệ m  thu tĩnh  là tiến  hành kiểm  tra xác m ịn h  ch ất lư ợ n g  th iết bị mã  lắp  

x o n g  th eo  q u y  m ịn h  củ a  th iế t k ế  chê' tạo và theo cá c  q u y  p h ạ m , tiêu  ch u ẩ n  k ỹ  

thuật m ư ợc ch ấ p  nhận  c h o  hạng m ục thiết bị m ố i v ớ i c ô n g  trình cụ  th ể m ể  

ch u ấ n  bị mưa v à o  ch ạ y  thử  k h ô n g  tải.

a) K h i tiến  hàn h  n g h iệ m  thu cần có  các tài liệu  •sau:

+  T h iế t k ế  k ỹ  thuật và c h ế  tạo các chi tiết th iết b ị;

+  T ài liệu  h ư ớ n g  dẫn  lắp  mặt và vận hành th iết bị c ủ a  nhà c h ế  tạo và lý  

lịch  th iết bị;

+  B iên  bản n g h iệ m  thu từng phần các cô n g  v iệc  lắp  m ặ t th iế t b ị, lắp  m iện , 

lắp mặt c á c  m ư ờ n g  ố n g , c á c  kết cấu kim  loại, cá c  b ộ  ph ận  mặt sẵn

+  B iên  bản x á c  nhận th ay  mổi thiết k ế của thiết bị và bị trí lắp  mặt (n ếu  có );

+  B iên  bản h o à n  c ô n g  lắp  mặt thiết bị;

+  Bản v ẽ  h oàn  c ô n g  lắp  mặt thiết bị;

+  B iên  bản n g h iệ m  thu c ô n g  tác x ây  dựng c ó  liê n  qu an  m ến  th iế t bị;

+  N hật k ý  lắp  mặt th iết bị.
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b) Đ ố i vớ i th iết bị quan  trọn g , n g o à i c á c  tài liệ u  trên c ò n  ph ải c ó  tài liệu  

s ia o  nhận th iết bị g iữ a  ch ủ  mầu  tư và mơn  v ị n hận  thầu lắp  mặt th iết bị và  cá c  

tài liệ u  vận  c h u y ể n  th iết bị từ nh à  m á y  sản  xu ất m ến  ch ân  c ô n g  trình  x â y  lắp. 

V ăn  bản tình  trạng th iết bị trước khi lắp  mặt. N ế u  th iết bị c ó  b ị hư  h ỏ n g , sau  

khi sử a chữ a x o n g  phải c ó  b iên  bản n g h iệ m  thu tìn h  trạng th iế t bị.

c )  Sau khi k iểm  tra tài liệ u , x e m  x é t  tổ n g  th ể thực m ịa , n ếu  th ấ y  lắp  mặt 

m ú n g  phù hợp vớ i c á c  y êu  cầ u  kỹ thuật th eo  c á c  tài liệu  th iế t kế, lắp  mặt và  

vận hành củ a  nhà c h ế  tạo  và  phù h ợ p  q u y  p h ạm , tiêu  ch u ẩ n  k ỹ  thuật tương  

ứng m ư ợ c áp d ụ n g  thì lập  và  k í b iên  bản n g h iệ m  thu tĩnh  và  c h o  p h ép  c h ạ y  

thử  k h ô n g  tải.

B  - Nghiệm  thu chạy thử không tải

N g h iệ m  thu c h ạ y  thử k h ô n g  tải là k iể m  tra, x á c  n hận  ch ấ t lư ợ n g  lắp  mặt 

và tình  trạng th iết bị trong q u á  trình c h ạ y  thử k h ô n g  tải, phát h iện  và  lo ạ i trừ 

nhữ ng sa i só t , n hữ ng k h iếm  k h u y ế t ch ư a  phát h iện  mư ợc khi n g h iệ m  thu tĩnh.

a) Đ ố i vớ i th iết bị m ộ c  lập  th ì ch ạ y  thử  k h ô n g  tải mư ợc tiến  h àn h  m ộ t lẩn .

b) Đ ố i vớ i d â y  c h u y ề n  c ô n g  n g h ệ  g ồ m  n h iều  th iế t bị thì n g h iệ m  thu ch ạ y  

thử k h ô n g  tải tiến  hành  hai bước:

+ N g h iệ m  thu c h ạ y  thử  k h ô n g  tải từ ng m á y  m ộ c  lập;

+  N g h iệ m  thu ch ạ y  thử k h ô n g  tải d â y  c h u y ề n  sản  xuất.

c )  T ro n g  q u á  trình  c h ạ y  th ử  cầ n  th e o  d õ i sự  làm  v iệ c  c ủ a  th iế t  b ị, c á c  

th ô n g  s ố  v ề  tố c  m ộ  m ộ  ru n g , t iế n g  ồ n , m ộ  m ả o  trụ c , n h iệ t m ộ , c á c  h ệ  th ố n g  

làm  m á t, b ô i trơ n ... th e o  q u y  m ịn h  c ủ a  n h à  c h ế  tạo . N ế u  p h át h iệ n  n h ữ n g  

k h iế m  k h u y ế t  h o ặ c  h iệ n  tư ợ n g  bất th ư ờ n g  th ì d ừ n g  m á y  m ể  tìm  n g u y ê n  

n h ân  và  c ó  b iện  p h áp  x ử  lí , sử a  ch ữ a . T h ờ i g ia n  c h ạ y  th ử  m ư ợ c  q u y  d ịn h  

th e o  tài liệ u  th iế t  k ế  c h ế  tạ o  th iế t  b ị; n ế u  k h ô n g  c ó  q u y  m ịn h  th ì c h o  c h ạ y  

thử  k h ô n g  q u á  4  g iờ  c h o  m á y  m ộ c  lậ p  là  k h ô n g  q u á  8 g iờ  l iê n  tụ c  c h o  m á y  

ph ứ c tạp.

- Sau khi ch ạ y  thử từng b ộ  phận, từ ng m á y  r iên g  lẻ , n ếu  th ấy  ch ấ t lư ợ n g  

th iết bị mạt y ê u  cầu  k ỹ  thuật th ì cá c  b ên  tham  g ia  n g h iệ m  thu lập  b iên  bản và  

ký c h o  n g h iệ m  thu k h ô n g  tải;

- Đ ố i vớ i c á c  h ệ  th ố n g  k h ô n g  thẩ thử  k h ô n g  tải như  m áy  b ơ m , m ư ờ n g  ố n g ,  

m áy tu ố c  b in , m á y  n én  k h í sau  khi n g h iệ m  thu tĩn h  x o n g  c h u y ể n  sa n g  c h ạ y  

c ó  tải;
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- Đ ô i  v ớ i d â y  c h u y ề n , sau khi ch o  n °h iệm  thu c h ạ y  thử  k h ô n g  tải mơn  

m ộ n g , th ì c h o  c h u y ể n  san g  ch ạy  thử khỏng tải liên  m ộ n g . T h ờ i g ia n  c h ạ y  thử  

k h ô n g  tải liên  m ộ n g  phải liên  tục và kéo dài từ  8-^10 g iờ  k h ô n g  mư ợc d ừ ng  

m á y . N ế u  d à y  c h u y ề n  hoạt m ộn g  bình thường, phù h ọp  v ớ i th iế t k ế  và h ư ớng  

d án  vận  hàn h  c ủ a  nhà c h ế  tạo, máp ứng mầv mủ các  q u y  p h ạm , tiêu  ch u ẩn  k ỹ  

thuật m ư ợ c áp d ụ n g  thì sau khi kết thúc chạv thử k h ổ n g  tải c h o  lập  b iên  bản  

v à  k ý  n g h iệ m  thu. C ác th ôn g  s ố  m o  mạc mược phai lậ p  th àn h  phụ lụ c k èm  

th e o  b iên  bản n g h iệ m  thu.

N ếu  c ó  k h iế m  k h u yết và h iện  tượng bất th ư ờ n g  c ầ n  c h o  d ừ n g và tìm  

n g u y ê n  nh ân  k h ắ c  phục. Sau khi khắc phục phải c ó  b iên  bản và phụ lục  

n g h iệ m  thu lạ i.

c  - C hạy thử có tải

- M ụ c m íc h  là phát h iện  và loại trừ khuyết tật củ a  th iế t bị trong q u á  trình  

m a n g  tải. T ừ  m ó  m iều  ch ỉn h  các thôrm s ố  kỹ thuật sản  x u ấ t c h o  th ích  hợp m ể  

ch u ẩ n  bị mư a th iế t bị v à o  sản xuât thử.

- T h ờ i g ia n  và  m ức tải ch ạy  thử mược q u y  m ịnh  c ủ a  nhà c h ế  tạo. N ếu  

k h ô n g  c ó  q u y  m ịn h  riên g  thì phải ch o  chạy thử c ó  tải. l iê n  tục tron g  7 g iờ  

k h ô n g  n g h ỉ.

- T rư ờ n g  hợp  mặc b iệ t có  hợp m ổ n g  thoả thuận r iên g .

- N ếu  c h ạ y  thử  c ó  tải mạt thời g ian  và các th õ n g  sô' k ỹ  thuật phù hợp  q u y  

m ịn h  củ a  n h à  c h ế  tạo  và  cá c  quy phạm , tiêu ch u ẩ n  áp  d ụ n g  th ì c h o  lập  b iên  

bán và k í n g h iệ m  thu ch ạ y  thử c ó  tải mể mưa dây c h u y ề n  v à o  sản  xuất thử.

- N g ư ợ c  lại th ì xử  lí  như tnrờng hợp chạy thử k h ô n g  tả i liê n  m ộ n g .

9.4. GIÁM SÁT LÁP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY L ực

9 .4 .1 .  G iá m  s á t  lá p  m ặ t tu a b in  nư ớc

A  - Phân loại tuabin theo dạng năng lượng của dòng chảy qua tuabin

Đ é  ph ân  lo ạ i tu ab in , người ta mưa ra những loạ i ch ỉ t iê u  k h á c  nhau. Ở  m ây  

ta c h ỉ x é t  phân  lo ạ i th e o  dạng năng lượng của d ò n g  c h ả y  q u a  bánh  c ô n g  tác  

tu ab in  v à  phân  lo ạ i th eo  hệ s ổ  mặc trưng.

N ă n g  lư ợ n g  r iên g  củ a  d ò n g  nước g ồ m  hai phần: Đ ố n g  n ã n g  và th ế  năn g . 

T ư ỳ  th u ộ c  v à o  d an g  n ăn g  lượng nào cua d òn g  ch ả v  tá c  m ộ n g  v ào  bánh c ô n g
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tác tu ab in  là ch ủ  y ế u  m à c h ia  tu ab in  n ư ớ c thành  hai h ệ  k h á c  nhau: T u a b in  

x u n g  lực và tua b in  phản  lự c.

- T ro n g  tu ab in  x u n g  lực, bánh  c ô n g  tá c  c h ỉ c h u y ể n  h o á  phần m ộ n g  n ă n g  

củ a  d ò n g  c h ả y , c ò n  phần  th ế  n ăn g  b ằn g  k h ô n g . T u a b in  x u n g  lự c d ù n g  c h o  

trạm  c ó  c ộ t  n ư ớc c a o , lưu lư ợ n g  nhỏ .

- T u ab in  phản lực là tu ab in  làm  v iệ c  n h ờ  c ả  hai phần: T h ế  n ă n g  và  m ộ n g  

n ãn g , m à ch ủ  v ếu  là th ế  n ă n g  củ a  d ò n g  c h ả y . T ro n g  hộ tu ab in  n à y  áp  su ấ t ở  

cử a v ào  lu ôn  lớn  hơn  ở cử a  ra. D ò n g  c h ả y  q u a  tu ab in  là d ò n g  liê n  tục m iền  

m ầy  toàn  bộ m á n g  dẫn cá n h . T ro n g  v ù n g  bán h  c ô n g  tá c  tu ab in , d ò n g  c h ả y  

b iến  m ổ i cả  m ộ n g  n ãn g  và  th ế  n ăn g . T ro n g  m ó  vận  tố c  d ò n g  c h ả y  q u a  tu a b in  

tãng d ần , áp  suất g iả m  dần . M á n g  d ẫn  c ủ a  cá n h  h ìn h  c ô n  n ên  g â y  ra m ộ  

ch ên h  áp  trên m ặt cá n h , từ m ó  tạo ra m ô  m en  q u a y . T u a b in  phản  lự c d ù n g  

c h o  trạm  c ó  cộ t nước thấp, lưu lư ợ ng lớ n .

B  - Tuabin phản lực

T ư ab in  phản lực là h ệ  th ố n g  tua b in  m ư ợ c sử  d ụ n g  rộ n g  rãi n h ất, b a o  g ồ m  

phạm  vi cộ t nư ớc từ l ,5 m  m ến  7 0 0  m . T u ỳ  th u ộ c  v à o  h ư ớ n g  c h ả y  c ủ a  d ò n g  

nước qua bánh c ô n g  tác m à c h ia  tu ab in  phản  lự c thành  n h iều  loạ i:

/ .  Tlui bm hướng trục

T u ab in  hướng trục là tuab in  trong m ó  h ư ớ n g  c h u y ể n  m ộ n g  củ a  d ò n g  c h á y  

trong phạm  vi bánh c ô n g  tác so n g  s o n g  với trục q u a y  củ a  tu ab in . T u a b in  

hư ớng trục c ó  thế là loạ i cán h  cô' m ịn h  h o ặ c  loạ i cá n h  m iề u  c h ỉn h . B ánh c ô n g  

tác g ồ m  n h iều  cá n h  m ư ợc gắn  vớ i bầu.

2. Tuabin lâm trục

T ro n g  tu ab in  tâm  trục, h ư ớ n g  củ a  d ò n g  c h ả y  ở  v ù n g  bánh c ô n g  tác ban  

mầu th e o  p h ư ơ n g  hư ớ n g tâm , sa u  m ó  c h u y ể n  sa n g  p h ư ơ n g  so n g  s o n g  v ớ i trục. 

T u ab in  n ày  c ò n  g ọ i là  tu ab in  F ra n c is . N ó  m ư ợ c sử  d ụ n g  rộn g  rãi tro n g  c á c  

trạm  c ó  c ộ t n ư ớc trung b ìn h  v à  cao: H  =  3 0  -ỉ- 7 0 0 m . Đ ố i  vớ i c á c  trạm  n h ỏ ,  

tu ab in  n à y  c ó  thể làm  v iệ c  vớ i c ộ t  n ư ớ c trên  4 m .

3. Tuabin hướng chéo

C ánh  n ên  phạm  v i m iều  c h ỉn h  c ồ n g  su ấ t c ó  h iệ u  su ấ t c a o  tư ơ n g  m ố i rộ n g  

so  vớ i tu ab in  tâm  trục. L o ạ i tu ab in  n à y  là m  v iệ c  tro n g  p h ạm  v i c ộ t  n ư ớ c  

H = 3 0  -ỉ- 2 0 0 m .
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c  - Tuabin xung lực

T u a b in  x u n g  lực g ồ m  c ó  những loạ i chủ y ếu  sau:

ỉ . Tuabin gáo (tuabin Pelton)

Là lo ạ i tu ab in  x u n g  lực mược sử  dụng n h iều  nhất. P h ần  dẫn d ò n g  củ a  n ó  

g ồ m  b án h  c ô n g  tác và  v ò i phun. Bánh cô n g  tác g ồ m  n h iề u  cá n h  h ìn h  g á o  

m ư ợ c gắn  ch ặ t lên  m ĩa bánh c ô n g  tác. Bánh c ô n g  tác g ắ n  liề n  trên trục tư ab in , 

trục n ày  n ố i vớ i trục m á y  phát.

T uab in  g á o  làm  v iệc  với cột nước H = 4 0  2 0 0 0 m  và lớn hơn. Ớ  nước ta

trạm  thuỷ m iện  Đ an  H im  dùng tuabin gáo  có  cô n g  suất m ột tổ  m á y  N  =  4 0 M W .

2. Tiiabin tia nghiêng

T u ab in  n ày  k h ác  với tuabin g á o  là dòng ch ả y  từ VÒI phun  h ư ớ n g  v à o  bánh  

c ô n g  tác d ư ớ i m ột g ó c  n gh iên g . Bánh cô n g  tác g ổ m  cá c  cá n h  c o n g  gắn  chặt 

lên  hai m ĩa  b ên  cán h  bánh cô n g  tác có  hình d ạn g  m ơ n  g iả n  h ơ n  d ạ n g  g á o  nên  

d ễ  c h ế  tạo.

V ò i p h u n  củ a  tu ab in  n ày  tương tự như vòi phun  củ a  tu a b in  g á o . T u a b in  tia  

n g h iê n g  m ư ợ c lắp  ch o  cá c  tln iý m iện  nhỏ v ó i H = ?0-r-400m . H iệu  suất củ a  

tu ab in  n ày  th ư ờ n g nhỏ hờn h iệu  sllâì cìlả  tlỉảb in  § ắ 0 .

3. Tuabin tác dụng kép (tuabin tìankì)

Ở  m â y  d ò n g  ch ả y  từ vò i phun tác dụng lên  cá n h  bánh c ô n g  tác  hai lần: 

D ò n g  c h ả y  m i từ n g o à i vào  tâm . Sau m ó  lại hư ớng từ tấm  mi ra n g o à i, n ên  g ọ i  

lo ạ i n ày  là tu ab in  tác d ụ n g  kép.

N g o à i ra, c ò n  c ó  m ột sô' tuabin phản lực k h ác n h ư  tu a b in  d ò n g  c h ả y  th ẳn g  

và nửa th ẳ n g  (tu ab in  C apxu n ) thường gặp  ờ  rứìà m á y  m iệ n  th u ỷ  tr iều , hay  

tu a b in -b ơ m  ở  n h à  m á y  thuỷ m iện  tích  năng.

4. Giám sát lắp đặt tua bin

T ua b in  nư ớc c ỡ  trung và lớn là m ột hệ m á y  p h ứ c tạp. B ộ  phận v ỏ  là c ố  

m ịn h  (b u ồ n g  x o ắ n ) mư ợc c h ế  tạo tại nhà m áy và lắp  g h é p  tại c ô n g  trường. 

Phần c ố  m ịn h  n à y  phụ th u ộc và o  m ộ  ch ính  x á c  củ a  m ặt b ằn g  x â y  lắp . Phần c ố  

m ịn h  m ư ợ c  liê n  k ết vớ i hệ thống mư ờng ốn g  áp lưc dẫn  n ư ớ c từ th ư ợ n g lưu. 

D o  v ậ y  sa i s ố  phần n ày  cần  mược k h ốn g  c h ế  ch ặ t c h ẽ .

C ác y ê u  cầu c h ế  tạo và lắp mặt mược xác m ịnh  bởi nhà th iết k ế  và c h ế  tạo  

th eo  tiêu  ch u ẩ n  mược chọn . C ác bước giám  sát tuân thủ n h ư  mã trình bày ở  trên.
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9.4.2. Giám sát lắp mặt máy bơm và thiết bị hệ thống bơm

A - Các loại máy bom và các yêu cầu kỹ thuật

B ơm  là  m á y  th ủ y  lực b iến  m ổ i c ơ  n ă n g  tru yền  từ  n g u ồ n  m ộ n g  lực thành  

n ăn g  lư ợ n g  m ể  vận  c h u y ể n  ch ấ t lỏ n g .

B ơm  c ó  thể phân lo ạ i th eo  c á c h  sau:

1. Theo nguyên lý tác dụng:

- B ơm  m ộ n g  lực: B ơm  ly  tâm , h ư ớ n g  trục;

- B ơm  thế tích: B ơm  p itô n g , rôto .

2. Theo thông sô kỹ thuật:

+ L oạ i cự c n h ỏ  c ó  c ô n g  suất N  <  0 ,4 k W  

+ L oạ i n h ỏ  N  =  0 ,4  : 5 k W  

+  L oạ i trung b ình  N  =  5 -ỉ- 1 0 0 k W  

+ L oạ i lớn  N  >  1 0 0 k W

3. Theo kết cấu:

+ S ố  tần g  cánh: 1 tần g  và n h iều  tần g  

+  S ố  d ò n g  ch ất lỏn g: M ột d ò n g  và  n h iề u  d ò n g  .

+  V ị trí mặt rôto: Trục m ứ n g , trục n g h iê n g , trục n g a n g

B  - Các thông số  chính của máy bơm

a) Lưu lư ợng.

b) C ột áp

c ) C ô n g  suất

d) H iệụ  suất

e )  S ố  v ò n g  q u ay

f) C h iều  c a o  hút củ a  bơm

c  - Công tác kiểm tra, giám sát lập k ế  hoạch quy trình lắp đặt

L ắp mặt m á y  bơm  là  khâu  rất q u an  trọn g  và  ảnh  h ư ở n g  trực t iếp  m ến  khả  

n ăn g làm  v iệ c , tu ổ i th ọ  củ a  m á y  và  h iệ u  su ất củ a  b ơ m .

/ .  Trước khi tiến hành lắp dặt máy bơm cần phải lập kế hoạch và quy 
trình lắp đặt bao gồm các nội dung dưới đây:

+ T ổ n g  quan: T ên  dự  án , d anh  m ụ c th iế t b ị, t iến  m ộ , m ịa  m iể m  dự án , q u y  

phạm  và  cá c  m iều  k iện  k ỹ  thuật qu y  m ịn h .



+  B iểu  m ồ  tiến  m ộ  thực hiện  

+  B iểu  m ồ  nh ân  lực 

+  Q u ả n  lý  an  toàn  

+  Q u ả n  lý  ch ấ t lượng  

+  C ô n g  trình  phụ phục vụ lắp mặt.

+  K ế  h o ạ c h  sử  dự ng th iết bị thi côn g , d ụ n g  cụ lắp  mặt và  d ụ n g  cụ  m o .

+  B iện  p h áp  lắp  mặt.

+  Sơn  h o à n  th iện  sau lắp mặt.

+  C h ạ y  th ử  m á y  bơm  tại h iện  trường.

Q u y  trình  lắp  mặt khác nhau tuỳ thuộc k iểu  loạ i và k íc h  c ỡ  m á y  b ơ m .

2 . Giám sát giao nhận mặt bằng, vị trí lắp dặt máy bơm

a ) C á c  h ạ n g  m ụ c  c ô n g  trình  ch ín h  như: Sàn b ơ m , sà n  m iệ n , n h à  trạm , 

m ó n g  m á y , lã n h  c á p ...p h ả i mược hoàn  th àn h  trước k h i t iế n  h à n h  lắp  mạt  

m á y  b ơ m .

b) T ro n g  trư ờng hợp vừa x ây  lắp vừa lấp  mặt cầ n  c ổ  sự  th ố n g  nhất v ề  tiến

dộ thi công và phải có biện pháp mảm bẩo ân t oàn cho người và thiết bị.

c )  V iệ c  g ia o  nhận  mặt bằng, vị trí lắp mặt m á y  b ơ m  d o  cá c  mơ n  v ị liê n  

q u a n  thự c h iệ n . T ron g  biền bản bàn g iao  g h i rõ  c á c  n ộ i d u n g  ch ín h  gồm :

- T im  m ố c  m ặt bằng và vị trí m ón g  m áy;

- C a o  m ộ  và  ch iểu  dày sàn bơm , sàn m iện ;

- K ích  th ư ớ c h ố  ch ờ  lắp m áy, số  lượng k h o ả n g  c á c h  và  k íc h  thư ớc lỗ  bu  

lô n g  m ó n g ;

d) G ia o  n h ậ n  m ó n g  bê tông:

- N g à y  m ổ  b ê tô n g  m ón g  m áy;

- Sai lệ c h  c h o  phép  của m ó n g  bê tông mư ợc q u y  m ịn h  n h ư  sau:

Tên kích thước Sai lệch  cho phép; mm

Các mường tâm của m óng bê tông so với các mưcmg 
tâm chuẩn tương ứng

± 2 0

K hoảng cách  tâm các lỗ bulông ±  15

Các kích thước khác trên mặt phẳng ngang ± 3 0
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Tên kích thước Sai lệch  cho phép; mm

Đ ộ cao của mặt bê tông m óng so  với mộ cao thiết k ế - 3 0

K ích thước các lỗ bulông so  với thiết kế + 20

Đ ộ không thẳng mứng của lỗ  bulông theo chiếu  sâu lỗ; 

m m /m 15

3. Giám sát lắp đặt máy bơm

a) C hỉ m ư ợc p h ép  tiế n  h à n h  lắp  mặt m á y  b ơ m  k h i mã  h o à n  th àn h  các c ô n g  

tác ch u ẩ n  bị:

+ N g h iê n  cứ u  k ỹ  h ồ  sơ  k ỹ  th u ật (tà i liệ u , bản v ẽ )  c ó  liên  q u an .

+  L ập  k ế  h o ạ ch , q u y  trình  lắp  mặt phù hợp.

+  T ạ o  m ặt b ằn g  lắp  ráp m ủ  m iề u  k iệ n  k ỹ  th u ật tro n g  trư ờng h ợ p  m áy bơm  

c h u y ể n  m ến  h iện  trư ờng là  c á c  c ụ m  m á y .

+  K hi b ê tô n g  m ó n g  m á y  mạt c ư ờ n g  m ộ  th iế t k ế .

+  Đ ịn h  tâm  lắp  mặt.

b) K iể m  tra m á y  b ơ m  tnrức k h i lắp  mặt:

+  K iể m  tra th ô n g  s ố  k ỹ  thuật th ô n g  q u a  lý  l ịc h  x u ấ t x ư ở n g , nh ãn  m íc  gh i 

trên m á y , ch ứ n g  c h ỉ ch ất lư ợ n g  c ủ a  nơi sả n  x u ấ t v à  k ết quả k iể m  mịnh d o  tổ  

ch ứ c c ó  tư c á c h  ph áp  nh ân  m ư ợ c n h à  nư ớc q u y  m ịn h  thực h iện .

+  K iể m  tra b ề n g o à i m á y  (v ế t nứt, lõ m , c á c  h ư  h ỏ n g  k h á c ), c á c  tề m ặt 

phủ m ỡ  b ả o  quản.

+  K iể m  tra trị s ố  k h e  h ở  g iữ a  b á n h  x e  c ô n g  tá c  v à  v ò n g  m ò n  th e o  tu n g  trị 

s ố  c h o  phép. B án h  x e  c ô n g  tác  p h ả i q u a y  trơn n h ẹ  n h à n g  b ằn g  tay ,

c )  Sai s ố  c h o  p h ép  lắp  mặt k h ớ p  n ố i: T h e o  c á c  q u y  m ịn h  r iên g .

T rư ờ ng h ợ p  k h ô n g  c ó  q u y  m ịn h  r iên g , c ó  th ể  th a m  k h ả o  m ộ  x iê n  tâm  v à  m ộ  

di tâm  c h o  p h ép  că n  c h ỉn h  k h ớ p  n ố i trục n h ư  b ả n g  sau:

Khớp nối trục

Đ ường kính  

khớp nối trục 

(m m )

Đ ộ  di lâm  
(m m )

Đ ộ  x iên  âm  
(m m /n )

K hớp nối mặt bích chốt Tới 300 0 ,0 5 0 , 20

cứng 300  +  500 0 ,0 7 0, 20
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Khớp nối trực
Đường kính 

khớp nối trục 

(mm)

Đ ộ di lâm  

(m m )

Đ ộ xiên  tâm 

(m m /m )

Tới 1 00 0 .1 0 0,35
Khớp nối mặt bích 

chốt lót mêm  màn hồi
1 0 0 - 2 0 0 0 .1 2 0,35

200 -  500 0 .1 5 0 ,4 0

Tới 300 0 .2 0 0 ,4 0

Khớp nối bánh răng
300 -  500 0 .2 5 0 ,45

500 -  900 0 .3 0 0 ,50

900 +1 400 0 .4 0 0 ,6 0

Tới 200 0, 10 0 ,3 0

K hóm  nối lò xo 200 + 4 0 0 0 .2 0 0 ,4 0

răng lược 400 + 7 0 0 0 .3 0 0 ,50

700 *  1400 0 .5 0 0 ,60

Tới 100 0 .2 0 0 .5 0

Khớp nối trấu 1 0 0 - 2 0 0 0 .3 0 0 .5 0

200 -  300 0 .4 0 0 ,5 0

d ) M ứ c m ộ  ồ n  và m ộ  rung nền: Đ ư ợc quy mịnh tại T C V N  4 2 0 8 :1 9 9 3 .

e )  Đ ịn h  tâm  lắp  mặt m ể lắp mặt m áy bơm và các th iế t b ị liê n  quan. T ừ n g  b ộ  

phận q u a y  phải m ư ợc lắp mặt ch ính  xác và mảm  b ảo vận  hành  ê m , k h ô n g  

rung, ồ n  q u á  trị s ố  c h o  phép và c á c  hoạt m ộn g  k h ở n g  b ìn h  th ư ờ n g  k h á c  tại v ị 

trí lắp  mặt phải mư ợc xác m ịnh . V iệc  m ịnh tâm  lắp mật p h ả i m ạ t m ư ợ c c á c  y êu  

cầu  dư ới mây:

- M á y  b ơ m  m ư ợc lắp  mặt m ú ng  vị trí quy mịnh;

- M á y  b ơ m  m ư ợc lắp  mặt mạt m ộ  ch ính  xác th eo  q u y  m ịn h ;

- Đ ả m  b ả o  m ộ  m ồ n g  tâm  của trục bơm .

f)  Y êu  c ầ u  k ỹ  thuật lắp mặt m áy bơm  trục n gan g

- M ó c  c á p , cẩu  và vận ch u y ển  m áy bơm  phải tuân  th ủ  th e o  ch ỉ d ẫn  củ a  

nhà c h ế  tạo . C ãn  ch ỉn h  tổ m áy bơm  lần thứ nhất.

- Đ ố i v ớ i tổ  m á y  bơm  k h ông  c ó  bệ m áy chung: C ăn c h ỉn h  trên m ộ n g  c ơ  và  

trên mầu  b ơ m  tại hai nửa khớp n ố i trục ở  bốn v ị trí c á c h  nhau  90", sa i lệ c h  

c h o  p h ép  n h ỏ  h ơ n  0 ,2 m m
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- C ăn c h ỉn h  tâm  d ọ c , tâm  n g a n g  v à  c h iề u  c a o  c ủ a  tổ m á y  b ơ m , sa i lệ c h  

c h o  p h ép  th eo  q u y  m ịn h  r iên g  như  sau:

Tên các k ích thước Sai lệch  cho phép

Sai lệch các mường tâm của m áy so với các mường tâm  

chuẩn tương ứng; mm
± 5

Đ ộ cao của m áy so với mộ cao thiết kế; ram ± 5

Đ ộ không thăng bằng của m áy theo ch iều  trục

- M áy có lưu lượng >  l.OOOmVh, m m m /m

- M áy có  lưu lượng <  1 .OOOmVh, m m m /m

0 ,0 5

0 ,0 5

- C ác tấm  m ệm , tấm  n êm  căn  m á y  p h ả i c h ế  tạ o  th e o  bản v ẽ  h ư ớ n g  dẫn  củ a  

nhà c h ế  tạo  (n ếu  c ó )  h o ặ c  th e o  p hụ  lụ c . Sô' lư ợ n g  tấm  că n  m ệ m  tại m ộ t v ị trí 

că n  k h ô n g  m ư ợ c lớ n  hơn  ba.

- Đ ố i  vớ i tổ  m á y  b ơm  c ó  bệ (k h u n g  m ỡ ) c h u n g  k h i lắp  c ầ n  c ă n  c h ỉn h  b ệ  

m ỡ  (k h u n g  m ỡ ) c ó  sa i lệ c h  c h o  p h ép  m ư ợ c  q u y  m ịn h  n h ư  sau:

/ Tên các kích thước Sai lệch  cho phép

Sai lệch  các mường tâm của khung mỡ m áy so  với các  

mường tâm chuẩn tương ứng; mm
± 5

Đ ộ cao khung mỡ m áy so  với mộ cao thiết kế; m m ± 5

Đ ộ không thâng bằng của khung mỡ m áy

T heo chiều  dọc trục, m m m /m

Theo ch iều  vuông g ó c  với trục, m m m /m

0 ,0 5

0 ,0 5

g )  Đ ổ  bê tô n g  c h è n  b u lô n g  m ó n g  m á y :

- B ê tô n g  d ù n g  m ể  c h è n  b u lô n g  m ó n g  m á y  p h ải c ó  m á c  k h ô n g  n h ỏ  hơn  

3 0 0 #  (T h e o  T C V N  3 1 1 8 :1 9 9 3 ) ;

- T rư ớc khi m ổ  b ê tô n g  c ầ n  p h ải v ệ  s in h  sạ c h  c á c  lỗ  cần  m ổ  b ê  tô n g , b ọ c  

b ả o  v ệ  phần ren củ a  bu lô n g  m ó n g ;

- T ro n g  q u á  trình m ổ  b ê  tô n g , vữa b ê  tô n g  c ần  p h ải m ư ợ c  m ầ m  ch ặ t.

h) L ắp  m ư ờ n g  ố n g  hút, ố n g  xả:

- C h ỉ m ư ợc p h ép  lắp  c á c  ố n g  h ú t, x ả  v ớ i m á y  b ơm  k h i b ê tô n g  c h è n  b u lô n g  

m ó n g  m á y  k h ô n g  n h ỏ  hơ n  70%  mạt c ư ờ n g  m ộ  th iế t k ế  v à  sa u  k h i m ã  x iế t  ch ặ t  

b u lỏ n g  m ó n g  m ể  c ố  m ịn h  tổ m á y  b ơ m  v ớ i b ệ  m á y ;
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- T rư ớ c k h i lắp  m ư ờ n g  ố n g  hút, xả cần phải làm  v ệ  s in h  sạ ch  b ên  trong  

ố n g  và b ên  tro n g  b u ồ n g  bơm ;

- N ế u  m ư ờ n g  k ín h  ố n g  hút, ống xả lớn h ơ n  mư ờng k ín h  m iệ n g  hút, m iệ n g  

x ả  m á y  b ơ m , cần  phải c ó  m ột moạn ống h ìn h  c ô n  c h u y ể n  tiếp , g ó c  c ô n  

k h ô n g  lớ n  h ơ n  10° m ố i v ớ i ố n g  xả và 15° mcíi vớ i ố n g  hút. T ạ i ố n g  hút làm  

v iệ c  c ó  ch â n  k h ô n g , m o ạ n  ố n g  hình côn  k h ô n g  mối x ứ n g . K h i lắp  cần  lưu ý  m ể  

m ặt n g h iê n g  c ủ a  ph ần  c ô n  nằm  phía dưới;

- K h i lắ p  m ư ờ n g  ố n g  hút, xả cần phải mảm  bảo c á c  y ê u  cầu  sau:

+  S ố  lư ợ n g  c á c  m ố i n ố i gh ép  là ít nhất (vớ i m iều  k iệ n  c h o  phép);

+  M ặt c á c  m ố i n ố i g h é p  phải kín, mặt b ímh  cá c  ố n g  th ẳ n g  phải so n g  so n g  

v ớ i nh au  và c á c  lỗ  bắt b u lô n g  phải trùng nhau;

+  T ro n g  q u á  trình  lắp  phải kê, mỡ mường ố n g  m ể m ảm  b ả o  k h i x iế t  b u lô n g  

m ố i n ố i ố n g  k h ô n g  g h ì, k é o  m iện g  hút, m iệ n g  xả m á y  bơm ;

+  N ế u  trên  m ư ờ n g  ố n g  hút, xả của tổ m á y  bơm  c ó  c á c  th iết bị k hớp  lắp  

ráp, van  (c r ê b in , c la p ê , van  1 ch iểu) thì cá c  th iết bị n à y  phải ở  trạng thái làm  

v iệ c  ổ n  m ịn h .

- Đ ổ  b ê  tô n g  c h è n  m ư ờ n g  ốn g  hút, ố n g  xả  llìtìG b ản  v ẽ  th iế t  k ế  c ô n g  

tr ìn h  trạm .

i) C ãn  c h ỉn h  tổ  m á y  b ơm  lần hai (cán ch ỉn h  tinh):

- C ăn  c h ỉn h  tâm  m á y  bơm  và tâm mộng c ơ  d iện  tại hai nửa k h ớ p  n ố i trục  

vớ i b ốn  v ị tr í c á c h  nh au  9 0 ° . sai lệch  cho phép  lắp mật b ệ m ỡ  mư ợc q u y  m ịn h  

n h ư  sau:

T ốc mộ quay của trục 
bánh xe côn g  tác (v/ph)

Trị số  mảm mường kính và mặt dầu khớp nối 
cho phép (khi mường kính khớp nối <  500m m ); mm

Khớp cứng Khớp m ềm  (chốt màn hồi)

<  500 0,10 0 ,15

5 00  4- 700 0,08 0 ,10

7 5 0 +  1.500 0,06 0 ,08

1 .500  +  3 .0 0 0 0,04 0 ,0 6

> 3 .000 0,03
. . .  . . . . .  --------------------1

0 ,0 4
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- X iế t  ch ặ t c á c  b u lô n g  ch â n  b ơ m , ch â n  m ộ n g  c ơ  v à  b u lô n g  m ó n g , hãm  

c h ố n g  nới lỏ n g .

k) L ắp  g io ă n g  làm  k ín  kh ít ổ  é p  túp và  k h ớ p  lắp  ráp: K íc h  th ư ớ c và  ch ấ t  

lư ợ n g  củ a  g io ă n g  làm  k ín  phải phù hợ p  v ớ i c h ỉ d ẫn  c ủ a  nhà c h ế  tạo . K h i lắp  

phải cắ t thành  từ ng v ò n g , m ố i g h ép  tron g  m ộ t v ò n g  c ó  g ó c  k h ô n g  n h ỏ  hơn  

4 5 ° , m ố i n ố i củ a  hai v ò n g  liê n  tiếp  p h ả i c á c h  n h au  m ộ t g ó c  1 2 0 ”. K h i x iế t  

b ích  é p  phải m ều  cá c  b ên , mảm  b ảo  vẫn  c ó  th ể d ù n g  ta y  q u a y  m ư ợ c trục b ơ m . 

X iế t  ch ặt lần  c u ố i khi thử  bơm  m ảm  b ả o  lư ợ n g  n ư ớc rò rỉ c h o  p h ép  q u a  ổ  túp  

th eo  y êu  cầu  củ a  nhà c h ế  tạo. R iê n g  k h ớ p  lắp  ráp k h ô n g  m ư ợc rò rỉ.

1) L ắp  h ệ  th ố n g  b ô i trơn ổ  trục tổ  m á y  bơm :

B ôi trơn ổ  trục m á y  b ơ m  trục n g a n g  c ó  th ể b ằn g  d ầu  h o ặ c  b ằn g  m ỡ , c h ủ n g  

loạ i và s ố  lư ợ ng  củ a  chất b ô i trơn cầ n  tuân th e o  c h ỉ dẫn c ủ a  nhà c h ế  tạo.

9 .5 . G IÁ M  S Á T  T H I C Ô N G  L Ắ P  Đ Ặ T  T R Ạ M  B Ơ M

9.5.1. Hệ thống công trình trạm bơm

1. C ác h ạn g  m ụ c củ a  h ệ  th ố n g  c ô n g  trình trạm  b ơ m

- C ô n g  trình lấy  nư ớc (từ  sô n g , h ổ  ch ứ a  n ư ớ c);

- C ô n g  trình dẫn  nư ớc tớ i trạm  bơm ;

- B ể tập  trung nư ớc tưới trạm  b ơm  - ố n g  hút;

- Ố n g  mẩy;

- B ể th áo .

2 . C ác lo ạ i nhà m á y  b ơ m

- T rạm  bơm  k iểu  k h ố i tảng;

- T rạm  bơm  k iểu  b u ồn g;

- T rạm  b ơm  k iểu  m ó n g  tá ch  rời;

- T rạm  b ơm  k iểu  lưu m ộ n g ;

- T rạm  bơm  lắp  g h é p  và  nhà m á y  b ơ m  lộ  th iên .

9.5.2. Kiểm tra chất lượng chế tạo thiết bị nhà máy bơm

1. K iể m  tra c á c  lo ạ i van  lắp  mặt trên  m ư ờ n g  ố n g  n h à  m á y  bơm :

- V an  m iều  tiết;

- V an  m ộ t ch iề u .
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2. K iể m  tra c á c  th iết bị khác:

- V ật liệ u  c h ế  tạo  mường ống;

- L ư ới c h ắ n  rác nhà m áy bơm ;

- C ác k h ớ p  n h iệ t  mộ;

- C ác m ặt b íc h  n ố i ống;

- C ác lo ạ i th ép  mưa và o  xây  dựng nhà m áy b ơ m .

9.5.3. Giám sát chất lượng thi công láp mặt nhà máy bơm

1. K iểm  tra, g iá m  sát v iệc  thi c ò n g , lấp mặt ô n g  hút và  ố n g  m ẩ y  củ a  nhà  

m á y  bơm .

2. K iể m  tra, g iá m  sát v iệc  nối ốn g .

3. K iể m  tra, g iá m  sát v iệc  thi c ô n g  cá c  m ố i n ố i ,  k h ớ p  c o  d ã n  n h iệ t m ộ .

4 . K iể m  tra, g iá m  sát thi c ô n g  cá c  trụ néo , c á c  trụ m ỡ  ố n g .

5 . K iể m  tra, g iá m  sát cao  trình mặt ố n g  hút m ể tránh k h ô n g  k h í lọ t  v à o  

m á y  b ơ m  và n ư ớ c k h ô n g  trào ra khi bơm  n g ừ n g  là m  V iệ c .

6 . K iể m  tra, g iá m  sát thi c ô n g  h ệ th òn g  c u n g  cấ p  n ư ớ c k ỹ  thuật c h o  nhà  

m á v  b ơ m  (tro n g  m ó  c ó  hệ thòng m ồi nước c h o  m á y  bơm  c h ín h ).

7. Kiểm tra, giám sát hộ thống tìồu nước cho nhằ máy bơm.
8. K iể m  tra, g iá m  sát hệ th ốn g  thông g ió  c h o  n h a  rnáy b ơm .

9 . K iểm  tra, g iá m  sát thi cô n g  lắp mặt th iế t  bị m iệ n  và c ơ  k h í th u ỷ  lự c  

tron g  nhà m á y  b ơm .

10. K iể m  tra, g iá m  sát thi c ó n g  bể tháo nư ớc.

a) C h ố n g  h iệ n  tư ợng tháo ngược x u ốn g  bé hút

b) K iể m  tra ổn  m ịnh  của bể tháo khi x â v  d ự n g  trên n ền  mất mắp

11. K iể m  tra g iá m  sát các hệ thống

a) C ơ  k h í th u ỷ  lực (các mường ốn g , m áy b ơ m ).

b) T h iế t b ị m iệ n  (m ộ n g  cơ  m iện ).

c )  H ệ th ố n g  m iệ n  trạm hạ áp.

d ) H ệ th ố n g  c h ố n g  sét (chú yếu là hệ th ốn g  n ố i m ấ t).

Tóm lại:

C ô n g  tác g iá m  sát thi cô n g  lắp mặt trạm bơm  b a o  g ồ m  hai phần:

- Phần th i c ô n g  x â y  lấp trạm bơm  c ô n g  v iệ c  g iá m  sá t g iố n g  phần x â y  lắp  

c ô n g  trình d ân  d ụ n g .
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- Phần lắp  mặt th iết bị trạm  bơm  g iố n g  n ộ i d u n g  m ộ t s ố  c ô n g  tác  trong  

phần lắp  mặt th iế t bị c ô n g  n g h ệ  và  lắp  mặt th iế t bị trong c ô n g  trình d â n  d ụ n g .

N ê n  tron g  phần n ày  ch ú n g  tô i ch ỉ n êu  ra c á c  mầu v iệ c ,  c ò n  n ộ i d u n g  bạn  

m ọ c  h ãy  x e m  cụ  thể trong c á c  phần  c ó  liê n  q u an .

9.5.4. Giám sát láp mặt máy bơm trục mứng mộng cơ mặt bích có 
mường kính mịnh vị

1. Đ ố i  vớ i tổ  m á y  b ơ m , k h u n g  b ệ  m á y  c ố  m ịn h  v à o  m ó n g  m á y  b ằ n g  c á c h  

mặt sẵn  trước khi m ổ  bê tô n g  m ó n g  m á y .

* K iể m  tra v iệ c  mưa cụ m  mầu bơm  v à o  v ị trí: M ó c  cá p , cẩu  và v ậ n  c h u y ể n  

tổ  m á y  b ơ m  phải tuân th eo  c h ỉ dẫn  củ a  nhà c h ế  tạo.

* K iể m  tra v iệ c  căn  ch ỉn h  tâm  m á y  trư ớc, sa i lệ ch  c h o  phép:

- Đ ộ  x ê  d ịc h  tâm  so  vớ i th iết k ế  k h ô n g  q u á  5 m m , c h iề u  c a o  k h ô n g  quá  

lO m m , m ộ  k h ô n g  v u ô n g  g ó c  củ a  m ặt p h ẳ n g  k h u n g  b ệ  k h ô n g  lớ n  hơn

0 , l m m / l m .

- Đ ổ  b ê  tô n g  ch èn  lần  thứ  nhất c ó  c h iề u  c a o  b ằng 2 /3  c h iề u  c a o  k h u n g  bệ  

m á y . Sau 7 n g à y  k iể m  tra và căn  c h ỉn h  tiế p  mạt y êu  cầu  th ì m ổ  b ê  tô n g  ch èn  

n ố t phần c ò n  lạ i.

b) Giám sát căn chỉnh cụm đầu bơm lần thứ nhất

K iể m  tra v iệ c  că n  ch ỉn h  m ộ  v u ô n g  g ó c  củ a  trục b ơ m  tại m ặt b íc h  m ịn h  v ị 

vớ i cụ m  trung g ia n  h o ặ c  m ộ n g  c ơ  m iệ n  ở  b ố n  vị trí c á c h  nhau  90" ), sa i lệ ch  

c h o  p h ép  th e o  b ản g  ...

Bảng - Sai lệch cho phép láp mặt máy bơm trục mứng

STT Tên các kích thước
Sai lệch  

ch o  phép

1 Sai lệch  tâm vòng mỡ m áy so với tâm chuẩn; mm ±1

2 Đ ộ không thãng bằng của vòng mỡ máy; m m /m ± 5

3 Đ ộ không thăng bằng của vòng mỡ m áy, m m /m 0 ,0 5

4 Đ ộ không thẳng của trục bơm, m m /m 0 ,0 5

5 Sai lệch  tâm tổ m áy so  với tâm chuẩn, m m /m ± 5

6
Khe hở hướng kính giữa bánh côn g  tác và buồng bánh 

công tắc so  với khe hở trung bình, %
2 0
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STT Tên các kích thước
Sai lệch  

cho phép

7
K he hở hướng kính giữa roto và State rriáv pháp so  với 

khe hở trung bình, % ±5

8 Đ ộ  mảo cùa trục tổ máy, mm 0,1

9 D iện  tích tiếp xúc của các mảnh bạc chặn mứng, % 80

10 Sai lệch ch iều  dày của các tấm bạc chặn, m m 0 ,0 2  0 ,03

11
Sai lệch mộ cao của các 2 Ìá mỡ máy phát so  với mộ cao  

thiết kế, mm
±5

12
Đ ộ  không thăng bằng của giá mỡ trên của máy phát, 

mrn
0,1

13
Sai lệch  tâm giá mỡ trẽn của máy phát so  vói tiêu  

chuẩn, mm
1

Đỏ. với bơm có cụm trục tn iiìị’ gian

Đ ưa c ụ m  trung g ian  v ào  vị trí: M óc cáp . cấu  và  v ậ n  c h u y ể n  phải tuân th eo  

hư ớng dẫn  củ a  n h à  c h ế  tạo.

* K iểm  tra v iệ c  cản  ch in h  tiộ d ồ n g  Iriịc; g iữ a  c ịiiiì mầu b ơ m  và  cụ m  trung  

g ia n  tại hai khớp  n ố i trục ớ  4  vị trí cá ch  nh au  9 0 0 ,  căn  ch ỉn h  m ộ  k h ô n g  

v u ô n g  g ó c  củ a  m ặt m ịnh  vị với phương thẳng m ứ n g  sai lệ c h  c h o  p h ép  tham  

k h á o  bảng trên .

* K iểm  tra v iệ c  m ố  bẽ tôn g  ch èn  khung bệ trung ai an (b ệ  m ỡ  m ộ n g  c ơ )

* K iếm  tra v iệ c  lắp  hệ th ốn g  mường ó n g  xả: C hí m ư ợ c p h ép  lắp m ư ờ n g  ố n g  

xá  kh: b ê tỏ n g  c h è n  bu lỏ n g  m ó n g  và khung b ệ d ỡ  mạt cư ờ n g  m ộ  th iế t k ế. 

T rước khi lắp  m ư ờ n g  ố n g  xả  phái làm  vệ  s in h  sạch  b ên  tron g  ố n g  và bên  

tron g  Duồng b ơ m . N ếu  mư ờng kính ốn g  xả lớn hơn m ư ờ n g  k ín h  m iệ n g  x ả  củ a  

b ơ m , cần phải c ó  m ột moạn  ố n g  hình côn  c h u y ê n  tiế p  vớ i g ó c  c ô n  k h ô n g  lớn  

hửn 10°. K h i lắp  mư ờng ốn g  xả  cần mảm  bâo cá c  v ê u  c ầ u  sau:

+  M ặt c á c  m ố i nối ahép  phải k ín , mặt b ích  cá c  ố n g  th ắn g  phải so n g  so n g  

với nhau và cá c  lỗ  bát bu lỏn g  phải trùna nhau:

+  " ro n g  quá trình lắp phái kè m ỡ  mư ờng ổ n g  m ê  d am  b ảo  k h i x iế t  bu lô n g  

m ố i nối k h ô n g  g h ì, k éo  m iện g  xả m áy bơm .

* K iểm  tra nắp  thai (nắp  c la p ê ) làm  v iệ c  ơ  v ị trí rơỉ tự  d o .
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* K iểm  tra ố n g  lồ n g  của  k h ớ p  lắp  ráp c ó  k h e  h ở  m ều  trên ch u  vi lắp g io ă n g  

làm  k ín .

* K iểm  tra v iệ c  m ổ  bê tô n g , c h è n  trít m ư ờ n g  ố n g  x ả  th eo  bản  v ẽ  th iế t  k ế  

c ô n g  trình trạm .

3. Giám sát căn chỉnh bơm lẩn thứ hai:

* K iểm  tra v iệ c  că n  ch ỉn h  m ộ  m ồ n g  tâ m , m ộ  th ẳn g  g ó c  c ủ a  trục b ơ m , trục  

trung g ia n , sa i lệ ch  c h o  p h ép  th am  k h ả o  b ả n g  trên , x iế t  ch ặ t c á c  bu lô n g  

m ó n g .

* K iểm  tra v iệ c  m ổ  bê tô n g  c h è n  c á c  k h u n g  bệ m ỡ  mảm  b ả o  th eo  bản  v ẽ  

th iết k ế  c ố n g  trình trạm

d) G iá m  sát lắp mặt m ộ n g  c ơ  m iện :

* K iể m  tra v iệ c  c ạ o  b a v ie  (b a v u re ), v ệ  s in h  b ề  m ặt và m ư ờ n g  k ín h  lắp  

gh ép .

* K iểm  tra v iệ c  cẩu  m ộ n g  cơ  m iệ n  v à o  v ị trí lắp , x iế t  ch ặt c á c  bu lô n g .

* K iểm  tra b ằn g  c á c h  d ù n g  ta y  q u a y  k h ớ p  n ố i, n ếu  trục b ơ m  và m ộ n g  c ơ  

q u ay  trơn, n h ẹ , k h ô n g  c ó  tiến g  va  q u ệt là  mạt y ê u  cầu .

4. Giám sát lắp đật hệ thống giăng làm kín lúp và gìoăng làm kín khớp 
lắp ráp:

K ịểm  tra v iệ c  lắp  mặt h ệ  th ố n g  b ô i trơn, làm  m át ổ  trục. K h i lắp  h ệ  th ố n g  

b ôi trơn, làm  m át ổ  trục cần  p h ả i m ả m  b ả o  c á c  y ê u  cầ u  k ỹ  thuật sau:

- L ư ợn g dầu , m ỡ  h o ặ c  nước k ỹ  thuật c u n g  c ấ p  c h o  v iệ c  b ô i trơn, làm  m át 

ổ trục phải ổn  m ịn h  và mủ th eo  y ê u  cầ u  củ a  nh à  c h ế  tạo;

- Đ ư ờ n g  ố n g  dẫn  phải sạ ch  m ể  k h ô n g  tạo  ra c ả n  d ò n g  c h ả y . C ác m ố i g h é p  

n ố i phải k ín .

9.5.5. Giám sát láp mật máy bơm trục mứng mộng cơ kiểu treo

L ắp mặt v ò n g  mặt sẵ n  (m iệ n g  h ú t) m á y  bơm  trước kh i m ổ  bê tô n g  m ó n g  

m áy y êu  cầu  cá c  bư ớc thực h iện  v ề  că n  ch ỉn h .

1. Giám sát lắp bệ dỡ bơm

* K iểm  tra v iệ c  căn  Qhính m ộ  m ố i x ứ n g  qu a  tâm  m iệ n g  hút sa i s ố  c h o  p h ép  

n h ỏ  hơn l ,0 m m , mảm  bảo c h iề u  c a o  tới sà n  m ộ n g  cơ , sa i lệ c h  c h o  p h ép  n h ỏ  

hơn lO m m .
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* K iể m  tra v iệ c  cãn  ch ỉn h  m ộ  k h ôn g  vuông g ó c  m ặt p h ẳ n g  q u a  hai m ặt bệ  

m ỡ  v ớ i p h ư ơ n g  th ẳn g  mứng, sai s ố  ch o  phép 0 , lm m /m .

* K iể m  tra v iệ c  m ổ  bê tôn g  ch èn  bu lông m ó n g  và  bệ m ỡ  lầ n  thứ nhất mạt 

2 /3  c h iề u  c a o  th iế t kế. Sau 7 n gày  k iểm  tra và căn  c h ỉn h  b ệ  m ỡ  mạt y ê u  cầu  

sa i sô  c h o  p h ép . Đ ổ  bê tôn g  ch èn  hoàn chỉnh bu lô n g  m ó n g  và b ệ  mỡ.

2 . Giám sát lắp đặt cụm dấu bơm

* K iế m  tra v iệ c  căn  ch ỉn h  m ộ  kh ông  vuông g ó c  trẽn m ặt lắp  ổ  ch ứ a  túp  

c ủ a  cút c o n g  sa i s ố  ch o  phép  0 ,0 5 m m /m .

* K iể m  tra v iệ c  căn  ch ỉn h  m ộ  m ồn g  tâm giữa cá c  c h i tiế t  tĩn h  và q u a y  củ a  

bơm  sa i s ố  c h o  p h ép  0 , lO m m .

3. Giám sát lắp đặt động cơ điện

* K iể m  tra v iệ c  cẩu  mưa m ộn g  c ơ  m iện  vào v ị trí lãp , q u á  trình cẩ u  tuán  

th e o  c h ỉ dẫn  c ủ a  nh à  c h ế  tạo.

* K iể m  tra v iệ c  căn  ch ỉn h  sơ  bộ mộ mổng tàm  g iữ a  trục bơm  và trục m ộ n g  

c ơ  sa i iệ c h  c h o  phép: 0 ,1  Omm, m ộ  vu ôn g  gó c  củ a  m ặt m ế  m ỡ  m ộ n g  c ơ  sa i lệ ch  

c h o  p h ép  0 ,1 0 m m /m .

* K iể m  tra v iệ c  m ổ  bê tông  ch èn  bu lông m óng.

4. Giám sát căn chinh tinh toàn bộ máy bơm:

* K iể m  tra v iệ c  căn  ch ỉnh  stato  m ộ n g  cơ  d iện  mảm  b ảo  m ộ  k h ô n g  v u ổ n g  

g ó c  k h ô n g  m ư ợ c  lớ n  hơn 0 ,0 5 m m /m .

* K iể m  tra v iệ c  căn  ch ỉn h  mộ k h ôn g  vuông g ó c  m ĩa  ổ  c h ặ n  s o  v ớ i tâm  trục 

m ộ n g  c ơ , trị s ố  sa i lệ ch  k h ôn g  lớn hơn 0 ,0 2 m m /m .

C hú ý: G iữ a  b ề  m ặt m út phía dưới bạc lót của ổ  ch án  và m ĩa  m ặt g ư ơ n g  phải 

mư ợc lắp  m ệm  c á c h  m iện  (quy cách  và kỹ thuật theo  ch ỉ dẫn củ a  nhà c h ế  tạo).

- C ăn c h ỉn h  k h e  hở giữa rỏto và stato mộng c ơ  m iện  th e o  b ốn  m ư ờ n g  sin h  

m ố i x ứ n g  m ảm  b ả o  m ộ  ch ên h  lệch  ch o  phép nhỏ hơn 10% .

- L ắp  trục b ơ m  vớ i m ộn g  c ơ  m iện , yẽu  cầu hai m ặt mầu  k h ớ p  n ố i phải tiếp  

x ú c . K h e  h ở  g iữ a  hai m ặt mầu c h o  phép không lớn hơn 0 ,0 3 m m  trên c h iề u  

dài lO m m  m o  th e o  bán kính.

- Đ ộ  m ả o  m ặt mầu  khớp nối của  m ộ n g  cơ  miện k h ô n g  m ư ợ c lớ n  hơn trị s ố  mã

gh i tron g  bản vẽ  th iết k ế  của nhà c h ế  tạo. Khi trong bản  v ẽ  th iế t k ế  k h ô n g

g h i, c ó  th ế  x á c  m ịn h  th eo  cô n g  thức sau:
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K Jq, S 0 . 0 2 - t i -
ng

K j .p - m ộ  m ảo  m ặt mầu  k h ớ p  n ố i c h o  phép;

D n„ - m ư ờ n g  k ín h  n g o à i củ a  m ĩa  th ép  ổ  trục;

L, - k h o ả n g  c á c h  từ ổ  trục tớ i m ặt mầu  k h ớ p  n ố i.

- C ăn ch ỉn h  m ộ  m ồ n g  tâm  c ủ a  trục bơm  th e o  trục m ộ n g  c ơ  mảm  b ảo  m ộ  m ảo  

củ a  trục bơm  so  vớ i trục m ộ n g  c ơ  k h ô n g  lớn  hơn  0 ,0 5 m m /m .

- C ăn c h ỉn h  m ộ  m ồ n g  tâm  củ a  cá c  m ư ờ n g  k ín h  m ịn h  vị lắp  cá c  ổ  bạc trượt 

trên nút c o n g  và b u ồ n g  c á n h  h ư ớ n g , th eo  b ốn  m ư ờ n g  s in h  m ố i x ứ n g  m ả m  bảo  

c ó  k ích  thư ớc cfcênh lệ c h  k h ô n g  lớ n  h ơ n  10% .

- Căn ch ỉn h  k h e  h ớ  g iữ a  bánh  c ô n g  tác và  bầu bánh  c ô n g  tác m ảm  bảo  

k ích  thước ch o  ph ép  th eo  q u y  m ịn h  h iệ n  h àn h .

- X iế t  m ều  ch ặt c á c  bu lô n g  m ớ i g h ép ; q u a y  ta y  k iể m  tra m ộ  va  q u y ệ t  

củ a  b ơ m .

- K h oan , d oa , lấp  c á c  c h ố t  m ịn h  v ị c ủ a  c á c  m ố i lup gh ép .

5. Giám sát lắp dụi các đường ống xả và các tliiết bị pliụ trợ của bơm

T h e o  ch i dẫn củ a  nhà c h ế  tạ o  h o ặ c  th eo  bản v ẽ  th iết k ế  c ô n g  trình trạm . 

Đ á m  bảo c á c  yêu  cầu  n h ư  mã n êu  trên m ây .

Y êu  cầ u  k ỹ  thuật lắp  mặt m á y  b ơ m  trục mặt n g h iê n g , bơm  và  m ộ n g  c ơ  

c ù n g  lắp  trên x é  k éo  m i m ộ n g : L ắp  mặt h ệ  th ố n g  m ư ờ n g  ray củ a  x e  k é o . Đ ư ờ n g  

rav củ a  x e  k éo  tổ  m á y  b ơ m  phải m ư ợ c  lắp  mặt ổ n  m ịn h  và c ố  m ịn h  trên  c á c  

trục m ỡ  bằn g bê tô n g . Đ ộ  k h ô n g  s o n g  so n g  g iữ a  hai m ư ờ n g  ray k h ô n g  mư ợc  

lớn  hơn 0 ,5 m m  trên lm  m à i. N h ư n g  m iể m  mầu  và  m iể m  c u ố i c ủ a  hai m ư ờ n g  

ray m ộ  k h ô n g  so n g  so n g  k h ô n g  mư ợc lớ n  hơn  lO m m . C hệnh  lệ c h  m ộ  c a o  g iữ a  

hai ray tại m ặt cắt k h ô n g  m ư ợ c lớn  hơn  2 m m . Đ ộ  m ấp  m ô  củ a  m ố i n ố i g iữ a  

hai mầu củ a  m ột m ư ờ n g  ray k h ô n g  lớn  hơn lm m .

a) K iểm  tra v iệ c  lắp  tổ  b ơ m  vào  x e  k é o  bơm : C ãn ch ỉn h  m ộ  m ồ n g  tàm  g iữ a  

trục bơm  và trục m ộ n g  c ơ . L ắ p  hệ th ố n g  tờ i k é o  tổ m áy  b ơ m , tời k é o  bơm  

phải làm  v iệ c  ổn  m ịn h , an toàn  và c ó  hệ th ố n g  tự  hãm . C áp k é o  tổ  b ơ m  khi 

làm  v iệ c  k h ô n g  mư ợc tiếp  x ú c  v ớ i c á c  vật c ố  m ịn h .

b) K iểm  tra v iệ c  lắp  mặt hệ th ố n g  ố n g  xả: Đ ư a  b ơ m  x u ố n g  từ ng vị trí làm  

v iệ c  th eo  th iết k ế  c ô n g  trình  trạm . L ắp  mặt m ư ờ n g  ố n g  n ố i m iệ n g  x ả  b ơ m  với 

hệ th ố n g  m ư ờng ố n g  xả  p h ả i m ả m  b ả o  y êu  cầ u  sau:
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- C ác  m ố i g h é p  p h ả i k ín , m ặt b ích  các ô n s  thắng p h ả i s o n g  s o n g  với nhau  

và  cá c  lỗ  bắt bu lô n g  phải ừ ù n g  nhau;

- T r o n g  q u á  trình x e  k é o  bơm  d i chuyên  k b ô n g  bị va q u y ệt;

- K h ớ p  lắp  ráp, c la p ê , van  m ột ch iều  (n ẽu  có); c á c  th iết bị n à y  phải ở  

trạng thái là m  v iệ c  ổ n  m ịn h .

9 .5 .6 .  G iá m  sá t  lắ p  m ặ t  m á y  bơm  trụ c  m ậ t  n g h iê n g  b ư m  n ố i vớ i m ộ n g  

cư  bằng trục trung gian

1. Giám sát việc lắp đặt hệ thống dường ray.

2. Giám sát việc lắp dặt cụm đầu bơm:

* K iể m  tra v iệ c  c ẩ u  m u a  bơm  vào mường ray, m ó c  c á p  cẩ u  tuân  th eo  ch í 

dẫn  củ a  n h à  c h ế  tạ o , m u a  cụ m  mầu bơm x u ô n g  vị trí lắp  mặt.

* K iể m  tra v iệ c  că n  c h ỉn h  tâm  trục bơm  th eo  tàm  m ư ờ n g  ray , sa i lệ ch  c h o  

p h ép  k h ô n g  quá l.O m m ;

* K iế m  tra v iệ c  m ộ  k h ô n g  vu ôn g  g ó c  của m iện g  ú i  b ơ m  vớ i m ặt ray sa i 

lệ c h  c h o  p h ép  0 , 1 m m .

3. Giám sát lắp trục trung giah. ổ bạc íi ứọí, ấíig hão trụcvà ống xá:

K iể m  tra v iệ c  lắp  trục tru n g  sú an, ổ  bạc trượt, ố n g  bao  trục và ố n g  xả  cần  

d ám  b ảo  c á c  y êu  cầu:

- M ó c  c á p  cẩ u  m ư a  c á c  ch i tiết vào  lắp phải tuân th e o  c h í d ẫn  c ủ a  nh à  

c h ế  tạo:

- C ác mầu trục m ư ợ c lắp  n ố i tiếp  trong khớp mối trục phải t iếp  x ú c  vớ i nhau;

- T rục trung g ia n  p h ả i q u a y  trơn, nhẹ trong bạc trượt;

- C ác ố n g  bao  trục phải mược lắp  k ín  với ổ  mỡ;

- C ác m ố i g h é p  c ủ a  m ư ờ n g  ố n g  xả phải kín, các m ật b íc h  phái v u ô n g  g ó c  

với m ư ờ n g  ray , c á c  lỗ  bu lô n g  trên hai m ật bích phải trù n g  n h au .

4. Giám sát lắp đặt dộng cơ rà căn chỉnh độ đổng tâm giữa trục bơm và 
trục động cơ:

Y êu  c ầ u  n h ư  că n  c h ỉn h  bơm  trục n gan g . Lắp hệ th ố n g  b ô i trơn trục: K hi 

lắp  h ệ  th ố n g  b ô i trơn ổ  trục cần mảm  b ảo  các yêu cáu n h ư  mã n êu  trên.
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9 .6 . G IÁ M  S Á T  L Ắ P  Đ Ặ T  T H IÊ T  B Ị  Đ I Ệ N  T R O N G  C Ô N G  T R ÌN H  

T H U Ỷ  L Ợ I V À  T H U Ỷ  Đ I Ệ N

N h ữ n g  tiêu  c h í cầ n  lưu ý  k h i g iá m  sá t ch ấ t lư ợ n g  p h ần  x â y  và  lắp  mặt hệ  

th ố n g  trang th iết bị m iện :

1. K iể m  tra và  th ẩm  m ịn h  c á c  tiêu  c h í  v ề  ch ấ t lư ợ n g  v ậ t liệu  v à  tra n g  th iế t  

bị mưa v à o  lắp  mặt; y ê u  cầ u  k ỹ  thuật tro n g  th iế t  k ế  và c a ta lo g u e s .

2 . K iể m  tra v ị trí lắp  mặt.

3. K iể m  tra sự  liê n  k ết c ủ a  vật liệ u  và  th iế t bị v à o  v ị trí và  c á c  d ụ n g  cụ  

n e o  g iữ .

4 . K iể m  tra m ứ c m ộ  c á c h  m iệ n  v à  d ẫn  m iệ n , m ộ  n h ạ y  tro n g  vận  h à n h  củ a  

cá c  th iế t bị m iện .

5 . K iể m  tra h ệ  th ố n g  n ố i mất củ a  c á c  th iế t  b ị.

6 . V ậ n  h àn h  th ử  h ệ  th ố n g  m iệ n  th e o  t iê u  c h í  là m  v iệ c  q u y  m ịn h .

7 . K iể m  tra c á c  y ê u  cầ u  củ a  p h ần  x â y  d ự n g  m i k è m  p h ầ n  lắ p  mặt.

9 .7 . G IÁ M  S Á T  C Ô N G  T Á C  A N  T O À N  V À  V Ệ  S I N H  M Ô I T R U Ồ N G

9.7.1. Giám sát an toàn lao mộng trong lắp măt thiết bị thuỷ công và 
thuỷ lực

- K iể m  tra v iệ c  nhà thầu lắp  mặt lập  c á c  b iệ n  p h áp  an  to à n  c h o  n g ư ờ i và  

c ô n g  trình k h i th i c ô n g  lắp  mặt;

- Y ê u  cầu  c á c  b ên  th oả  th u ận  b iệ n  p h áp  an toàn  k h i l iê n  q u an  m ến  n h iề u  

b ên  c ù n g  tham  g ia ;

- N h à  thầu  lắp  mặt phải th ể  h iện  c ô n g  k h a i trên  c ô n g  trư ờ n g  x â y  d ự n g  c á c  

b iện  pháp  an toàn  la o  m ộ n g , n ộ i q u y  an to à n  m ể  m ọ i n g ư ờ i b iế t  v à  ch ấ p  h à n h . 

T ại n h ữ n g  v ị trí n g u y  h iể m , y ê u  cầ u  n h à  th ầu  lắ p  mặt p h ả i b ố  trí n g ư ờ i h ư ớ n g

• dẫn , cả n h  b á o  m ề  p h ò n g  tai nạn;

- K iể m  tra g iá m  sá t th ư ờ n g  x u y ê n  c ô n g  tá c  an  to à n  la o  m ộ n g  trên c ô n g  

trường;

- N h ắ c  n h ở  n h à  thầu  lắp  mặt và  c á c  b ê n  c ó  liê n  q u a n  p h ả i th ư ờ n g  x u v ê n  

k iể m  tra g iá m  sá t c ô n g  tác  an  toàn  la o  m ộ n g  trên  c ô n g  trư ờng;

- Đ ề  x u ấ t m ể  ch ủ  m ầu  tư m ìn h  c h ỉ th i c ô n g  k h i p h át h iệ n  c ó  v i p h ạm  an  

toàn  la o  m ộ n g . N g ư ờ i m ể  x ả y  ra m ất an  to à n  la o  m ộ n g  th u ộ c  p h ạm  vi q u ản  lý  

củ a  m ìn h , p h ả i c h ịu  trách  n h iệm  trước p h áp  lu ật;
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- K iể m  tra c á c  nhà thầu lắp  mặt thiết bị tron g  v iệ c  m à o  tạ o , h ư ớ n g  d ẫn , p h ổ  

b iế n  c á c  q u y  m ịn h  về  an toàn  lao  mộng;

- K iể m  tra v iệ c  cấp  g iấy  chứng nhận m à o  tạ o  an toàn  la o  m ộ n g  c h o  n gư ờ i 

la o  m ộ n g . Đ ố i  vớ i m ột s ố  c ô n g  v iệc  vêu  cầu n g h iê m  n g ặ t v ề  an  toàn  la o  m ộ n g  

th ì phải c ư ơ n g  q u y ết k h ôn g  ch o  nhà thầu lắp mặt sử  d ụ n g  n g ư ờ i la o  m ộ n g  

ch ư a  m ư ợ c m à o  tạo và chưa mược hướng dẫn v ề  an toàn  la o  m ộ n g ;

- K iể m  tra c á c  nhà thầu lắp mặt th iết bị c ấ p  c á c  tran g  bị b ả o  h ộ  la o  m ộ n g ,  

an to à n  la o  m ộ n g  c h o  người lao m ộn g  th e o  q u v  m ịn h  k h i sử  d ụ n g  la o  m ộ n g  

trên  c ô n g  trường;

- T ổ  c h ứ c  c ù n g  nhà thầu lắp mặt thiết bị và các  bên  liên  q u an  x ử  lý  và b áo  

c á o  c ơ  q u an  qu ản  lý  nhà nước về an toàn la o  m ộ n g  th e o  q u y  m ịn h  củ a  pháp  

lu ật k h i c ó  sự  c ố  v ề  an toàn lao  mộn g .

9.7.2. Giám sát vệ sinh môi trường trong láp mặt thiết bị thuỷ công và 
thuỷ lực

* K iê m  tra cá c  nhà thầu láp mặt thực h iện  các b iện  pháp  m ảm  b ảo v ề  m ỏi 

trường c h o  ngư ời lao  m ộn g  trên côn g  trường và bảo vô m ô i trường x u n g  quanh, 

bao gồm : B iện  pháp chống bụi, chống ỒI1, xử  lý phế thải và thu dọn  h iện  trường;

* K iể m  tra b iện  pháp c h e  chán của nhà thầu láp  mật th iế t bị tron g  quá  

trình vận  c h u y ể n  vật liệu , p h ế  thải m ể mảm  b ả o  an toàn , v ệ  s in h  m ô i trường;

* K iể m  tra g iá m  sát v iệ c  thực h iện  bảo v ệ  m ố i trư ờng x â y  d ự n g  củ a  nhà  

thầu thi c ô n g  x â y  dựng;

* Đ ể  x u ấ t d ê chủ  mầu tư mình ch ỉ thi c ô n g  lắp  mặt và  y ê u  cầu  nhà thầu  

thực h iện  m ú n g  b iện  pháp vể bảo vệ  m ôi trường k h i n h à  thầu  lắp  mặt th iế t bị 

k h ô n g  tuân  thủ c á c  q u y  m ịnh  về bảo vệ  m ôi trường;

* C h ịu  trách n h iệm  trước pháp luật và b ồ i th ư ờ n g  th iệ t hại d o  lỗ i cú a  

m ìn h  g â y  ra khi m ể  x ả y  ra cá c  hành vi làm  tổn hai m ế n  m ô i trường tron g  q u á  

trình Lắp mặt th iế t bị cô n g  trình.

9 .8 . G IÁ M  S Á T  C Ô N G  T Á C  T H Ử  N G H IỆ M  V À  N G H IỆ M  T H U  C Á C  

THIẾT BỊ THUỶ CÔNG VÀ THUỶ Lực

9.8.1. Kiểm tra thử nghiệm thông sô' của thiết bị khi lắp mặt

S ản  p h ẩm  trước khi xuất xưởng mều  phải thử  n g h iệ m  th ô n g  s ố  100% , phù  

h ợ p  v ớ i T C V N .
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T ro n g  m iề u  k iện  cụ  th ể, ch ủ  mầu tư  c ó  th ể y ê u  cầ u  nhà thầu c u n g  cấ p  th iết  

bị thử n g h iệ m  th ô n g  s ố  củ a  th iế t bị tạ i h iện  trường.

V ận  hành c h ạ y  thử, n g h iệ m  thu lắp  mặt th iế t bị sau  k h i lấp  mặt tại c ô n g  

trình phải mư ợc thử  n g h iệ m  q u a  hai bước: C h ạ y  thử  c ó  tải và  ch ạ y  thử  k h ô n g  

tải. Q u y  trình c h ạ y  thử tuân th e o  q u y  trình k ỹ  thuật củ a  từ n g  loạ i th iế t bị.

Các tiêu chí kiểm tra:

1. V ị trí củ a  th iết bị.

2. C ao  trình m ặt mặt m á y  và  c a o  trình  th ao  tác vận  hành.

3. Đ ộ  th ăn g  b ằn g  củ a  th iết b ị.

4 . Sự tư ơng hợp  vớ i c á c  m á y  c ó  liê n  quan.

5. Sự th ích  hợp  vớ i cầu  trục vận c h u y ể n .

6 . K h o ả n g  c á c h  và c h iề u  rộ n g  c á c  lô i  m i.

7. Đ ộ  chặt củ a  c á c  m ố i n ố i k ết.

8. Sự c h u y ể n  m ộ n g  củ a  b ộ  phận  q u a y  và d ịc h  c h u y ể n .

9 . L iều  lư ợ ng và  chất lư ợ ng cú a  vật liệu  b ô i trơn và làm  m át củ a  n h iên  liệu .

10. Phần m iệ n  và  m iệ n  tử: Sự  mấu d â y , m ộ  th ô n g  m iệ n , vận  hành c ủ a  th iết bị 

lự  m ộ n e .. .

11. C ác th ô n g  s ố  củ a  c á c  lin h  k iện  và  m ạ ch .

9.8.2. Kiểm tra chạy thử các thiết bị thuỷ công và thuỷ lực

C ó n g  tác vận  hàn h  ch ạ y  thử  phải m ư ợ c g iá m  sá t ch ậ t c h ẽ  từ v iệ c  vận  hành  

ch ạ y  thử k h ô n g  tải và  c ó  tả i, m ơ n  m ộ n g  và liê n  m ộ n g . K hi thực h iện  c ô n g  tác  

vận  hành ch ạ y  thử  cần  phải tuân  thủ th e o  y ê u  cầu  củ a  th iết k ế . T ro n g  trường  

hợp phát h iện  th ấy  th ô n g  s ố  n à o  m ó  k h ô n g  mạt y ê u  cầu , cầ n  tìm  ra n g u y ê n  

nhân và  phải m ề ra b iện  pháp k h ắ c  p h ụ c .

A - Kiểm  tra chạy thủ không tải

- C h ạy  thử  k h ô n g  tải m ể  k iể m  tra tình  trạng th iế t bị tron g  q u á  trình c h ạ y

k h ô n g  tải, phát h iện  và  lo ạ i trừ cá c  sa i só t, k h iế m  k h u y ết ch ư a  m ư ợ c phát

h iện  ở  g ia i m oạn  lắp  mặt.

- T ron g  quá trình ch ạ y  thử  cần  th e o  d õ i sự  h o ạ t m ộ n g  củ a  th iết b ị, c á c  

th ô n g  s ố  v ề  tố c  m ộ , m ộ  rưng, n h iệ t m ộ , cá c  hệ th ố n g  làm  m át, bôi trơ n ... N ế u  

phát h iện  k h u y ết tật th ì d ừ n g m á y , tìm  n g u y ê n  nh ân  và  sử a ch ữ a .
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- T ổ m áy  c h ạ y  thử k h ô n g  tải phải mảm  bảo: C h ạ y  ê m  k h ô n g  c ó  t iến g  g õ  

và  m ộ  ồ n  quá m ứ c. Trị s ố  d ò n g  miện và m iện  áp, rò rỉ n ư ớ c và  dầu m ỡ  b ô i 

trơn .... k h ô n g  m ư ợ c  vượt quá trị sô  quy mịnh của nhà sả n  x u ấ t.

- N h iệ t m ộ  củ a  c á c  ổ  trục, ố  chặn, bề m ặt m a sát b ộ  p hận  q u a y  k h ô n g  vượt 

quá 65°c,
- N h iệt m ộ  c ủ a  dầu trong nồi dầu, thùrt2 dầu  c á c  b ộ  tru yền  m ộ n g  và  h ộp  

g iả m  tốc  k h ô n g  vợ t quá 6 0 °c .

C hạy thử  k h ô n g  tải k ết thúc khi th iết bị vận h ành  ổ n  m ịn h  và liê n  tục  

k h ô n g  n g ừ n g  m á y  trong thời g ian  2 giờ .

B * Kiêm tra chạy thử có tải

+ C hạv  thử  c ó  tải mư ợc thực hiện sau khi hoàn  th àn h  c h ạ y  thử k h ô n g  tả i.

+  T hực h iện  th e o  ch ỉ dẫn  của  nhà sản xuất.

+ M ớ  m á y  c h ạ y  thử d o  phát lệnh của chủ  mầu  tu.

+  T ron g  qu á  trình  thử n g h iệm  với tải trọng c ò n g  tá c , th iế t  bị phải m ảm  bảo  

yêu  cầu  kỹ thuật và  mạt c á c  thông sô  kỹ thuật phù h ợ p  v ớ i s ố  liệu  tron g  lý  

lịch  th iết bị.

+ Chạy thử có tải kết thúc khi thiết bị Yận hành ổn mịnh và liên tục không 
n g ừ n g  m á y  tron g  thời g ia n  7 2  giờ.

+  L ập b iên  bản  và kết qu ả  chay thử, c ó  ch ữ  k ý  củ a  ba bên: C hủ mầu  tư, 

nhà cu n g  cấ p  th iế t bị và nhà thầu lắp mật.

9.8.3. Nghiệm thu hoàn thành láp mật thiết bị thuỷ công và thuỷ lực

N g h iệ m  thu h o à n  thành  lắp  mặt th iết bị tiến  hành  th e o  ba bước: N g h iệ m  

thu tĩnh , n g h iệ m  thu c h ạ y  thử  không tải và  n g h iêm  thu c h ạ y  thử  c ó  tải.

N g h iệ m  thu tĩn h  là k iểm  tra, xác mịnh chất lư ợng lắp  mặt m ú n g  th iết k ế  và  

phù hợp với c á c  y ê u  cầu  k ỹ  thuật. C ông v iệ c  n g h iệ m  thu  tĩn h  d o  ban n g h iệ m  

thu c ơ  sờ  thực h iệ n .

N g h iệ m  thu c h ạ y  thử  k h ô n g  tải: D o  ban n g h iệm  thu c ơ  s ở  thực h iện .

N g h iệ m  thu c h ạ y  thử  c ó  tải: Do H ội m ố n g  n g h iê m  thu c ơ  s ở  thực h iện .

A - Nghiệm  thu lắp đặt tĩnh thiết bị thuỷ công vả thuỷ lực

ỉ. Mục tiêu của côn (Ị tác nghiệm thu tĩnh

- K iểm  tra v à  x á c  n hận  c á c  tiêu c h í  lắ p  mặt: Đ ú n g  th iế t  k ế ?  Đ ạ t y ê u  cầ u  

lắ p  mặt?
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- Đ ư a  ra k ết luận: Đ ư ợ c  p h ép  c h ạ y  th ử  k h ô n g  tải?

II. Người thực hiện

1. C hủ m ầu  tư, ch ủ  trì;

2 . T ư  vấn  th iết k ế  c ô n g  n g h ệ;

3. T ư  v ấ n  g iá m  sát thi c ô n g  lắp  mặt;

4 . N h à  thầu lắp  mặt;

5 . N h à  thầu c u n g  cấ p  th iết bị (c ó  th ể  v ắ n g ).

/ / / .  Các văn bản và nội dung cần xem xét khi tiến hành nghiệm thu

1. C ác văn  bản cần  x e m  xét:

- B ản  th iế t k ế  lắp  mặt; bản v ẽ  c h ế  tạ o  th iế t b ị (n ếu  c ó )

- B iên  bản  n g h iệ m  thu c ô n g  trình  c ó  liê n  q u an  tới lắp  mặt và  b a o  c h e  

th iết bị;

- V ãn  bản v ề  g ia o  n h ận , v ề  vận  c h u y ể n , v ề  x ử  lý  hư  h ỏ n g  cá c  th iế t b ị.

- N h ậ t k ý  c ô n g  trình .

2 . N ộ i d u n g  cần  x e m  x é t k h i t iến  h à n h  n g h iệ m  thu tĩn h

Đ ố i vớ i c ô n g  tác lắp  mặt th iế t b ị th ô n g  th ư ò n g  k h ồ n g  tiến  h àn h  n g h iệ m  

thu g ia i m o ạ n  n h ư  c á c  c ô n g  v iệ c  thi c ô n g  x â y  d ự n g k h á c  n h ư n g  p h ả i n g h iệ m  

thu lắp  mặt tĩn h  th iế t b ị. M ỗ i th iế t b ị m ộ c  lậ p  tron g  d â y  c h u y ề n  c ô n g  n g h ệ  

n g a y  sau  k h i lắp  mặt x o n g  p h ả i t iến  h à n h  n g h iệ m  thu lắp  mặt tĩnh: C ô n g  tác 

n g h iệ m  thu lắp  mặt tĩn h  là v iệ c  n g h iệ m  th u  th iế t bị sau  kh i lắp  m ặt x o n g  tron g  

trạng thái th iế t bị ch ư a  h oạt m ộ n g . C ô n g  tác n g h iệ m  thu m ư ợc thự c h iện  th eo  

cá c  bước sau:

a ) X e m  x é t  c á c  b á o  c á o  k ế t  q u ả  k iể m  tra v à  th ử  n g h iệ m  m ã  m ư ợ c  x á c  

n h ậ n  tro n g  s u ố t  q u á  trình  th ự c h iệ n  tro n g  q u á  trình th i c ô n g  lắp  mặt.

b ) X e m  x é t  c á c  b á o  c á o  v ề  sự  k h ô n g  p h ù  h ợ p  v à  k ế t  q u ả  c ủ a  c á c  c ô n g  

tác k h ắ c  p h ụ c  mã m ư ợ c  th ự c h iệ n  v à  m ã  m ư ợ c  x á c  n h ậ n  sự  phù  h ợ p

c )  X e m  x é t  c á c  b iên  bản  n g h iệ m  th u  c ô n g  v iệ c  m ã  thực h iệ n , v iệ c  k h ắ c  

p h ục n h ữ n g  k h iế m  k h u y ế t tro n g  b iên  b ả n  n g h iệ m  thu c ô n g  v iệ c  (n ếu  có )

d ) Đ á n h  g iá  m ứ c m ộ  c h ấ t  lư ợ n g  m ã  m ạ t m ư ợ c  so  v ớ i y ê u  cầ u  củ a  th iế t  k ế  

và c á c  tiêu  ch u ẩ n  tư ơ n g  ứng:

T iế n  h àn h  m o  m ạc c á c  th ô n g  s ố  c ầ n  th iế t  th e o  c h ỉ dẫn  c ủ a  th iế t  k ế  và cá c  

tài liệ u , t iêu  ch u ẩ n  áp  d ụ n g .
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Đ ố i v ớ i n h ữ n g  q u á  trình m à kết quả cùa nó c ó  th ể  m o  lư ờ n g  mư ợc, phải 

că n  cứ  v à o  c á c  s ố  liệ u  k iểm  tra, mo lường và thử n g h iệ m  m ể  s o  sán h  v ớ i c á c  

tiêu  ch u ẩ n  ch o  p h ép  m ể  m án h  g iá  và chấp nhận.

Đ ố i vớ i nh ữ ng q u á  trình m à kết quả của n ó  k h ô n g  th ể  m o  lư ờ n g  m ư ợ c, sự  

sai s ó t  c h ỉ trở n ên  rõ ràng k h i sản phẩm mã mược mưa v à o  sử  d ụ n g . P h ải cãn  

cứ  v à o  c á c  phư ơng pháp và  q u y  trình cụ thể mã mược á o  d ụ n g , c á c  ch u ẩ n  m ự c  

m ể  x e m  x é t và  p h ê d u y ệt cá c  quy trình mó, trình m ộ  c ủ a  n g ư ờ i thực h iệ n  và  

c á c  s ố  liệu  g h i c h é p  m ư ợc trong khi giám  sát quá  trình  m ó  n h ư  c ó  thự c h iện  

m ú n g  c á c  quy m ịn h  h ay  k h ô n g , mể nội suy m ến  ch â t lư ợ n g  c ó  m ảm  b ảo  h ay  

k h ô n g  m ể  mánh g iá  và ch ấ p  nhận.

e )  X e m  x é t v iệ c  thực h iện  các kiểm  tra và thử n g h iệ m  m ã  m ư ợ c h o ạ ch  

m ịn h . N ế u  c ó  c h ỗ  n à o  c ò n  th iếu  sót hay nghi ngờ , phải t iến  h àn h  k iểm  tra lạ i. 

K h i th ấy  cá c  k iể m  tra và  thử  ngh iệm  mã hoàn tất th e o  h o ạ c h  m ịn h , c á c  sô' liệ u  

là tin  c ậ y  và mảm  b ảo  là  k ết luận mược các mặc tính củ a  sản  p h ẩm  th ỏa  m ãn  

và ch ấ p  nhận  n g h iệ m  thu.

f) L ập  b iên  bản x á c  n h ận  chất lượng và n gh iệm  thu lắp  mặt tĩn h  (g h i rõ k ết  

luận chấp nhận hay lý do khộng chấp nhận nghiệm ĩhu). Biên bản nghiệm  
thu phải m ư ợ c c á c  b ên  th am  g ia  nghiệm  thu kí tên x á c  n h ậ n .

IV. Kết luận của nghiệm thu tĩnh

C ó  3 m ứ c mộ:

1. T ốt: L ắp  mặt m ú n g  th iết kế, mạt yêu cầu kỹ thuật q u y  m ịn h  và  tiêu  ch u ẩ n  

kỹ thuật.

- K ý  k ết "B iên bản n g h iệ m  thu lắp mặt tĩnh th iết b ị”;

- C h o  p h ép  c h ạ y  thử  k h ô n g  tải.

2 . T ạ m  mạt: K h i c ò n  m ộ t s ố  khiếm  khuyết nhẹ, k h ô n g  q u a n  trọn g .

-  C h o  p h ép  c h ạ y  th ử  k h ô n g  tải;

- K ý  b iên  bản n g h iệ m  thu  tĩnh, kèm  theo phụ lụ c v ề  n h ữ n g  k h iế m  k h u y ế t  

và th ờ i hạn  phải x ử  lý  x o n g .

3 . C hưa mạt: K h i c ò n  n h iều  khiếm  khuyết m áng k ể .

-  N h à  thầu phải sử a ch ữ a  hoàn hảo các kh iếm  k h u y ết;

- N g h iệ m  thu lạ i.
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c  - Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị thuỷ công và thuỷ lực

I. Mục đích

C ác th iết bị th ôn g  th ư ờ n g k h ô n g  h oạt m ộ n g  mơn lẻ  m à c h ú n g  th ư ờ n g  h o ạ t  

m ộ n g  m ồ n g  thời n h iều  th iết b ị. M ỗ i m ộ t th iết bị dù là phụ nhất n ếu  k h ô n g  

h oạt m ộ n g  tốt cũ n g  làm  ảnh h ư ở n g  m ến  toàn  bộ d ây  c h u y ề n  sản  x u ất. M ố i  

th iết bị sau  khi lắp mặt x o n g  m ư ợc k h ả n g  m ịn h  bằng chất lư ợ n g  lắp  mặt tron g  

b iên  bản n g h iệ m  thu lắp  mặt tĩn h  th iế t bị c h ú n g  vẫn chư a th ể  h iện  hết mư ợc  

nhữ ng k h iếm  k h u yết củ a  quá trình lắp  mặt. V ì v ậ y  sau khi th iế t bị mã lắp  mật 

x o n g  cần  phải tiến  hành n g h ịê m  thu c h ạ y  thử th iết bị k h ô n g  tải và c ó  tải. 

M ỗ i th iết bị n ó i ch u n g  m ều  phải thực h iện  cả hai c ô n g  v iệ c  n ày , tuy n h iên  

phụ th u ộc v à o  tính ch ất làm  v iệ c  củ a  m ỗ i th iết b ị, dựa th eo  h ồ  sơ  th iế t k ế  và  

cá c  tiêu  ch u ẩn  sử  d ụ n g  tư ơn g ứng, n g ư ờ i k ĩ sư  tư  vấn  g iá m  sát p h ả i c h í rõ  

c h o  mơn  vị th i c ô n g  cần  phái thực h iện  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  n ào  c h o  m ỗ i th iế t bị 

cụ  thể.

K iểm  tra và x ác  m ịn h  ch ất lư ợ ng lắp  mật, trạng thái th iết bị tron g  quá trình  

ch ạ y  k h ô n g  tải.

L oạ i b ỏ  tiếp  cá c  k h iếm  k h u y ế t ch ư a  b ộ c  lộ .

II. Nghiệm thu chạy tliử không tủi đơn động

1. Đ ố i tượng:

- T h iết bị m ộ c  lập;

- T h iết bị r iên g  b iệ t tron g  d â y  c h u y ê n  c ô n g  n g h ệ .

2 . N g ư ờ i thực h iện:

- N h à  thầu lắp mặt;

- T ư  vấn g iá m  sát x â y  d ự n g (m ạ i d iệ n  ch ủ  mầu tư).

3. N ộ i d u n g  cần  x em  x é t k h i ch ạ y  thử:

- T in h  trạng vận  hành củ a  th iết bị;

- C ác th ô n g  s ố  k ỹ  thuật: V ậ n  tố c , m ộ  rung, n h iệ t m ộ ...

- D ù n g  m á y  khi phát h iện  k h u y ế t tật, tìm  n g u y ê n  nhân và  c h ỉn h  sửa.

T ron g  v iệ c  ch ạ y  thử m ơ n  m ộ n g  th iết b ị nhất th iết phải thự c h iệ n  n h ư n g  

k h ô n g  hạn c h ế  cá c  c ô n g  v iệ c  sau  mây:

a. K iể m  tra lạ i h ồ  s ơ  n g h iệ m  lắ p  m ặt tĩn h  th iế t  bị và  c á c  b iê n  b ản  k h ắ c  

p h ụ c  n h ữ n g  tồ n  tại c ủ a  v iệ c  lắ p  m ặt th iế t  b ị trư ớc m ó  (n ế u  c ó ) :  C h ỉ c ó  c á c
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th iế t  b ị mã  m ư ợ c  lắp  m ặt h oàn  ch ỉn h  m ới m ư ợ c  p h é p  m ư a  v à o  v ậ n  h à n h  

c h ạ v  thử .

b. D ựa v à o  y êu  cẩu  k ĩ thuật mã chỉ rõ trong th iết k ế  lậ p  d a n h  m ụ c c á c  ch ỉ 

tiêu  cầ n  m o  m ạ c  tron g  q u á  trình vân hành chạv  thử.

c. K iểm  tra n g u ồ n  cấ p  m iệ n , cấp  nước, k h í.. .

d. N g ư ờ i k ĩ sư  tư vấn  trực phải tiếp k iểm  tra c h é  m ộ  d ầu  m ỡ  bôi trơn và

c á c  c h ế  m ộ  c ô n g  tác k h ác  củ a  thiết bị và cho tiến  h àn h  c h ạ y  th ử  th iết b ị, lập  

bản g h i c h é p  c á c  s ố  liệu  c h ạ y  thử, so  sánh vớ i các  ch i t iêu  m ư ợ c q u y  m ịn h

tron g  cá c  tiêu  c h u á n  áp d ụ n g . C ác chỉ tiêu m o  d ạ c  k h ô n g  m ư ợ c  vượt ra k h ỏ i

d u n g  sa i q u y  m ịn h . T ro n g  trường hợp thiết bị mã lắp mặt k h ô n g  m ảm  b ả o  c á c  

th ô n g  sô' q u y  m ịn h  th iết bị m ó  cần phải mược că n  ch ỉn h  lạ i, k h ắc  p h ụ c c á c  sa i 

só t v à  tiến  hành  vận  hành  c h ạ y  thử l ạ i .

e . L ập  b iên  bản  n g h iệ m  thu chạy  thử mơn m ộ n g  th iế t  bị. B iê n  bản phải 

m ư ợ c cá c  bên  k í x á c  nhận (k ể  cả  tư vấn thiết k ế)

4 . T h ờ i g ia n  c h ạ v  th ử  liên  tục:

- T h e o  h ư ớ n a  dẫn;

- H o ặ c  <  4h  c h o  m á y  mơn  gián: < 8h ch o  m á y  phứ c tạp.

5 . B iên  bản  c h ạ y  thử m ơ n  m ộiiíỉ kliỏng tải

B iên  bán ch ạ y  thử mơn m ộ n g  khóng tải phải c ó  chữ  ký c á c  nhận củ a  cá c  bên:

+  C hủ mẩu tư  (h o ặ c  mạ i d iện );

+  T ư  vấn th iế t k ế  c ô n g  n g h ệ:

+  T ư  vấn g iá m  sát lắp  mặt;

+  N hà  thầu c u n g  cấ p  th iế t bị (có  thế th iếu ).

Glìi chủ: Một sô' thiết bị khônỊ’ clio phép chạy thử không tải (bơm nước, 
máy nén khí, hệ thống ống dẫn....)

IU. Nghiệm thu chạy thử liên dộng không lải

1. T hực h iệ n  sau  khi:

- X em  x é t b iên  bản n g h iệ m  thu ch ạv  thử k h ố n s  tải m ơ n  m ộ n g ;

- K ý  kết "B iên  bản c h o  p h ép  chạy thử k h ô n s tai Liên m ộ n g " .

2. C h ạy  thử  liên  m ộ n g  k h ô n g  tủi:

T o à n  b ộ  c á c  th iết bị tro n g  m ỗi dâv ch u y ền  sản xu ất sa u  k h i lắp  mặt x o n g  

phải m ư ợ c tiến  hành  n g h iệ m  thu chạy thử liên  m ộ n g  k h ô n g  tả i. N ếu  n h ư  m ỗ i
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th iế t bị r iên g  lẻ  tron g  d â y  c h u y ề n  c ó  th ể  b ỏ  q u a  v iệ c  c h ạ y  thử  m ơn  mộng  

k h ô n g  tải th ì k h i v à o  h o ạ t m ộ n g  tro n g  d ầ y  c h u y ề n  c h ú n g  p h ả i m ư ợ c  t iế n  hành  

ch ạ y  thử liên  m ộ n g  k h ô n g  tả i. T h ô n g  th ư ờ n g  c h ế  m ộ  c h ạ y  th ử  liê n  m ộn g  

k h ô n g  tải th iế t bị mơ n  v ị tư v ấ n  th iế t k ế  mã  ch ỉ ra c á c  th ô n g  s ố  cầ n  phải i o  

m ạc và  k iể m  tra cữ n g  n h ư  c á c  tiê u  c h u ẩ n  áp  d ụ n g . T ro n g  v iệ c  c h ạ y  thử  mem 

m ộ n g  th iế t b ị nhất th iế t p h ải th ự c h iệ n  n h ư n g  k h ô n g  h ạn  c h ế  c á c  c ô n g  v iệ c  

sau  mây:

a) K iể m  tra lạ i toàn  b ộ  h ồ  s ơ  lắp  m ặ t th iế t b ị mã  thự c h iệ n  trước m ó  ch o  

toàn  b ộ  c á c  th iế t bị r iên g  lẻ  tron g  d â y  c h u y ề n .

b) K iể m  tra v iệ c  thực h iệ n  c á c  m ố i liê n  k ết g iữ a  c á c  th iế t  b ị tron g  dày  

c h u y ề n  (L iê n  k ế t c ơ  k h í, m iệ n ...) -  V iệ c  th ự c h iệ n  c á c  liê n  k ế t  n à y  c ũ n g  phải 

lập  c á c  b iên  bản n g h iệ m  thu c ô n g  v iệ c  v à  p h ả i thực h iệ n  trước m ó .

c )  K iể m  tra n g u ồ n  cấ p  m iện , n ư ớ c, k h í n é n ...v à  cá c  p h ư ơ n g  t iệ n  x ử  l í  sự c ố  

c ũ n g  n h ư  c á c  vật tư vật liệu  p hụ  p h ụ c v ụ  c h o  c ô n g  tác vận  h à n h  c h ạ y  thử.

d ) C h o  p h ép  tiến  hành  vận  h àn h  c h ạ y  thử  liê n  m ộ n g  k h ô n g  tải và  t iế n  hành  

m o  m ạc c á c  th ô n g  s ố  th e o  q u y  m ịn h  c h o  m ỗ i d â y  c h u y ề n  r iê n g  b iệ t, s o  sánh  

vớ i y ê u  cầ u  c ủ a  th iết k ế  và  c á c  t iê u  c h u ẩ n  k ĩ  thuật tư ơn g  ứ ng. L ưu ý  c h ỉ mược 

p h ép  c h o  vận  h àn h  ch ạ y  thử  l iê n  m ộ n g  th iế t b ị sau  k h i toàn  b ộ  c á c  th iết bị 

r iên g  lẻ  tron g  d â y  c h u y ề n  m ã  m ư ợ c  lắ p  m ặ t h o à n  c h ỉn h , c á c  m ố i l iê n  k ế t giữa  

c á c  th iế t b ị mã  lắp  m ặt x o n g . T rư ớ c k h i t iế n  h àn h  c ô n g  tác v ậ n  h àn h  ch ạ y  thử  

th iế t b ị nhất th iế t phải c ó  b iê n  bản  x á c  nh ận  k h ồ n g  c ò n  tồ n  tạ i tron g  quá  

trình lắp  mặt th iế t b ị.

e )  C án  b ộ  k ĩ sư  tư  vấn  g iá m  sá t lậ p  b á o  c á o  k ết q u ả  c h ạ y  thử  liê n  mị>ng 

th iết b ị.

f)  L ập  b iên  bản n g h iệ m  thu c h ạ y  th ử  liê n  m ộ n g  k h ô n g  tải th iế t  bị trêr. c ơ  

s ở  b á o  c á o  cử  k ĩ sư  tư vấn  g iá m  sát. B iê n  bản p h ả i m ư ợ c k í x á c  n h ận  c ủ a  c á c  

b ên  (k ể  cả  tư vấn  th iế t k ế  và m ơ n  v ị c u n g  cấ p  th iế t b ị).

h )  C ô n g  tá c  n g h iệ m  thu  c h ạ y  th ử  th iế t  b ị l iê n  m ộ n g  c ó  tả i c ũ n g  m x ợ c  

th ự c h iệ n  tư ơ n g  tự n h ư  trên . T u y  n h iê n  c h ỉ  c h o  p h ép  t iế n  h à n h  vận  h ìn h  

c h ạ y  thử  th iế t  bị c ó  tả i m ố i v ớ i n h ữ n g  d â y  c h u y ề n  m ã  c h ạ y  th ử  k h ô n g  tả i 

th à n h  c ô n g .

C hạy  thử  liê n  m ộ n g  k h ô n g  tải t iế n  h à n h  liê n  tục 4  -ỉ- 8h , k h ô n g  m ư ợ c d im g  

g iữ a  ch ừ n g .
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3. K ế t th ú c  ch ạ y  thử:

+  X e m  h oạt m ộ n g  củ a  d ây chuyền: Phù hợp với th iế t  kế; m ạt y ê u  cầu  c ô n g  

n g h ệ  sản  xuất;

+  K ý  "B iên  bản n gh iệm  thu ch ạy  thử liên  m ộn g  k h ố n g  tải" và  "B iên  bản  

c h o  p h ép  c h ạ y  thử  có  tải".

4 . Ban n g h iệm  thu, vẫn gồ m  các bên như khi ch ạ v  thử m ơn  m ộ n g  k h ô n g  tải.

Sau n g h iệ m  thu ch ạy  thử liên  m ộn g  k hông tải d â y  c h u y ể n  c ô n g  n g h ệ  m ư ợ c  

bàn  g ia o  c h o  ch ủ  mầu tư tiếp  nhận và quản lý , sẩn  sà n g  c h u y ể n  sa n g  n g h iệ m  

thu c h ạ y  thử  c ó  tả i.

c  - Nghiệm  thu chạy thử có tải thiết bị thuỷ công và thuỷ lực

l. Mục đích

1. P hát h iện  và  lo ạ i trừ cá c  khuyết tật của th iết bị tron g  q u á  trình h oạt  

m ộ n g  m a n g  tải.

2 . Đ iề u  ch ỉn h  các  thông sỏ  kỹ  thuật sản xuất, c h u ấ n  bị mư a th iế t bị v à o  

sản  xu ất c h ạ y  thử.

II. Phương án chạy thừ

1. M ứ c  tải và thời g ian  ch ạy  thử: T h eo  quy (lịnh tro n g  h ồ  s ơ  m áy .

2 . H o ặ c  ch ạ y  thử 72h  liên  tục: N gừng chạy thử nếu  m ọ i th ô n g  s ố  v ề  sản  

xu ất m ư ợ c b ảo  mảm .

/ / / .  Lập Biên bán nghiệm thu chạy thứ liên dộng có tải, vớ i ch ữ  k ý  củ a  

c á c  bên:

1. C hủ  mầu tư;

2 . T ư  vấn  th iế t k ế  cô n g  nghệ;

3 . T ư  vấn  g iá m  sát lắp mặt th iết bị,

4 . N h à  thầu cu n g  cấp  thiết bị.

C ác b iê n  bản n g h iệm  thu tĩnh, n gh iệm  tha m ộ n g  g iố n g  n h ư  phần lắp  mặt 

th iế t bị c ô n g  n g h ệ .

9.8.4. Biên bản bàn giao công trình hoàn thành

B iê n  bản bàn g ia o  cô n g  trình hoàn thành mược thự c h iệ n  th eo  m ẫu và ch ỉ 

m ư ợ c t iế n  hành k h i cô n g  tác lắp  mặt toàn hệ thông m ã  h o à n  th àn h .
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V iệ c  lắp  mặt th iết bị c ô n g  n g h ệ  ch ỉ m ư ợ c c o i là h o à n  thành  sau  khi mã thực  

h iện  x o n g  h o à n  c h ỉn h  c á c  bư ớc trên  m â y . C ô n g  tác n g h iệ m  thu th iết bị mã lắp  

mặt x o n g  mư ợc thực h iện  th eo  trình  tự sau:

a) X e m  x ét lạ i toàn  b ộ  c á c  b iên  bản n g h iệ m  thu và c á c  p h iếu  th í n g h iệ m ,  

c á c  b áo  c á o  k ết qu ả  th í n g h iệ m  m ã  thực h iện  tron g  su ố t qu á  trình lắp mặt th iết  

bị (k ể  cả  b áo  c á o  k ết q u ả  vận  h àn h  c h ạ y  thử  và  c á c  b áo  c á o  c ủ a  cá c  c ơ  q u a n  

quản  lí c h u y ê n  n g à n h ,...)-

b) X e m  xét v iệ c  thực h iện  c á c  hoạt m ộ n g  k iểm  tra và thử n g h iệ m  mã m ư ợ c  

h o ạ ch  m ịn h . K hi x á c  m ịn h  c á c  h oạt m ộ n g  k iể m  tra và thử n g h iệ m  mã h òan  tất 

th eo  h ọ a ch  m ịn h , c á c  s ố  liệ u  là  tin  c ậ y  và m ả m  b ảo , kết luận  q u á  trình lắp  mặt 

th iết bị mã th ỏa  m ãn  cá c  y êu  cầ u  mã m ịn h  và ch ấp  n h ận  n g h iệ m  thu.

c )  Đ ố i vớ i n h ữ n g  th iết bị c ó  c á c  y ê u  cầu  p h ò n g  c h ố n g  c h á y  n ổ  h oặc  kh i 

khai th ác, sử  d ụ n g  c ó  tác d ụ n g  xấu  m ến  m ô i trư ờng và an toàn  vận  hành, k h i 

n g h iệm  thu phải c ó  văn  bản c h ấ p  thuận  củ a  c ơ  q u an  quản  lý  c h u y ê n  n g à n h  

k ỹ  thuật củ a  nhà nư ớc.

d ) K iếm  tra c á c  h ồ  sơ  c h ế  tạ o  và lấp  mặt.

e )  K iểm  tra c á c  h ồ  s ơ  h oàn  c ô n g .

g )  K iể m  tra toàn  b ộ  th iết bị sau  khi lắ p  mặt và thử  n g h iệm .

h) L ập  b áo  c á o  n g h iệ m  thu th iết bị.

i) L ập  b iên  bán n g h iệ m  thu h oàn  thành  v iệ c  lắp  mặt th iết b ị. B iên  bản phải 

mư ợc c á c  b ên  k í x á c  nhận  và m ó n g  dấu x á c  nhận.

C ác b èn  hữu q u an  c ù n g  k í b iên  bán n ày .
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PHỤ LỤC

P h ụ  lụ c  1A (P L 1 A )

TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI c ơ  THlỂ CON NGƯỜI

Sự tiếp  xúc của người với bộ phận mang miện hở cỉua íthúết bị miện là rất nguy 

h iể m .  N g u y  h iể m  nhất là ch ạm  v à o  hai pha. tức là khi ngưởi 'Chiạm v à o  hai d â y  dẫn  

và chịu m iện  áp giữa hai dâv mó. Khi chạm mội pỉna (p>ha-diâ’t) siự nguy hiểm  phụ 

thuộc vào m iện  áp, trị số  dòng diện rò vào dất từ phía phía llchiác., d iện  trở của nguời 

và miện trở dòng miện tản vào mất. cũng như vào chế mộ trung tiính. V ì khả nàng rò 

của dòng d iện  từ các pha khác lớn do giảm diện trờ ihuán v:à C:ánn Líng cách miên của 

dây dần moi với mất, trường hợp chạm một pha cũng coii nhu nịgu v h iếm  chết người.

Mức mộ nguy hiểm  còn phụ thuộc vào trạng thái bị miện giịật: N gu y  hiếm  nhất là 

dòng miện  mi từ tay phải xuống chàn, ít nguy hiểm là diòRìg miệịn di từ chân qua chân 

vì trong trường hợp này dòng miện qua lim rất nhò.

Tai nạn do diện chiếm  gần 1% tống số tai nạn trong sảm x.uấit v'à 20  - 30% trong 

tổng số  tai nạn chết người. Trong mó phần lớn số tai nạn l.ao mộnig chết người (mến 

80% ) xảy ra tại các thiết bị diện với miện áp dưới 1000 V, cáic Ithiiết bị này dược dùng 

nhiều trong công nghiệp vật liệu xây dựng. Việc ngăn ng ừa taii n;ạn do miện gây ra là 

nhiệm  vụ quan trọng của bảo hộ lao mộng, nhiệm vụ này dã mược thực tế  hoá trong 

sản xuất dưới dạng hệ thống các biện pháp tố chức và kỹ thiuậit, nhằm báo vệ con 

người khỏi tai nạn do miện giật.

N guy  hiểm  khi khai thác thiết bị miện là ở chỗ, các dây diẫn diiệm (hay vỏ của máy 

ở dưới miện áp do hỏng các lớp cách miện) không có tín hiệu lbá(0 nguy hiếm mể cho 

c ô n g  n h â n  p h ò n g  ngừa. Phản ứng mối với d òng  miện chỉ xảy  ra Sỉaui k:hi d ò n g  m iện  c h ạ y  

qua các m ô của cơ  thể. Trong các trường hợp dó thường xáv nu c:o cơ bắp hay ngừng 

thớ và ngừng hoạt mộng của tim làm cho con người không thtế t:ự iic:h  ra khỏi tiếp xúc 

với thiết bị (hay dây dẫn) ở dưới miện áp. Mức mộ tai nan phu thuiộc vào loại và trị số  

cùa miện áp và dòng miện; tần sò cùa dòng miện: mường mi cùa dtònig diện qua cơ  thê 

con người; thời gian tác mộng của dòng miện; miéu kiện cùa môi trtườmg xung quanh.

Thực tế  cho thấy rằng, chi có thể cứu dược người bị nạn, n êu  t hời gian tác mộng  

của dòng miện lên cơ  thể không quá 4-5 phút.

305



Cơ thể con người cũng có  miện trở, m iện  trở mó gồm  miện trở của da và miện trở 

của các cơ quan nội tạng. Lớp biểu bì của da có bề dày mến 0 ,2m m  có miện trở lớn 

nhất, còn các cơ quan bên trong có  miện trở không lớn 200  - 500Q . Khi da khô và 

không bị sầy  xước thì miện trở của cơ thể người ta có thể biến mộng trong khoảng  

1000-2000Q  phụ thuộc vào mặc miểm  riêng của từng cơ thể. Trạng thái của da, m ồ  

hôi, tình trạng sức khoẻ của cơ thể, trạng thái say rượu có ảnh hưởng mến sự suy  

giảm  miện trở của cơ thể. Cùng với một vài yếu tố không thuận lợi và ở  trong tình 

trạng say rượu, miện trở của cơ  thể người ta có  thể giảm  xuống mến 300 - 500ÍL  Tất 

cả tác dụng của dòng miện mối với cơ  thể con người có  thể gây ra bị miện giật và 

chấn thương miện. Với dòng miện nhỏ qua cơ  thể có thể cảm thấy diện giật hoặc gây  

ra kinh hoàng, ngón tay mau và co lại. D òng  miện mạnh qua cơ  thể gây ra chấn  

thương miện. Mức mộ nguy hiểm  thể hiện như bảng sau:

Cường mộ dòng  

diện (m A )

D òng diện xoay chiều  

(lần số  50  - 60H z)
Dòng diện một chiểu

0 ,6 - 1,5 

2 - 3 

5 - 7

- Bắt mầu lê ngón tay

- N gón  tay tê mạnh

- Bắp thịt tay co  lại và rung

- Không có cám giác

- Không có cám giác

- Đau như kim châm và thấy nóng

Trong các tính toán có  liên quan mến v iệc  xác mịnh cường mộ dòng m iện  chạy qua 

con người, diện trờ của cơ thể R ng dược lấy  bằng 1000Q . Trị sô' của dòng diện  chạy  

qua cơ thể con người là yếu tố xác mịnh m ức irẩm trọng của tai nạn miện giật. D òng  

miện khi chạy qua cơ  thể người ta gây nên tác mộng sinh lý phức tạp lên các hệ 

thống cơ  bàn của cơ thể, nó làm biến mổi các m ô của cơ bắp và thần kinh, làm cháy  

các cơ  quan bên trong và bên ngoài, miện phân máu.

Con người bắt mầu cảm  nhận mược dòng miện chạy qua với tần số  50 H z và cường  

mộ 0 ,6  - l,5 m A . Với cường mộ dòng miện 10-15m A  các cơ của tay bị co , làm cho  

người ta không thể tự tách tay khỏi bộ phận dẫn diện, khi chạm phải nó. Trị số  của 

dòng miện như thế gọi là d òng miện không thể tự tách mược. Khi có  dòng miện  

25 - 50m A  chạy qua cơ thể làm cho các cơ  của lồng ngực co thắt lại gây  nên nghẹt 

thờ hay làm ngừng thở. Với thời gian tác mộng của dòng miện có trị s ố  như vậy  

trong khoảng 5-7phút có  thể làm chết người do phổi ngừng làm việc'. D òng  miện với 

cường mộ 50m A  và hơn nữa gây nên rối loạn nhịp tim hay làm cho tim ngừng mập, 

dẫn mến làm ngừng lưu thông m áu, dòng m iện  như thế mược gọi là dòng  miện nguy  

hiểm  chết người.

Tất cả tác mộng ma dạng của dòng miện  có  thể quy về hai loại tai nạn: thương tích  

nhẹ và miện giật. Thương tích nhẹ là khi dòng  miện chạy qua cơ thể làm hư hại các 

m ô của cơ thể biểu hiện ở chỗ bị cháy vì miện, kim loại hoá bề mặt da. Đ iện  giật 

gây nên co thắt các cơ.
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P h ụ  l u c l B ( P L l B )

NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN ĐIỆN  
VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN VỀ ĐIỆN TRONG XÂY DỤNG

1. C á c  n g u yên  nhân  gây  tai nạn miện

N gười ta phân chia các thiết bị miện theo miện áp ra làm hai nhóm: V ới miện áp 

dưới 1000V  và với miện áp trên 1000V. Phần 1ỚĨ1 tai nạn thường xảy ra tại các thiết 

bị với miện áp dưới lOOOV. Đ iều mó mược giải thích ràng, các thiết bị với miện áp 

dưới ÌOOOV mược sử dụng rộng rãi trong công nghiêp và những người sử dụng 

chúng không mược mào tạo cẩn thận. Còn tại các thiết bị với miện áp trên ÌOOOV, tai 

nạn thường ít xảy ra, vì mể phục vụ chúng, người ta chí cho phép các thợ diện có  tay 

nghề bậc cao.

N hững nguyên nhân của tai nạn diện thường là:

a. Xuất hiện miện áp trên các bộ phận cùa thiết bị, không có  m iện  áp trong miều  

kiện khai thác bình thường (vỏ máy, các trạm diều k h iển .v .v ...). H iện tượng mó 

thường xảy ra do hư hỏng lớp cách miện trong các m ô to. cáp và ihủng lớp vỏ dây 

dán diện; chạm phải các bộ phận và dày (lẫn diên dể 'rần:

b. Đ ố i với nguồn miện cao áp dễ tạo thành hồ qu»ng diện giữa bộ phận dẫn miện  

c u a  th iết  bị và  c o n  n g ư ờ i (k h i  sử  dụng các thiết bị m iện  vớ i m iệ n  á p  trên ÌOOOV). Đ ể  

ngăn ngừa hiện tượng phóng miện giữa các bộ phận dẫn m iện  và người lao mộng, 

n g ư ờ i  ta q u y  m ịn h  k h o ả n g  c á c h  cho  phép tối thiểu  từ c á c  b ộ  p h ậ n  dần  m iệ n  m ến  c o n  

người. Khi miện áp 15kV khoảng cách mó là 0,7m ; khi miện áp 220k V  khoảng cách  

mó là 3,Om;

c. Xuất hiện miện áp bước chân trên bề mật của mất do moản mạch của các dây 

dẩn xuống mất;

d. Sử dụng các dụng cụ nơi miện thế 127, 220V  ờ crong các phòng ẩm ướt.

e . Thiếu các thiết bị và cầu chì bảo vệ hoặc khống máp ứng với các yêu cầu (như 

tiếp mất, nối trung hoà.v.v..).

f. T iếp xúc với những dầy dẫn miện cùa thiết bị dién không có  tấm chắn bảo vệ.

g . Người mi vào vùng miện rò xuống mất, xuống nước.

h. Thiếu hoặc sử dụng không múng các dung cụ bảo vệ cá nhân như thảm cách  

d iện , g iầy, ùng, găng tay cách miện, V.V..
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k. Các n guyên  nhân khác có thể là k hông theo quy tắc và sa i sót của cô n g  

nhân, mể thiết bị dưới miện áp không quan sát và hàng loạt các nguyên nhân vổ ĩổ  

chức khác.

Những yếu tố xác mịnh trị số  của miện áp an toàn: Bởi vì miện trở của cơ  thể con  

người không ổn mịnh và có thể thay mổi trong giớ i hạn rộng, cho nên hạn ch ế  trị số  

của dòng miện chạy qua cơ  thể con người, chỉ có  thể mạt mược bằng cách giảm  trị số  

của miện áp mật lên nó. D o mó, trị số  không nguy hiểm  của miện áp là trị số  mà với 

nó dòng miện chạy qua người sẽ không nguy hiểm .

Yẻu cầu dối với an toàn miện trong căn nhà cụ thể phụ thuộc vào mặc trưng của 

m ôi trường xung quanh.

Theo m ức mộ an toàn về miện mối với con  người, các căn nhà mược chia thành ba 

nhóm: K hông có nguv hiểm  cao, với mức mộ nguy hiểm  cao và mậc biệt nguy hiểm . 

Các căn nhà ở, phòng miều khiển và các xưởng thiết kế thuộc nhóm  khồng có nguy  

hiểm  cao vể mặt tai nạn miện mối với con người. Đ ó  là những căn nhà khò ráo với 

nhiệt mộ bình thường và mộ ẩm (dưới 60% ), với sàn cách miện và với khối lượng 

không lớn các mối tượng mược tiếp mất.

Các căn nhà có mộ nguy hiểm  cao là các cãn nhà ấm ướt (mộ ấm tương mối 

60 - 75% ) với nhiệt dộ không khí không thay mổi hay vượt quá 3 5 ° c  theo chu kỳ, 

có bụi dẫn miện  và nền nhà dẫn miện (nền mất, kim  loại và bc lôn g), có  khả năng tiếp  

xúc mồng thời của con người vào vỏ của thiết bị miện và các mối tượng tiếp mất. 

Trong công nghiệp xẫy dựng, các căn nhà như thế là xưởng gia cồn g  gỗ , xưởng tạo 

hình các cấu kiện bê tông cốt thép, xưởng gia cồn g  phối liệu sản xuất gạch  ngói, 

xưởng sản xuất chất dẻo,v.v..

Thuộc nhóm  mặc biệt nguy hiểm  là các căn nhà ẩm ướt với mộ ẩm gần 100% , với 

tường và nền ẩm ướt; các căn nhà với m ôi trường hoạt tính hoá học, hơi gas có  khả 

năng phá hoại lớp cách miện; các cãn nhà m à trong chúng có  hai hay nhiều dấu hiệu  

mặc trưng mối với các £ăn nhà có  nguy hiểm  cao. Đ ặc biệt nguy hiểm  là các cồng  

moạn rửa mạt ở ngoài trời, các cãn nhà của trạm nạp ác quy, xưởng với nén tiếp mất, 

nhà tắm ,v.v..

Khi làm việc trong các căn nhà với mộ nguy h iểm  cao và mạc biệt nguy h iểm  mể 

cấp miện cho các thiết bị thắp sáng và các dụng cụ miện cầm  tay, người ta thường sử  

dụng miện áp thấp 42V  v à l2 V  và dùng các biến th ế hạ m iện  áp. Trong trường hợp 

mó một mầu dây của cuộn thứ cấp của m áy biến thế và vỏ của nó phải mược nối mất 

mế mề phòng hỏng lớp cách miện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp.

C ông việc thanh tra kỹ thuật và giám  sát v iệc  khai thác các bình chứa'làm  việc  

dưới áp lực cao do Cục mãng kiểm  Nhà nước trực thuộc Thủ tướng Chính phủ tiến

*
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hành, mảm bảo khai thác an toàn của các bình chứa, khi áp lực của chúng vượt quá 

70kPa. Khi các bình làm việc dưới áp lực thấp Incrn, thì côn g  v iệc  giám  sát khi khai 

thác chúng do chính quyển của x í nghiệp chịu trách nhiêm .

N hững yêu cầu cơ  bản mối với chế tạo, lắp mặt, sửa chữa và khai thác các thiết bị 

nói trên mược ghi trong ,fQuv tắc chế tao và khai thác an toàn các bình chứa làm  

việc  dưới áp lực", mã mược Cục mănơ kiểm kv thuật Nhà nước quy mịnh. Các quy tắc 

này mược áp dụng cho các bình chứa dung tích tương mối lớn, với áp lực cao, mối với 

chúng khi mạt tỷ lệ p v <  20 (P - áp lực trong binh, MPa; V - dung tích của bình, 1). 

Q uy tắc này không áp dụng cho các bình dung tích nho (dứng tích dưới 251) cho  

các binh không làm bằng kim loại và các bình côn g  dụng chuvên  dụng khác.

Khi phạm vi các yêu cầu về kết cấu, chế tạo. lầp ráp và lắp mật các bình làm việc  

dưới áp lực cao, thì việc khai thác chúng bị cấm theo các quy tắc mã nêu trên.

C ác bình phải bền chắc trong khai thác, thuận tiện khi quan sất, làm sạch  và 

sửa chữa.

2. N hữ n g biện  pháp chung an toàn về m iện

2.1. Sử dụng diện an toàn

Những nơi nguy hiem vé miện phải sử dụng miện áp nhỏ mể hạn ch ế  mức mộ nguy

hiểm. Theo ticu chuẩn an toàn quy mịnh: ở  những nơi nguy hiểm miện áp sử dụng
k h ồ n g  quá  3 6 V ;  n h ữ n g  nơi mặc biét n guy  h iể m  ( p h o n g  q u á  ẩ m )  m iệ n  áp  k h ô n g  quá  

)2 V , hàn diện không quá 70V , hàn hổ quang không quấ 12V.

Các mèn chiếu sáng chung nối với lưới d iện có  miện áp 127V  và 220V  (chỉ sử 

dụng miện áp pha) phải dặt ờ mộ cao cách mặt mất hay san nhà ít nhất là 2 ,5m . Khi 

clộ c a o  treo  m èn  nhỏ  hơn 2 ,5 m  can dùng mèn  c ó  m iện  áp- k h ô n g  lớn  hơn  3 6 V .

N guồn miện áp từ 36V  trở xuống có  thể mược cấp từ m áy biến áp, hạ áp, máy  

phát miện, các bộ ắc quy. Không mược sử dung rnáy b iến  áp giảm  áp kiểu tự ngẫu 

làm  nguồn cấp miện ấp trên.

2.2. Làm cách điện dây dấn

Các thiết bị miện, mường dây phải bảo mảm cách miên tốt. Lâu ngày chất cách  

diện  bị giảm  chất lượng do quá nóng hoặc nhiệt mộ thay mổi quá nhiều, do cọ sát 

nhiều lần, m ôi trường ấm ướt, xâm thực, v.v. ..V ì vậy, phải mịnh kỳ kiểm  tra và thay 

th ế sửa chữa múng lúc.

Đ ối với dây dẫn mặt ngoài trời của các cổng trình cấp m iện  tạm thời, phải dùng  

(lây có vỏ bọc m ắc trên cột có sứ cách miện. Khoảng cách  từ dây dản mến mặt mất 

hay sàn làm việc theo phương thẳnơ mứrìR không nhỏ hơn trị số  sau:
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+ 2 ,5m  nếu phía dưới là nơi làm việc;

+ 3,5m  nếu phía dưới là lố i người qua lại;

+ 6 ,Om nếu phía dưới có  phương tiện cơ  giớ i qua lại;

+ 6,5m  nếu phía dưới có  tầu hoả qua lại.

Đ oạn dây dẫn trong m ột khoảng cột không mược có  quá 2 m ối nối, các m iểm  nối 

cần bố trí ở gần miểm  buộc dây dẫn vào cổ  sứ.

Đường cáp mền trong công trình xây dựng mể cấp m iện  cho các m áy m óc, thiết 

bị di mộng hoặc cấp miện tạm thời cần phải có  b iện  pháp bảo vệ, cáp m iện  nằm  

ngang mường ô tô cần treo cáp lên  cao. hay luồn cáp trong ống thép, trong m áng  

thép hình và chôn trong mất. N ếu cáp nằm  trong khu vực nổ m ìn, trước khi nổ 

mường cáp phải mược ngắt miện. Sau khi nổ m ìn, cần phải k iểm  tra phát hiện những  

chồ hư hỏng và sửa chữa trước khi móng m iện  trở lại cho mường cáp.

2.3. Làm bộ phận che chắn

Để bảo vệ cho người khỏi bị m iện giật, gần các m áy m óc và thiết bị nguy hiểm , 

người ta mặt những cái che chắn hoặc tách các m áy m óc và thiết bị mó ra xa với 

khoảng cách an toàn. Các bộ phận che chắn có  thể là vỏ mặc hoặc lỗ, lưới.

Các m áy cắt miện tự mộng, cẩu dao chuyển  m ạch và các dụng cụ miện dùng trong 

còng trường xây dựng hay lắp mặt trên các trang thiết bị xây dựng cần phải có  vỏ  

hộp bảo vệ. Các phần dẫn miện  của các thiết bị m iện  phải mược cách ly , có  hàng rào 

che chán, mạt ở những nơi ít người qua lại và phải có  b iện  pháp ngăn ngừa người 

không phân sự tiếp xúc với nó.

2.4. Nối đất bảo vệ, cắt điện bảo vệ

a. Nối đất bảo vệ trong mạng điện 3 pha cách ly không có dây trung tính:

D ùng dây dẫn nối vỏ kim  loại với cọ c  nối mất bằng sắt thép chôn dưới mất có  

miện trở nhỏ và miện trở cách miện ở  các phần bị hư hỏng.

V ì dòng miện rò ở trong m ạng lưới dây trung tính, cách  ly  với m iện  áp dưới 

1000V , không lớn quá 10A cho nên nếu cực nối mất với m iện  trở nhỏ (4 Q ) sẽ  bảo  

mảm hạ miện áp chạm  mến trị số  an toàn:

u  = 10 X 4 = 40V.

Mặt khác, trong trường hợp tiếp xúc như thế người mược co i là m ắc song  song  

với cực nối mất. Nên:

InR n =  1(1 x  Rnd

Trong mó: In - dòng miện qua người (A ).
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Itl - dòng miện rò (A).

R n - m iệ n  trờ tính toán cùa người (Q ).

R nj - m iện  trở cực nối mất (fì).

Thực tế, dòng miện qua người còn nhỏ hơn nếu người cham  vào vỏ miện rò mã mi 

dép trên sàn m áy ít dẫn miện.

b. Nói đất trong mọng điện có dủy trung ĩỉììh nổi cỉcít

D ùng dây dẫn miện nối thân kim loại của máv vói dâv trưng tính. Trong trường 

hợp có  sự c ố  (thủng cách miện) xuất hiện dòng miện trên thân m áy thì lập tức một 

trong các pha sẽ gâv ra ngắn mạch. Do mó làm cháy cầu chì bảo vệ hoặc bộ phận tự 

mộng sẽ tác mộng cát m iện khỏi máy.

Khi tiếp  xúc với thân m áy trong thời gian ngắn m ạch người sẽ  m ắc son g  

so n g  với m ạng kín. N hư  vậy, nếu trị số  dòng m iện  ngán m ạch lớn, dòng  m iện  qua 

người trước khi cầu ch ì bảo vệ chảy dứt có thể gày nen n gu y  h iểm  cho người. 

Đ ể tránh tai nạn miện trong trường hợp như thế phải sử dung cơ  cấu cắt miện bảo vệ 

tự dộng.

c. Nôi "không" thiết bị điện: theo TCVN 4756-1939 co cúc sơ dồ sau:

+ Sơ dồ có  dây "không" bảo vệ và dây "không" làm viec chung (TN -C )

+ Sơ mồ có  dây "không" bảo vệ tách một phẩn (TN-C-vS)

+ Sơ mổ có  dây "không" làm việc và (lây "không" bả o vệ riêng (T N -S)

d. Cắt diện bảo vệ:

Cắt miện bảo vệ mược áp dụng trong cả mạng cách m iện  với mất, cả m ạng có  dây 

trung tính nối mất mể bảo mảm an toàn hơn khi các thiết bị xảy ra sự cố  (chạm  vỏ). 

Ưu miểm  cơ  bản của cơ  cấu này là có thể cắt miện nhanh trong khoảng o .i  4-0,2 giây  

khi xuất hiện miện áp mến mức quy mịnh. Đối với m ạng m iện  ba pha, cơ  cấu này 

mược m ắc nối tiếp vào dây nối mất hoặc dây trung tính và sẽ hoạt mộng dưới tác 

dụng dòng miện rò hoặc dòng miện ngắn mạch trong thời gian miện mát ra thân m áy  

và sẽ  cắt m iện  khỏi m áy.

e. Sử dụng điện cực san bằng thế trong mạng điện có điện áp đến I000V :

Khi có  dây miện mứt, m ột mầu dây rơi xuống mất, ruộng, a o ,v .v ...m ọ i người phải 

tránh xa. Khi thực hiện nối mất cho các thiết bị có miện áp trên 1000V , tại nơi chôn  

bộ phận nối mất sẽ  có  dòng  miện chạm mất lớn mi vào dát qua bộ phận nối mất. Người 

mi vào vùng này sẽ bị m iện  áp bước, cho nên xung quanh bộ phận nối mất phải mược 

rào ngăn lại.
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Đ ể san bằng thế trước hết nên tận dụng nối mất tự nhiên bằng cách nối vỏ kim  

loại của thiết bị miện với các kết cấu kim  loại có  sẵn trong nhà xưởng như nối mất, 

bt m áy, cột sắt, mường ray, mường ốn g , v .v ...S a u  khi nối như vậy, nếu chưa bảo 

mảm trị số  miện áp chạm  thì phải mặt thêm  các miện cực san bằng thế nhân tạo xung  

quanh thiết bị miện (hay cho cả nhà, phân xưởng); các miện cực này sẽ  tạo thành 

mọt lưới.

Tổng chiều dài miện cực san bằng thế (cả m iện  cực có  sẩn và mặt thêm ) cần thiết 

cho m ột số  thiết bị miện hay m ột thiết bị m iện  mược xác mịnh theo côn g  thức:

L =  0 ,8  Inm xp  /  U ch

Trong mó: Inn - cường mộ dòng m iện  ngắn m ạch chạm  vỏ (A ). 

p - miện trở suất của mất vào m ùa khô nhất (Q

u,.h - miện áp chạm  (V ), theo yêu  cầu an toàn miện áp chạm  <  42V .

Đ ể  !àm m iện  cực san bằng th ế  có  thể dùng thép tròn <I>6-Í>10 hay dày mồng  

<t>2,5 chôn  sâu dưới mặt mất từ 0 ,3m -ỉ-0t5m  và nối vỏ th iết bị m iện  vào lưới này ở 

2 mến 3 m iểm .

2 .5 . S ử  d ụ n g  k h o ả n g  c á c h  a n  to à n  t r á n h  p h ó n g  đ iệ n  h ồ  q u a n g

Đ ể mề phòng bị miện hồ quang, khi làm  v iệc  ở gần hoặc mi lại dưới mường dây tải 

miện cao áp phải tuân theo khoảng cách  an toàn theo phương ngang và phương 

thẳng mứng trong bảng sau:

Bảng khoảng cách an toàn

Đ iện  áp (kV) 6 .+ 15 15 + 35 35 + 110

8m•l*o

Khoảng cách (ni) 2 3 4 6

2 .6 . S ử  d ụ n g  c á c  d ụ n g  c ụ  b ả o  vệ

Có thể phân dụng cụ bảo vệ ra 2 loại: D ụng cụ bảo vệ chính và dụng cụ bảo vệ 

phụ trợ:

- D ụng cụ bảo vệ chính là loại ch ịu  mược m iện  áp khi tiếp xúc với những phần 

dẫn miện trong thời gian lâu (với m iện  áp trên 1000V ). Các dụng cụ này là: Sàn cách  

miện , kìm  cách  miện, kìm mo miện , thiết bị chỉ m iện  áp dưới 1000V  sử  dụng các dụng 

cụ sửa chữa có  chuôi cách m iện  như k ìm , tuốc-nơ-vít.

- D ụng cụ phụ trợ mược dùng nếu  khi bản thân k h ôn g  bảo mảm  an toàn m iện  

áp tiếp  xúc và phải dùng kết kợp vớ i dụng cụ  ch ính  mể tăng cư ờ ng  an toàn hơn. 

N ếu m iện  áp trên 1000V , các dụng cụ  phụ trợ là: G ãng tay và ủng cao su , bục và
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thảm cách  miện; hoặc khi cần kiểm  tra có miện hay k h ôn g  có  m iện  dùng m ổn g  hồ  

mo miện áp hoặc kìm mo miện. Với các thiết bị có miện áp dưới 5 0 0 V  có  thể sử dụng  

bút thử m iện .

Các dụng cụ bảo vệ phải tuân theo:

T C V N  5587-1991;

T C VN  5588-1991;

T C V N  5589-1991;

T C V N  5589-1992;

T C V N  5586-1992;

T C X D V N  394:2007.
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Phụ lục 1C (PL1C) 

KHÁI NIỆM CHUNG VỂ SÉT VÀ TÁC HẠI CỦA SÉT

1. H iện  tượng sét

Sét là hiện tượng phóng miện tĩnh miện trong khí quyển giữa các mám m ây g iôn g  

m ang miện tích với mất hoặc giữa các mám m ây g iôn g  mang m iện  tích trái dấu.

Như vậy m uốn có sét trước hết phải có những mám m ây g iôn g  m ang miện tích. 

Sự hình thành những mám m ây giông m ang miện tích có thể giải thích vắn tắt như  

sau: Hơi nước bốc hơi lên từ bề mặt mất, b iển, sổ n g , hồ lên cao tạo thành những 

mám hơi nước và những hạt nước trong phân tử nước, ion hvdro dương (H +) và 

nhóm  hydroxin (OH~) tạo thành một lưỡng cực. D o những tác mộng bên ngoài, ví 

dụ lực hút của Trái mất, các luồng g ió , v .v ...  các phần tử trái dấu của lưỡng cức có  

thể bị tách ra. Lực hút kéo phần nặng xuống phía dưới và trong những miều kiện  

nhất mịnh có thể hình thành m ây giông. T hông thường thì m iện  tích âm tập trung 

trong một khu vực hẹp với mật mộ cao hơn, còn  miện  tích dương phân bô' rải rác ở  

xung quanh, chủ yếu ở phía trên khu vực có  m iện  tích  âm.

Quá trình tập trung miện tích sẽ  làm tăng cường mộ miện trường tại các m iểm  gần  

mám m ây. Khi miện trường mạt tới trị số  tới hạn khoảng 20  - 30k V /cm , giữa các mám  

m ây phát sinh phóng miện.

Khi mám m ây m ang miện  mi chuyển, do h iện  tượng cám  ứng tĩnh m iện  trên bé 

mạt sẽ xuất hiện miện tích trái dấu, khi miện trường mạt trị số  tới hạn cũng sẽ phát 

sinh phóng miện. Đ ây là quá trình trung hoà miện tích trái dấu với tốc mộ rất lớn. 

Trong m ột thời gian rất ngắn, chỉ khoảng m ột phần vạn của g iây  phải trung hoà  

toàn bộ số  miện tích, cho nên dòng miện sẽ rất lớn. Cường mộ dòng miện  sét có thổ 

mạt tới 2 0 0 .0 0 0 A , nhiệt mộ của kênh phóng m iện  có  thể mạt tới 10.000°c vì thế mộ  

loé sáng rất lớn mà chúng ta thường thấy và quen gọ i là chớp. Cũng do bị nung  

nóng nên khe phóng miện dãn rộng ra với tốc  mộ khá lớn gây nên trong không khí 

m ột sóng xang với áp suất lớn, khi tác mộng vào m ang tai chúng ta, són g  xung này  

gây cảm  giác m ột tiếng nổ lớn, tiếng nổ ấy chính là sét.

Trong quá trình hình thành, có  thể có nhiều mám  m ây g iôn g  ở gần nhau cho nên  

thường xảy ra phóng miện nhiều lần, có  thể từ 2 -ỉ- 3 lần mến 2 0  + 30 lần. V ì vậy ta 

thường nghe thấy m ột loạt tiếng nổ liên tục (có  thể do sự phản xạ nhiều lần sóng  

âm thanh từ các mám m ây hoặc những mịa hình nhất mịnh cũng có  thể tạo ra cho  

chúng ta cảm  g iác sấm rền).
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Cường mộ dòng miện cùa sét có thể mạt tới 20 0 .0 0 0  A m pe, miện áp hàng trãm 

triệu vôn, nhiệt mộ tia chớp từ 6000 -ỉ- 1 0 .0 0 0 °c , ch iểu  dài tia chớp từ 100 + lOOOm.

Tác hại của sét là: Phá huv bề mặt cơ  học củ a  mật mất, có  thể nổ tung các tháp 

cao, cây  cố i, mường dây miện. Dòng sét có  nhiệt mộ rất lớn gây nên mám cháy lớn, 

rất nguy hiểm  mối với kho tàng, mặc biệt là kho nhiên liệu và vật liệu  nổ.

2. Tác hại của sét
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Phụ lục 2A (PL2A) 

YÊU CẨU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VÁN KHUÔN

Ván khuôn là một công cụ thi côn g  rất cần thiết và quan trọng cho việc múc bê 

tòng tại hiện trường cũng như trong nhà m áy. V ì vậy khi ch ế  tạo, sử dụng, ván khuỏn  

cần máp ứng mược những yêu cầu kỹ thuật nhất mịnh. Đ a số  ván khuôn mược làm bằng 

gỗ , hoặc bằng kim loại, mược sản xuất ở  ư ong nhà m áy, công xưởng hoặc ờ ngay hiện  

trường. Dù sản xuất ở mâu, ván khuôn cũng phải máp ứng các yêu cầu sau:

1. Công tác ván khuôn phải thực h iện  phù hợp với các quy phạm hiện hành của 

các công tác có  liên quan. N goài ra, khi thiết k ế  ván khuôn, cần theo các tiêu chuẩn  

thiết k ế  khác nhau có  liên quan.

2. V án khuôn cần mược thực hiện theo bản vẽ thiết kế. Đ ố i với những dạng ván 

khuôn phức tạp, cần thực hiện mồng thời giữa thiết k ế  côn g  trình và thiết k ế  ván 

khuôn; với những dạng ván khuôn quen thuộc như cột, dầm , sàn cần thực hiện mẩy 

mủ những quy mịnh chung mể mảm bảo các chỉ tiêu kinh tế  - k ĩ thuật.

3. Ván khuôn cần mược chuẩn bị ở ngoài côn g  trình xây dựng theo thứ tự sử dụng.

4. Những cấu kiện của ván khuôn và các phụ k iện  kèm  theo phải mược gia công  

theo bản vẽ thiết kế: N ghiệm  thu thấy mạt yêu cầu m ới cho xuất xưởng.

5. Ván khuôn m ang mến công trình cần mược chuẩn bị k ĩ càng, mánh dấu từng 

cấu kiện, ở vị trí dễ thấy, bằng sơn; ván khuôn phải hoàn chỉnh với các chi tiết kèm  

theo. SỐ lượng và thời gian dùng ván khuôn phải mảm  bảo yêu cầu thi côn g  liên  tục 

theo tiến mộ xây dựng công trình.

6. Ván khuôn giàn giáo phải mược sử  dụng theo múng quy mịnh, có  theo dõi. Ván  

k h u ô n  n ên  m ư ợc  sử  d ụ n g  lạ i ,  vớ i s ố  lần  c à n g  n h iề u  c à n g  tốt. Đ ố i  vớ i v á n  k h u ô n  g ỗ  

phải dùng mược từ 3 - 7 lần, ván khuôn kim  loại phải dùng mược từ 50 - 200  lần. Đ ể  

dùng mược nhiều lần ván khuôn sau khi dùng xong  phải mược cạo, tẩy sạch sẽ; phải 

bôi dầu m ỡ, cất mặt vào những nơi khô ráo. G ỗ  dùng mể sản xuất ván khuôn thường 

là gỗ  nhóm  V - VII.

7. C ông tác ván khuôn cần mược thực h iện  theo dây chuyền  sản xuất. Khi gia 

côn g  cần bố trí hợp lí  công cụ sản xuất, vật liệu , tổ  chức vận chuyển. Khi lắp dựng 

và tháo dỡ ván khuôn, cần phân chia thành những moạn thi công và phối hợp với các 

công v iệc khác như mặt cốt thép, mổ bê tông v .v . ..

8. Đ ể  thực hiện côn g  tác ván khuôn tại côn g  trình, cần làm cho m ỗi khu vực xây  

dựng có  mủ nhân lực với những dụng cụ  mồng bộ.

316



9. V án khuôn phải:

- C ó hình dạng, kích thước phù hợp với những bộ phận kết cấu và công trình có  

trong bản vẽ thiết kế;

- Phải bền, cứng, ổn mịnh, không cong, vênh;

- Chịu mược tải trọng bản thân của ván khuôn, bê tông, cốt thép, trọng lượng của  

người khi mổ bê tông, sức gió  v.v...;

- Kín khít không cho nước và vữa xi mãng c h iy  ra;

- G ọn, nhẹ, tiện dụng, vận chuyển, tháo, lắp dể dàng và thuận lợi; khi tháo ván 

khuôn, không gây sứt m ẻ, vỡ nứt bê tông, cũng như hư hóng ván khuôn; không gây  

khó khăn cho việc mặt cốt thép và mổ bê tông;

- T ạo mược bể mặt bê tông phẳng và nhán;

- An toàn khi sử dụng;

10. Khi tháo ván khuôn, giàn giáo, không mược gây lực chấn mộng, vì dễ làm  hư 

hỏng bê tông. Các cột giáo chống mỡ chiu tải trọng côn g  trình, cần mặt trên các tấm  

mệm  miều chỉnh mược mộ cao (như nêm, kích, mệm  cát hình trụ) hoặc bản thân cột 

g iáo  có  trang bị bộ phận miều chỉnh dược mộ cao (như bố trí vít xoay tại chân cột, 

mầu cột, hoặc cách chân cột một khoảng từ 0,8 - Im )
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QUY TRÌNH THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN 
VÀ CÁCH CHIA NHỞ KHỐI Đ ổ  BÊ TÔNG  

(Trích trong TCXDVN 305 : 2004 Bêtông khôi lớn, 
Quy phạm thi công và nghiệm thu)

1. Q u y  tr ìn h  thi cô n g  bê tô n g  k h ố i lớn

1.1. Định lượng và trộn bê tông

V iệc mịnh lượng vật liệu bằng cân m ong và trộn bê tông mược tiến hành tại các 

trạm trộn bằng các thiết bị chuyên  dùng. Đ ộ  chính xác cân mong, thời gian trộn, chu 

kỳ trộn mược quy mịnh theo kinh ngh iệm  của trạm trộn.

1.2. Vận chuyển bê tông

Bê tông mược vận chuyển mến công trình bàng xe trộn, ống bơm , bãng chuyền. 

Khi vận chuyển bằng ống bơm hoặc bãng chuyền  thì cần có  biện pháp che chắn dể 

bê tông không bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. T hời g ian  chờ bê tông không nên 

quá l,5 h . Được phép tối ma mến 4h. Cứ sau 0,5 g iờ  phải trộn lại 1 lần và trước khi mô 

phải trộn lại bê tông. N ếu  vận chuyển  bằng bơm thì trong thời gian chờ bê tông, cứ

0 ,5  g iờ  lại phải mẩy bê tông trong ống bơm  dịch mi khoảng 20cm .

Bê tông mược chuyển  mến chỗ mổ bằng xe trộn mổ trực tiếp, ống bơm , bãng 

chuyền, cần cẩu.

1.3. Đổ vá đầm bé tông

Bê tông khối lớn mược mổ và mầm theo phương pháp dùng ch o  bê tông nặng  

thông thường (TC VN 4453 :1 9 9 5 ). N goà i ra cần mảm  bảo những yêu cầu sau mây:

* Cliiều cao mỗi đợt đổ: M ột mợt mổ liên  tục có  ch iều  cao  không quá l,5 m . Thời 

gian chờ mể mổ tiếp mợt phía trên không ít hơn 4  n gày  mêm  tính từ lúc mổ xon g  mọi 

mổ dưới.

* Chiều cao lớp đổ: Chiều cao m ỗi lớp mổ mược quy mịnh tùy theo mặc m iểm  của 

kết cấu và thiết bị thi công nhưng không nên vượt quá 50cm . Các lớp mổ cần mược 

mổ và mầm liên tục quay vòng cho tới khi mạt mủ ch iểu  cao  của m ột mợt mổ. Thời 

gian quay m ột vòng lớp mổ không nên quá lh  vào m ùa hè và 2h vào m ùa mông, tùy 

theo thời tiết.

Phụ lục 2B (PL2B)
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* Thi công ban đêm: V ào mùa hè, mổ bê teng; ban mèm có  tác dụng hạn ch ế  tốc  

mộ phất nhiệt thuỷ hóa của xi măng.

Đ ối với các kết cấu dùng bc tổng mầm lãn thi quv trình thi công , chiểu cao lớp 

mổ mược người thi công xác mịnh tùy theo mặc tính của thiết bi mầm lãn.

Xử lý bề mặt bẽ tông mợt mổ trước: Bể mặt bẻ tông của m ỗi mợt mổ cần phải mược 

giữ 2 Ìn mể tránh những tác mộng cơ học (như di lạã, kéo thiết bị mi qua, va mập v.v...), 

và tránh làm bấn bề mặt bê tông (như rơi vãi vât Liệu, rác, dầu m ỡ v .v ...).

Trước khi mổ tiếp mợt sau, bề mặt mạt trước cần  mược làm  nhám , rửa sạch, tưới 

nước + xi m ăng. X ong trải m ột lớp vữa xi mãng cát dày l-ỉ-1,5 cm có  thành phần 

g iốn g  như vữa xi m ăng cát trong bê tông. Đổ bê' tông mến mâu, trải vữa xi m ãng + 

cát mến mấy. Khi dùng chất trợ dính mể xử lý bề mặt bê tông thì thực hiện theo chỉ 

dẫn của nhà sản xuất chất trợ dính.

Chú thích: Đối với cúc công trình có yêu cầu chổng tham cao (thí dụ các đập 
tlniy lợi), tại nơi tiếp giáp cúc dọ7 dò có thê phải khoan phun ép hồ xi măng sau khi 
(lỡ ván khuôn.

1.4. Bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng bàng tưới nước mược thực hiện theo yeu cầu của T C V N  5592:1991 . 

V iệc tưới nước phải máp ứng yêu l iu  llìuắt nhiệt rihâĩlh khò ì khối bê tông. V ì vậy 

chu kỳ tưới nước cần mảm bảo sao cho bề mặt bfĩ tỏng luôn ướt. N hiệt mộ nước tưới 

và nhiệt mộ bề mặt bê tông không nên chénh nhau c uá 1 5“c

Báo dưỡng bằng bọc vật liệu cách nhiệt mược thưc hiện theo ch ỉ dản ở m ục 2 

trong Phụ lục 2D .

V ào mùa hè, mể hạn c h ế  việc thúc mẩy quá trình thày hóa x i m ãng làm tăng nhiệt 

mộ bẽ tông, khối bê tông mổ xong cán dược che chắ.n nắng ch iếu  trực tiếp trong thời 

gian  khoảng 2 tuần lễ mầu tiên.

1.5. Công tác ván khuôn

a) Ván khuôn cho bê tông khôi lớn, ngoài việc mảm bảo vể mộ chính xác hình 

h ọc, vị trí, mộ kín khít mể chống mất nước xi m ãng, mộ cứng và mộ ổn mịnh dưới tải 

trọng thi công theo yêu cầu của TCVN 4453:1995, còn cần mảm  bảo những yêu cầu 

sau dây:

- Đ ố i với kết cấu bê tông mược bảo dưỡng bằng tưới nước, mể thoát nhiệt nhanh  

thì nẽn dùng ván khuôn thép hoặc ván khuôn hợp kim.

- Ván khuôn gỗ , thép và hợp kim có thể dùng cho  kết cấu có  yêu cầu giữ nhiệt 

thuỷ hóa trong quá trình bảo dưỡn2.
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b) Ván khuôn thành kết cấu bê tông khối lớn chỉ mược tháo khi bê tông mã có

tuổi không ít hơn 5 ngày mêm.

2. Chia nhỏ khối mổ mể thi công

2.1 . Nguyên tắc chung

Đ ối với các khối bê tông có thể tích lớn, không thể thi côn g  xong trong thời gian

ngấn, thì có  thể chia khối mổ thành các phần nhỏ mể thi công.

Các phần của khối mổ mược chia với k ích  thước sao cho có  m ột cạnh hoặc chiều  

cao nhỏ hơn 2m . K ích thước này có  thể lớn hơn nếu kết cấu mã mược tính cốt thép 

phòng chống nứt cho khối lớn. Khi mó người thiết k ế  sẽ quy mịnh cụ thể kích thước 

chia nhỏ khối mổ. Tuỳ theo mặc m iểm  của kết cấu, người thiết k ế  sẽ  quyết mịnh vị trí 

chia khối mổ sao cho mảm bảo tính toàn vẹn và sự làm  v iệc bình thường cùa khối bê 

tông sau này.

2.2. Phương pháp chia nhỏ khối đổ:

Đầu tiên cần xem  xét khả năng chỉ chia khối mổ theo ch iẻu  cao, sao cho m ột mợt 

mố không quá l,5 m  và có  thể mổ hết mộ cao  của mợt trong thời gian không quá 2 

ngày mèm .

Trường hợp diện tích bề mặt khối mổ quá lớn, không thể máp ứng mược yêu cầu  

về thời gian nêu trên nếu chỉ chia khối bê tông theo ch iều  cao, thì cần phải chia  

khối mổ cả theo mặt bằng.

2.3. Thi công các phần của khối đổ

V iệc thi côn g  các phần của khối mổ mược thực hiện theo trật tự sao cho m ỗi 

phần méu có thể thoát nhiệt thủy hóa xi m ăng nhanh nhất m à tiết kiệm  mược thời 

gian thi công.

Khi phần mố sau có  m ột hoặc nhiều cạnh áp sát với phần mổ trước thì phần mổ  

sau chỉ bắt mầu mổ khi bê tông ở phần mổ trước mã mủ tuổi không dưới 4 ngày mêm.

Khi chiều  cao của các phần khối mổ lớn hơn 1,5m  thì cần chia chiều  cao thành  

các mợt mổ, m ỗi mợt không cao quá l,5 m . Đ ợt sau bắt mầu mổ khi bê tông mợt trước 

mã có  tuổi không dưới 4  ngày mêm .

Chú thích: Cần có  biện pháp theo dõi quá trình diễn biến nhiệt mộ của các phấn 

khối mố trong quá trình mổ bê tông.
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BIỆN PHÁP HẠN CHẾ T ố c  ĐỘ PHÁT NHIỆT THÚY HÓA 
CỦA XI MẢNG TRONG BÊ TÔNG  

( T r íc h  t r o n g  T C X D V N  305 : 2004 B ê tỏ n g  k h ô i  lớn,

Q u y  p h ạ m  th i côn g  v à  n g h iệ m  th u )

1. Các biện pháp sau dây cho phép hạn chè tốc mộ phát nhiệt thủy hóa của 
xi m ăng  trong  bê tông

1.1. Hạn chẽ lượng dùng xi măng

Đ ể  hạn c h ế  lư ợ n g  d ù n g  x i m ãng Irong bê tô n g , c ó  ih ể  thực h iện  cá c  g iả i  

pháp sau  mây:

T h iết k ế  thành  p h ần  bê tô n g  c ó  mộ sụt n h ỏ  nhất tới m ứ c c ó  thể, sử  d ụ n g  

phụ g ia  m ể  g iả m  n ư ớ c  trộn bê tôn g , dùng hẻ tôn g  mám  lãn .

1.2. Dùng xi măng ít tỏa nhiệt.

1.3. Hạ nhiệt độ hổn hợp bê tông.

Nhiệt mộ h ồ a  hợp bê tông trước khi mổ nên khống chè' ở mức không cao hơn 

2^°C, tốt nhất nên ở  mức không quá 2()°c. Đ ể mạt mược nhiệt dộ này, nhất là vào 

mùa hè nắng nóng, cẩn phải có  biện pháp hạ thấp nhiệt mộ các vật liệu thành phần 

của bê tỏng và nước, và che mậy bảo vệ hòn hợp bê tông trước lchi mổ. Dưới mây là 

các biện pháp cụ thể:

2. B iện  p h áp  hạ n h iệ t mộ cố t liệu

C ó  thể sử  d ụ n g  c á c  b iện  pháp kỹ thuãt dưới máy m ể  hạ n h iệ t m ộ  vật liệu  

mầu v à o  n h ằm  hạ n h iệ t  m ộ  h ỗ n  hợp bê tống trước lúc m ổ .

Che chắn nấng kho chứa cốt liệu: Các kho chứa cát, má dăm , sỏi cần mược che 

chắn khỏi tác mộng trực tiếp của bức xạ mặt trời làm nóng vật liệu  chứa trong kho.

Phun nước lên đá cỉám, sỏi: Đá dăm, sỏi trong kho chứa mược phun nước theo  

chu kỳ mể giữ  ướt bề mặt tạo cơ  ch ế  nước bay hơi làm hạ nhiệt mộ vật liệu

Làm lạnh cát bằng nước lạnh: Dòng nước lanh từ m áy làm  lạnh mược chạy qua 

hộc chứa cát mể hạ thấp nhiệt mộ cát trước khi trộn, phương pháp này cho phép hạ 

thấp nhiệt mộ hỗn hợp bê tông khoảng 4°c. Nước mã qua cát sẽ  trở về m áy làm lạnh 

mế làm lạnh trở lại.

Phu lục 2C (PL2c)
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Nhúng đá dăm sỏi vào nước lạnh: Đá dăm , sỏi trong thùng chứa c ó  máy và 

thành hở mược nhúng vào nước mã mược làm  lạnh mể hạ thấp nhiệt mộ vật liệu. Sau 

mó mổ lên băng tải rung mể loại bớt nước thừa trước khi mưa vào m áy trộn. Ph’ro‘ag 

pháp này cho phép hạ nhiệt mộ hỗn hợp bê tông khoảng 12°c.

Plmii nước lạnh lên cốt liệu: N ước làm lạnh mến khoảng 4 ° c  mược phun lên cát 

hoặc má dăm, sỏ i chạy trên bâng chuyền trước khi vào m áy trộn, phương pháp này 

cho phép hạ nhiệt mộ hỗn hợp bè tông khoảng 7 ° c .

Làm lạnh chán không: Cát hoặc má sỏi trong xi lô hay thùng chứa dung tích 100 

T 300 tấn mược tạo chân không (6m m  thủy ngân) mể tạo cơ  ch ế  hạ thấp nhiệt mộ sôi 

và tãng khả năng hấp thụ nhiệt hóa hơi của nước. D o đó nước dễ dàng bay hơi khỏi 

cốt liệu làm hạ thấp nhiệt mộ cốt liệu . Thời gian nhúng mược xác mịnh sao cho lạnh 

thấm vào hết hạt cốt liệu lớn. Phương pháp này cho phép hạ thấp nhiệt mộ hỗn hợp 

bê tông khoảng 18 ° c .

C h ú  tliíc li:

- Tuỳ theo diêu kiện và yêu cầu thi công cụ thể có thể áp dụng một hoặc một sô 
giải pháp hạ nhiệt độ cốt liệu nêu trên.

- Khi tliiết kế thành pliần bê tông cần phải tính đến lượng nước hấp thụ của cốt 
liệu khi đã qua xử lý làm lạnh liêu trên.

3. Biện pháp hạ thấp nhiệt mộ nước trộn bê tông

Sử dụng Iiước đá: Nước má ở  dạng cục mược mập nhỏ hoặc ở dạng viên nước má 

nhỏ ch ế  sẵn mược dùng thay nước trộn bê tông. Tùy theo yêu cầu thi côn g , có thể 

thay thế nước má m ột phần hay toàn bộ nước trộn. Sử dụng nước má cho phép hạ 

thấp nhiệt mộ hỗn hợp bê tông khoảng 12 °c .

Làm lạnh nước bằng nitrogen lỏng: N itrongen lỏng (ở nhiệt mộ -1 9 6 ° C )  mược 

dẫn trong hệ thống ống mi qua thùng chứa nước trước khi sử dụng mể trộn bê tông. 

Phương pháp này cho phép hạ thấp nhiệt mộ nước trộn có thể xuống tới l ° c .

4. C he m ậy  hỗn  hợp bẽ tôn g

Hỗn hợp bê tông chạy trong ốn g  bơm hay trên bâng chuyền hoặc nằm trong 

thùng vận chuyển bằng cẩu vào m ùa hè cần mược che mậy mể tránh tác mộng trực 

tiếp của bức xạ mặt trời, làm nóng hỗn hợp bê tông trước khi mổ.
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BIỆN PHÁP HẠN CHẾ ĐỘ CHÊNH NHIỆT ĐỘ KHỐI BÊ TÔNG 

(Trích trong TCXDVN 305 : 2004 Bêtông khối lớn,

Quy phạm thi công và nghiệm thu)

Đ ộ  chênh nhiệt mộ lớn giữa các phần cùa khối bê tông là nguyên nhân chủ yếu  

gây hiệu ứng nhiệt làm nứt bê tông.

Các biện pháp kỹ thuật sau mây có thể làm giảm mộ chênh nhiệt mộ AT của khối 

bê tông trong những ngày mầu móng rắn:

- Đưa nhiệt trong khôi bè tông ra ngoài;

- Bọc vật liệu cách nhiệt mể giữ nhiệt khối mố;

- Chia nhỏ khối mố mể thi công;

- C hống xung nhiệt khi tháo dỡ ván khuôn;

- C hông mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu.

Dưới mãy là nội dung chi tiết của các biện pháp này:

1. Đưa nhiệt trong khôi bê tòng ra ngoài

D o nhiệt mộ ở tâm khối mổ thường lớn hơn nhiốu so với nhiệt mộ vùng xung  

Ịuanh, nên v iệc mưa nhiệt từ vùng tâm khối mổ thoát ra ngoài sẽ  làm giảm  mộ chênh  

ìhiệt mộ AT giữa lớp bê tông trong và ngoài khối mổ. Có thê thực hiện việc này bằng 

:ách mặt một dàn ống thoát nhiệt bằng kim loại trong lòng khối mổ. Sau mó bơm  

iước lạnh chạy qua dàn ống mể mưa nhiệt trong khối mò ra ngoài. V iệc mật dàn ống  

lày cán phải do các nhà chuyên môn tính toán vé phạm vi không gian thoát nhiệt và 

hả năng trao mối nhiệt của dàn ống.

Những thông số  sau mây của dàn ống có thể mược tham khảo dể tính toán:

D ùng ống thép có  mường kính (25-i-30)mm, thành ống dày 1,5 m m , kích thước 

àn ốn g  mược xác mịnh trên cơ sờ kích thước khối bê tông cần thoát nhiệt.

Dùng nước lạnh tự nhiên từ mạng cấp nước thành phố hoặc nước sông, hồ, hoặc 

ước mã mược làm  lạnh trước mể cấp cho dàn ông.

T óc mộ bơm nước qua dàn cần mạt (15 -ỉ- 17)l/phút.

Thông thường nhiệt mộ nước cấp có thể mế ờ nhiệt mộ không khí tự nhiên. Đ ối 

'ii những côn g  trình cẩn dùng nước mã mược làm lạnh trước thì nhiệt mộ nước cấp

Phụ lục 2D (PL2d)
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vào dàn ống có  thể mể ở khoảng trên 3°c. Khi cần nước lạnh hơn thì c ó  thể dùng 

70% nước và 30% propylene g lyco l (chất chống móng băng), khi mó  nhiệt mộ nước 

cấp có  thể thấp ở mức l°c.

Dàn ống thoát nhiệt mược duy trì hoạt mộng liên tục trong thời gian 7 -1 0  ngày, 

tùy theo mức yêu cầu thoát nhiệt và hiệu quả thoát nhiệt của dàn ống.

Cần có  biện pháp theo dõi diễn biến nhiệt mộ của khối bê tông trong thời gian  

dàn ống hoạt mộng.

Xử lý dàn ống thoát nhiệt sau khi ngừng hoạt mộng: Sau khi kết thúc quá trình 

thoát nhiệl khối bê tông, dàn ống thoát nhiệt mược bơm rửa sạch trong lòng ống, 

muổi hết nước ra khỏi dàn ống và bơm ép vữa xi m ăng cát lấp mầy tất cả các ống của  

dàn. Vữa xi m ăng cát có  cường mộ không thấp hơn cường mộ vữa trong bê tông. Khi 

vữa mã móng rắn thì cắt bỏ các phần ống thừa ra ngoài khối bê tông.

Chú thích: Kết cấu của dàn ống thoát nhiệt phải mược thiết k ế  sao  ch o  mảm  

bảo v iệc bơm vữa sau này mược thực h iện  dễ dàng, kh ông gây ách tắc trong quá 

trình bơm.

2. Bọc vật liệu cách nhiệt mẽ giữ nhiệt khối mổ

N guyên tắc chung: Biện pháp bọc vật liệu cách nhiệt cho phép giữ  ch o  nhiệt 

thủy hóa của xi m ăng không thoát ra ngoài, mà tích tụ trong khối bê tông và cân  

bằng nhiệt giữa vùng tâm với vùng xung quanh khối mổ. Biện pháp này chỉ mược áp 

dụng mối với các kết cấu bê tông có  khối tích cho phép mổ liên tục và kết thúc trong 

thời gian không quá 2 ngày mêm .

Vật liệu cách nhiệt sử dụng: Có thể dùng các vật liệu cách nhiệt sau mây mể học  

xung quanh khối mổ:

Nước lạnh ---- — ►

Hình ỉ :  Sơ dồ đặĩ dàn ống thoát nhiệt cho khối lớn bê tông 
1. Bê tông khối lớn; 2. Dàn ống thoát nhiệt
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2.1. Vật liệu tấm :
- Tấm xốp polystyrene hoặc polyurethane dày (4 H- 5)cm, có khối iượng thể tích 

không dưới 20kg/m \ (Dùng mể bọc bề mặt và thành bê tông).

- Tấm bông khoáng có chiều dày (7 -H 10)cm (dùng mể bọc bề mặt và thành bêtông).

2.2. Vật liệu rời
- Hạt polystyrene xốp với chiều dày không dưới 10 cm (dùng mể phủ bề mặt bê tông).

- Trấu thóc với chiều dày không dưới 15 cm (dùng mổ phù mặt bê tông).

Chú tliícli - C ác  vật liệu cách  nh iệ t trên  cần  phải giữ  n  trạng  thái khô, độ  ẩm  

không quá 12%.

Quy trình bọc vật liệu cách nhiệt

(1) Bọc thành xung quanh khối đổ: Vật liệu tấm cách nhiệt mược bọc áp sát mặt 
ngoài ván khuôn thành trước lúc mổ bê tông. Cần có biện pháp che chắn mặt ngoài 
mê chống mưa làm ướt vật liệu cách nhiệt.

(2) Phủ m ặt bê tông: Sau khi hoàn thiện bề mặt bê tông cần nhanh chóng thực 
hiện việc phủ vật liệu cách nhiệt lên bề mặt bê tông. Đầu tiên cần trải một lớp nilon 
polyethylene mể ngăn nước trong bê tông tiếp xúc với vật liệu cách nhiệt. Sau mó 
xếp ken các tấm vật liệu cách nhiệt, hoặc trải các vật liệu rời cho mủ chiều cao yêu 

cáu và phủ kín bể mặt bè tông. Đối với vật liệu rời thì nhất thiết phải có lớp che mậy 
ờ phía trên (như vải bạt, nilon v.v...) mể giữ ổn mịnh lớp vật liệu này và chống mưa 
làm ướt chúng. Đối với vật liệu tấm thì có thể tùy tình hình thời tiết có mưa hay 
không mể giải quyết việc có cần che mậy phía trên hay không.

Đối với các khối mổ có diện tích bề mặt lớn thì hoàn thiện bề mặt bê tông mến 
mâu. tiến hành phủ vật liệu cách nhiệt ngay mến mấy.

Hình 2: Sơ d ồ  bọc vật liệu cách nhiệt đ ể  giữ  nhiệt khối đô’ 
ỉ .  N ilon phủ tránh mưa; 2. Lớp bông khoáng dày (7 + 10)cm;

3. N ilon đậy m ặt bê tông; 4. Tấm xốp polystyrene dày (4 + 5)cm
5. Bê tông khối lớn; 6. Ván khuôn thành,
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Vật liệu cách nhiệt mược mỡ khi bê tông mã có không ít hơn 5 ngày tuổi. Dỡ làm 

2 bước: Đầu tiên dỡ bung các tấm vật liệu cách nhiệt ra nhung chưa chuyển mi. Đối 

với vật liộu rời thì tháo dỡ lớp nilon phía trên và xáo trộn lớp vật liệu rời. Ngày hôm 

sau mới tháo dỡ vật liệu cách nhiệt chuyển ra khỏi khối bê tông (cho cả thành và 

mặt bê tông).

Tiếp mó ván khuôn thành mược tháo bung ra và cũng qua một ngày mới chuyển 

ra khỏi mặt thành bê tông.

Không dỡ vật liệu cách nhiệt và côp pha vào lúc trời mưa.

Chú thích: Cần có biện pháp theo dõi diễn biến nhiệt mộ trong khối bê tông trong 

suốt thời gian không ít hơn 7 ngày tuổi của bê tổng.

3. Chông xung nhiệt khi tháo dỡ ván khuôn

Để tránh tác mộng xung nhiệt cho lớp bê tông xung quanh phía ngoài khối mổ, 

việc tháo dỡ ván khuôn cần mảm bảo những yêu cầu sau mây:

- Chỉ tháo ván khuôn thành khi bê tông mã có tuổi không ít hơn 5 ngày mêm 

(mục 6.5.2).

Tháo ván khuôn làm 2 bước: Đầu tiên tháo bung thành ván khuôn nhưng vản mể 

ván khuôn tại chỗ. Sau một ngày dêm mới chuyển ván khuôn mi.

- Đ ối với các  kết cấu  có d ù n g  b iện  p h áp  bọc  vật liệu cách  nh iệ t thì việc tháo  

dỡ vật liệu cách nhiệt và ván khuôn thành mược thực hiện theo miều 6.8.2c trong 

TCXDVN 3Õ5 : 2004.

4. Chống mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu

Các gờ cạnh và góc kết cấu bê tông khối lớn thường bị mất nhiệt nhanh, tạo ra 

chênh lệch lớn giữa nhiệt mộ của gờ cạnh hoặc góc với nhiệt mộ khối bê tông, chừng 

mực nào mó có thể gây nứt bê tông ở các vị trí này. Vì vậy cần có biện pháp bào vệ 

mể tránh mất nhiệt nhanh cho các gờ cạnh và góc kết cấu.

■ (3) Dỡ vật liệu cách nhiệt và ván khuôn thành:
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Phu lục 2E (PL2E) 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ LÀM CÔNG TÁC XÊP DỠ, VẬN CHUYỂN

Cồng tác xếp, dờ và vận chuyển vật liệu phai :iến hành dưới sự chỉ huy của 

người mược chỉ mịnh phụ trách, có nhiệm vụ t.heo dõi v:ệc áp dụng các phương pháp 

xếp, vận chuyển và dờ vật liệu an toàn. Tuv từng phương tiện vận chuyển mà có các 

biện pháp phòng ngừa ngã cao và biện pháp a.n toàn khác nhau.

1. Sử dụng cần truc làm công tác xếp dờ, vận chuyển

Khi sử dụng cẩn trục trên cồng trườns, các nhà quản lí phải cân nhắc một số vấn 
đề sau:

- K h ố i lượng, kích cỡ và kiểu dáng vật nâng;

- T ầ m  với xa  nhất và bán kính còng tác;

- Các yếu tố cản trở mến các ihao tác nàng Hìhir: Đường dây miện trên không, vật 

kiến trúc xung quanh, cây, tình trạng công trường và kiểu nền;

- N h u  cầu  đ ào  tạo người điều khiển tlìiêt bị và  người làm  hiệu.

K hi sử  d ụ n g  cần  trục làm công lác vận chuyển  can phải đ ảm  bảo những  yêu cầu 

an toàn dưới mây:

1 .1 . L ắ p  đ ặ t

Công việc lắp mặt và tháo dờ cán trục phải do những cổng nhân lành nghề thực 

hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của các mốc cồng có mủ trình mộ và kinh 

nghiệm. Phải tuân thủ chặt chẽ các chỉ mịnh của nhà sản xuất.

1.2. Báo hiệu
Người miều khiển cần trục và người báo hiệu méu phải lớn hơn 18 tuổi, mã qua 

mào tạo và có mầy mủ kinh nghiệm. Phải luôn có người làm hiệu hoặc có hệ thống 

tín hiệu hướng dẫn như máy miện thoại mề phòng trường hợp người miều khiển 

k h ồ n g  q u a n  sát được vật nâng. Các tín hiệu tho n g  bác phải rõ  ràng , r iêng  rẽ và cần 

tuân theo một quy tắc thống nhất, vấn mề quan trọng là làm sao người miều khiển 

h iể u  đ ú n g  được ý  đổ của người ra tín  h iệu .

1.3. Nàng quá tấi
M ọi cần  trục  đều phải ghi rõ tải trọnơ cho  phép  và khi vận h ành  không  được 

vượt quá giới hạn đó. Trường hợp cần trục có cần náng hoạt động được n nhiều tầm
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bán kính khác nhau thì cứ mỗi bán kính công tác của cần nâng phải có tải trọng cho 

phép tương ứng. Cáp và puly cũng phải có những ghi chú như vậy.

1.4. Thiết bị báo ngưỡng tải
Mọi loại cần trục mều phải có thiết bị tự mộng báo ngưỡng tải trọng an toàn mể 

báo mộng người miều khiển, thường là mèn báo khi tải trọng sắp mạt tới tải trọng cho 

phép và chuông hoặc còi báo hiệu cho người miều khiển biết khi tải trọng vượt quá 

giới hạn cho phép.

Khi tải trọng gần mạt giới hạn cho phép, không nên nâng vật lên hết tầm nâng 

ngay (vì còn phải kể mến tải trọng gió và nền mất mặt cẩu), mà hãy nâng vật lên một 

moạn ngắn rồi dừng lại mể kiểm tra mộ ổn mịnh của máy nâng trước khi tiếp tục nâng.

Cẩn ghi nhớ rằng khi vật nâng bị mung mưa hoặc hạ xuống với tốc mộ cao sẽ gâv 

một tải trọng mộng ngoài dự tính nên rất nguy hiểm.

1.5. K iểm  tra  và bảo trì
Cần trục là loại thiết bị mà những hư hỏng của nó như mòn, nứt thường khó phát 

hiện. Cần phải có nhân viên có trình mộ kiểm tra và vận hành thử trước khi sử dụng 

nâng vật, sau mó cần kiểm tra mịnh kỳ theo quy mịnh của nhà nước. Phải tuân thủ 

các chỉ mịnh về kiểm tra và bảo dưỡng của nhà sản xuất, mọi hư hỏng, khiếm  

khuyết phải mược báo cáo mầy mủ lại cho mốc công. Tuyệt mối không sử dụng những 

cần trục có vấn mề không an toàn.

Các bộ phận của cần trục khi sử dụng làm việc nhiéu như cáp, phanh, các thiết 
bị an toàn, các thiết bị báo ngưỡng tải trọng và các thiết bị an toàn ngắt tải tự mộng 

rất mễ hỏng nên phải mược kiểm tra thường xuyên.

1.6. Xe cẩu
Xe cẩu có thuộc tính cố hữu là không ổn mịnh và rất dễ bị lật nếu làm việc trên 

nển không phẳng hoặc nghiêng. Nên khi trời mưa, nền dễ bị nhão khiến cho việc thi 
công bằng xe cẩu phải rất chú ý về an toàn. Cần lưu ý tới các thiết bị tàng cường 

chân mế cho cần cẩu mể tăng hệ số an toàn khi sử dụng. Xe cẩu ngoài trời sẽ gặp 

khó khãn hơn và nguy hiểm hơn vì có gió.

Phải mảm bảo mủ không gian hoạt mộng cho xe cẩu, không gian bố trí mối trọng, 

hàng rào tách biệt mường giao thông và những công trình cố mịnh. Không mược mể 

bộ phận nào của xe cẩu hoặc vật nâng ở cách mường dây miện dưới 4m.

Móc treo của cần cẩu phải là loại móc an toàn mề phòng vật nâng bị tuột ra Jchi 

gặp chướng ngại vật trong quá trình nâng.
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1.7. Cần trục tháp
Để chống lật cho cần trục tháp phải có mối trọng, vật dằn hoặc neo chắc cần trục 

xuống nền. Nếu cần trục tháp chạy trên ray thì tuyệt mối không mược dùng chính 

bản thân mường ray làm neo. Do vật dằn cớ thể thay mổi, nên cần có biểu mồ mối
trọng hoặc vật dằn mể kiểm tra khi lắp mặt cần c:ẩu và khi có thời tiết xấu.

Không mể vướng dây tời hoặc xích nâng vào các phương tiện lên xuống, thang 

dẫn, máy móc...

Vật nâng phải mược cẩu lên theo phương thảng mứng mể tránh mô men lật khi 

cẩu lắp. Không mược nâng những vật có bề rr.ặt rộng khi có gió.

Cần trục tháp phải mược bố trí sao cho cần nâng không có tải khi gió to và khi 
khi quay tự do phải quay mược 360" xung quaah tháp. Nhà sản xuất phải ghi chú rõ

tốc độ gió tối đa có thể cho phép sử dụng cần cẩu tháp an toàn.

1.8. Các th iết bị nâng được sử dụng như cấn cẩu
Một số loại máy móc khác như máy xúc, máy cày, xe nâng chuyển có thể sử 

dụng tương mương cần cẩu khi chúng vận chuyển các vật nâng bằng dây cáp.

Những chú ý và các yêu cầu với những loại máy này cũng mược áp dụng chung 

với các xe cẩu nói trên, các thiết bị báo giới hạn tải và bán kính công tác thường 

khỏng phải lắp thêm nếu tải trọng vật nâng không quá 1 tấn. Tất nhiên, mối với hoạt 
lải nào cũng cần mảm bảo máy có thể cẩu an tcàn và có thể hạ vật nâng vào múng vị 
trí mong muốn.

1.9. Dáy cáp và chão

Chỉ mược sử dụng những dây cáp và chão có mủ những ghi chú về mức tải cho 

phép. Cần làm cùn hoặc mệm các cạnh sắc của vật nâng mể chống hư hỏng dây và 
ciảm bảo vít chặt các mệm kẹp.
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Cấm người ngồi trên hàng khi thực hiện công việc cẩu hàng

M ỉ mẨ? PT E 
&  ¥

Phải đảm bảo khoảng cách 

an ĩoàìì đến đường dâv ỉái điện 

trên không

n ......... -- ..- ....

'■'ồỹị,

GÓC giữa các nhánh 

dây treo không nên 
quá 90°

' . __■* -

Cấm trỏ người lên cao 

bằng cán trục

Cấm người đứng dưới vật 
đang cẩu chuyển

Không được treo buộc 

hàng cẩu thả

Phải nhấc hàng lên cao tối 
thiểu 0,5m trên các vật cẩu 

trước khi chuyển hàng theo 

phương ngang

m & m
Câhi đứng giữa 2 

chồng panen khi móc 

cẩu

Phải sử dụng dây cáp 

phủ hợp với tái trọng
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Phụ lục 2F (P L 2F ) 

M Ẫ U  B IÊ N  B Ả N  N G H IỆ M  THU LẮ p Đ Ặ T  T ĨN H  T H IẾ T  B Ị  

(Trích trong TCXDVN 371 : Nghiiệm thiu chát lượng 

thi công công trình xây dựng;)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V3ỆT N a m  

Đ ộc lập - Tự do - Haruh phúc

B IÊ N  B Ả N  S Ố ................N G H IỆ M  TH U  L Ắ P  Đ Ặ T  T ỈN H  T H IẾ T  BỊ

c ô n g  trìn h  x â y  d ự n g ) .......................................................................................... .. ............................................

1. Thiết bị/Cụm  thiết bị mược nghiệm thu: ígni rõ  tên th iế t bỤcụm thiết bị và 
Vỉ trí đã lắp đặt trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thiu: (Glú nõ t ổ  chức, họ tên và chức 
vụ cá lìliân)

- Người giám sát thi công xây dựng công trình <của chủ mầu tư hoặc người giám sát 

thi công xây dựng công trình của tổng thầu mối với hình thìức hợp mồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nltià thiầu thi công xây dựng 
công trình.

Trong trường hợp hợp mồng tổng thầu, người giám Siát thii công xây dựng công 

trình của chủ mầu tư tham dự mẽ kiểm tra công tác nghiệm thui của tổng thầu với nhà 

thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm  thu

Bắt mầu : ............ n gày ............. tháng............ nãm ..............

Địa điểm, ngày...........tháng ............năm

Công tr ìn h ................

Hạng m ụ c : ................

Địa miểm xây dựng:

.... (ghi lên công trình Xiây dựng)...................................

....(ghi tên hạng muc cômg trình xây dự n g) ...............

(ghi rõ Ilịa ẩìểtn xầy cìự:ng lìiỊiiìg mục công trình vù
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Kết thúc : ............ngày............ tháng........... năm............

Tại: ............................................................................................................................................

4. Đánh giá công việc láp đặt đã thực hiện

a) Vê tà i liệu làm  căn cứ  nghiệm  thu
- Phiếu yêu cẩu nghiệm thu của nhà thẩu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mược chủ mầu tư phê duyệt và những thay mổi 
thiết kế mã mược chấp thuận: (Ghi rỗ  tên các bản  vẽ thiết k ế  có liên quan đến đối 
tượng nghiệm thu);

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng mược áp dụng: (Ghi rõ  tên tiêu chuẩn, quy 
phạm, tài liệu ch ỉ dẩn kỹ thuật chuyên môn có  liên quan đến đối tượng nghiệm tlw )

- Hồ sơ thầu và hợp mồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm  
của mối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan 
yêu cầu);

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ mầu tư và các vãn bản khác có liên 
quan mến mối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ mối tượng nghiệm thu;

- Công tác chuẩn bị mể triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

b) Vê chất lượng lắp đặ t tĩnh thiết bị: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy 
phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công 
trình xảy dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu):

- Đưa ra các nội dung kỹ tlmật cần kiểm tra đ ể  có cơ  sỏ  đánh giá chất lượng đối 
tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu như quy định ở  điều 4.2 Tiêu chuẩn này;
- Đánh giá chất lượng đôi tượng nghiệm thu).

c) Các ý  kiến khác nêu có.

5. Kết luận: (ghi rõ  theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, mồng ý hay không mồng ý cho 
triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì 
ghi rõ lý do;
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- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cán sửa chữa. Thời gian nhà thầu
phải hoàn thành công tác sửa chữa;

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (K ý, ghi rổ  họ tên và chức 
vụ từng người tham gia)

Hổ sơ nghiệm thu lắp mặt tĩnh thiết bị gồm:

- Biên bản nghiệm thu lắp mặt tĩnh thiết bị và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu là m  căn cứ mể nghiệm thu.
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Phụ lục 2G (PL2G)
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU 

THIẾT BỊ CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI 
(Trích trong TC X D VN  3 7 1 : 2006 Nghiệm  thu chất lượng 

thi công công trình xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ ịa điểm , ngày ...........tháng ........... năm ............

BIÊN BẢN S Ố ........... NGHIỆM  THU LẮP ĐẶT TlN H  TH IẾT BỊ

CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI

Công tr ìn h ...................................... (ghi tên công trình xây dựng)..................................

Hạng m ụ c : ..................................... (ghi tên hạng mục công trìnlì xây dựng)...............

Địa miểm xây d ự n g :............(glỉi rõ  địa điểm  xây dựng hạng mục công trình và
công trình xây dựng).......................................................................................................................

1. Thiết bị/Cụm thiết bị mược nghiệm  thu: (ghi rõ  tên thiết bị/cụm thiết bị và 
vị trí đã lắp đặt trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức 
vụ c á  n h ân )

a) Phía chủ đầu tư
Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ mầu tư; 

(nếu tự giám sát, không thuê tư vấn);

Hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà 

thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

Người phụ trách thi công trực tiếp cùa nhà thầu thi công xây dựng công trình;

334



Và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xốiy dựng cống trình của tổng thầu 
(đôi với hình thức hợp đồng tổng thản).

c) Đ ối vói những công trinh có chuyên gỉa nước ngoài thì cần có mại diện
chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào còng việc nghiệm thu. Các 
mại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình mề nghị, chủ 
mầu tư quyết mịnh.

3. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu : ...........ngày.............. tháng.........nãm ............

Kết thúc : ................ n g à y ............th á n s ............ n ă m ...........

Tại: ................................................................ .........................................................................

4. Đánh giá còng tác chạy thử thiết bị mơn mộng khỏng tài mả thực hiện:

a) Vé tài liệu làm căh cứ  nghiêm thu:
- Phiếu vêu cầu nghiệm thu của nhà thấu thi công xây dựng;

- Hổ sơ thiết kế bản vẽ thi cồng mược chủ mẩu tư phê duyệt và những thay mổi 
thiết kế mã mược chấp thuận: (Ghi rõ íẻn các bàtỉ vẽ ỉhiêí k ế  có liên quan đến đối 
tượng nghiệm thu);

- Tiêu chuẩn, quy phạm xâv dựng mươc áp dung: íGhi rỗ tên tiêu chuẩn, quy 
phạm, tài liệu chỉ dần kỹ thuật chuyên món có Hên quan dến đối tượng nghiệm thu);

- Hồ sơ thầu và hợp đổng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tao sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản n g h iệ m  thu  lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan:

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, 
quy phạm có liên quan chỉ mịnh);

- Ban vẽ hoàn cồng;

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sất của chủ máu tư và các vãn bản khác có liên 
.ỹian mến mối tượng nghiệm thu;

- Biên bản n g h iê m  thu nội bộ đối tượng nghiệm thu;

- Công tác chuấn  bị việc để triển khai chạy thử đơn động không tải thiết bị tiếp theo.

b) Vé chất lượng th iết bị chạy thủ  đơn động khóng tải: (đối chiếu với thiết kế, 
tiêu  chuẩn q u y  p h ạ m  k ỹ  thuật, tà i liệu ch ỉ dẩn kỹ tliuậr chuyên  m ôn  và yêu  cầu  kỹ  

th u ật của côn g  trình x ả y  dự ng có  liên quan đến dối tượng nghiệm  thu ;

Đưa ra cúc nội dung kỹ thuật cần kiểm tra đ ể  có cơ  sở  đánh giá chất lượng đối 
tượng nghiệm thu;
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Thực liiện công tác nghiệm thu như quy định ở  diều 4.3 tiêu chuẩn này;
Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu).

c) C ác ý  kiến khác nếu có.

5. Kết luận: (glii rõ  theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và mồng ý triển khai các công 

việc xây dựng tiếp theo;

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu 

phải hoàn thành công tác sủa chữa;

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm  thu (K ý ghi rõ  liọ tên và chức 
vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị mơn mộng không tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử mơn mộng không tải;

- Các tài liệu là m  căn cứ mể nghiệm thu.
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Phu lục 2H I PL2H>

M Ẫ U  BIÊN BA N NG H IỆ M  T H U  

T H IẾ T  BỊ C H Ạ Y  T H Ử  LIÊN  Đ Ộ N G  K H Ô N G  T Ả I  

(Trích trong TCXDVN 371 : 20'06> Nghiệm thu chất lượng 

thi cóng công trình xây dựng )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ ịa điểm, ngày...........tliáng ........... năm ............

BIÊN BẢN S Ố ...........NGHIỆM THU TH IẾ T  BỊ

CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI

Công tr ìn h ..................................... (ghi U'IÌ công trình xúy dựng)..................................

Hạng in ụ c : ....................................(ghi lén hạng mục cứng trình xúy dựng)...............

Địa micm xây d ự n g : ...............(Ịịhi rõ dịa điểm xây dựng hạng mục công trìnli và
công trình xây dựng).....................................................................................................................

1. Thiết bị/Cụm thiết bị mược nghiệm thu: (ghi rõ tên thiết bị/cụm thiết bị và 
vị trí đã lắp đặt trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiêm thu: (Ghi rõ  tổ  chức, họ tên và chức 
vụ cú nhân)

a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ mầu 

tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi cồng xâv dựng công trình của Tổng 

thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trinh xây dựng, giai moạn thi công 

xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Người phụ trách  thi công trực tiếp cùa nhà thấu  thi c ố n g  xây  dựng  công  trình;

Trong trường hợp hợp mổng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi 
công xáy dựng công trình của chủ mầu tư tham dự mế kiểm tra công tác nghiệm thu 

của tổng thầu với các nhà thầu phụ.
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c) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có mại diện chuyên 

gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các mại diện 

này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình mề nghị, chủ mầu tư 

quyết mịnh.

3. Thời gian nghiệm thu

Bắt mầu : ...........ngày............ tháng..............năm..........

Kết thúc : ..............ngày............. tháng...........năm..........

Tại: ..............................................................................................................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện

a) Vê tài liệu làm căn cứ  nghiệm  thu
- Phiếu yêu cầu nghiêm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mược chủ mầu tư phê duyệt và những thay mổi 
thiết kế mã mược chấp thuận: (Ghi rõ  tên các bàn v ẽ  thiết k ế  có liên quan đến dối 
tượng nghiệm thu);

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng mược áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, quy 

phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan mến mối tượng nghiệm thu);

- Hồ sơ thầu và hợp mồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp mặt tĩnh thiết bị có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử mơn mộng không tải có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, 

quy phạm có liên quan chỉ mịnh);

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ mầu tư và các văn bản khác có liên 

quan mến dối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng;

- Công tác chuẩn bị mể triển khai chạy thử liên mộng không tải hệ thống thiết bị 

tiếp theo.

b) Về chất lượng th iết bị chạy thử  liên độn g  không tải: (đối chiếu với thiết kế, 
tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẩn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ 
thuật của công trình xảy dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu):
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- Đưa ra các nội dung kỹ thuật cmn kiểm tra dể có cơ sở mánh giá chất lượng mối 

tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu như quy mịnlh ờ  diều 4.3 Tiêu chuẩn này;

- Đánh giá chất lượng mối tượng nghiệm thu).

c) C ác ý  kiến khác nếu có.

5. Kết luận: (ghi rõ  theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hav không chấp nhận nghiệm thu và mong ý triển khai các công 

việc xây dựng tiếp theo.

- Các sai sót còn tổn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu 

phải hoàn thành công tác sửa chữa.

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệim thu K ý glii rỗ  họ tên và chức 
vụ tửng người tham gia)

Hổ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên mộng không tải gổm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên mộng không tài và các phụ lục kèm 

theo nếu có;

- Các tài liệu làm cãn cứ đè’ nghiệm thu.
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P hụ lục 21 (P L 2I)

M Ẫ U  B IÊ N  B Ả N  N G H IỆ M  T H U  

T H IẾ T  BỊ C H Ạ Y  T H Ử  L IÊ N  Đ Ộ N G  C Ó  T Ả I  

(Trích trong TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng 

thi công cóng trình xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm , ngày ...........tháng ............năm ............

BIÊN BẢN S Ố ........... NGHIỆM  THU TH IẾ T  BỊ

C H Ạ Y  T H Ử  L IÊ N  Đ Ộ N G  K H Ô N G  T Ả I

Công tr ìn h .......................... ........... (ghi tên công trình xúy dựng)..................................

Hạng m ụ c : .....................................(ghi tên hạng mục công trình xây dự ng)...............

Địa miểm xây d ự n g :............... (glĩi rổ  địa điểm xây dựng hạng mục công trình vả
cô n g  trình  x â y  d ự n g ) ................................................................................................................................................

1. Thiết bị/Cụm thiết bị mược nghiệm thu: (ghi rỗ  tên thiết bị!cụm thiết bị vù 
vị trí đ ã  lắp đặĩ trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm  thu: (Ghi rỗ  tổ  chức , họ tên và chức 
vụ cá  n h ả n )

a) Phía chủ đầu tư:
- Người mại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công 

xây dựng công trình của chủ mầu tư;

- Người mại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công 
xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu th i công xây dựng công trình
- Người mại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu 

thi công xây dựng công trình;
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- Người đại diện theo pháp luật và người phtụ tráích bộ phận giám sát thi công 

xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình tlhứcc hiợp đổn.g tổng thầu.

c) Phía nhà thầu thiết kẻ xây dưng công trìínlh ỉỉhcun gia  nghiệm  thu theo yêu  
cẩu của chủ đầu tư  xảy dựng công trinh

- N gười đạ i d iện  theo pháp luật;

- Chủ nhiệm thiết kế.

(I) Đ ối vói những công trình có yêu cảu phỉòrìĩg ch á y ca o  hoặc có nguy cơ 

ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có mai miện của cơ quan phòng cháy chữa 

cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp) tiươíng mương trực tiếp tham gia 

nghiệm thu;

e) Đ ối vói những công trinh có chuyên gia mước n g o à i thì cần có mại diện 

chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham g;ia vào công việc nghiệm thu. Các 

mại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngíoài tại cống trình mề nghị, chủ 

mầu tư quyết mịnh.

f )  Và các thành phấn khác trực tiếp tham gia ĩngỉhiem thu ( theo  yêu  cầu của  chủ 

đ ẩ u  tư)

3. Thòi gian nghỉẹm tliu :

Bát đáu : ........... ngày .................th á n g ...........Iicãrr;.............

Kết thúc : ............... ngày .............th á n g ........   n:ãm.............

Tại: ........................................................................ ........ .............. ..............................................

4. Đánh giá còng tác chạv thử thiết bị liên mộmg có tảii mà thực hiện:

a) Vê tà i liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Phiếu y êu  cầu nghiệm  thu của nhà tháu thi cò n g  x ây dự ng ;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công mược chủ mầu r.ư phê (duyệt và những thay mổi 
thiết kế mã mược chấp thuận: (Ghi rõ tén các bản v ẽ  thiết k ế  có liên quan đến đối 
tượng nghiệm thu);

- T iêu ch u ẩn ,  quy  phạm  xây dựng được áp  dụng: (Glỉi rổ  tên tiêu chuẩn , quy 
p h ạ m , tà i liệu  ch i dấn  kỹ thuật chuyên môn cỏ hên qu an  đến đ ố i  tưỢỉìg nghiệm  thu);

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản  n g h iệm  thu vật liệu, thiết bị. san phẩm  chế tạo s ẵ n  trước khi sử  dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp mật tĩnh thiết bị có liên quan;
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- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử mơn mộng không tải có liên quan;

- Biên bản nghiệưi thu thiết bị chạy thử liên mộng không tải có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, 
quy phạm có liên quan chỉ mịnh);

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ mầu tư và các vãn bản khác có liên 

quan dến mối tượng nghiệm thu;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng 

chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy mịnh;

- Biên bản kiểm tra hổ sơ tài liệu hoàn thành giai moạn lắp mặt thiết bị của cơ 

quan quản lý nhà nước theo phân cấp;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng;

- Công tác chuẩn bị mể triển khai chạy thử liên mộng có tải hệ thống thiết bị.

b) Vê tiến độ lắp đặt th iết bị
- Ngày khới công;

- Ngày hoàn thành.

c) Vé công suất đua vào vận hành
- Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu);

- Theo thực tế mạt mược.

d) Vé đặc điểm  biện ph áp  đ ể  bảo vệ an toàn lao động, an  toàn  p h ò n g  nổ, 
ph òn g  cháy, chống ô nhiễm  m ôi trường và an toàn  sử dụng

e) Vẽ khối lượng
- Theo thiết kế mược duyệt;

- Theo thực tế mạt mược.

f )  Vé châi lượng th iết bị chạy th ử  liên độn g  có tải: (đối chiếu với thiết kế, tiêu 
chuẩn quy pliạm kỹ thuật, tài tiêu ch ỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật 
của công trình để:

- Đưa ra các nội dung kỹ tliuật cần kiểm tra  làm cơ  sỏ  đánh giá chất lượng đối 
tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu như quy định ỏ  điều 4.4 Tiêu chuẩn này;
- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu).
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g) N hững sửa đổi trong quá trinh thỉ công sc> với thiết k ế  được du yệt.

h) Các ý  kiến khác nếu có.

5. Kết luận: (ghi rỗ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nshiệnn thu và mồng ý triển khai các công 

việc xây dựng tiếp theo;

- C ác  sai sót còn  tồn tại và các kh iếm  khuyếit cần sửa chữa. Thời gian nh à  thầu 

phải hoàn thành công tác sửa chữa;

- C ác y êu  cầu k hác  nếu có;

- Cấc bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết mịnh 

nghiêm thu này.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (K ý ghi rỗ  họ tên và chức 
vụ vù dỏng dấu)

Nhà thầu giám sát thi còng Chủ mầu tư

Ghi chú: Tất cả các thành phần khác trực tiếp tham +ìa nghiệm thu (theo yêu cẩu cùa 

chù đầu tư) ký, ghi rõ  họ tên xà chức vụ vào biên bảy. này.

H ồ sơ n g h iệm  thu thiết bị chạy thử liên động có  tài g ồ m :

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạv thử liên mộng có tải và các phụ lục kèm theo 

biên b ản  n à y , nếu  có;

- C ác  tà i liệu là m  cãn  cứ để n g h iệ m  thu.

xây dựng còng trình

(Kỷ tên, ịịIìì rổ họ tên, chức vụ 
và đống dầu)

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 
vù dóng clảĩi)

Nhà thầu thiết kê xây dựng 
công trình

(Ký tên, ghi rõ họ và tẻn, chức vụ 
và đóng dấu)\

Nhà thầu thi công xây dựng 

ông trình

ị K í tên %hì rỗ họ tên, chức vụ và 
đỏng dấu)
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Phụ lục 2K (PL2K )

M ỘT SỐ LƯU Ý KHI GIÁM SÁT LẮP Đ Ậ T TH IẾT BỊ CÔNG N G H Ệ

Các nội dung giám sát láp mặt mã mược nêu trên bắt buộc áp dụng chung cho tất 

cả các loại thiết bị công nghệ. Ngoài ra mối với mỗi loại thiết bị công nghệ phụ 

thuộc vào tính chất làm việc của chúng cần mặc biệt lưu ý mến những vấn mể sau mể 

có thể lập chương trình giám sát cho phù hợp

1. Giám sát láp đật thiết bị công nghệ dạng tĩnh

1.1. Lắp mặt thiết bị dạng tĩnh mược thực hiện theo từng phẩn, từng khu vực, từ 

thấp tới cao. Trường hợp thiết bị lớn, mược chia thành nhiều phần, phần thân phải 

mược vận chuyển và lắp dật mầu tiên.

1.2. Phần thân thiết bị sau khi mược vận chuyển vào công trường sẽ mược mặt tại 

vị trí chờ, tương mối gần vị trí lắp mặt và sẽ mược kiểm tra trước khi nâng chuyển vào 

vị trí. (các quy mịnh cần thiết mể mảm bảo an toàn phải mược thông báo. Khu vực 

nâng chuyển thiết bị phải mược rào chắn và chỉ cho phép một số người hạn chế trực 

tiếp tham gia vào công tác nâng chuyển).

1.3. Giám sát việc càn chỉnh thiết bị: Sau khi mưa vào vị trí, thiết bị sẽ mược căn 

chỉnh mến vị trí chính xác tuân thủ các yêu cầu của quy trình lắp mật mã mược phê 

duyệt và tiến hành các công tác sau:

- Gá lắp Ecu cho các bu lông móng.

- Cân chỉnh thân máy: Tâm dọc, tâm ngang, cao mộ, hướng, chiều.v.v.

- Kiểm tra sau khi cân chỉnh (bằng các thiết bị mo lường mã mược xác mịnh và có  

mộ chính xác thích hợp). Khi mã cân chỉnh xong, thỏa mãn các yêu cầu cho phép, 

ghi chép các số  liệu.

- Xiết chặt bu lóng móng máy theo nguyên tắc mối xứng và liên tiến theo chiều 

kim mồng hồ. Lực xiết bu-lông phải mạt yêu cầu quy mịnh, mược kiểm tra bằng các 

Clê lực thích hợp, hàn cố mịnh các tấm cãn.

- Đổ bê tông miền mầy bu lông móng. (Một vài mặt mế sẽ mược mố xi mãng kìiông 

co ngót (Si-ka). Các báo cáo về việc kiểm tra chất lượng Si-ka và chiều cao lóo Si- 

ka phải mược xác lập và lưu giữ).

- Công tác lắp giá mỡ, thép kết cấu phải mược tiến hành tuân thủ theo các quy 

trình mã mược duyệt.

3 4 4



1.4. Lập các báo cáo kiểm tra trong quá trình lắ.p mặt và lưu giữ như: Kiểm tra 

lực xiết bu-lông, vị trí, cao mộ, mộ dốc của giá miỡ, mộ nhún của lò xo .v.v. (theo tiêu 

chuán mã mược duyệt).

1.5. Sau khi lắp mặt xong phần thân máy m«ới tiến hành láp các phần khác vào 

thân máy.

2. G iám  sát quá tr ình  láp đật thiết bị dạng  độmg

2.1. Việc lắp mặt thiết bị mộng và liên mộng mược Lhực hiện theo từng phần. 

Trường hợp thiết bị lớn, mược chia thành nhiều p«hần, phần thân phải mược vận 

chuyến và láp mặt mầu tiên.

2.2. Phẩn thân thiết bị sau khi mược vận chuyển vào công Trường sẽ mược mặt tại 
vị trí chờ và thực hiện theo các quy mịnh về kiểm tra và an toàn lao mộng như mối 
với thiết bị tĩnh.

2.3. Sau khi dưa vào vị trí, thiết bị sẽ mươc cã.n chinh mến vị trí chính xác tuân 

thủ các yêu cầu của quy trình lắp dặt mã dược phê duyệt. Phương pháp cân chỉnh 

thân máy và các yêu cầu kiểm tra cũn* mược ihụrc hiện như mố! víi thiết bị tĩnh.

Khi lắp  các bộ phận ináv vào thân máy, cán bộ g iám  s.át phải:

- Xem xét viêc tuân thủ các vêu cầu của CỊUV trìinh láip dặt thiết bi đã được phê duyệt.

- Kiểm tra sự sạch sẽ của các bề mật tiếp xúc (l.àrri sạch dầu mỡ bảo quản, bụi 
bấn . V . V . ) .

- Ngoài ra cần chĩ ý tính chất làm việc của các bộ phận láp mặt như dưới mây:

a) Với các bộ phận máy không tham gia chuyển, mộng, phải giám sát việc thực 
hiện các quy mịnh về xiết bu lông và kiểm tra lực xiết các bu lông (kiểm tra lực xiết 
bu lông bằng cơlê lực phù hợp, mã mươc kiểm mịnh và còn hiệu lực).

b) Với các bộ phận máy có chuvển mộng tịnh tiến, phải kiểm tra mộ song song, khe 
hở và mộ phẳng của các bề mặt tiếp xúc có chuyển mộng trượt tương mối với nhau.

c) Với các bộ phận máy có chuyển mộng quay, phải kiểm tra kích thước: Đường 
kính và chiều dài các cổ trục, ổ trục, các nửa bạc, số hiệu vòng bi.v.v.

cỉ) Trường hợp các bộ phận máy quay trên các ổ bi cần phải lưu ý các miểm sau:

- Phải kiểm tra xem xét việc thực hiện các phương, pháp cũng như mộng cơ 
phương tiện lắp các vòng bi vào trục và lắp trục vào các g ối mờ.

- K iểm  tra và q u ay  thử bàng tay.

d) Trường hợp các bộ phận máy quay trên các ổ bạc cần phải lưu ý các điểm sau:

- K iểm  tra xem  xét bạc hai nửa, cổ trục và gối đờ  trước: khi lắp  ráp.
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- Kiểm tra xem xét việc thực hiện các phương pháp, mộng cơ, phương tiện lắp và 

trình tự lắp các ổ bạc dưới vào gối mỡ, lắp trục (bộ phận quay) vào gối mỡ và lắp nửa 

bạc trên vào cố trục.

- Căn chỉnh khe hở ổ trục và kiểm tra các khe hở trên, dưói, trái, phải, trước, sau.

- Lắp nửa trên của gối mỡ ổ bạc (vỏ trên).

- Xiết chặt bu lông liên kết theo nguyên tắc: Đối xứng, liên tiến theo chiều kim 

mồng hồ và thực hiện 3 lần xiết mể mạt lực xiết yêu cầu. Dùng máy xiết thích hợp và 

khống chế lực xiết theo yêu cầu. Kiểm tra lực xiết bu lông bằng clê lực phù hợp, mã 

mược kiểm mịnh và còn hiệu lực.

2.4. Kiểm tra các bộ phận có chuyển mộng quay sau khi lắp:

- Kiểm tra các khe hở ổ trục trên, dưới, trái, phải, trước, sau (bằng các miếng càn 

tiêu chuẩn);

- Kiểm tra và quay thử (bằng tay hoặc theo quy trình lắp ).

2.5. Lắp nối trục:

Nối trục là bộ phận dùng mể truyền chuyển mộng quay. Có hai loại nối trục 

mềm và nối trục cứng. Nối trục mềm thường chỉ áp dụng cho những thiết bị có 

công suất nhỏ, nối trục cứng thường mược áp dụng cho những thiết bị có công 

suất lớn.

2.6. Cân chỉnh mể nối trục.

Phải cân chỉnh và kiểm tra mộ mảo hướng kính (mộ mồng tâm) và mộ mảo hướng
trục (mộ mảo mặt mầu). Độ chính xác khi lắp nối trục mềm thường không có yêu cẩu
cao như khi lắp nối trước cứng.

Xiết chặt bu lông liên kết nối trục: Sau khi cân chỉnh xong, xiết chặt bu lông 

theo nguyên tắc lắp mã nêu.

Kiểm tra sau khi lắp nối trục:

+ Đối với cả hai loại nối trục mềm và nối trục cứng, mểu phải kiểm tra mộ mảo 

hướng kính (mộ mồng tâm) và mộ mảo hướng trục (mộ mảo mặt mầu) bằng các mồng hồ 

so, có mộ chính xác tùy theo yêu cầu cùa mộ chính xác của mối ghép nối trục;

+ Phương pháp kiểm tra mược áp dụng là sử dụng một cặp mồng hồ mo, kiếm tra 
cả mổng tâm và mộ mảo mặt mầu cùng lúc.

2.7. Kiểm tra việc căn chỉnh khe hở vành chèn phớt dầu:

- Đối với các thiết bị có chuyển mộng quay, cần phải cân chỉnh vành chèn phớt 

dầu, mể mảm bảo sự làm việc cùa phớt dầu.
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- Kiểm tra các khe hở giữa vành chèn phớt diầu với trục tại các miểm trên, dưới, 
trái, phải, trước, sau bằng các miếng căn tiêu clhuiẩn..

2.8. K iểm  tra việc lắp ráp các phụ kiện của thiiết bị.

2.9. K iểrm  tra việc thông rửa và làm sạch.

2.10. K iểm  tra các  dung dịch bôi trơn và làm máit.

2.11. Tổng Kiếm tra trước khi chạy thừ.

2.12. Chạy thư: Việc chạv thư phải mược tiến hành theo 2 chế mộ - Không tải và

có tải nhằm mục mích kiểm tra các thông số chính s.au:

+ Tốc mộ (vòng/phút; mét/phút)

+ Độ rung (trong từng khoảng tốc mộ).

+ Nhiệt dộ trung bình.

+ Và các chỉ tiêu khác theo yêu cầu kỹ thuậit của mỗi thiết bị.

2.13. Sau khi chạy thử, phải kiểm tra xem xét V'à miéu chỉnh hoàn thiện mể thiết 
bị có thể mạt mược các chỉ tiêu thông sỏ' kĩ thuật g ỉn  nhất so với thiết kế(sai số cho 

phép). Báo cáo chạy thử phải bao gổm các số li‘ệu mã mo mược nằm trong dung sai 
cho phép, phải mược lập dưới sự chứ ng kiến cùa các bên và phải mược lưu giữ.

2.14. Kiểm tra và nghiệm thu.

3. Giám sát quá trình lấp dât thiết bị áp lực,-

Trong công tác lắp mặt lò hưi bao gồm các hạng mục chính như lắp mặt kết cấu
thép, lắp mặt các hệ thống ống cao áp, trung áp và h.ạ áp và lắp mặt các bao hơi.

Phần lắp các bao hơi muợc thực hiện như lắp thiết bị tĩnh. Ở mây chỉ trình bày 

việc lắp các hệ thống ống (cao, trung và hạ áp) củ.a lò hơi. Công tác giám sát chủ 

yếu tập trung vào các vấn mề sau:

3.1. Kiểm tra ống trước khi mưa vào lắp mặt, căn cứ vào các yêu cầu mã quy mịnh 
trên bản vẽ thiết kế (chủng loại, xuất xứ, các kích thước chế tạo và gia công trước 

khi lắp).

3.2. Kiểm tra kích thước của hệ thống ống sau khi lắp mặt:

Kiểm tra kích thước và vị trí tương quan: Căn cứ vào các yêu cầu mã quy mịnh
trên bản vẽ lắp mật và bản vẽ sơ mồ ống (isomecric).

Kiểm tra kích thước mối hàn theo yêu cầu của quy trình hàn ống mã mược phê 

duyệt (tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn mược áp dụr.g).
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3.3. Xem xét việc bảo quản mối hàn ống trước khi hàn: Việc bảo quản mối hàn 

ống bằng cách cuốn băng giấy hoặc mùng lớp sơn mặc biệt.

3.4. Việc hàn hòan thành hệ thống ống chỉ mược thực hiện khi mã hoàn tất việc 

kiểm tra xác nhận phần lắp mặt toàn bộ hệ thống. Công tác giám sát mược tập trung 

vào các vấn đề:

- Công việc hàn phải do các thợ hàn có chứng chỉ phù hợp thực hiện.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu của quy trình hàn ống mã mược phê 

duyệt như: Kích thước mối hàn, gia nhiệt trước khi hàn, các phương pháp hàn mược 

áp dụng, xử lý nhiệt sau khi hàn, kiểm tra mối hàn (bằng mắt và NDT), bảo quản 

mối hàn sau khi hàn, v.v.

- Khi phát hiện mối hàn có khuyết tật, phải tiến hành sửa chữa tại vị trí có 

khuyết tật mó. Việc sửa chữa phải tuân theo các quy mịnh của quy trình sửa chữa 

khuyết tật mối hàn ống mã mược phê duyệt.

- Mối hàn sau khi sửa chữa phải mược kiểm tra lại (bằng mắt & NDT). Lập báo 

cáo kết quả sau khi sửa chữa và lưu vào hồ sơ.

3.5. Do tính chất mặc biệt của thiết bị lò hơi, nên sau khi mã hoàn thành công tác 

láp mặt phải kiểm xem xét một cách có hệ thống từng phần, từng hạng mục và tổng 

thể các tuyến ống trước khi tiến hành thử nghiệm.

3.6. Quá trình thử nghiệm (thử áp) phải:

Tuân thủ theo quy trình thử nghiệm mã mược phê duyệt, thử nghiệm từng phần
(cao áp, trung áp và hạ áp). Quy trình thử nghiệm phải tuần theo các yêu cầu của

tiêu chuẩn (code) mược áp dụng.

Các số liệu trong quá trình thử áp phải mược ghi chép mầy mủ và mưa vào hồ sơ 

như: Kiểm tra chất lượng nước bơm vào, sơ mổ bơm nước, ngày giờ nâng áp. thời 

gian giữ áp, giá trị áp suất thử, nhiệt mộ ngoài trời v.v.

Hồ sơ thử nghiệm phải mược xác lập, phê duyệt bởi các bên (tham gia hoặc 

chứng kiến) và lưu giữ.

3.7. Một số bộ phận không mược thử thủy lực sẽ mược kiểm tra không phí: huỷ 

(NDT) theo xác suất mược quy mịnh theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

3.8. Sau khi thử thủy lực, hệ thống phải mược xúc rửa và làm sạch tất cả cá: cặn 

bám bên trong thành ống, công tác này một vài mơn vị chuyên trách thực hiện với 

các chất xúc rửa theo yêu cầu của quy trình xúc rửa mược phê duyệt.

Kiểm tra các giá đỡ, kết cấu ... trong quá trình lắp đật hệ thống ống.
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3.9. Giám sát công tác sơn va bảo ôn:

- Công việc sơn và bảo ôn sẽ phải do các thợ .'Sơn và bảo ôn đã được đào tạo. 
Chất lượng vật liệu bảo ôn và vật liệu sơn, sơn, diuns m òi, phương pháp hoà tan, 

chất lượng bề mặt mược làm sạch, phương pháp sơn .v.v. mểu phải mược giám sát kỹ 

lưỡng và tuân thủ theo múng quv trình mã mược phê mlưvệt.

-  Tuỳ theo yêu cầu, mộ dày của từng lớp SCH1 và bảo ôn phải mược kiểm tra chạt
chẽ theo quv trình sơn và bảo ôn mã mược phè duyệt.

- Hồ sơ về sơn và bảo ôn phải mược thiết lập V'à 1 ưu giữ.

3.10. Thổi khí làm sạch toàn bộ hệ thống và thiiết bi. Thời gian và áp suất thổi
phãi tuân theo yêu cẩu của quy trình thổi khí má pỉhê duyệt.

3.11. Chạy thử: Việc chạy thử phải tuân theo các yêu cáu của quy trình chạy thử 

dã mược phê duyệt. Các số liệu chạy thử phải mược ghi chép, báo cáo chạy thử phải 

dược xác lạp và lưu vào hồ sơ.

3.12. Kiếm tra nghiệm thu:

Xem xét hổ sơ chất lượng và nghiệm thu của từiiig phần, từng hạng mục của toàn 

bộ thiết bị.

Làp biẽn bản nghiệm thu và lưu \ ào hổ sơ (biẽm bản nghiệm thu phải mược người 

có tham quyền của các bên tham gia nghiệm thu phiê duvệt).

4. Giám sát công tác căn chỉnh các mòi liên kiết không hàn

Trong quá trình lắp mặt các thiết bị công nghe, nhà thầu thi công phải thực hiện 

hàng loạt các mối liên kết không hàn: Như liên két bằng bu lồng gữa các bộ phận 

của thiết bị, liên kết bầng then hoa, liên kết bằng vanh răng, bánh răng... Công việc 

thực hiện thi công các liên kết nay thường yếu Cầ-U mến kĩ năng của một nhà chế  

tạo máy.

Còng tác giám sát việc thực hiện các mối liên kết cần tập trung kiểm tra các 

công việc sau:

- Kiểm tra các bề mạt tiếp xúc giữa các chi tiết hoặc thành phần của thiết bị: Độ 

bóng bề mặt chế tạo, mộ vuông góc, mộ song song., bằn2; các dụng cụ và thiết bị mo 

chuyèn dụng;

- K iểm  tra và x e m  xét tay nghề thợ lắp ráp;

- Kiểm tra các dụng cụ gá lắp;

- Kiểm tra diện tích tiếp xúc bề mặt của các chi tiết bằng thiết bị kiểm tra 

chu>ỗn dụng;
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- Xem xét hồ sơ thiết kế dung sai lắp ghép, mối chiếu với các tiêu chuẩn áp dụng 

mể căn chỉnh dung sai trong quá trình lắp ghép không mược vượt quá dung sai trong 

tiêu chuẩn áp dụng;

- Kiểm tra chế mộ dầu mỡ bôi trơn: Chủng loại, mộ nhớt, mộ sạch . Lưu ý không bất 

kì vì lí do gì cho phép sử dung sai chủng loại dầu mỡ và khối lượng theo thiết kế;

- Kiểm tra và nghiệm thu.
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Phụ lục PL3A  

C Á C  L O Ạ I CỬ A V A N  PH Ả N  T H E O  HÌÍNH T H Ữ C  K Ế T  C Â U

1. Cửa van phảng

Cửa van phẳng được sử dunơ rộng rãi, VI có nhiiềui ưu đ iểm  D ù n g  được sâu , trên  

tràn, dùng móng mở lỏ cống có bề rộnơ và cao lớn., dióng m ò ahanh, mơn giản và an 

toàn khi vận hành, có thể chia thành nhiều moạn niêm dễ dàng tháo vật nổi, kết cấu 

van mơn giản. Nhược miểm của cửa van phẳng là chiiều dày rnố tương mối lớn lực 

móng mở cửa lớn nên máy móng mở phải có còng suất: lớn.

Cửa van phẳng bao gổin 4 loại: cửa van mơn; của van kép; cửa van nhiều tầng và 

cửa van có cửa phụ.

Cửa van phẳng mơn mược dùng làm cửa van chính cửa van bảo hiểm, sửa chữa và 

thi công.

Cửa van phảng mược tính toán thiêt kế phù hợp Ctông crình Cửa van phẳng gồm  

hai bộ phận chính:

- Bộ phận mộng (cánh cửa van): Có kết cấu phù Ihợp và chịu mược tải trọng của 

công trình cụ thể, chê tạo hoàn ciiính tại cắc nhà mấy' chuyền ngành;

- Phần cố mịnh: Được mịnh hình, chế tạo lấp màt và liên kết cố  mịnh với công trình.

2. Cửa van cung

Cửa van hình cung có mật cắt của kết cấu phin mộng có dạng hình cung và mược 

l iên kết với  hai c à n g ,  khi  m ó n g  m ở ,  cửa van X0;ay quan h  truc n ằ m  n g a n g . . . c ử a  van  

loại này mược dùng trên các tràn xả lũ của mập, cống âu thuyển cửa van cung chỉ 
dùng làm cửa chính.

Cửa van hình cung cũng mược phân theo: Cửa van dưới sâu và cửa van trên mật.

Theo kết cấu có thể chia ra: cửa van đơn; cửa van có cửa phụ; cửa van kép.

Cửa van cung cũng có hai bộ phận:

a) Bộ phận dộng gồm: Bản mạt, liên kết với các ô dầm (mầm chính và dầm phụ 

ngang và mứng) các giàn ngang khung chính, siàn chịu trọng lượng trụ biên giàn 

gối và bộ phận gối mỡ vật chắn nước có tác dụng bịt kín các khe hở giữa tồn bưng 

và bộ phạn cố mịnh không cho nước rò rỉ qua khi móng hết.

Bộ phận động thường được chế tạo hoàn chỉnh tại nhà m áy chuyên ngành. Đối 

với cửa van lớn dể có thể vận chuyển đến công trườnẹ người ta phải chế tạo thành
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ba phẩn và liên kết lại bằng bulông: Bản mặt (tôn bưng, dàn ngang, khung chính, 

giàn chịu trọng lượng) càng van và cối quay. Trong trường hợp bản mặt quá lớn 

người ta phải chia ra nhiều phần và sẽ hàn ghép lại thành cửa van hoàn chỉnh lại 

công trình lắp mặt.

b) Bộ phận cố mịnh: Có thể có khe van và cũng có thể bố trí ở mặt ngoài của trụ 

pin. Phần cố mịnh cũng có kết cấu tương tự như ở cửa van phẳng.

ưu điểm  của cửa van cung:
- Có thể dùng trên tràn với mặt cắt bất kì mà không cần phải mở rộng minh;

- Điều kiện thuỷ lực của dòng chảy ở mép dưới van cũng tốt hơn cửa van phẳng;

- Chuyển mộng của cửa dược xác mịnh do liên kết của càng với trục quay cố mịnh;

- Trọng lượng cửa van nhỏ hơn cửa van phẳng khi cùng miều kiện làm việc;

- Lực móng mở nhỏ hơn cửa phẳng.

N hược điểm  của van cung:
+ Phải có mô' và tường biên dài;

+ Độ cứng cùa van cung nhỏ hơn van phẳng;

+ Khi cống có chiều cao lớn, chân van phải dài mể gối bản lé không ngâm 

trong nước.

3. Cửa van chữ nhân

Cửa van chữ nhân là cửa van phẳng dạng cánh eửa khi móng mờ thì quay tại 

chỗ theo trục mứng. Cửa van này thường mược sử dụng ở âu thuyền trên công trình 
thuỷ miện.

Cửa van chữ nhân có hai cánh khi móng hai mép cửa tiếp xúc vào nhau mế chắn 

nước dâng lên trong âu thuyền, khi mở ra hai cánh mược nép sát vào vách tường âu 

thuyển nhằm tạo luồng thoáng rộng cho tàu thuyền mi qua. Đây là ưu miểm chính 

của van loại này, ngoài ra kết cấu mơn giản, dễ lắp mặt, công suất móng mò nhỏ. 

Nhược miểm là khi cánh cửa lớn và rộng dể bị xoắn vặn vỏ mỗ do áp lực nước tác 

dụng không cân bằng.

4. Kết cấu của bộ phận chán nước

Bộ phận chắn nước làm nhiệm vụ kín nước và có tác dụng giảm rung mộns cho 
cửa van khi làm việc.

Vật chắn nước thường mược lắp vào bộ phận của cửa van sau khi cửa vin mã 

mược chế tạo hoàn chỉnh. Khi lắp phải bảo mảm sao cho vật chắn nước tiếp xú: khít
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với bô phận cố mịnh tương ứng trên suốt chiều dài làm việc khi móng. Vật chán nước 

có thế làm bằng gổ, cao su, kim loại...,thường dùng là cao su.

Vật chắn nước phía dưới mép cửa van thưởn g có dạng mặt cát ngang là hình chữ 

nhật (cột nước thấp dùng gỗ, cột nước cao nhnp cửa lớn và có vận tốc dòng chảy 

dưới lớn thì dùng thép bản) mược ép chặt khi móưìg hết nhờ trọng lượng cửa van.

Vật chắn nước bên và mính (nếu là cửa van dưới sâu) làm việc mược nhờ áp lực 

nược thượng lưu và thường là bàng cao su có dạng chữ p, L. Vị trí lắp mật chắn nước 

phụ thuộc loại cửa và miều kiện làm việc của lừng cửa van.
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QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA Tổ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 
KHI HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NGHIỆM THU 

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

PL3B1: ĐIỀU KIỆN NĂNG L ự c CỦA CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT 

NGHIỆM THU VÀ LẮP ĐẶT THIÊT BỊ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

Điều 65 Nghị mịnh 16/2005/NĐ-CP quy mịnh:

1. Đ iều  kiện của cá nhãn hành n gh é độc lập  giám  sát th i cóng xây dựng cóng  
trình:

- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;

- Có măng ký kinh doanh hoạt mộng hành nghể giám sát thi công xây dựng theo 

quy mịnh của pháp luật.

2. P hạm  vi hoạt động:
Cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng mộc lập mược giám sát thi công 

xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ.

3. C á nhân hành nghé độc lập  khi hoạt mộng phải thực hiện theo các quy mịnh 

của pháp luật.

PL3B2: ĐIỀU KIỆN CẤP CHÚNG CHỈ HÀNH NGHÊ GIÁM SÁT NGHIỆM 

THU VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

Điều 6 (QĐ12/2005/QĐ-BXD) quy mịnh:

1. Cá nhân măng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công 

trình phải mảm bảo các miều kiện sau:

a) Có quyền công dân và có mủ nãng lực hành vi dân sự theo quy mịnh của 

pháp luật;

b) Có trình mộ chuyên môn tốt nghiệp mại học trở lên thuộc chuyên ngành 

phù hợp;

c) Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây 

dựng công trình ít nhất 5 năm;

Phụ lục 3B
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d) Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do 

cơ sở mào tạo mược Bộ Xâv dựng công nhận:

e) Đạo mức nghé nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra s ự cố, hư hỏng, làm giảm 

chất lượng công trình trong cổng tác giám sát :hi cõng xây dựng;

f) Có sức khoẻ mảm nhận mược công tác giám sát thi công xây dựng công trình 
trên hiện trường.

2. Đối với cá nhân hoạt động giám sát thi công xây dựng còng trình tại vùng sâu 

vùng xa, riêng về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuàn vãn bàng tốt nghiệp 

cao đắng, trung  cấp thuộc chuyên ngành xay dụrng P'hù hợp. C hứ ng  chỉ này  chỉ có 

giá trị hoạt động hành nghề tại vùng sâu, vùng xa;

3. Trường hợp cá nhân mã có chứng chí hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư khi 
màng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi cồng xây d ựng công trình chỉ cẩn có 

thêm chứng nhận bồi dường nghiệp vụ giám sát t hi cồrng xây dưng công trình.

PL3B3: QUYỀN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA NGUÔI Đ>uộc CẤP CHÚNG CHỈ HÀNH  

NGHỀ GIÁM SÁT NGHIỆM THU VÀ LẮP ĐẬT THIÊT BỊ XÂY  

DỤNG CÔNG TRÌNH

Diêu 10 (QĐ12/2005/QĐ-BXD) quy mịnh:

ỉ .  Quyền:

a) Yêu cầu Sở Xây dựng mịa phương cung cấp thông ítin về việc cấp chứng chỉ 
hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm các quy mịmh của Quy chế này.

2. Nghĩa vụ:
a) Khai báo trung thực hổ sơ xin cấp chứng chỉ, nỡp lệ phí theo quy dịnh và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ;

b) Hành nghé đúng với nội dung chứng chỉ được cấp;

C) K hông được cho người khác thuê, mượn hcặc  sửa chiữa chứ ng  chỉ hành  nghề;

d) Khống được vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gâv ra sự cố, hư hỏng, làm giảm 

chất lượng công ĩrình xây dựng;

e) Xuất trình chứng chỉ hành nghề và chấp hành cổng t.ác kiểm tra, thanh tra của 

cơ  quan  quán lý nhà nước về xây dựng đối VỚI hoạt động  g iá m  sát thi công  xây 

dựng còng trinh.
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PL3B4: QUYỀN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA CHỦ ĐAU t ư  x â y  d ụ n g  c ô n g  

TRÌNH TRONG VIỆC GIÁM SÁT NGHIỆM THU VÀ LẮP ĐẶT 

THIẾT BỊ XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

Điều 89 Luật Xây dựng quy mịnh:

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát tlù công xây dựng công 
trình có các quyên sau đ â y :

- Đuợc tự thực hiên giám sát khi có mủ miều kiện nãng lực hoạt mộng giám sát thi 

công xây dựng công trình;

- Đàm phán, ký kết hợp mồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp mồng;

- Thay mổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay mổi người giám sát trong trường hợp 

người giám sát không thực hiện múng quy mịnh;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp mổng giám sát thi công xây dựng công

trình theo quy mịnh của pháp luật.

- Các quyển khác theo quy mịnh của pháp luật.

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xảy dựng công
trình có các nghĩa vụ sau đây:

+ Thuê tư vấn giám sát trong trường hợp không mủ miều kiện năng lực giám sát 
thi công xây dựng mể tự thực hiện;

+ Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;

+ Xử lý kịp thời những mề xuất của người giám sát;

+ Thực hiện mầy mủ các nghĩa vụ mã thoả thuận trong hợp mồng giám sát thi công 

xây dựng;

+ Không mược thông mồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình mể áp mặt làm sai lệch 

kết quả giám sát;

+ Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng;

+ Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tu vấn giám sát không mủ miều kiện nãng lực 

giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không múng, sai thiết kế và các 

hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy mịnh của pháp luật.
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PL3B5: QUYỀN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA NHÀ THAU GIÁM  SÁT NGHIỆM  THU 

VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ XÂY DỤNG C ỒNG TRÌNH

Điều 90 Luật Xây dựng quy mỉnh:

a) Nhà thầu giám sái thì công xảy dưng côn % ĩrììĩìĩ có các quyển sau đây:''

- Nghiệm thu xác nhận khi thiêt hị mã thi cồng bảo mảm múng thiết kế, theo quy 

chưán, tiêu chuẩn xây dựn£ và bảo mảm chất lưựng;

- Yêu cầu nhà thầu thi côns lắp mặt thiết bị thực hiện theo múng hợp mổng;

- Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do minh đảm nhận;

- Từ chối yêu cẩu bấĩ hop lý của các bẽn có liên quan;

- Các quyền khác theo quy mịnh của pháp liiíật.

bị Nhà thầu giám sát thi cổnq xây dựnq côiỉỉg,trình có các nghĩa vụ sau dây:
+ TI lực hiện công việc giám sát theo dúns hợp đổne đã kv kết;

+ Không nghiệm thu khối lượng không bảo dim  chắt lượng và các tiêu chuấn kỹ 

thuật theo yòu cầu của thiết kế công trình;

+ Tu chối nghiệm ihu khi cống trình không đat yêu cầu chất lượng;

+ Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bât hợp lý về thiết kế dể 
kịp thời sứa mổi;

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

+ Khổng mược thông mổng với nhà thầu thi công xỗ.y dựng, với chủ mầu tư xây 

dựng công trình và có các hành vi vi phạrn khác iàrn sai lệch kết quả giám sát;

+ Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quà giám sát mối với khối lượng thi 

công không múng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng 

người giám sát không báo cáo với chủ mầu tư xâv dựng công trình hoặc người có 

thấm quyền xìr lý, các hành vi vi pham khác gây thiệt hai do lỗi của mình gây ra;
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1. Q uyết mịnh số: 1857 /Q Đ -B X D  ngày 2 9 /9 /2 0 0 5  của Bộ trưởng BX D .
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7. T C V N  4086  : 1985 An toàn miện trong xây dựng - Y êu cầu chung;
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và sửa chữa máy.

9. T C V N  3146  :1986 A n toàn hàn miện.

10. T C V N  3254  : 1986 An toàn cháy - Y êu cầu chung;
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19. T C V N  3254  : 1989 An toàn cháy - Y êu cầu chung.

20. T C V N  4878  : 1989 Phân loại cháy.

21. T C V N  4879  : 1989 Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn.

22. T C V N  4756  : 1989 Q uy phạm nối mất và nối không thiết bị miện.



23. T C V N  4879  : 1989 (ISO 6309 . 87) Plhòng cháy dấu hiệu an toàn.

24. A S 1586 : 1989 Tiêu chuẩn Australi.a - Bảo quản, tồn chứa khí hoá 

lỏng LPG.

25. TC V N  5040  : 1990 Thiết bị phòng chíáv và chữa cháy - K í hiệu hình

vẽ trên sơ mồ phòng cháy - Yêu cầu k.ĩ thuật

26. TC VN 5066 : 1990 Đường ống chính dẫn khí mốt, dầu m ỏ, sản phẩm 

dầu mỏ mặt ngầm dưới mất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn.

27. T C V N  5307 : 1991 Kho dầu mỏ và các sản phẩm dầu m ỏ - Tiêu  

chuấn thiết kế.

28. TC V N  5308 : 1991 Quv phạm an toàn kv thuật trong xây dựng.

29., T C V N  5639  : 1991 Nghiệm  thu thiết bị mã lắp mặt xong - N guyên tắc 

cơ  bản.

30. TC V N  5576  : 1991 Hệ thống cáp thoát nước. Q uy phạm quản lý kỹ

thuật.

31. TC V N  6 1 9 0  : 1991 (tươna ứng với IIEC83) ổ  cắm  và phích miện.

Kích thước và kiêu dáng.c

32. TCVN 5687 : 199? Hệ thống thông gió, điểu hoà không khí và sưni
ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.

33. TC V N  4028  : 1993 Bơm cánh - Yêu cầu kỹ thuật chung.

34. TC V N  5738 : 1993 Hệ thống báo cháy - Y êu cầu  k ĩ thuật.

35. TC V N  5744 : 1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp mặt và 

sử dụng.

36. TC V N  5760  : 1993 Hệ thống chữa cháy - Y êu cầu về thiết kế, lắp mặt

và sử dụng.

37. TC V N  3786 : 1994 ố n g  sành thoát nước và phụ tùng.

38. TC VN 5064  : 1994 Dây trần dùng cho mường dây tải miện trên không

bao gồm  các loại dâv mồng, dây nhỏm , dây nhôm  lõi thép.

39. NFPA - 58 : 1995 Tiêu chuán quốc gia H oa K ỳ - Tồn chứa và vận 

chuyến khí hoá lỏng.

40. TCVN 2622  : 1995 Phòng chống cháv ch o  nhà và công trình - Yêu  

cầu thiết kế.

41. TC VN 5863 : 1995 Thiết bị nàng.
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42. T C V N  586 6  : 1995 Thang m áy - Cơ cấu an toàn cơ  khí.

43 . T C V N  58 6 7  : 1995 Thang m áy - Ca-bin, mối trọng, ray dẫn hướng - 

Y êu cầu an toàn.

44. TC V N  59 2 6  : 1995 (tương ứng với IE C 269/1 :1986) Cầu cháy hạ áp,

yêu cầu chung.

45 . T C V N  592 7  : 1995 (tương ứng với IE C 269/3:1987) Cầu cháy hạ áp,

yêu cầu bổ sung

46. T C V N  60 0 8  : 1995 T h iế t  bị áp  lực - M ố i hàn . Y êu  cầu  k ĩ  thuật và

phương pháp kiểm  tra.

47. T C V N  615 3  : 1996 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết 

kế, kết cấu, ch ế  tạo.

48. T C V N  6 1 5 4  : 1996 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết 

kế, kết cấu, chết tạo. Phương pháp thử.

49. T C V N  6155  : 1996 Bình chịu áp lực. Y êu cầu kĩ thuật an toàn về lắp 

mặt sử dụng, sửa chữa.

50. T C V N  6 1 5 6  : 1996 Bình chịu áp lực. Y êu cầu kĩ thuật an toàn về lắp

mặt, sử dụng, sửa chữa. Phương pháp thử.

51. T C V N  6 1 6 0  : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - Y êu cầu

thiết kế.

52. TC V N  6161 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương

mại - Y êu cầu thiết k ế

53. TC V N  618 8  : 1996 (tương ứng với IEC 884-1 : 1994) ổ  cắm  và

phích miện.

54. BS 6891-1998, Adobe acrobat docum ent. (tiêu chuẩn Vương quốc Anh)

55. T C V N  63 9 5 :1 9 9 8  Thang m áy miện - Y êu cầu an toàn về cấu tạo và 

lắp mặt.

56. T C V N  6 3 9 6  : 1998 Thang m áy thuỷ lực - Y êu  cầu an toàn về cấu tạo 

và lắp mặt.

57. T C V N  6434-1  : 1998 (tương ứng với IE C 898:1995) K hí cụ miện.

Á ptỏm át bảo vệ quá dòng

58. T C V N  644 7  : 1998 Cáp vặn xoắn cách m iện  bằng X LPE m iện  áp

0,6/1 K V .

360



59. TC VN  6480  : 1999 (tương ứng với IEC669-1 : 1993) Thiết bị móng

cắt cho hệ thống miện cố  mịnh trong gia mình và các hệ thống tương

tự dòng miện mến 63A  miện áp mến 4 4 0 V.

60. TC VN  6483 : 1999 (tương ứng với IEC 1089) D ây trần sợi tròn xoắn  

thành các lớp mồng tâm.

61. TC VN  232 : 1999 Hệ thống thôns s ió , miều hoà khỏng khí và cấp

lạnh - Tiêu chuẩn ch ế tạo, lắp mặt và nghiệm  thu;

62. TCVN 6592-1 : 2000 (tương ứng với IEC947-1 : 1999) Thiết bị móng  

cắt và miều khiển hạ áp.

63. TCVN 6592-2  : 2000 (tương ứng với IE C 947-2 : 1999) Thiết bị móng  

cắt và miều khiển hạ áp.

64. TCVN 6610  : 2000 (tương ứng với IEC227) Cáp cách  miện bằng PVC  

miện áp danh mịnh 400/750V .

65. TCVN 6614  : 2000 (tương ứng với IE C 811) V ề phương pháp thử với 

vật liệu cách miện và vò bọc.

66. TCVN 6615-1 : 2000 (tương ứng vái IE C 1058-1 :1 9 9 6 ) Thiết bị móng  

cấl dùng cho thiết bị.
67. TCVN 6950-1 : 2001 (tưcmg ứng vói IE C 1 0 0 8 -1 :1996) Aptôm át tác 

(lộng bằng dòng dư không có bảo vệ quá d òn g  (RCCB) dùng trong 

gia mình

6«. TCVN 6951-1 : 2001 (tương ứng với IEC 1009-1 : 1996) A ptôm át 

tác mộng bằng dòng dư có bảo vệ quá d òng (R C BO ) dùng trong 

gia mình.

69. TCVN 6592-4-1 : 2001 (tương ứng với IE C 947-4-1 : 1990) Thiết bị 

dóng cắt và miều khiển hạ áp.

70. BS EN 12493 : 2001 Adobe acrobat docum ent(tiêu  chuẩn Anh, EU ).

71. TC V N  6904  : 2001 Thang máy miện - Phương pháp thử các yêu cầu  

an toàn về cấu tạo và lắp mặt.

72. TC V N  6905  : 2001 Thang máy thuỷ lực - Phương pháp thử các yêu  

cầu an toàn về cấu tạo và lấp mặt.

73. TC V N  6906  : 2001 Thang cuốn và băng ch ở  người - Phương pháp 

thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và láp mặt.
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74. T C V N  7336  : 2003: Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự 

mộng- Y êu cầu thiết k ế  và lắp mặt

75. T C V N  7441 : 2004  Hệ thống cung cấp khí dầu m ỏ hoá lỏng (LPG) 

tại nơi tiêu thụ. Y êu cầu thiết kế, lắp mặt và vận hành.

76. T C X D  46  : 1984 Chống sét cho các côn g  trình xây dựng - Tiêu  

chuẩn thiết k ế  - Thi công.

77. TC X D  6 6 : 1 9 9 1  Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - Yêu

cầu an toàn.

78. TC X D  183 : 1996 M áy bơm - Sai số  lắp mặt.

79. T C X D  183 : 1996 M áy bơm - Sai số  lắp mặt.

80. TC X D  183 : 1996 M áy bơm - Sai số  lắp mặt

81. TC X D  187 : 1996 Khớp nối trục - Sai số  lắp mặt

82. T C X D  177 : 1993 Đ ường ống dẫn khí mặt ở mất liền  - Q uy mịnh tạm  

thời về hành lang an toàn

83. TC X D  218 : 1998 Hệ thống phát hiện và báo mộng cháy - Q uy mịnh 

chung

84. T C X D V N  319 : 2004  Lắp mặt hệ thống nối mất thiết bị ch o  các còng

trình công nghiệp - Y êu cầu chung.

85. T C X D V N  263 : 2 0 0 6  Lắp mặt cáp và dây miện cho các côn g  trình 

côn g  nghiệp.

86. T C X D V N  377 : 2 0 0 6  Hệ thống cấp khí mốt, khí hoá lỏng trong nhà. 

Tiêu chuẩn thiết kế.

87. T C X D V N  46  : 2007  C hống sét cho các côn g  trình xây dựng - 

Hướng dẫn thiết kế, k iểm  tra và bảo trì hệ thống.

88. Q uy phạm trang bị miện: 11 TCN 18 : 2006  mến 1 1TCN 21 : 2006 .

89. Tiêu chuẩn IEC 6 0 3 6 4  do Hội mồng Kỹ thuật Q uốc tế  (International

E lectrotecnical C om m ission) quy mịnh về an toàn cho con  người và 

trang thiết bị.

90. Sổ tay hướng dẫn thiết k ế  miều hoà không khí "Guide and Date book" 

của A SH R E - M ỹ và G uide design  date" của C IB SE  - Anh.

91. Q uyết mịnh 18 /2 0 0 3 /Q Đ -B X D  (2 7 /6 /2 0 0 3 ) Q uy mịnh quản lý  chất 

lượng công trình xây dựng.
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92. QPTL - E- 3-80. Quy phạm ch ế  tạc và lắp ráp thiết bị cơ  khí, kết 

cấu thép cúa cổng trình thuỷ lơi,

93. Nguyễn Đãng Cường, Lẽ Công Thành. M á y  ch u yển  và th iế t b ị cửa  
van. Nhà xuất bản X ây dựng. 2003 .

94. Nguyễn Văn Bày. M áy bơm và trạm bơm :rc>ng Iiông nghiệp. Nhà xuât 

bán Nông nghiệp, 1999.

95. Bùi Mạnh Hùng. Kỹ thuật phòng chông chú'.' nổ ĩrong quy hoạcli, thiết kế, 
ilú CÓIIỊỊ và sử dụng công trình Xây dựng. Nhà xuất bán Xây dựng, 2003.

96. Bùi Mạnh Hùng. K ỹ thuật phòng chõng cliáy nổ nlià cao tầng. Nhà xuất 

bán Xàv dựng, 2003.

97. PGS.TS N guyễn Đ ãng Cường. Giám sá t tiu công lắp đậ t thiết bị cơ  khí 
trên cóng trình llmỷ lợi - tliuỷcỉiện.

98. Tủi liệu b ổ i dưdnq nghiệp vụ giám  sú t th i cô n g  x â y  dựng côn g  trình  
dán  dụng, côtĩỊỊ nghiệp, lui ĩầ ììg  kỹ thuật. \ Tiện klioa học công nghệ 

xây dựng, 2006.

99. Tài liệu bồi t lưỡng MỊỈìiệp VII iỊĨáni sát tin càiiịỊ xây clựníỊ côn íỊ trình. 
Trườn2  Đ ào tại) bổi dưỡng cán bộ ngành xây dựng, 2007 .

100. T ài liệu tập  huấn b ồ i diíữni’ n ghiệp  vụ ựiám sá t th i côn g  x â y  dựng  
công trình. Hiệp hội Tư vấn Xây dưng V iệt Nam .

101. S ổ  la y  thực dạng thi rô n g  và nghiệm  thu có n g  trình  x â y  dựng. 
Nhà xuất bán Công nghiệp Xây dựng Trung Q uốc, 1999.

102. Công văn số  1782/BX D -V P, ngàv 16 tháng 8 năm 2 007  về việc  

công bố mịnh mức dự toán xây dựng cớ n s trình - Phần lắp mặt m áy, 

thiết bị.

103. Công văn số  1777/B X D -V P, ngàv 16 tháng 8 năm 2 007  về việc  

công bỏ mịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp mặt hệ 

thông miện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn mường 

ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm .
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	X. 1. PHÂN LOẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

	-	Thiết bị công nghiệp dầu khí (Giằn Khoan, nhà !ĩ!i*Y lọc hoá (lầu. .)

	8.2.1.	Yêu cầu
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	8.3.2.	Nhà thầu láp đặt
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	c - Kiểm tra lắp đặt các chi tiết của thiết bị

	8.6.3.	Nghiệm thu láp đặt tĩnh thiết bị
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	9.1.2.	Phàn loại thiết bị trên cóng trình thủy lọi, thủy điện
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	7.	Kiểm tra, giám sát hộ thống tìồu nước cho nhằ máy bơm.
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	PHỤ LỤC

	TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI cơ THlỂ CON NGƯỜI

	NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN ĐIỆN VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN VỀ ĐIỆN TRONG XÂY DỤNG

	hiểm. Theo ticu chuẩn an toàn quy định: ở những nơi nguy hiểm điện áp sử dụng

	Phụ lục 1C (PL1C) KHÁI NIỆM CHUNG VỂ SÉT VÀ TÁC HẠI CỦA SÉT

	Phụ lục 2A (PL2A) YÊU CẨU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VÁN KHUÔN

	QUY TRÌNH THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN VÀ CÁCH CHIA NHỞ KHỐI Đổ BÊ TÔNG (Trích trong TCXDVN 305 : 2004 Bêtông khôi lớn, Quy phạm thi công và nghiệm thu)

	BIỆN PHÁP HẠN CHẾ ĐỘ CHÊNH NHIỆT ĐỘ KHỐI BÊ TÔNG (Trích trong TCXDVN 305 : 2004 Bêtông khối lớn,

	3.	Chông xung nhiệt khi tháo dỡ ván khuôn

	4.	Chống mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu

	Phu lục 2E (PL2E) MÁY MÓC, THIẾT BỊ LÀM CÔNG TÁC XÊP DỠ, VẬN CHUYỂN

	1.	Sử dụng cần truc làm công tác xếp dờ, vận chuyển

	1.1.	Lắp đặt


	m&m

	Phụ lục 2F (PL2F) MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮ p ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ (Trích trong TCXDVN 371 : Nghiiệm thiu chát lượng thi công công trình xây dựng;)

	BIÊN BẢN SỐ	NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TỈNH THIẾT BỊ

	Tại: 	

	3.	Thời gian nghiệm thu


	Tại: 			

	4.	Đánh giá còng tác chạy thử thiết bị đơn động khỏng tài đả thực hiện:



	BIÊN BẢN SỐ	NGHIỆM THU THIẾT BỊ

	CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI

	3.	Thời gian nghiệm thu

	Tại: 	

	4.	Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện



	Phụ lục 21 (PL2I)

	Tại: 				

	2.	Giám sát quá trình láp đật thiết bị dạng độmg

	3.	Giám sát quá trình lấp dât thiết bị áp lực,-

	4.	Giám sát công tác căn chỉnh các mòi liên kiết không hàn



	Phụ lục PL3A CÁC LOẠI CỬA VAN PHẢN THEO HÌÍNH THỮC KẾT CÂU

	1.	Cửa van phảng

	-	Phần cố định: Được định hình, chế tạo lấp đàt và liên kết cố định với công trình.

	2.	Cửa van cung

	3.	Cửa van chữ nhân

	4.	Kết cấu của bộ phận chán nước




	QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA Tổ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KHI HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

	bị Nhà thầu giám sát thi cổnq xây dựnq côiỉỉg,trình có các nghĩa vụ sau dây:


	TÀI LIỆU THAM KHẢO

	1.	Quyết định số: 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 của Bộ trưởng BXD.

	3.	Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 01/12/2004 của Chính phủ.

	9.	TCVN	3146	:1986 An toàn hàn điện.

	20.	TCVN 4878 : 1989 Phân loại cháy.

	23. TCVN 4879 : 1989 (ISO 6309. 87) Plhòng cháy dấu hiệu an toàn.

	40.	TCVN 2622 : 1995 Phòng chống cháv cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

	41.	TCVN 5863 : 1995 Thiết bị nàng.

	44.	TCVN 5926 : 1995 (tương ứng với IEC269/1:1986) Cầu cháy hạ áp,

	45.	TCVN 5927 : 1995 (tương ứng với IEC269/3:1987) Cầu cháy hạ áp,

	46.	TCVN 6008 : 1995 Thiết bị áp lực - Mối hàn. Yêu cầu kĩ thuật và

	53.	TCVN 6188 : 1996 (tương ứng với IEC884-1 : 1994) ổ cắm và

	57.	TCVN 6434-1 : 1998 (tương ứng với IEC898:1995) Khí cụ điện.

	0,6/1 KV.

	59.	TCVN 6480 : 1999 (tương ứng với IEC669-1 : 1993) Thiết bị đóng

	62.	TCVN 6592-1 : 2000 (tương ứng với IEC947-1 : 1999) Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

	63.	TCVN 6592-2 : 2000 (tương ứng với IEC947-2 : 1999) Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp.

	64.	TCVN 6610 : 2000 (tương ứng với IEC227) Cáp cách điện bằng PVC điện áp danh định 400/750V.

	66.	TCVN 6615-1 : 2000 (tương ứng vái IEC1058-1:1996) Thiết bị đóng cấl dùng cho thiết bị.

	67.	TCVN 6950-1 : 2001 (tưcmg ứng vói IEC1008-1:1996) Aptômát tác (lộng bằng dòng dư không có bảo vệ quá dòng (RCCB) dùng trong gia đình

	69.	TCVN 6592-4-1 : 2001 (tương ứng với IEC947-4-1 : 1990) Thiết bị dóng cắt và điều khiển hạ áp.

	72.	TCVN 6905 : 2001 Thang máy thuỷ lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lấp đặt.

	78.	TCXD	183 :	1996	Máy bơm -	Sai số lắp đặt.

	79.	TCXD	183 :	1996	Máy bơm -	Sai số lắp đặt.

	80.	TCXD	183 :	1996	Máy bơm -	Sai số lắp đặt

	81.	TCXD	187 :	1996	Khớp nối trục - Sai số lắp đặt

	88.	Quy phạm trang bị điện: 11 TCN 18 : 2006 đến 11TCN 21 : 2006.

	91.	Quyết định 18/2003/QĐ-BXD (27/6/2003) Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

	97.	PGS.TS Nguyễn Đãng Cường. Giám sát tiu công lắp đật thiết bị cơ khí trên cóng trình llmỷ lợi - tliuỷcỉiện.
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